
TRI T H C MÁC LÊN NINẾ Ọ
Câu 1: Hãy s p x p theo trình t  xu t hi n t  s mắ ế ự ấ ệ ừ ớ  
nh t đ n mu n nh t các hình th c th  gi i quan sau:ấ ế ộ ấ ứ ế ớ  
Tri t h c, tôn giáo, th n tho i:ế ọ ầ ạ
                   a. Tôn giáo - th n tho i - tri t h cầ ạ ế ọ
                   b. Th n tho i - tôn giáo - tri t h cầ ạ ế ọ    (b)
                   c. Tri t h c - tôn giáo - th n tho iế ọ ầ ạ
                   d. Th n tho i - tri t h c - tôn giáoầ ạ ế ọ
Câu 2: Tri t h c ra đ i vào th i gian nào?ế ọ ờ ờ
          a. Thiên niên k  II. TCNỷ
          b. Th  k  VIII – th  k  VI tr cế ỷ ế ỷ ướ  
CN                    (b)
          c. Th  k  II sau CNế ỷ
Câu 3: Tri t h c ra đ i s m nh t  đâu?ế ọ ờ ớ ấ ở
          a. n Đ , Châu Phi , NgaẤ ộ
          b. n Đ , Trung Qu c , Hy L pẤ ộ ố ạ                           
(b)
          c. Ai C p, n Đ  , Trung Qu cậ Ấ ộ ố
Câu 4: Tri t h c nghiên c u th  gi i nh  th  nào?ế ọ ứ ế ớ ư ế
          a. Nh  m t đ i t ng v t ch t c  thư ộ ố ượ ậ ấ ụ ể
          b. Nh  m t h  đ i t ng v t ch t nh t đ như ộ ệ ố ượ ậ ấ ấ ị
          c. Nh  m t ch nh th  th ng nh tư ộ ỉ ể ố ấ                 (c)
Câu 5: Tri t h c là gì? ế ọ
                   a. Tri t h c là tri th c v  th  gi i tế ọ ứ ề ế ớ ự 
nhiên
                   b. Tri t h c là tri th c v  t  nhiên và xãế ọ ứ ề ự  
h iộ
                   c. Tri t h c là tri th c lý lu n c a conế ọ ứ ậ ủ  
ng i v  th  gi iườ ề ế ớ
                   d. Tri t h c là h  th ng tri th c lý lu nế ọ ệ ố ứ ậ  
chung nh t c a con ng i v  th  gi i và v  trí c aấ ủ ườ ề ế ớ ị ủ  
con ng i trong th  gi iườ ế ớ                             (d)
Câu 6: Tri t h c ra đ i trong đi u ki n nào?ế ọ ờ ề ệ
                   a. Xã h i phân chia thành giai c pộ ấ
                   b. Xu t hi n t ng l p lao đ ng trí ócấ ệ ầ ớ ộ
                   c. T  duy c a con ng i đ t trình đ  tư ủ ườ ạ ộ ư 
duy khái quát cao và xu t hi n t ng l p lao đ ng tríấ ệ ầ ớ ộ  
óc có kh  năng h  th ng tri th c c a con ng iả ệ ố ứ ủ ườ    (c)
Câu 7: Tri t h c ra đ i t  đâu?ế ọ ờ ừ
                   a. T  th c ti n, do nhu c u c a th cừ ự ễ ầ ủ ự  
ti nễ     (a)
                   b. T  s  suy t  c a con ng i v  b nừ ự ư ủ ườ ề ả  
thân mình
                   c. T  s  sáng t o c a nhà t  t ngừ ự ạ ủ ư ưở
                   d. T  s  v n đ ng c a ý mu n ch  quanừ ự ậ ộ ủ ố ủ  
c a con ng iủ ườ

Câu 8: Ngu n g c nh n th c c a tri t h c là thồ ố ậ ứ ủ ế ọ ế 
nào? (tr  l i ng n trong 3 – 5 dòng)ả ờ ắ
          Đáp án: Con ng i đã có m t v n hi u bi tườ ộ ố ể ế  
phong phú nh t đ nh và t  duy con ng i đã đ t t iấ ị ư ườ ạ ớ  
trình đ  tr u t ng hoá, khái quát hoá, h  th ng hoáộ ừ ượ ệ ố  
đ  xây d ng nên các h c thuy t, các lý lu n.ể ự ọ ế ậ
Câu 9: Ngu n g c xã h i c a tri t h c là th  nào?ồ ố ộ ủ ế ọ ế  
(tr  l i ng n trong 5 dòng).ả ờ ắ
          Đáp án: Xã h i phát tri n đ n m c có s  phânộ ể ế ứ ự  
chia thành lao đ ng trí óc và lao đ ng chân tay, nghĩaộ ộ  
là ch  đ  công xã nguyên thu  đã đ c thay b ngế ộ ỷ ượ ằ  
ch  đ  chi m h u nô l  - ch  đ  xã h i có giai c pế ộ ế ữ ệ ế ộ ộ ấ  
đ u tiên trong l ch s .ầ ị ử
Câu 10: Đ i t ng c a tri t h c có thay đ i trongố ượ ủ ế ọ ổ  
l ch s  không?ị ử
                   a. Không     
                   b. Có                      (b)
Câu 11: Th i kỳ Ph c H ng  Tây Âu là vào th  kờ ụ ư ở ế ỷ 
nào
          a. Th  k  XIV - XVế ỷ
          b. Th  k  XV - XVIế ỷ                 (b)
          c. Th  k  XVI - XVIIế ỷ
          d. Th  k  XVII - XVIIIế ỷ
Câu 12: Tên g i th i kỳ Ph c H ng  Tây Âu cóọ ờ ụ ư ở  
nghĩa là gì?
          a. Khôi ph c ch  nghĩa duy v t th i kỳ c  đ iụ ủ ậ ờ ổ ạ
          b. Khôi ph c tri t h c th i kỳ c  đ i.ụ ế ọ ờ ổ ạ
          c. Khôi ph c n n văn hoá c  đ i.ụ ề ổ ạ                (c)
          d. Khôi ph c phép bi n ch ng t  phát th i kỳụ ệ ứ ự ờ  
c  đ iổ ạ
Câu 13: Th i kỳ Ph c H ng là th i kỳ quá đ  t  hìnhờ ụ ư ờ ộ ừ  
thái kinh t  - xã h i nào sang hình thái kinh t  - xãế ộ ế  
h i nào?ộ
          a. T  hình thái kinh t  - xã h i chi m h u nô lừ ế ộ ế ữ ệ 
sang hình thái kinh t  - xã h i phong ki n.ế ộ ế
          b. T  hình thái kinh t  - xã h i phong ki n sangừ ế ộ ế  
kình thái kinh t  - xã h i t  b n ch  nghĩa.ế ộ ư ả ủ               
               (b)
          c. T  hình thái kinh t  - xã h i TBCN sang hìnhừ ế ộ  
thái kinh t  - xã h i XHCN.ế ộ
          d. T  hình thái kinh t  xã h i c ng s n nguyênừ ế ộ ộ ả  
thu  sang hình thái kinh t  xã h i chi m h u nô lỷ ế ộ ế ữ ệ
Câu 14: Khoa h c t  nhiên b t đ u có s  phát tri nọ ự ắ ầ ự ể  
m nh m  vào th i kỳ nào?ạ ẽ ờ
          a. Th i kỳ Ph c H ngờ ụ ư              (a)
          b. Th i kỳ trung cờ ổ
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          c. Th i kỳ c  đ iờ ổ ạ
          d. Th i kỳ c n đ iờ ậ ạ
Câu15: Quan h  gi a khoa h c t  nhiên v i th n h cệ ữ ọ ự ớ ầ ọ  

 th i kỳ Ph c H ng nh  th  nào?ở ờ ụ ư ư ế
          a. Khoa h c t  nhiên hoàn toàn ph  thu c vàoọ ự ụ ộ  
th n h c và tôn giáoầ ọ
          b. Khoa h c t  nhiên hoàn toàn đ c l p v iọ ự ộ ậ ớ  
th n h c và tôn giáo.ầ ọ
          c. Khoa h c t  nhiên d n d n đ c l p v i th nọ ự ầ ầ ộ ậ ớ ầ  
h c và tôn giáoọ        (c)
Câu 16: V  khách quan, s  phát tri n khoa h c tề ự ể ọ ự 
nhiên và th  gi i quan duy tâm tôn giáo quan h  v iế ớ ệ ớ  
nhau nh  th  nào?ư ế
          a. S  phát tri n khoa h c t  nhiên c ng c  thự ể ọ ự ủ ố ế 
gi i quan duy tâm tôn giáo.ớ
          b. S  phát tri n KHTN không nh h ng gìự ể ả ưở  
đ n th  gi i quan duy tâm tôn giáo.ế ế ớ
          c. S  phát tri n KHTN tr  thành vũ khí ch ngự ể ở ố  
l i th  gi i quan duy tâm tôn giáoạ ế ớ                  (c)
Câu 17: Trong th i kỳ Ph c H ng giai c p t  s n cóờ ụ ư ấ ư ả  
v  trí nh  th  nào đ i v i s  phát tri n xã h i?ị ư ế ố ớ ự ể ộ
          a. Là giai c p ti n b , cách m ngấ ế ộ ạ                 (a)
          b. Là giai c p th ng tr  xã h i.ấ ố ị ộ
          c. Là giai c p b o th  l c h u.ấ ả ủ ạ ậ
Câu 18: Nh ng nhà khoa h c và tri t h c: Côpécních,ữ ọ ế ọ  
Brunô, thu c th i kỳ nào?ộ ờ
          a. Th i kỳ c  đ i.ờ ổ ạ
          b. Th i kỳ trung cờ ổ
          c Th i kỳ Ph c H ngờ ụ ư                (c)
          d. Th i kỳ c n đ i.ờ ậ ạ
Câu 19: Nicôlai Côpécních là nhà khoa h c c a n cọ ủ ướ  
nào?
          a. Italia                                           b. Đ cứ
c. Balan      (c)                              d. Pháp
Câu 20: Nicôlai Côpécních đã đ a ra h c thuy t nào?ư ọ ế
          a. Thuy t trái đ t là trung tâm c a vũ tr .ế ấ ủ ụ
          b. Thuy t c u t o nguyên t  c a v t ch t.ế ấ ạ ử ủ ậ ấ
          c. Thuy t ý ni m là ngu n g c c a th  gi i.ế ệ ồ ố ủ ế ớ
          d. Thuy t m t tr i là trung tâm c a vũế ặ ờ ủ  
tr .ụ                              (d) 
Câu 21: H c thuy t v  vũ tr  c a Nicôlai Côpécníchọ ế ề ụ ủ  
có ý nghĩa nh  th  nào đ i v i s  phát tri n khoa h cư ế ố ớ ự ể ọ  
t  nhiên?ự
          a. Đánh d u s  ra đ i c a khoa h c t  nhiênấ ự ờ ủ ọ ự
          b. Đánh d u b c chuy n t  khoa h c t  nhiênấ ướ ể ừ ọ ự  
th c nghi m sang khoa h c t  nhiên lý lu n.ự ệ ọ ự ậ

c. Đánh d u s  gi i phóng khoa h c t  nhiên kh iấ ự ả ọ ự ỏ  
th n h c và tôn giáo (c)ầ ọ
Câu 22: Đ i v i th  gi i quan tôn giáo, phát minh c aố ớ ế ớ ủ  
Côpécních có ý nghĩa gì?
          a. C ng c  th  gi i quan tôn giáoủ ố ế ớ
          b. Không có nh h ng gì đ i v i th  gi iả ưở ố ớ ế ớ  
quan tôn giáo                  
c. Bác b  n n t ng c a th  gi i quan tônỏ ề ả ủ ế ớ  
giáo                (c)
          d. Ch ng minh tính h p lý c a kinh thánhứ ợ ủ
Câu 23: Brunô là nhà khoa h c và tri t h c c a n cọ ế ọ ủ ướ  
nào?
          a) Đ c;ứ          b) Pháp;        c) Balan;               d) 
Italia   (d)
Câu 24: Brunô đ ng ý v i quan ni m c a ai v  vũồ ớ ệ ủ ề  
tr ?ụ
          a. Ptôlêmê                                       b. Platôn
c. Nicôlai Côpécních    (c)               d. Hêraclit
Câu 25: Brunô đã ch ng minh v  tính ch t gì c a thứ ề ấ ủ ế 
gi i (c a vũ tr )ớ ủ ụ
          a. Tính t n t i thu n tuý c a th  gi i v t ch tồ ạ ầ ủ ế ớ ậ ấ
          b. Tính th ng nh t trên c  s  tinh th n c a v tố ấ ơ ở ầ ủ ậ  
ch t.ấ
          c. Tính th ng nh t v t ch t c a th  gi i (c aố ấ ậ ấ ủ ế ớ ủ  
vũ tr )ụ                          (c)
Câu 26: Khi xây d ng ph ng pháp m i c a khoaự ươ ớ ủ  
h c, Brunô đòi h i khoa h c t  nhiên ph i d a trênọ ỏ ọ ự ả ự  
cái gì?
          a. D  trên nh ng giáo đi u tôn giáoự ữ ề
          b. D a trên ý mu n ch  quanự ố ủ
          c. D a trên tình c m, khát v ngự ả ọ
          d. D a trên th cự ự  
nghi mệ                                                           (d)
Câu 27: Brunô b  toà án tôn giáo x  t i nh  th  nào?ị ử ộ ư ế
          a. Tù trung thân                   c. T  hình (thiêuử  
s ng)ố       (c)
          b. Giam l ng ỏ                        d. Tha b ngổ
Câu 28: Tri tế   h c c a các nhà t  t ng th i kỳ Ph cọ ủ ư ưở ờ ụ  
H ng có đ c đi m gì?ư ặ ể
          a. Có tính ch t duy v t t  phátấ ậ ự
          b. Có tính duy tâm khách quan
          c. Có tính duy tâm ch  quanủ
          d. Còn pha tr n gi a các y u t  duy v t và duyộ ữ ế ố ậ  
tâm, có tính ch t phi m th n lu nấ ế ầ ậ                 (d)
Câu 29: Quan đi m tri t h c cho r ng th ng đ  vàể ế ọ ằ ượ ế  
t  nhiên ch  là m t g i là quan đi m có tính ch t gì?ự ỉ ộ ọ ể ấ
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          a. Có tính duy v t bi n ch ngậ ệ ứ
          b. Có tính duy tâm, siêu hình
          c. Có tính ch t phi m th n lu nấ ế ầ ậ                   (c)
Câu 30: Quan đi m tri t h c t  nhiên có tính ch tể ế ọ ự ấ  
phi m th n lu n là đ c tr ng c a tri t h c th i kỳế ầ ậ ặ ư ủ ế ọ ờ  
nào?
          a. Th i kỳ c  đ i ờ ổ ạ                                       c. 
Th i kỳ trung cờ ổ
          b. Th i kỳ Ph c H ngờ ụ ư     (b)                       d. 
Th i kỳ c n đ iờ ậ ạ
Câu 31: Nh ng cu c cách m ng n  ra  Hà Lan, Anh,ữ ộ ạ ổ ở  
Pháp... th i kỳ c n đ i g i là nh ng cu c cách m ngờ ậ ạ ọ ữ ộ ạ  
nào?
a.     Cách m ng vô s n ạ ả
b.     Cách m ng gi i phóng dân t cạ ả ộ
c.      Kh i nghĩa c a nông dânở ủ
d.     Cách m ng t  s n.ạ ư ả               (d) 
Câu 32: Nh ng cu c cách m ng th i kỳ c n đ i ữ ộ ạ ờ ậ ạ ở 
Tây Âu do mâu thu n gi a l c l ng s n xu t v iẫ ữ ự ượ ả ấ ớ  
quan h  s n xu t nào?ệ ả ấ
          a. Quan h  s n xu t phong ki nệ ả ấ ế  
                          (a)
          b. Quan h  s n xu t t  b n ch  nghĩaệ ả ấ ư ả ủ
          c. Quan h  s n xu t chi m h u nô lệ ả ấ ế ữ ệ
          d. Quan h  s n xu t c ng s n nguyên thuệ ả ấ ộ ả ỷ
Câu 33: Các cu c cách m ng  Tây Âu th i kỳ c nộ ạ ở ờ ậ  
đ i n  ra do mâu thu n nào? ạ ổ ẫ
          a. Mâu thu n gi a l c l ng s n xu t m i v iẫ ữ ự ượ ả ấ ớ ớ  
QHSX phong ki n đã tr  nên l i th i ế ở ỗ ờ    
                                                          (a)
          b. Mâu thu n gi a nông dân và đ a ch  phongẫ ữ ị ủ  
ki nế
          c. Mâu thu n gi a nô l  và ch  nôẫ ữ ệ ủ
          d. Mâu thu n gi a t  s n và vô s nẫ ữ ư ả ả
Câu 34: Giai c p nào lãnh đ o cu c cách m ng th iấ ạ ộ ạ ờ  
kỳ c n đ i ?ậ ạ
          a. Giai c p vô s nấ ả
          b. Giai c p nông dânấ
          c. Giai c p t  s nấ ư ả                                                  
(c)
          d. Giai c p đ a chấ ị ủ  phong ki nế
Câu 35: Cu c cách m ng nào  Tây Âu th i kỳ c nộ ạ ở ờ ậ  
đ i đ c C. Mác g i là cu c cách m ng có quy môạ ượ ọ ộ ạ  
toàn Châu Âu và có ý nghĩa l n đ i v i s  ra đ i tr tớ ố ớ ự ờ ậ  
t  xã h i m i.ự ộ ớ
          a. Cu c cách m ng  Hà Lan và Ýộ ạ ở

          b. Cu c cách m ng  Ý và  Áoộ ạ ở ở
          c. Cu c cách m ng  Anh gi a th  k  XVII vàộ ạ ở ữ ế ỷ  
cách m ng Pháp cu i th  k  XVIII.ạ ố ế ỷ                          (c)
Câu 26: Cu c cách m ng  Anh gi a th  k  XVII vàộ ạ ở ữ ế ỷ  
cu c cách m ng  Pháp cu i TK XVIII đánh d u sộ ạ ở ố ấ ự 
thay th  c a tr t t  xã h i nào cho xã h i nào?ế ủ ậ ự ộ ộ
          a. Tr t t  xã h i chi m h u nô l  thay cho tr tậ ự ộ ế ữ ệ ậ  
t  xã h i c ng s n nguyên thuự ộ ộ ả ỷ
          b. Tr t t  xã h i phong ki n thay cho tr t t  xãậ ự ộ ế ậ ự  
h i chi m h u nô lộ ế ữ ệ
          c. Tr t t  xã h i t  s n thay cho tr t t  xã h iậ ự ộ ư ả ậ ự ộ  
phong ki n.ế               (c)
          d. Tr t t  xã h i xã h i ch  nghĩa thay cho tr tậ ự ộ ộ ủ ậ  
t  xã h i t  s nự ộ ư ả
Câu 37: Ngành khoa h c nào phát tri n r c r  nh t vàọ ể ự ỡ ấ  
có nh h ng l n nh t đ n ph ng pháp t  duy c aả ưở ớ ấ ế ươ ư ủ  
th i kỳ c n đ i?ờ ậ ạ
          a. Toán h c ọ                                                c. Sinh 
h cọ
          b. Hoá h c ọ                                       d. Cơ 
h cọ               (d)
Câu 38: Ph.Bêc n là nhà tri t h c c a n c nào?ơ ế ọ ủ ướ
          a. N c Anhướ                   (a)               c. N cướ  
Đ cứ
          b. N c Pháp ướ                           d. N c Ba lanướ
Câu 39: V  l p tr ng chính tr , Ph.Bêc n là nhà tề ậ ườ ị ơ ư 
t ng c a giai c p nào?ưở ủ ấ
          a. Giai c p ch  nôấ ủ
          b. Giai c p đ a ch  phong ki nấ ị ủ ế
          c. Giai c p nông dânấ
          d. Giai c p t  s n và t ng l p quý t cấ ư ả ầ ớ ộ  
m i.ớ                              (d)
Câu 40: Theo Ph. Bêc n con ng i mu n chi mơ ườ ố ế  
đ c c a c i c a gi i t  nhiên thì c n ph i có cái gì?ượ ủ ả ủ ớ ự ầ ả
          a. Có ni m tin vào th ng đề ượ ế
          b. Có nhi t tình làm vi cệ ệ
          c. Có tri th c v  t  nhiênứ ề ự                                       
(c)
          d. Có kinh nghi m s ngệ ố
Câu 41: V  ph ng pháp nh n th c Ph.Bêc n phêề ươ ậ ứ ơ  
phán ph ng pháp nào?ươ
          a. Ph ng pháp kinh nghi m (ph ng pháp conươ ệ ươ  
ki n)ế
          b. Ph ng pháp kinh vi n (ph ng pháp conươ ệ ươ  
nh n)ệ
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          c. Ph ng pháp phân tích th c nghi mươ ự ệ  
(ph ng pháp con ong)ươ
          d. Ph ng pháp a và bươ             (d)
Câu 42: Theo Ph. Bêc n ph ng pháp nh n th c t tơ ươ ậ ứ ố  
nh t là ph ng pháp nàoấ ươ
          a. Ph ng pháp di n d chươ ễ ị
          b. Ph ng pháp quy n pươ ạ                                       
(b)
          c. Ph ng pháp tr u t ng hoáươ ừ ượ
          d. Ph ng pháp mô hình hoáươ
Câu 43: Ph.Bêc n g i ph ng pháp con nh n làơ ọ ươ ệ  
ph ng pháp tri t h c c a các nhà t  t ng th i kỳươ ế ọ ủ ư ưở ờ  
nào?
          a. Th i kỳ trung cờ ổ                                               
(a)
          b. Th i kỳ c  đ iờ ổ ạ
          c. Th i kỳ c n đ iờ ậ ạ
          d. Th i kỳ Ph c h ngờ ụ ư
Câu 44: Ph ng pháp "con nh n" theo Ph.Bêc n làươ ệ ơ  
ph ng pháp c a nh ng nhà tri t h c theo khuynhươ ủ ữ ế ọ  
h ng nào?ướ
          a. Ch  nghĩa kinh nghi mủ ệ
          b. Ch  nghĩa kinh vi nủ ệ             (b)
          c. Thuy t b t kh  triế ấ ả
          d. Ch  nghĩa duy v tủ ậ
Câu 45: Ph ng pháp rút ra k t qu  riêng t  nh ngươ ế ả ừ ữ  
k t lu n chung, không tính đ n s  t n t i th c tế ậ ế ự ồ ạ ự ế 
c a s  v t, đ c g i là ph ng pháp gì?ủ ự ậ ượ ọ ươ
          a. Ph ng pháp quy n pươ ạ
          b. Ph ng pháp di n d chươ ễ ị
          c. Ph ng pháp kinh nghi mươ ệ    
          d. Ph ng pháp kinh vi nươ ệ                                     
(d)
Câu 46: Ph ng pháp "con ki n" theo Ph.Bêc n làươ ế ơ  
ph ng pháp c a các nhà tri t h c theo khuynhươ ủ ế ọ  
h ng nào?ướ
          a. Ch  nghĩa chi t trungủ ế
          b. Ch  nghĩa kinh vi nủ ệ             
          c. Ch  nghĩa b t kh  triủ ấ ả
          d. Ch  nghĩa kinh nghi mủ ệ                                     
(d)
Câu 47: Ph ng pháp nghiên c u ch  d a vào kinhươ ứ ỉ ự  
nghi m th c t , không có khái quát, theo Ph.Bêc nệ ự ế ơ  
đ c g i là ph ng pháp gì?ượ ọ ươ
          a. Ph ng pháp “con nh n”ươ ệ

          b. Ph ng pháp “con ki n”ươ ế                                   
(b)
          c. Ph ng pháp “con ong”ươ
          d. Ph ng pháp th c nghi mươ ự ệ
Câu 48: Theo Ph.Bêc n ph ng pháp nghiên c uơ ươ ứ  
khoa h c chân chính ph i là ph ng pháp nào?ọ ả ươ
          a. Ph ng pháp “con nh n”ươ ệ
          b. Ph ng pháp “con ki n”ươ ế                                   
          c. Ph ng pháp “con ong”ươ                                    
(c)
          d. Ph ng pháp suy di nươ ễ
Câu 49: Ph.Bêc n là nhà tri t h c thu c tr ng pháiơ ế ọ ộ ườ  
nào?
          a. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hìnhủ ậ                              
(c)
          d. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
Câu 50: Nh ng tr ng phái tri t h c nào xem th ngữ ườ ế ọ ườ  
lý lu n?ậ
          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
          b. Ch  nghĩa kinh vi nủ ệ
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hìnhủ ậ
          d. Ch  nghĩa kinh nghi mủ ệ                                     
(d)
Câu 51: Nh ng nhà tri t h c nào xem th ng kinhữ ế ọ ườ  
nghi m, xa r i cu c s ng?ệ ờ ộ ố
a. Ch  nghĩa kinh nghi m ủ ệ
b. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
c. Ch  nghĩa kinh vi nủ ệ                                 (c)
d. Ch  nghĩa duy v t siêu hìnhủ ậ
Câu 52: Nh n đ nh nào sau đây là đúng?ậ ị
a.     Các nhà tri t h c duy v t đ u thu c ch  nghĩaế ọ ậ ề ộ ủ  
kinh nghi m và ng c l iệ ượ ạ
b.     Các nhà tri t h c duy tâm đ u thu c ch  nghĩaế ọ ề ộ ủ  
kinh vi n và ng c l iệ ượ ạ
c.      C  hai đ u không đúngả ề                                     (c)
Câu 53: Ph. Bêc n sinh vào năm bao nhiêu và m tơ ấ  
năm bao nhiêu?
a.     1560 – 1625
b.     1561 -  1626                                                    (b)
c.      1562 – 1627
d.     1563 – 1628
 Câu 54: Tômat H px  sinh năm bao nhiêu và m tố ơ ấ  
năm bao nhiêu?
a.     1500 – 1570
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b.     1550 – 1629
c.      1588 – 1679                                                    (c)
d.     1587 – 1678
Câu 55: Ai là  ng i sáng t o ra h  th ng đ u tiênườ ạ ệ ố ầ  
c a ch  nghĩa duy v t siêu hình trong l ch s  tri tủ ủ ậ ị ử ế  
h c?ọ
a.     Ph. Bêc nơ
b.     Tô mát H p Xố ơ                                                      
(b)
c.      Giôn L c Cố ơ
d.     Xpinôda
Câu 56: Quan đi m c a Tômát Hôpx  v  t  nhiênể ủ ơ ề ự  
đ ng trên l p tr ng tri t h c nào?ứ ậ ườ ế ọ
a. Ch  nghĩa duy v t t  phát ủ ậ ự
b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ
c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng ủ ậ ệ ứ
d. Ch  nghĩa duy v t siêuủ ậ  
hình                                                (d)
Câu 57: Ch  nghĩa duy v t c a Tômát H p-x  thủ ậ ủ ố ơ ể 
hi n  quan đi m nào sau đây?ệ ở ể
          a. Gi i t  nhiên là t ng các v t t n t i kháchớ ự ổ ậ ồ ạ  
quan có qu ng tính (đ  dài) phân bi t nhau b i đ iả ộ ệ ở ạ  
l ng, hình kh i, v  trí và v n đ ng đ i v  trí trongượ ố ị ậ ộ ổ ị  
không gian                                  
                                      (a) 
b. Tính phong phú v  ch t không ph i là thu c tínhề ấ ả ộ  
khách quan c a gi i t  nhiênủ ớ ự
c. Ch t l ng c a s  v t là hình th c tri giác chungấ ượ ủ ự ậ ứ
Câu 58: Tômát Hôpx  quan ni m v  v n đ ng nhơ ệ ề ậ ộ ư 
th  nào?ế
          a. V n đ ng ch  là v n đ ng cậ ộ ỉ ậ ộ ơ 
gi iớ                                (a)
          b. V n đ ng bao g m c  v n đ ng hoá h c vàậ ộ ồ ả ậ ộ ọ  
sinh h cọ
          c. V n đ ng là s  bi n đ i chungậ ộ ự ế ổ
          d. V n đ ng là ph ng th c t n t i c a sinhậ ộ ươ ứ ồ ạ ủ  
v tậ
Câu 59: Tính ch t siêu hình trong quan ni m c aấ ệ ủ  
Tômát H px  v  t  nhiên th  hi n  ch  nào?ố ơ ề ự ể ệ ở ỗ
a. Gi i t  nhiên t n t i khách quan ớ ự ồ ạ
b. Gi i t  nhiên là t ng s  các v t có qu ng tính (đớ ự ổ ố ậ ả ộ 
dài)
c. V n đ ng c  gi i là thu c tính c a gi i t  nhiên ậ ộ ơ ớ ộ ủ ớ ự
d. V n đ ng c a gi i t  nhiên là v n đ ng cậ ộ ủ ớ ự ậ ộ ơ 
gi iớ                    (d)

Câu 60: Tính ch t siêu hình trong quan ni m c aấ ệ ủ  
Tômát H px  v  con ng i th  hi n nh  th  nào?ố ơ ề ườ ể ệ ư ế
a. Con ng i là m t c  th  s ng ph c t p nh  đ ngườ ộ ơ ể ố ứ ạ ư ộ  
v t ậ
b. Con ng i là m t b  ph n c a t  nhiênườ ộ ộ ậ ủ ự
c. Con ng i là m t k t c u v t ch t ườ ộ ế ấ ậ ấ
d. Con ng i nh  m t chi c xe, mà tim là lò xo, kh pườ ư ộ ế ớ  
x ng là cái bánh xeươ                  
                                                                             (d)
Câu 61: V  ph ng pháp nh n th c, Tômat H p-xề ươ ậ ứ ố ơ 
hi u theo quan đi m nào?ể ể
a. Ch  nghĩa duy lýủ
          b. Ch  nghĩa duy danhủ
          c. Ngh  thu t k t h p gi a ch  nghĩa duy lý vàệ ậ ế ợ ữ ủ  
ch  nghĩa duy danhủ    (c)
 Câu 62: Tô mát H p-x  hi u b c chuy n t  cáiố ơ ể ướ ể ừ  
riêng sang cái chung t  tri giác c m tính đ nừ ả ế   khái 
ni m theo quan đi m nào?ệ ể
a. Duy lý lu n ậ
          b. Duy danh lu nậ  
                                                          (b)
          c. Kinh nghi m lu n ệ ậ
Câu 63: Quan ni m v  b n ch t khái ni m c aệ ề ả ấ ệ ủ  
Tômát H p-x  thu c khuynh h ng tri t h c nào?ố ơ ộ ướ ế ọ
          a. Ch  nghĩa duy th c ủ ự
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ
c. Ch  nghĩa duy danhủ             (c)
d. Ch  nghĩa duy v t t  phátủ ậ ự
Câu 64: Theo quan đi m duy Danh,ể   Tômát H p xố ơ 
coi khái ni m là gì?ệ
          a. Là nh ng đ c đi m chung c a các s  v tữ ặ ể ủ ự ậ  
c a gi i t  nhiênủ ớ ự
          b. Ch  là tên c a nh ng cái tên. ỉ ủ ữ                            
(b)
          c. Khái ni m là th c th  tinh th n t n t i tr cệ ự ể ầ ồ ạ ướ  
& đ c l p v i s  v t ộ ậ ớ ự ậ
d. Khái ni m là b n ch t c a s  v tệ ả ấ ủ ự ậ
Câu 65: M t ti n b  trong quan đi m v  xã h i c aặ ế ộ ể ề ộ ủ  
Tômát H px  là  ch  nào?ố ơ ở ỗ
a. Cho ngu n g c c a nhà n c không ph i t  th nồ ố ủ ướ ả ừ ầ  
thánh mà là s  qui c và tho  thu n gi a conự ướ ả ậ ữ  
ng i.ườ                         (a)
b. Cho hình th c quân ch  là hình th c chính quy nứ ủ ứ ề  
lý t ng.ưở
c. Tôn giáo và giáo h i v n có ích cho nhà n c. ộ ẫ ướ
d. Coi quy n l c c a giai c p đ i t  s n là vô h n. ề ự ủ ấ ạ ư ả ạ
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Câu 66: Tômát H p x  cho ngu n g c c a nhà n cố ơ ồ ố ủ ướ  
là gì?
a.     Do th n thánh sáng t o ra.ầ ạ
b. Do ý chí c a giai c p th ng trủ ấ ố ị
c. Do s  quy c, tho  thu n gi a con ng i nh mự ướ ả ậ ữ ườ ằ  
tránh nh ng cu c chi n tranh tànữ ộ ế  
kh c.ố                                                  (c)
d. Do ý mu n ch  quan c a cáố ủ ủ   nhân nhà t  t ng. ư ưở
Câu 67: Hãy đánh giá quan ni m c a Tômát H p xệ ủ ố ơ 
v  nhà n c cho r ng: nhà n c ra đ i là do s  quyề ướ ằ ướ ờ ự  

c, tho  thu n gi a con ng i?ướ ả ậ ữ ườ
          a. Không có gì ti n b , ch  là quan đi m duyế ộ ỉ ể  
tâm tôn giáo
          b. Có giá tr , vì đã phát tri n quan đi m duyị ể ể  
v t, v  xã h i. ậ ề ộ
          c. Có giá tr  bác b  ngu n g c th n thánh c aị ỏ ồ ố ầ ủ  
nhà n c, đ ng th i v n ch a đ ng y u t  duy tâmướ ồ ờ ẫ ứ ự ế ố  
ch  nghĩa ủ                                                (c)
Câu 68: Đ -các-t  là nhà tri t h c và khoa h c c aề ơ ế ọ ọ ủ  
n c nào ?ướ
a.     Anh
b.     B  Đào Nhaồ
c.      M  ỹ
d.     Pháp                (d)
Câu 69: Đ -các-t  sinh vào năm nào và m t vào nămề ơ ấ  
nào?
a.     1590 – 1650
b.     1596 – 1654                       (b)
c.      1594 – 1654 
d.     1596 – 1650
Câu 70: Khi gi i quy t v n đ  c  b n c a tri t h c,ả ế ấ ề ơ ả ủ ế ọ  
Đ cáct  đ ng trên l p tr ng tri t h c nào?ề ơ ứ ậ ườ ế ọ
          a. Ch  nghĩa duy v t ủ ậ
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quan ủ
          c. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan ủ ủ
          d. Thuy t nh  nguyên ế ị                                           
(d)
Câu71: Đ cáct  gi i quy t m i quan h  gi a v tề ơ ả ế ố ệ ữ ậ  
ch t và ý th c nh  th  nào?ấ ứ ư ế
          a. Th c th  v t ch t đ c l p và quy t đ nhự ể ậ ấ ộ ậ ế ị  
th c th  ý th c.ự ể ứ
          b. Th c th  v t ch t không t n t i đ c l p màự ể ậ ấ ồ ạ ộ ậ  
ph  thu c vào th c th  ý th c ụ ộ ự ể ứ
          c. Th c th  v t ch t vàự ể ậ ấ   th c th  ý th c đ cự ể ứ ộ  
l p nhau, song song cùng t n t i.ậ ồ ạ                        (c)

          d. Th c th  ý th c ph  thu c vào th c th  v tự ể ứ ụ ộ ự ể ậ  
ch t, nh ng có tính đ c l p t ng đ i.ấ ư ộ ậ ươ ố
Câu 72: Quan đi m c a Đ cáct  v  quan h  gi aể ủ ề ơ ề ệ ữ  
v t ch t và ý th c cu i cùng l i r i vào quan đi mậ ấ ứ ố ạ ơ ể  
nào? Vì sao?
          a. Duy v t; vì coi v t ch t đ c l p v i ý th c ậ ậ ấ ộ ậ ớ ứ
          b. Duy v t không tri t đ ; vì không th a nh nậ ệ ể ừ ậ  
v t ch t quy t đ nh ý th cậ ấ ế ị ứ
          c. Nh  nguyên vì th a nh n hai th c th  t oị ừ ậ ự ể ạ  
thành hai th  gi i ế ớ
          d. Duy tâm; vì th a nh n th c th  v t ch t vàừ ậ ự ể ậ ấ  
tinh th n tuy đ c l p nh ng đ u ph  thu c vào th cầ ộ ậ ư ề ụ ộ ự  
th  th  ba đó là th ng đ .ể ứ ượ ế                     (d)
Câu 73: Đ cáct  đ ng trên quan đi m nào trong lĩnhề ơ ứ ể  
v c v t lý?ự ậ
          a. Quan đi m duy tâm khách quan ể
          b. Quan đi m duy tâm ch  quan ể ủ
          c. Quan đi m nh  nguyên ể ị
          d. Quan đi m duy v t ể ậ              (d)
Câu 74: Trong lĩnh v c v t lý Đ cáct  quan ni m vự ậ ề ơ ệ ề 
t  nhiên nh  th  nào?ự ư ế
          a. T  nhiên là t ng các v t có quán tính ự ổ ậ
          b. T  nhiên và th ng đ  là m t.ự ượ ế ộ
          c. T  nhiên là hi n thân c a th ng đ  ự ệ ủ ượ ế
          d. T  nhiên là m t kh i th ng nh t g m nh ngự ộ ố ố ấ ồ ữ  
h t nh  v t ch t có quán tính và v n đ ng vĩnh vi nạ ỏ ậ ấ ậ ộ ễ  
theo nh ng quy lu t c  h cữ ậ ơ ọ                    (d)
Câu 75: Đi u kh ng đ nh nào sau đây là đúng?ề ẳ ị
          a. Đ cáct  là nhà duy v t bi n ch ng vì coi v tề ơ ậ ệ ứ ậ  
ch t t n t i khách quan.ấ ồ ạ
          b. Đ cáct  là nhà duy v t vì ph  nh n uyề ơ ậ ủ ậ  
quy n c a nhà th  và tôn giáo ề ủ ờ
          c. Đ cáct  là nhà tri t h c duy tâm vì đ  caoề ơ ế ọ ề  
s c m nh c a lý t ng con ng i ứ ạ ủ ưở ườ
d. Đ cáct  đem tính khoa h c thay cho ni m tin tônề ơ ọ ề  
giáo mù quáng ch ng l i uy quy n c a tônố ạ ề ủ  
giáo.                                                         (d)
Câu76: Đi u nh n đ nh nào sau đây là đúng?ề ậ ị
          a. Đ cáct  nghi ng  kh  năng nh n th c c aề ơ ờ ả ậ ứ ủ  
con ng i.ườ
          b. Vì coi nghi ng  là đi m xu t phát c a nh nờ ể ấ ủ ậ  
th c khoa h c, nên Đ cáctứ ọ ề ơ  ph  nh n kh  năngủ ậ ả  
nh n th c c a con ng i. ậ ứ ủ ườ
          c. Quan đi m c a Đ cáct  và Hium là nhể ủ ề ơ ư 
nhau vì đ u nghi ng  nh n th c c a con ng i ề ờ ậ ứ ủ ườ
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          d. Đ cáct  coi nghi ng  là đi m xu t phát c aề ơ ờ ể ấ ủ  
nghiên c u khoa h c đ  ph  nh n s  mê tín, phứ ọ ể ủ ậ ự ủ 
nh n ni m tin tôn giáoậ ề       (d)
Câu 77: Lu n đi m Đ cáct  "tôi t  duy v y tôi t nậ ể ề ơ ư ậ ồ  
t i" có ý nghĩa gì?ạ
          a. Nh n m nh vai trò c a t  duy, duy lýấ ạ ủ ư  
                      (a)
          b. Nh n m nh vai trò c a c m giác ấ ạ ủ ả
          c. Ph  nh n vai trò c a ch  thủ ậ ủ ủ ể
          d. Đ  cao kinh nghi m.ề ệ
Câu 78: Theo Đ cáct  tiêu chu n c a chân lý là gì?ề ơ ẩ ủ
          a.Là th c ti n ự ễ
          b. Là t  duy rõ ràng, m ch l c ư ạ ạ                    (b)
          c. Là c m giác, kinh nghi m v  s  v t ả ệ ề ự ậ
          d. Là đ c nhi u ng i th a nh n .ượ ề ườ ừ ậ
Câu 79: Lu n đi m c a Đ cáct  "Tôi t  duy v y tôiậ ể ủ ề ơ ư ậ  
t n t i" th  hi n khuynh h ng tri t h c nào?ồ ạ ể ệ ướ ế ọ
          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
          b. Ch  nghĩa duy v t t m th ngủ ậ ầ ườ
          c. Thuy t hoài nghiế
          d. Ch  nghĩa duy tâm chủ ủ 
quan                                     (d)
Câu 80: Xpinôda là nhà tri t h c n c nào?ế ọ ướ
          a. Hà Lan    (a)                                      c. Đ cứ
          b. Áo                                                      d. Pháp
Câu 81: Xpinôda là nhà tri t h c thu c tr ng pháiế ọ ộ ườ  
nào?
          a. Duy tâm ch  quanủ
          b. Duy v t bi n ch ngậ ệ ứ
          c. Duy tâm khách quan
          d. Duy v t và vô th nậ ầ                                  (d)
Câu 82: Nh n đ nh nào sau đây là đúngậ ị
          a. Xpinôda là nhà tri t h c nhế ọ ị 
nguyên                          (a)
          b. Xpinôda là nhà tri t h c duy tâm khách quanế ọ
          c. Xpinôda là nhà tri t h c duy v t bi n ch ngế ọ ậ ệ ứ
          d. Xpinôda là nhà tri t h c nh t nguyên.ế ọ ấ
Câu 83: Đi u kh ng đ nh nào sau đây v  Xpinôda làề ẳ ị ề  
sai?
          a. Xpinôda là nhà tri t h c duy v t và vô th nế ọ ậ ầ
          b. Xpinôda là nhà tri t h c nh t nguyên coiế ọ ấ  
qu ng tính và t  duy là thu c tính c a m t th c thả ư ộ ủ ộ ự ể
          c. Xpinôda ch ng l i quan đi m nh  nguyênố ạ ể ị  
c a Đ cáct .ủ ề ơ
          d. Xpinôda là nhà tri t h c nhế ọ ị 
nguyên                          (d)

Câu 84: Quan đi m duy v t c a Xpinôda v  th  gi iể ậ ủ ề ế ớ  
là  ch  nào?ở ỗ
          a. Th  gi i là th  gi i c a các s  v t riêngế ớ ế ớ ủ ự ậ  
lẻ                  (a)
          b. Th  gi i là ph c h p c m giácế ớ ứ ợ ả
          c. Th  gi i là s  tha hoá c a ý ni mế ớ ự ủ ệ
          d. Th  gi i là cái bóng c a th  gi i ý ni mế ớ ủ ế ớ ệ
Câu 85: T i sao quan đi m c a Xpinôda l i r i vàoạ ể ủ ạ ơ  
quan đi m c a thuy t đ nh m nh máy móc?ể ủ ế ị ệ
          a. Coi th  g i g m các s  v t riêng lế ớ ồ ự ậ ẻ
          b. Coi các s  v t trong th  gi i đ u có nguyênự ậ ế ớ ề  
nhân
          c. Đ ng nh t nguyên nhân v i tính t t y u coiồ ấ ớ ấ ế  
ng u nhiên ch  là ph m trù ch  quanẫ ỉ ạ ủ     
                                                          (c)
          d. Kh ng đ nh có th  nh n th c th  gi i b ngẳ ị ể ậ ứ ế ớ ằ  
ph ng pháp toán h c.ươ ọ
Câu 86: Quan ni m v  ý th c c a Xpinôda ch u nhệ ề ứ ủ ị ả  
h ng c a ai, và quan ni m đó nh  th  nào?ưở ủ ệ ư ế
          a. Ch u nh h ng c a thuy t b t kh  tri,ị ả ưở ủ ế ấ ả  
không th a nh n con ng i có kh  năng nh n th cừ ậ ườ ả ậ ứ  
đ c th  gi i.ượ ế ớ
          b. Ch u nh h ng c a nh ng ng i theo v tị ả ưở ủ ữ ườ ậ  
ho t lu n, th a nh n m i v t đ u có ýạ ậ ừ ậ ọ ậ ề  
th c.ứ                              (b)
          c. Ch u nh h ng c a ch  nghĩa duy lý choị ả ưở ủ ủ  
ch  có con ng i m i có ý th c.ỉ ườ ớ ứ
          d. Ch u nh h ng c a tôn giáo, cho ý th c cóị ả ưở ủ ứ  
ngu n góc t  th n thánh.ồ ừ ầ
Câu 87: Quan ni m v  ý th c c a Xpinôda thu c lo iệ ề ứ ủ ộ ạ  
nào?
          a. Duy v t bi n ch ngậ ệ ứ
          b. Duy tâm ch  quanủ
          c. Duy tâm khách quan
          d. V t ho t lu nậ ạ ậ              (d)
Câu 88: Quan ni m v  con ng i c a Xpinôda đ ngệ ề ườ ủ ứ  
trên l p tr ng nào?ậ ườ
          a. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
          c. Thuy t nh  nguyênế ị
          d. Ch  nghĩa t  nhiênủ ự                                  (d)
Câu 89:V  nh n th c lu n, Xpinôda theo ch  nghĩaề ậ ứ ậ ủ  
nào?
          a. Ch  nghĩa duy c mủ ả
          b. Ch  nghĩa duy lý.ủ                 (b)
          c. Ch  nghĩa kinh nghi m.ủ ệ
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          d. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
Câu 90: Theo Xpinôda chân lý đáng tin c y đ t đ cậ ạ ượ  

 giai đo n nh n th c nào?ở ạ ậ ứ
          a. Giai đo n nh n th c lý tính ạ ậ ứ                              
(a)
          b. Giai đo n nh n th c c m tínhạ ậ ứ ả
          c. C  hai giai đo nả ạ
          d. Không đ t đ c  giai đo n nàoạ ượ ở ạ
Câu 91: Xpinôda quan ni m v  nh n th c tr c giácệ ề ậ ứ ự  
nh  th  nào?ư ế
a.     Là “ánh sáng n i tâm” giúp con ng i liên h  tr cộ ườ ệ ự  
ti p v i th ng đế ớ ượ ế
b. Là trí tu  anh minh nh  n n t ng c a m i tri th cệ ư ề ả ủ ọ ứ
          c. M t năng l c trí tu  c a phép nh n th c sộ ự ệ ủ ậ ứ ự 
v tậ
          d. C  ba n i dung trênả ộ              (d)
Câu 92: Khái ni m đ o đ c c a Xpinôda g n v iệ ạ ứ ủ ắ ớ  
khái ni m "con ng i t  do" không? n u có thì nhệ ườ ự ế ư 
th  nào?ế
          a. Không
          b. Có, con ng i t  do hành đ ng theo ý mu nườ ự ộ ố  
c a mìnhủ
          c. Có, con ng i ch  có th  tr  thành t  do khiườ ỉ ể ở ự  
đ c ch  đ o b i lý tính (c)ượ ỉ ạ ở
          d. Không. Vì trong t  nhiên ch  có cái t t y uự ỉ ấ ế
Câu 93: Quan ni m c a Xpinôda v  pháp quy n vàệ ủ ề ề  
xã h i đ c xây d ng trên l p tr ng nào?ộ ượ ự ậ ườ
          a. Ch  nghĩa t  nhiênủ ự                                  (a)
          b. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
          c. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
          d. Ch  nghĩa t  do t  s nủ ự ư ả
Câu 94: Xpinôda quan ni m v  ngu n g c tôn giáo tệ ề ồ ố ừ 
đâu?
          a. S  tin t ng vào ánh sáng n i tâmự ưở ộ
          b. S  b t l c tr c các l c l ng xã h iự ấ ự ướ ự ượ ộ
          c. S  s  hãiự ợ                                                  (c)
          d. S  không hi u bi t v  t  nhiênự ể ế ề ự
Câu 95: Trong nh n th c lu n c a mình, Giôn L ccậ ứ ậ ủ ố ơ 
phê phán Đ cáct  v  cái gì?ề ơ ề
          a. V  thuy t nh  nguyênề ế ị
          b. V  quan ni m máy móc đ i v i con ng iề ệ ố ớ ườ
          c. V  thuy t th a nh n t n t i t  t ng b mề ế ừ ậ ồ ạ ư ưở ẩ  
sinh                   (c)
          d. V  quan ni m duy v t trong lĩnh v c v t lýề ệ ậ ự ậ
Câu 96: Theo quan ni m c a G.L cc  tri th c, chânệ ủ ố ơ ứ  
lý do đâu mà có?

          a. Do ý ni m b m sinhệ ẩ
          b. Do k t qu  c a quá trình nh n th cế ả ủ ậ ứ  
                          (b)
          c. Do th ng đ  ban t ngượ ế ặ
          d. Do ho t đ ng th c ti nạ ộ ự ễ
Câu 97: Giôn L cc  là nhà tri t h c n c nào?ố ơ ế ọ ướ
          a. Pháp                                           c. Ý
          b. Anh                  (b)                   d. Mỹ
Câu 98: V  nh n th c lu n ai là ng i nêu ra nguyênề ậ ứ ậ ườ  
lý tabula rasa (t m b ng s ch)ấ ả ạ
          a. Xpinôda                                            c. 
Đ cáctề ơ
          b. Platôn                                               d. Giôn 
L ccố ơ   (d)
Câu 99: Nguyên lý tabula rasa (t m b ng s ch) theoấ ả ạ  
cách hi u c a ng i đ  xu t kh ng đ nh nh ng n iể ủ ườ ề ấ ẳ ị ữ ộ  
dung gì?
          a. M i tri th c không ph i là b m sinh, mà làọ ứ ả ẩ  
k t qu  nh n th cế ả ậ ứ
          b. M i quá trình nh n th c đ u ph i xu t phátọ ậ ứ ề ả ấ  
t  c  quan c m giácừ ơ ả
          c. Linh h n con ng i có vai trò tích c c nh tồ ườ ự ấ  
đ nhị
          d. C  ba n i dung trênả ộ                       (d)
Câu 100: N i dung thuy t tabula rasa (t m b ngộ ế ấ ả  
s ch) đ ng trên l p tr ng tri t h c nào?ạ ứ ậ ườ ế ọ
          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ
          c. Ch  nghĩa duy v tủ ậ                          (c)
          d. Thuy t b t kh  triế ấ ả
Câu 101: H n ch  c a thuy t tabula rasa (t m b ngạ ế ủ ế ấ ả  
s ch) là  ch  nào?ạ ở ỗ
          a.  Đ  cao vai trò nh n th c lý tínhề ậ ứ
          b. Ph  nh n nh n th c c m tínhủ ậ ậ ứ ả
          c. Đ  cao nh n th c c m tính m t cách tuy tề ậ ứ ả ộ ệ  
đ iố            (c)
          d. Ch a th y vai trò c a kinh nghi mư ấ ủ ệ                   
Câu 102: Trong quan ni m v  kinh nghi m. Giônệ ề ệ  
L cc  đ ng trên l p tr ng nào?ố ơ ứ ậ ườ
          a. L p tr ng c a ch  nghĩa duy lýậ ườ ủ ủ
          b. L p tr ng c a ch  nghĩa duyậ ườ ủ ủ  
c mả                   (b)
          c. L p tr ng c a thuy t nh  nguyênậ ườ ủ ế ị
          d. L p tr ng c a thuy t b t kh  triậ ườ ủ ế ấ ả
Câu 103: Giôn L cc  coi lý tính là gì?ố ơ
          a.  Là ý ni m b m sinhệ ẩ
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          b. Là ho t đ ng c a linh h nạ ộ ủ ồ
          c. Là kinh nghi m bên trongệ               (c)
          d. Là giai đo n ph n ánh khái quát s  v tạ ả ự ậ
Câu 104: Lu n đi m nào th  hi n l p tr ng duyậ ể ể ệ ậ ườ  
c m c a Giôn L cc ?ả ủ ố ơ
          a. Tôi t  duy v y tôi t n t iư ậ ồ ạ
          b. M i nh n th c đ u xu t phát t  kinhọ ậ ứ ề ấ ừ  
nghi mệ
          c. Kinh nghi m là ngu n g c c a nh n th cệ ồ ố ủ ậ ứ
          d. Không có cái gì trong lý tính mà tr c đó l iướ ạ  
không có trong c m tính.ả            (d)
Câu 105:  Giôn L cc  quan ni m v  "ý ni m ph cố ơ ệ ề ệ ứ  
t p" nh  th  nào?ạ ư ế
          a. Ý ni m ph c t p là k t qu  ph n ánh tr cệ ứ ạ ế ả ả ự  
ti p nhi u đ c tính c a s  v tế ề ặ ủ ự ậ
          b. Ý ni m ph c t p là k t qu  c a ph n ánhệ ứ ạ ế ả ủ ả  
khái quát đ c tính nào đó c a s  v tặ ủ ự ậ
          c. Ý ni m ph c t p là t ng h p “ý ni m đ nệ ứ ạ ổ ợ ệ ơ  
gi n”ả
          d. “Ý ni m ph c t p” là k t qu  c a ho tệ ứ ạ ế ả ủ ạ  
đ ng c a riêng lý tính hoàn toàn ch  quan c a conộ ủ ủ ủ  
ng iườ              (d)
Câu 96: Quan ni m v  "ý ni m ph c t p" c a Giônệ ề ệ ứ ạ ủ  
L cc  có quan h  v i l p tr ng nào v  th  gi i?ố ơ ệ ớ ậ ườ ề ế ớ
          a. L p tr ng duy Th c v  th  gi iậ ườ ự ề ế ớ
          b. L p tr ng duy Danh v  th  gi iậ ườ ề ế ớ             (b)
          c. L p tr ng nh  nguyên v  th  gi iậ ườ ị ề ế ớ
          d. L p tr ng duy v t bi n ch ng v  thậ ườ ậ ệ ứ ề ế 
gi iớ                  
Câu 107: Ai là ng i đã phân chia tính ch t c a sườ ấ ủ ự 
v t ra thành "ch t có tr c" và "ch t có sau"ậ ấ ướ ấ
          a. Xpinôdza                                         c. Ph. 
Bêc nơ
          b. Đ cáctề ơ                                         d. Giôn 
L ccố ơ              (d)
Câu 108: Quan ni m v  "ch t có sau" c a tác gi  làệ ề ấ ủ ả  
th  nào?ế
          a. “ Ch t có sau” có đ c nh  s  tác đ ng c aấ ượ ờ ự ộ ủ  
các s  v t khách quan vào giác quan con ng i.ự ậ ườ
          b. “ Ch t có sau” hoàn toàn là s n ph m c aấ ả ẩ ủ  
con ng iườ
          c. “ Ch t có sau” khi thì là (a) khi thì là (b),ấ  
không nh t quán (c)ấ
          d. “ Ch t có sau” là o giác không có th tấ ả ậ
Câu 109: Gioócgi  Bécc li là nhà tri t h c c a n cơ ơ ế ọ ủ ướ  
nào?

          a. Anh                  (a)                        c. Pháp
          b. Hà Lan                                            d. Đ cứ
Câu 110: Gioócgi  Bécc li là nhà tri t h c theoơ ơ ế ọ  
khuynh h ng nào?ướ
          a. Ch  nghĩa duy v t siêu hìnhủ ậ
          b. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
          c. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ                   (b)
          d. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
Câu 111 Theo quan ni m c a Bécc li s  t n t i cácệ ủ ơ ự ồ ạ  
s  v t c  th  trong th  gi i do cái gì quy t đ nh?ự ậ ụ ể ế ớ ế ị
          a. M i v t do nguyên t  t o nênọ ậ ử ạ
          b. V t t n t i không ph  thu c vào c m giácậ ồ ạ ụ ộ ả
          c. V t do th ng đ  t o raậ ượ ế ạ
          d. V t do ph c h p các c m giácậ ứ ợ ả                 (d)
Câu 112: Tri t h c c a Bécc li cu i cùng chuy nế ọ ủ ơ ố ể  
sang tri t h c nào?ế ọ
          a. Ch  nghĩa duy v t t m th ngủ ậ ầ ườ
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ               (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
          d. Thuy t b t kh  triế ấ ả
Câu 113: V  b n ch t tri t h c c a Bécc li ph nề ả ấ ế ọ ủ ơ ả  
ánh h  t  t ng c a giai c p nào?ệ ư ưở ủ ấ
          a. Giai c p đ a ch  phong ki nấ ị ủ ế
          b. Giai c p ch  nôấ ủ
          c. Giai c p t  s n đã giành đ c chínhấ ư ả ượ  
quy nề                 (c)
          d. Giai c p t  s n ch a giành đ c chínhấ ư ả ư ượ  
quy nề
Câu 114: Davít Hium là nhà tri t h c n c nào?ế ọ ướ
          a. Pháp                                                      c. Áo
          b. Anh        (b)                                        d. Hà 
Lan
Câu 115: Davít Hium s ng vào th i gian nào?ố ờ
          a. 1700 - 1760
          b. 1710 – 1765
          c. 1711 – 1766               (c)
          d. 1712 - 1767
Câu 116: V  lý lu n nh n th c, Đavít Hium đ ngề ậ ậ ứ ứ  
trên l p tr ng nào?ậ ườ
          a. Thuy t kh  tri duy v t siêu hìnhế ả ậ
          b. Thuy t kh  tri duy tâmế ả
          c. Thuy t b t kh  tri và hi n t ng lu nế ấ ả ệ ượ ậ      (c)
          d. Thuy t kh  tri duy v t bi n ch ngế ả ậ ệ ứ
Câu 117: Quan ni m c a Đavít Hium v  tính nhânệ ủ ề  
qu  nh  th  nào?ả ư ế
          a. K t qu  ch a đ ng trong nguyên nhânế ả ứ ự
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          b. Nguyên nhân có tr c và sinh ra k t quướ ế ả
          c. K t qu  đ c rút ra t  nguyên nhânế ả ượ ừ
          d. Không th  ch ng minh k t qu  đ c rút raể ứ ế ả ượ  
t  nguyên nhân trong khoa h c từ ọ ự 
nhiên                             (d)
Câu 118: Hium quan ni m v  s  t n t i c a quan hệ ề ự ồ ạ ủ ệ 
nhân qu  nh  th  nào?ả ư ế
          a. T n t i khách quan và là quy lu t c a tồ ạ ậ ủ ự 
nhiên
          b. Tính nhân qu  không t n t i  đâu c  ch  làả ồ ạ ở ả ỉ  
s  b a đ t c a con ng iự ị ặ ủ ườ
          c. Tính nhân qu  không ph i là quy lu t, mà doả ả ậ  
thói quen c a con ng i quy đ nh.ủ ườ ị      (c)
Câu 119: Theo Đavít Hium c n giáo d c cho conầ ụ  
ng i cái gì?ườ
          a. Thói quen                   (a)
          b. Các tri th c khoa h c t  nhiênứ ọ ự
          c. Ki n th c tri t h cế ứ ế ọ
          d. Th m m  h cẩ ỹ ọ
Câu 120: Tri t h c Ánh sáng xu t hi n trong th iế ọ ấ ệ ờ  
gian nào và  đâu?ở
          a. Th  k  XVI – XVII,  Italiaế ỷ ở
          b. Th  k  XVII – XVIII,  Anhế ỷ ở
          c. N a cu i th  k  XVIII,  Đ cử ố ế ỷ ở ứ
          d. N a cu i th  k  XVIII  Phápử ố ế ỷ ở                 (d)
Câu 121: Nh ng nhà tri t h c khai sáng Pháp chu nữ ế ọ ẩ  
b  v  m t t  t ng cho cu c cách m ng nào?ị ề ặ ư ưở ộ ạ
          a. Cách m ng vô s nạ ả
          b. Cách m ng t  s nạ ư ả                 (b)
          c. Cách m ng dân t c, dân chạ ộ ủ
          d. Cách m ng nông dân ch ng phong ki nạ ố ế
Câu 122: La Mettri (1709 - 1751) là nhà tri t h cế ọ  
n c nào?ướ
          a. Nga                                           c. Pháp  (c)
          b. Italia                                         d. Đ cứ
Câu 123: Quan ni m cho th c th  v t ch t là th ngệ ự ể ậ ấ ố  
nh t ba hình th c c a nó trong gi i t  nhiên, gi i vôấ ứ ủ ớ ự ớ  
c , th c v t, đ ng v t (bao g m con ng i) là c aơ ự ậ ộ ậ ồ ườ ủ  
nhà tri t h c nào?ế ọ
          a. Xpinôda                                                c. Ph. 
Bêc nơ
          b. La Mettri          (b)                              d. Điđrô
Câu 124: La Mettri coi đ c tính c  b n c a v t ch tặ ơ ả ủ ậ ấ  
là gì?
          a. Qu ng tính, v n đ ng và c m th  (a)ả ậ ộ ả ụ
          b. Qu ng tính, kh i l ng và v n đ ngả ố ượ ậ ộ

          c. Qu ng tính, v n đ ngả ậ ộ
Câu 125: V  th  gi i quan La Mettri là nhà tri t h cề ế ớ ế ọ  
thu c trào l u nào?ộ ư
          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ
          c. Ch  nghĩa duy v tủ ậ                (c)
          d. Ch  nghĩa kinh nghi m phê phánủ ệ
Câu 126: Trong v n đ  nh n th c lu n, khi La Mettriấ ề ậ ứ ậ  
nói: nh  c  quan c m giác mà ng i ta suy nghĩ, giácờ ơ ả ườ  
quan là k  đáng tin c y trong đ i s ng hàng ngày, Laẻ ậ ờ ố  
Mettri đ ng trên quan đi m nào?ứ ể
          a. Duy lý
          b. Duy v t bi n ch ngậ ệ ứ
          c. Duy giác lu nậ              (c)
          d. B t kh  triấ ả
Câu 127: Đi u kh ng đ nh nào sau đây là sai:ề ẳ ị
          a. La Mettri bác b  thuy t nh  nguyên c aỏ ế ị ủ  
Đ cáctề ơ
          b. La Mettri b o v  thuy t nh  nguyên c aả ệ ế ị ủ  
Đ cáctề ơ                (b)
          c. La Mettri xem con ng i nh  m t cái máyườ ư ộ
          d. La Mettri gi i thích các hi n t ng sinh lýả ệ ượ  
theo quy lu t c  h cậ ơ ọ
Câu 128: Đi u kh ng đ nh nào sau đây là sai?ề ẳ ị
          a. Điđrô th a nh n v t ch t t n t i vĩnh vi nừ ậ ậ ấ ồ ạ ễ
          b. Điđrô th a nh n v t ch t t n t i khách quanừ ậ ậ ấ ồ ạ  
ngoài ý th c c a con ng iứ ủ ườ
          c. Điđrô cho v t ch t là m t th c th  duy nh t,ậ ấ ộ ự ể ấ  
nguyên nhân t n t i c a nó n m ngay trong b n thânồ ạ ủ ằ ả  
nó.
          d. Điđrô không th a nh n nguyên nhân t n t iừ ậ ồ ạ  
c a v t ch t n m ngay trong b n thânủ ậ ấ ằ ả  
nó.                                                (d)
Câu 129: Đi u kh ng đ nh nào sau đây là đúng?ề ẳ ị
          a. Điđrô cho v n đ ng và v t ch t là th ngậ ộ ậ ấ ố  
nh t ch t chấ ặ ẽ                (a)
          b. Điđrô không th a nh n v n đ ng và v t ch từ ậ ậ ộ ậ ấ  
là th ng nh tố ấ
          c. Điđrô th a nh n có tr ng thái đ ng im tuy từ ậ ạ ứ ệ  
đ iố
          d. Điđrô ph  nh n v n đ ng c a v t th  là qúaủ ậ ậ ộ ủ ậ ể  
trình phát tri n, bi n đ i không ng ng.ể ế ổ ừ
Câu 130: Đi u kh ng đ nh nào sau đây là sai?ề ẳ ị
          a. Điđrô th  hi n quan ni m vô th n thông quaể ệ ệ ầ  
t  t ng bi n ch ng v  v n đ ngư ưở ệ ứ ề ậ ộ
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          b. Điđrô ch a ti p c n t  t ng v  t  thân v nư ế ậ ư ưở ề ự ậ  
đ ng c a v t ch tộ ủ ậ ấ         (b)
          c. Điđrô cho r ng m i phân t  có m t ngu nằ ỗ ử ộ ồ  
v n đ ng bên trong, mà ông g i là l c n i tâm.ậ ộ ọ ự ộ
          d. Điđrô ch ng l i s  t n t i c a th ng đố ạ ự ồ ạ ủ ượ ế
Câu 131: Khi kh ng đ nh v t ch t là nguyên nhân c aẳ ị ậ ấ ủ  
c m giác, Điđrô đã đ ng trên quan đi m tri t h cả ứ ể ế ọ  
nào?
          a. Ch  nghĩa duy tâmủ
          b. Thuy t nh  nguyênế ị
          c. Ch  nghĩa duy v tủ ậ            (c)
          d. Ch  nghĩa kinh nghi m phê phánủ ệ
Câu 132: T  t ng bi n ch ng c a Điđrô v  v nư ưở ệ ứ ủ ề ậ  
đ ng th  hi n  ch  nào?ộ ể ệ ở ỗ
          a. Gi i thích v n đ ng là s  thay đ i v  trí trongả ậ ộ ự ổ ị  
không gian
          b. Cho nguyên nhân v n đ ng là do l c tácậ ộ ự  
đ ngộ
          c. Gi i thích t  thân v n đ ng c a v t ch tả ự ậ ộ ủ ậ ấ  
b ng mâu thu n n i t i c a s  v t và tính đa d ngằ ẫ ộ ạ ủ ự ậ ạ  
c a nó.ủ                   (c)
Câu 133: Quan ni m c a Điđrô v  ngu n g c c a ýệ ủ ề ồ ố ủ  
th c con ng i nh  th  nào?ứ ườ ư ế
          a. Ý th c có ngu n g c t  th n thánhứ ồ ố ừ ầ
          b. Ý th c là thu c tính c a m i d ng v t ch tứ ộ ủ ọ ạ ậ ấ
          c. Ý th c là thu c tính c a v t ch t có t  ch cứ ộ ủ ậ ấ ổ ứ  
cao xu t hi n do s  ph c t p hoá c a v t ch t h uấ ệ ự ứ ạ ủ ậ ấ ữ  
c .ơ                    (c)
          d. Ý th c con ng i v n có trong b  não.ứ ườ ố ộ
Câu 134: Kh ng đ nh nào sau đây là đúngẳ ị
          a. Điđrô cho r ng v t ch t là nguyên nhân c aằ ậ ấ ủ  
c m giácả                   (a)
          b. Điđrô cho r ng v t ch t là ph c h p c aằ ậ ấ ứ ợ ủ  
c m giácả
          c. Điđrô cho r ng s  v t là ph n ánh c a thằ ự ậ ả ủ ế 
gi i ý ni mớ ệ
          d. Điđrô ph  nh n kh  năng nh n th c th  gi iủ ậ ả ậ ứ ế ớ  
c a con ng i.ủ ườ
Câu 135: Trong lĩnh v c xã h i Điđrô đ ng trên quanự ộ ứ  
đi m tri t h c nào?ể ế ọ
          a. Duy v t siêu hìnhậ
          b. Duy v t bi n ch ngậ ệ ứ
          c. Duy tâm      (c)
Câu 136: Nh ng lu n đi m nào sau đây là đúng?ữ ậ ể
          a. Điđrô kh ng đ nh ngu n g c th n thánh c aẳ ị ồ ố ầ ủ  
vua chúa.                (a)

          b. Điđrô ph  nh n ngu n g c th n thánh c aủ ậ ồ ố ầ ủ  
vua chúa.
          c. Điđrô tán thành ch  đ  chuyên ch .ế ộ ế
          d. Điđrô ch ng l i ch  đ  quân ch  l p hi n.ố ạ ế ộ ủ ậ ế
Câu 137: Tri t h c c  đi n Đ c b o v  v  m t tế ọ ổ ể ứ ả ệ ề ặ ư 
t ng ch  đ  nhà n c nào?ưở ế ộ ướ
          a. Nhà n c dân ch  ch  nôướ ủ ủ
          b. Nhà n c dân ch  t  s nướ ủ ư ả
          c. Nhà n c chuyên ch  Ph .ướ ế ổ             (c)
          d. Nhà n c chuyên ch  ch  nôướ ế ủ
Câu 138: S p x p theo th  t  năm sinh tr c - sauắ ế ứ ự ướ  
c a các nhà tri t h c sauủ ế ọ
          a. Cant  - Phoi- -b c - Hêghenơ ơ ắ
          b. Cant  - Hêghen - Phoi- -b cơ ơ ắ                             
(b) 
          c. Hêghen - Cant  - Phoi- -b cơ ơ ắ
          d. Phoi- -b c - Cant  - Hêghenơ ắ ơ
Câu 139: Khi đ a ra quan ni m v  "v t t  nó" ư ệ ề ậ ự ở 
ngoài con ng i, Cant  là nhà tri t h c thu c khuynhườ ơ ế ọ ộ  
h ng nào?ướ
          a. Duy tâm ch  quanủ
          b. Duy tâm khách quan
          c. Duy v tậ                                 (c)
          d. Nh  nguyênị
Câu 140: Khi cho r ng các v t th  quanh ta khôngằ ậ ể  
liên quan đ n th  gi i "v t t  nó", mà ch  là "cácế ế ớ ậ ự ỉ  
hi n t ng phù h p v i c m giác và tri th c do lýệ ượ ợ ớ ả ứ  
tính chúng ta t o ra", Cant  là nhà tri t h c thu cạ ơ ế ọ ộ  
khuynh h ng nào?ướ
          a. Duy v t bi n ch ng.ậ ệ ứ
          b. Duy v t siêu hìnhậ
          c. Duy tâm ch  quanủ                (c)
          d. Duy tâm khách quan
Câu 141: Khi cho không gian, th i gian, tính nhân quờ ả 
không thu c b n thân th  gi i t  nhiên, Cant  đ ngộ ả ế ớ ự ơ ứ  
trên quan đi m tri t h c nào?ể ế ọ
          a. Duy v t bi n ch ng.ậ ệ ứ
          b. Duy tâm.                    (b)
          c. Duy v t siêu hìnhậ
Câu 142: Trong lĩnh v c nh n th c lu n, Cant  làự ậ ứ ậ ơ  
nhà tri t h c theo khuynh h ng nào?ế ọ ướ
          a. Kh  tri lu n có tính ch t duy v t.ả ậ ấ ậ
          b. Kh  tri lu n có tính ch t duy tâm kháchả ậ ấ  
quan.
          c. B t kh  tri lu n có tính ch t duy tâm chấ ả ậ ấ ủ 
quan.                  (c)
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Câu 143: Kh ng đ nh nào sau đây là đúngẳ ị
          a. Phép bi n ch ng c a Hêghen là phép bi nệ ứ ủ ệ  
ch ng duy v tứ ậ
          b. Phép bi n ch ng c a Hêghen là phép bi nệ ứ ủ ệ  
ch ng t  phát.ứ ự
          c. Phép bi n ch ng c a Hêghen là phép bi nệ ứ ủ ệ  
ch ng duy tâm khách quan (c)ứ
          d. Phép bi n ch ng c a Hêghen là phép bi nệ ứ ủ ệ  
ch ng tiên nghi m ch  quan.ứ ệ ủ
Câu 144: Theo Hêghen kh i nguyên c a th  gi i làở ủ ế ớ  
gì?
          a. Nguyên t .ử
          b. Không khí.
          c. Ý ni m tuy t đ iệ ệ ố                             (c)
          d. V t ch t không xác đ nhậ ấ ị
Câu 145: Trong tri t h c c a Hêghen gi a tinh th nế ọ ủ ữ ầ  
và t  nhiên quan h  v i nhau nh  th  nào?ự ệ ớ ư ế
          a. Tinh th n là k t qu  phát tri n c a t  nhiên.ầ ế ả ể ủ ự
          b. Tinh th n là thu c tính c a t  nhiênầ ộ ủ ự
          c. T  nhiên là s n ph m c a tinh th n, là m tự ả ẩ ủ ầ ộ  
t n t i khác c a tinh th n. (c)ồ ạ ủ ầ
          d. T  nhiên là ngu n g c c a tinh th n.ự ồ ố ủ ầ
Câu 146: Kh ng đ nh nào sau đây là sai?ẳ ị
          a. Hêghen cho r ng "ý ni m tuy t đ i" t n t iằ ệ ệ ố ồ ạ  
vĩnh vi n.ễ
          b. Hêghen cho r ng "ý ni m tuy t đ i" v nằ ệ ệ ố ậ  
đ ng trong s  ph  thu c vào gi i t  nhiên và xã h i.ộ ự ụ ộ ớ ự ộ   
(b)
          c. Hêghen cho r ng "ý ni m tuy t đ i" là tínhằ ệ ệ ố  
th  nh t, t  nhiên là tính th  hai.ứ ấ ự ứ
Câu 147: Trong s  nh ng nhà tri t h c sau đây, ai làố ữ ế ọ  
ng i trình b y toàn b  gi i t  nhiên, l ch s , và tườ ầ ộ ớ ự ị ử ư 
duy trong s  v n đ ng, bi n đ i và phát tri n?ự ậ ộ ế ổ ể
          a. Đ cáctề ơ                                              c. Cantơ
          b. Hêghen               (b)                           d. Phoi-

-b c.ơ ắ
Câu 148: Hãy ch  ra đâu là quan đi m c a Hêghen?ỉ ể ủ
          a. Quy lu t c a phép bi n ch ng đ c rút ra tậ ủ ệ ứ ượ ừ 
t  nhiên.ự
          b. Quy lu t c a phép bi n ch ng đ c hoànậ ủ ệ ứ ượ  
thành trong t  duy và đ c ng d ng vào t  nhiên vàư ượ ứ ụ ự  
xã hô .ị        (b)
          c. Quy lu t c a phép bi n ch ng do ý th c chậ ủ ệ ứ ứ ủ 
quan con ng i t o ra.ườ ạ
Câu 149: Lu n đi m sau đây là c a ai: Cái gì t n t iậ ể ủ ồ ạ  
thì h p lý, cái gì h p lý thì t n t i.ợ ợ ồ ạ

          a. Arixt tố                                                        c. 
Hêghen        (c)
          b. Cantơ                                                      d. 
Phoi- -b cơ ắ
Câu 150: Hãy ch  ra đâu là quan đi m c a Hêghen?ỉ ể ủ
          a. Nhà n c hi n th c ch  là t n t i khác c aướ ệ ự ỉ ồ ạ ủ  
khái ni m nhà n c. (a)ệ ướ
          b. Khái ni m nhà n c là s  ph n ánh nhàệ ướ ự ả  
n c hi n th c.ướ ệ ự
          c. Khái ni m nhà n c và nhà n c hi n th cệ ướ ướ ệ ự  
là hai th c th  đ c l p v i nhau.ự ể ộ ậ ớ
Câu 151: H  th ng tri t h c c a Hêghen g m nh ngệ ố ế ọ ủ ồ ữ  
b  ph n chính nào?ộ ậ
          a. Lôgic h c; tri t h c v  t  nhiên; tri t h c vọ ế ọ ề ự ế ọ ề 
l ch s ; tri t h c v  tinh th n.ị ử ế ọ ề ầ
          b. Tri t h c v  t  nhiên; tri t h c v  tinh th n.ế ọ ề ự ế ọ ề ầ
          c. Tri t h c v  t  nhiên; tri t h c v  xã h i;ế ọ ề ự ế ọ ề ộ  
tri t h c v  tinh th nế ọ ề ầ
          d. Lôgic h c; tri t h c v  t  nhiên; tri t h cọ ế ọ ề ự ế ọ  
v  tinh th nề ầ     (d)
Câu 152: Mâu thu n sau đây là mâu thu n trong hẫ ẫ ệ 
th ng tri t h c c a nhà tri t h c nào: "Mâu thu nố ế ọ ủ ế ọ ẫ  
gi a ph ng pháp cách m ng v i h  th ng b o th "ữ ươ ạ ớ ệ ố ả ủ
          a. Platôn                                   c. Hêghen    (c)
          b. Arixt tố                                  d. Cantơ
Câu 153: Thêm c m t  vào câu sau cho thích h p:ụ ừ ợ  
Mâu thu n gi a ..(1).. c a phép bi n ch ng v i .....ẫ ữ ủ ệ ứ ớ
(2).....c a h  th ng tri t h c c a Hêghen.ủ ệ ố ế ọ ủ
          a. 1- Tính v n đ ng;ậ ộ      2- tính đ ng imứ
          b. 1- Tính b o th ;ả ủ         2- tính cách m ng.ạ
          c. 1- Tính cách m ng;ạ       2- tính b o thả ủ  
            (c)
          d. 1-Tính bi n ch ng;ệ ứ        2- tính siêu hình
Câu 154: Mác ch  ra đâu là h t nhân h p lý trong tri tỉ ạ ợ ế  
h c c a Hêghenọ ủ
          a. Ch  nghĩa duy v tủ ậ
          b. Ch  nghĩa duy tâmủ
          c. Phép bi n ch ng nh  lý lu n v  s  phátệ ứ ư ậ ề ự  
tri nể    (c)
          d. T  t ng v  v n đ ngư ưở ề ậ ộ
Câu 155: Phoi- -b c là nhà tri t h c theo tr ng pháiơ ắ ế ọ ườ  
nào?
          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
          d. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ            (d)
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Câu 156: Xét v  n i dung t  t ng c a h c thuy t,ề ộ ư ưở ủ ọ ế  
Phoi- -b c là nhà t  t ng c a giai c p nào?ơ ắ ư ưở ủ ấ
          a. Giai c p đ a ch  quý t c Đ c.ấ ị ủ ộ ứ
          b. Giai c p vô s n Đ c.ấ ả ứ
          c. Giai c p t  s n dân ch  Đ cấ ư ả ủ ứ           (c)
Câu 157: Tri t h c c a nhà tri t h c nào mang tínhế ọ ủ ế ọ  
ch t nhân b nấ ả
          a. Điđrô.                                    c. Phoi- -ơ
b cắ           (c)
          b. Cantơ                                     d. Hêghen
Câu 158: Kh ng đ nh nào sau đây là đúng c a Phoi- -ẳ ị ủ ơ
b c. ắ
          a. Phoi- -b c cho t  nhiên là "t n t i khác" c aơ ắ ự ồ ạ ủ  
tinh th n.ầ
          b. Phoi- -b c cho t  nhiên t n t i đ c l p v iơ ắ ự ồ ạ ộ ậ ớ  
ý th c c a con ng i, v n đ ng nh  nh ng c  sứ ủ ườ ậ ộ ờ ữ ơ ở 
bên trong nó         (b)
          c. Phoi- -b c cho tinh th n và th  xác t n t iơ ắ ầ ể ồ ạ  
tách r i nhau.ờ
Câu 159: Tri t h c nhân b n c a Phoi- -b c có uế ọ ả ủ ơ ắ ư  
đi m gì?ể
          a. Ch ng l i quan ni m nh  nguyên lu n v  số ạ ệ ị ậ ề ự 
tách r i tinh th n kh i th  xác.ờ ầ ỏ ể
          b. Ch ng l i ch  nghĩa duy v t t m th ngố ạ ủ ậ ầ ườ  
cho ý th c do óc ti t raứ ế
          c. Ch ng l i quan ni m c a đ o Thiên chúa vố ạ ệ ủ ạ ề 
th ng đượ ế
          d. C  3 đi m a,b,cả ể        (d)
          e. Hai đi m a & b.ể
Câu 160: Tri t h c nhân b n c a Phoi- -b c có h nế ọ ả ủ ơ ắ ạ  
ch  gì?ế
          a. Đ ng nh t ý th c v i m t d ng v t ch t.ồ ấ ứ ớ ộ ạ ậ ấ
          b. Cho con ng i sáng t o ra th ng đườ ạ ượ ế
          c. Cho con ng i ch  mang nh ng thu c tínhườ ỉ ữ ộ  
sinh h c b m sinhọ ẩ    (c)
          d. C  3 đi m a, b, c.ả ể
Câu 161: Ông cho r ng: con ng i sáng t o raằ ườ ạ  
th ng đ , b n tính con ng i là tình yêu, tôn giáoượ ế ả ườ  
cũng là m t tình yêu. Ông là ai?ộ
          a. Cantơ                                        c. Phoi- -ơ
b c.ắ       (c)
          b. Hêghen                                     d. Điđrô
Câu 162: Phoi- -b c có nói đ n s  "tha hoá" không.ơ ắ ế ự  
N u có thì quan ni m c a ông th  nào?ế ệ ủ ế
          a. Không.
          b. Có, đó là tha hoá c a ý ni mủ ệ

          c.  Có, đó là tha hoá c a lao đ ng.ủ ộ
          d. Có, đó là tha hoá b n ch t con ng i vả ấ ườ ề 
th ng đ .ượ ế    (d)
Câu 163: u đi m l n nh t c a tri t h c c  đi nƯ ể ớ ấ ủ ế ọ ổ ể  
Đ c là gì?ứ
          a. Phát tri n t  t ng duy v t v  th  gi i c aể ư ưở ậ ề ế ớ ủ  
th  k  XVII - XVIII.ế ỷ
          b. Kh c ph c tri t đ  quan đi m siêu hình c aắ ụ ệ ể ể ủ  
ch  nghĩa duy v t cũ.ủ ậ
          c.  Phát tri n t  t ng bi n ch ng đ t trình để ư ưở ệ ứ ạ ộ 
m t h  th ng lý lu n.ộ ệ ố ậ   (c)
          d. Phê phán quan đi m tôn giáo v  th  gi i.ể ề ế ớ
Câu 164: H n ch  l n nh t c a tri t h c c  đi nạ ế ớ ấ ủ ế ọ ổ ể  
Đ c là  ch  nào?ứ ở ỗ
          a. Ch a kh c ph c đ c quan đi m siêu hìnhư ắ ụ ượ ể  
trong tri t h c duy v t cũ.ế ọ ậ
          b. Ch a có quan đi m duy v t v  l ch s  xãư ể ậ ề ị ử  
h i.ộ
          c. Có tính ch t duy tâm khách quan (đ c bi tấ ặ ệ  
tri t h c c a Hêghen). (c) ế ọ ủ
Câu 165: Xét v  b n ch t ch  nghĩa duy v t c aề ả ấ ủ ậ ủ  
Phoi- -b c là:ơ ắ
          a. Cao h n ch  nghĩa duy v t th  k  XVII -ơ ủ ậ ế ỷ  
XVIII  Tây Âuở
          b. Th p h n ch  nghĩa duy v t th  k  XVII -ấ ơ ủ ậ ế ỷ  
XVII  Tây Âuở
          c.  Không v t quá trình đ  ch  nghĩa duy v tượ ộ ủ ậ  
th  k  XVII - XVIII  Tây Âu.ế ỷ ở   (c)
Câu 166: Tri t h c Mác ra đ i vào th i gian nào?ế ọ ờ ờ
          a. Nh ng năm 20 c a th  k  XIXữ ủ ế ỷ
          b. Nh ng năm 30 c a th  k  XIX.ữ ủ ế ỷ
          c.  Nh ng năm 40 c a th  k  XIX.ữ ủ ế ỷ    (c)
          d. Nh ng năm 50 c a th  k  XIX.ữ ủ ế ỷ
Câu 167: Tri t h c Mác - Lênin do ai sáng l p và phátế ọ ậ  
tri n?ể
          a. C. Mác, Ph. Ăngghen; V.I. Lênin.        (a)
          b. C. Mác và Ph. Ăngghen.
          c.  V.I. Lênin
          d. Ph. Ăngghen.
Câu 168: Đi u ki n kinh t  xã h i cho s  ra đ i c aề ệ ế ộ ự ờ ủ  
tri t h c Mác - Lênin?ế ọ
          a. Ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩaươ ứ ả ấ ư ả ủ  
đ c c ng c  và phát tri n.ượ ủ ố ể
          b. Giai c p vô s n ra đ i và tr  thành l cấ ả ờ ở ự  
l ng chính tr  - xã h i đ c l pượ ị ộ ộ ậ
          c.  Giai c p t  s n đã tr  nên b o th .ấ ư ả ở ả ủ
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          d. c  a, b, c.ả
          g. Đi m a và b.ể                          (g)
Câu 169: Tri t h c Mác ra đ i trong đi u ki n kinhế ọ ờ ề ệ  
t  - xã h i nào?ế ộ
          a. Ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa đãươ ứ ả ấ ư ả ủ  
tr  thành ph ng th c s n xu t th ng tr .ở ươ ứ ả ấ ố ị                   
(a)
          b. Ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa m iươ ứ ả ấ ư ả ủ ớ  
xu t hi n.ấ ệ
          c.  Ch  nghĩa t  b n đã tr  thành ch  nghĩa đủ ư ả ở ủ ế 
qu c.ố
          d. C  a, b, c ả
Câu 170: Ngu n g c lý lu n c a ch  nghĩa Mác làồ ố ậ ủ ủ  
gì?
          a. Tri t h c khai sáng Pháp th  k  XVIII.ế ọ ế ỷ
          b. Tri t h c c  đi n Đ c.ế ọ ổ ể ứ
          c.  Kinh t  chính tr  h c c  đi n Anhế ị ọ ổ ể
          d. Ch  nghĩa xã h i không t ng Pháp và Anhủ ộ ưở .
          g. C  a, b, c và d.ả
          e. G m b, c và d.ồ  (e) Chú ý b n in Ngân hàngả  
b  thi u và d  c  g và eị ế ở ả
Câu 171: Ngu n g c lý lu n tr c ti p c a tri t h cồ ố ậ ự ế ủ ế ọ  
Mác là gì?
          a. Ch  nghĩa duy v t Khai sáng Phápủ ậ
          b. Tri t h c c  đi n Đ cế ọ ổ ể ứ             (b)
          c.  Kinh t  chính tr  c  đi n Anhế ị ổ ể
          d. Ch  nghĩa xã h i không t ng Pháp và Anhủ ộ ưở
Câu 172: Kh ng đ nh nào sau đây là sai?ẳ ị
          a. Tri t h c Mác là s  k t h p phép bi nế ọ ự ế ợ ệ  
ch ng c a Hêghen và ch  nghĩa duy v t c a Phoi- -ứ ủ ủ ậ ủ ơ
b cắ      (a)
          b. Tri t h c Mác có s  th ng nh t gi aế ọ ự ố ấ ữ  
ph ng pháp bi n ch ng và th  gi i quan duy v t.ươ ệ ứ ế ớ ậ
          c.  Tri t h c Mác k  th a và c i t o phép bi nế ọ ế ừ ả ạ ệ  
ch ng c a Hêghen trên c  s  duy v t.ứ ủ ơ ở ậ
Câu 173: Kh ng đ nh nào sau đây là đúng?ẳ ị
          a. Trong tri t h c Mác, phép bi n ch ng và chế ọ ệ ứ ủ 
nghĩa duy v t th ng nh t v i nhau.ậ ố ấ ớ            (a)
          b. Tri t h c Mác là s  k t h p phép bi nế ọ ự ế ợ ệ  
ch ng c a Hêghen v i ch  nghĩa duy v t c a Phoi- -ứ ủ ớ ủ ậ ủ ơ
b cắ
          c.  Trong tri t h c Mác, phép bi n ch ng táchế ọ ệ ứ  
r i v i ch  nghĩa duy v t.ờ ớ ủ ậ
Câu 174: Đâu là ngu n g c lý lu n c a ch  nghĩaồ ố ậ ủ ủ  
Mác?
          a. Kinh t  chính tr  c  đi n Anhế ị ổ ể          (a)

          b. Kinh t  chính tr  c  đi n Đ cế ị ổ ể ứ
          c. Ch  nghĩa duy v t t  phát th i kỳ c  đ iủ ậ ự ờ ổ ạ
          d. Khoa h c t  nhiên th  k  XVII - XVIII.ọ ự ế ỷ
Câu 175: Đâu là ngu n g c lý lu n c a ch  nghĩaồ ố ậ ủ ủ  
Mác?
          a. T  t ng xã h i ph ng Đông c  đ iư ưở ộ ươ ổ ạ
          b. Ch  nghĩa xã h i không t ng Pháp vàủ ộ ưở  
Anh    (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hình th  k  XVII -ủ ậ ế ỷ  
XVIII  Tây Âu.ở
          d. Phép bi n ch ng t  phát trong tri t h c Hyệ ứ ự ế ọ  
L p c  đ i.ạ ổ ạ
Câu 176: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng v  tác đ ng c a khoa h c t  nhiên n a đ uứ ề ộ ủ ọ ự ử ầ  
th  k  XIX đ i v i ph ng pháp t  duy siêu hình,ế ỷ ố ớ ươ ư  
lu n đi m nào sau đây là đúng.ậ ể
          a. Khoa h c t  nhiên n a đ u th  k  XIX phùọ ự ử ầ ế ỷ  
h p v i ph ng pháp t  duy siêu hình.ợ ớ ươ ư
          b. Khoa h c t  nhiên n a đ u th  k  XIX làmọ ự ử ầ ế ỷ  
b c l  tính h n ch  và s  b t l c c a ph ng phápộ ộ ạ ế ự ấ ự ủ ươ  
t  duy siêu hình trong vi c nh n th c th  gi iư ệ ậ ứ ế ớ            
(b)
          c. KHTN kh ng đ nh vai trò tích c c c aẳ ị ự ủ  
ph ng pháp t  duy siêu hìnhươ ư
Câu 177: Nh ng phát minh c a khoa h c t  nhiênữ ủ ọ ự  
n a đ u th  k  XIX đã cung c p c  s  tri th c khoaử ầ ế ỷ ấ ơ ở ứ  
h c cho s  phát tri n cái gì?ọ ự ể
          a. Phát tri n ph ng pháp t  duy siêu hìnhể ươ ư
          b. Phát tri n phép bi n ch ng t  phátể ệ ứ ự
          c. Phát tri n tính th n bí c a phép bi n ch ngể ầ ủ ệ ứ  
duy tâm
          d. Phát tri n t  duy bi n ch ng thoát kh i tínhể ư ệ ứ ỏ  
t  phát th i kỳ c  đ i và thoát kh i cái v  th n bíự ờ ổ ạ ỏ ỏ ầ  
c a phép bi n ch ng duy tâm.ủ ệ ứ           (d)
Câu 178: Ba phát minh l n nh t c a khoa h c tớ ấ ủ ọ ự 
nhiên làm c  s  khoa h c t  nhiên cho s  ra đ i tơ ở ọ ự ự ờ ư 
duy bi n ch ng duy v t đ u th  k  XIX là nh ngệ ứ ậ ầ ế ỷ ữ  
phát minh nào?
          a. 1) Thuy t m t tr i làm trung tâm vũ tr  c aế ặ ờ ụ ủ  
Côpécních, 2) đ nh lu t b o toàn kh i l ng c aị ậ ả ố ượ ủ  
Lômônôx p, 3) h c thuy t t  bào.ố ọ ế ế
          b. 1) Đ nh lu t b o toàn và chuy n hoá năngị ậ ả ể  
l ng, 2) h c thuy t t  bào, 3) h c thuy t ti n hoáượ ọ ế ế ọ ế ế  
c a Đácuyn.ủ      (b)
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          c. 1) Phát hi n ra nguyên t , 2) phát hi n raệ ử ệ  
đi n t , 3) đ nh lu t b o toàn và chuy n hoá năngệ ử ị ậ ả ể  
l ng.ượ
Câu 179: V  m t tri t h c, đ nh lu t b o toàn vàề ặ ế ọ ị ậ ả  
chuy n hoá năng l ng ch ng minh cho quan đi mể ượ ứ ể  
nào?
          a. Quan đi m siêu hình ph  nh n s  v n đ ng.ể ủ ậ ự ậ ộ
          b. Quan đi m duy tâm ph  nh n s  v n đ ngể ủ ậ ự ậ ộ  
là khách quan.
          c. Quan đi m bi n ch ng duy v t th a nh n sể ệ ứ ậ ừ ậ ự 
chuy n hoá l n nhau c a gi i t  nhiên vô c .ể ẫ ủ ớ ự ơ   (c)
Câu 180: Ba phát minh trong khoa h c t  nhiên: đ nhọ ự ị  
lu t b o toàn và chuy n hoá năng l ng, h c thuy tậ ả ể ượ ọ ế  
t  bào, h c thuy t ti n hoá ch ng minh th  gi i v tế ọ ế ế ứ ế ớ ậ  
ch t có tính ch t gì?ấ ấ
          a. Tính ch t tách r i tĩnh t i c a th  gi i v tấ ờ ạ ủ ế ớ ậ  
ch t.ấ
          b. Tính ch t bi n ch ng c a s  v n đ ng vàấ ệ ứ ủ ự ậ ộ  
phát tri n c a th  gi i v t ch t.ể ủ ế ớ ậ ấ          (b)
          c. Tính ch t không t n t i th c c a th  gi iấ ồ ạ ự ủ ế ớ  
v t ch t.ậ ấ
Câu 181: Phát minh nào trong khoa h c t  nhiên n aọ ự ử  
đ u th  k  XIX v ch ra ngu n g c t  nhiên c a conầ ế ỷ ạ ồ ố ự ủ  
ng ì, ch ng l i quan đi m tôn giáo?ươ ố ạ ể
          a. H c thuy t t  bào.ọ ế ế
          b. H c thuy t ti n hóa.ọ ế ế          (b)
          c. Đ nh lu t b o toàn và chuy n hoá năngị ậ ả ể  
l ng.ượ
Câu 182: Phát minh nào trong khoa h c t  nhiên n aọ ự ử  
đ u th  k  XIX v ch ra s  th ng nh t gi a th  gi iầ ế ỷ ạ ự ố ấ ữ ế ớ  
đ ng v t và th c v t?ộ ậ ự ậ
          a. H c thuy t t  bào.ọ ế ế     (a)
          b. H c thuy t ti n hoá.ọ ế ế
          c. Đ nh lu t b o toàn và chuy n hoá năngị ậ ả ể  
l ng.ượ
Câu 183: Kh ng đ nh nào sau đây là đúngẳ ị
          a. Tri t h c Mác ra đ i vào gi a th  k  XIX làế ọ ờ ữ ế ỷ  
m t t t y u l ch s .ộ ấ ế ị ử      (a)
          b. Tri t h c Mác ra đ i do thiên tài c a Mác vàế ọ ờ ủ  
Ăngghen.
          c. Tri t h c Mác ra đ i hoàn toàn ng u nhiên.ế ọ ờ ẫ
          d. Tri t h c Mác ra đ i th c hi n m c đích đãế ọ ờ ự ệ ụ  
đ c đ nh tr c.ượ ị ướ
Câu 184: Cho bi t năm sinh, năm m t và n i sinh c aế ấ ơ ủ  
Mác
          a. 1818 - 1883,  Béc-linhở

          b. 1818 - 1884,  thành ph  T -re-v  t nh Ranhở ố ơ ơ ỉ
          c. 1817 - 1883,  thành ph  T -re-v , t nh Ranhở ố ơ ơ ỉ
          d. 1818 - 1883,  thành ph  T -re-v , t nhở ố ơ ơ ỉ  
Ranh       (d) 
Câu 185: Khi h c  Béc-linh v  tri t h c, Mác đ mgọ ở ề ế ọ ứ  
trên quan đi m nào?ể
          a. Tri t h c duy v t bi n ch ngế ọ ậ ệ ứ
          b. Tri t h c duy v t siêu hìnhế ọ ậ
          c. Tri t h c duy tâm c a Hêghenế ọ ủ                  (c)
          d. Tri t h c kinh vi n c a tôn giáo.ế ọ ệ ủ
Câu 186: Khi h c  Béc-linh, Mác tham gia ho tọ ở ạ  
đ ng trong trào l u tri t h c nào?ộ ư ế ọ
          a. Phái Hêghen già (phái b o th )ả ủ
          b. Phái Hêghen tr  (phái c p ti n)ẻ ấ ế             (b)
          c. Không tham gia vào phái nào.
Câu 187: Vào năm 1841, Mác coi nhi m v  c a tri tệ ụ ủ ế  
h c ph i ph c v  cái gì?ọ ả ụ ụ
          a. Ph c v  cu c đ u tranh c a giai c p vô s n.ụ ụ ộ ấ ủ ấ ả
          b. Ph c v  ch  đ  xã h i hi n t iụ ụ ế ộ ộ ệ ạ
          c. Ph c v  cu c đ u tranh cho s  nghi p gi iụ ụ ộ ấ ự ệ ả  
phóng con ng i.ườ     (c)
Câu 188: Vào năm 1841, trong t  t ng c a Mác cóư ưở ủ  
mâu thu n gì? ẫ
          a. Mâu thu n gi a ch  nghĩa duy tâm tri t h cẫ ữ ủ ế ọ  
v i tinh th n dân ch  cách m ng và vô th n.ớ ầ ủ ạ ầ           (a)
          b. Mâu thu n gi a ch  nghĩa duy tâm tri t h cẫ ữ ủ ế ọ  
v i tinh th n cách m ng vô s nớ ầ ạ ả
          c. C  a và b.ả
Câu 189: Ph. Ăngghen sinh năm nào,  đâu và m tở ấ  
năm nào?
          a. 1819 - 1895,  thành ph  Bác-menở ố
          b. 1820 - 1895,  thành Béc-linhở
          c. 1820 - 1895,  thành ph  Bác-men.ở ố             (c)
          d. 1821 - 1895,  thành ph  Bác-men.ở ố
Câu 190: Vào nh ng năm 30 c a th  k  XIX Ph.ữ ủ ế ỷ  
Ăngghen đã tham gia vào nhóm tri t h c nào,  đâu?ế ọ ở
          a. Phái Hêghen già,  Béc-linh.ở
          b. Phái Hêghen tr ,  Béc-linh.ẻ ở               (b)
          c. Hêghen già,  Bác-men.ở
          d. Hêghen tr ,  Bác-men.ẻ ở
Câu 191: Vào năm 1841 - 1842, v  m t tri t h c Ph.ề ặ ế ọ  
Ăngghen đ ng trên l p tr ng tri t h c nào?ứ ậ ườ ế ọ
          a. Ch  nghĩa duy v t.ủ ậ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ
          c. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ                (c)
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Câu 192: Vào năm 1841 - 1842, Ph. Ăngghen đã nh nậ  
th y mâu thu n gì trong tri t h c c a Hêghen?ấ ẫ ế ọ ủ
          a. Mâu thu n gi a ph ng pháp bi n ch ng vàẫ ữ ươ ệ ứ  
h  th ng duy tâm.ệ ố
          b. Mâu thu n gi a tính cách m ng và tính b oẫ ữ ạ ả  
th  trong tri t h c Hêghen.ủ ế ọ            (b)
          c. Mâu thu n gi a ph ng pháp siêu hình và hẫ ữ ươ ệ 
th ng duy tâm.ố
Câu 193: Tác ph m nào đánh d u vi c hoàn thànhẩ ấ ệ  
b c chuy n t  l p tr ng tri t h c duy tâm sangướ ể ừ ậ ườ ế ọ  
l p tr ng tri t h c duy v t c a Mác?ậ ườ ế ọ ậ ủ
          a. Nh n xét b n ch  th  m i nh t v  ch  đậ ả ỉ ị ớ ấ ề ế ộ 
ki m duy t c a Ph .ể ệ ủ ổ
          b. Góp ph n phê phán tri t h c pháp quy n c aầ ế ọ ề ủ  
Hêghen.
          c. Góp ph n phê phán tri t h c pháp quy n c aầ ế ọ ề ủ  
Hêghen. L i nói đ u. (c)ờ ầ
Câu 194: Tác ph m nào c a Mác và Ăngghen đánhẩ ủ  
d u s  hoàn thành v  c  b n tri t h c Mác nói riêngấ ự ề ơ ả ế ọ  
và ch  nghĩa Mác nói chung?ủ
          a. H  t  t ng Đ cệ ư ưở ứ
          b. Tuyên ngôn c a Đ ng c ng s n.ủ ả ộ ả          (b)
          c. S  kh n cùng c a tri t h cự ố ủ ế ọ
          d. Lu n c ng v  Phoi- -b c.ậ ươ ề ơ ắ
Câu 195: Tác ph m "T  b n" do ai vi t?ẩ ư ả ế
          a. C. Mác.   (a)
          b. Ph. Ăngghen
          c. C. Mác và Ph. Ăngghen
Câu 196: Tác ph m "Ch ng Đuyrinh" là c a tác giẩ ố ủ ả 
nào và vi t vào năm nào?ế
          a. C. Mác, vào 1876 - 1878
          b. Ph. Ăngghen, vào 1876 - 1878.    (b)
          c. C. Mác và Ph. Ăngghen, vào 1877 - 1878.
          d. Ph. Ăngghen, vào 1877 - 1878
Câu 197: Lu n đi m sau là c a ai và trong tác ph mậ ể ủ ẩ  
nào: "Các nhà tri t h c đã ch  gi i thích th  gi iế ọ ỉ ả ế ớ  
b ng nhi u cách khác nhau, song v n đ  là c i t oằ ề ấ ề ả ạ  
th  gi i"ế ớ
          a. C a Ph. Ăngghen, trong tác ph m "Bi nủ ẩ ệ  
ch ng c a t  nhiên".ứ ủ ự
          b. C a C. Mác, trong tác ph m "Lu n c ngủ ẩ ậ ươ  
v  Phoi- -b c".ề ơ ắ       (b)
          c. C a Lênin, trong tác ph m "Bút ký tri tủ ẩ ế  
h c".ọ

Câu 198: Th c ch t b c chuy n cách m ng trongự ấ ướ ể ạ  
tri t h c do Mác và Ăngghen th c hi n là n i dungế ọ ự ệ ộ  
nào sau đây?
          a. Th ng nh t gi a th  gi i quan duy v t vàố ấ ữ ế ớ ậ  
phép bi n ch ng trong m t h  th ng tri tệ ứ ộ ệ ố ế  
h c.ọ                      (a)
          b. Th ng nh t gi a tri t h c c a Hêghen vàố ấ ữ ế ọ ủ  
tri t h c c a Phoi- -b c.ế ọ ủ ơ ắ
          c. Phê phán ch  nghĩa duy v t siêu hình c aủ ậ ủ  
Phoi- -b cơ ắ
          d. Phê phán tri t h c duy tâm c a Hêghen.ế ọ ủ
Câu 199: Th c ch t b c chuy n cách m ng trongự ấ ướ ể ạ  
tri t h c do Mác và Ăngghen th c hi n là n i dungế ọ ự ệ ộ  
nào sau đây?
          a. Xây d ng đ c quan đi m duy v t bi nự ượ ể ậ ệ  
ch ng v  l ch s  xã h i.ứ ề ị ử ộ   (a)
          b. Xây d ng đ c quan đi m duy v t v  tự ượ ể ậ ề ự 
nhiên.
          c. Xây d ng đ c quan đi m bi n ch ng v  tự ượ ể ệ ứ ề ự 
nhiên.
Câu 200: Th c ch t b c chuy n cách m ng trongự ấ ướ ể ạ  
tri t h c do Mác và Ăngghen th c hi n là n i dungế ọ ự ệ ộ  
nào sau đây?
          a. Th ng nh t phép bi n ch ng và th  gi iố ấ ệ ứ ế ớ  
quan duy v t trong m t h  th ng tri t h cậ ộ ệ ố ế ọ
          b. Xây d ng đ c ch  nghĩa duy v t l ch sự ượ ủ ậ ị ử
          c. Xác đ nh đ i t ng tri t h c và khoa h c tị ố ượ ế ọ ọ ự 
nhiên, ch m d t quan ni m sai l m cho tri t h c làấ ứ ệ ầ ế ọ  
khoa h c c a m i khoa h c.ọ ủ ọ ọ
          d. G m c  a, b và c.ồ ả    (d)
Câu 201: Kh ng đ nh nào sau đây là saiẳ ị
          a. Tri t h c Mác cho tri t h c là khoa h c c aế ọ ế ọ ọ ủ  
m i khoa h c.ọ ọ     (a)
          b. Theo quan đi m c a tri t h c Mác tri t h cể ủ ế ọ ế ọ  
không thay th  đ c các khoa h c c  th .ế ượ ọ ụ ể
          c. Theo quan đi m c a tri t h c Mác s  phátể ủ ế ọ ự  
tri n c a tri t h c quan h  ch t ch  v i s  phátể ủ ế ọ ệ ặ ẽ ớ ự  
tri n c a khoa h c t  nhiên.ể ủ ọ ự
Câu 202: V.I. Lênin b  sung và phát tri n tri t h cổ ể ế ọ  
Mác trong hoàn c nh nàoả
          a. Ch  nghĩa t  b n th  gi i ch a ra đ i.ủ ư ả ế ớ ư ờ
          b. Ch  nghĩa t  b n đ c quy n ra đ i.ủ ư ả ộ ề ờ           (b)
          c. Ch  nghĩa t  b n  giai đo n t  do c nhủ ư ả ở ạ ự ạ  
tranh.
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Câu 203: Tác ph m "Ch  nghĩa duy v t và ch  nghĩaẩ ủ ậ ủ  
kinh nghi m phê phán" là c a tác gi  nào và đ cệ ủ ả ượ  
xu t b n năm nào?ấ ả
          a. Tác gi  Plê-kha-n p, xu t b n 1909ả ố ấ ả
          b. Tác gi  V.I. Lênin, xu t b n 1909.ả ấ ả               
(b)
          c. Tác gi  Ph. Ăngghen, xu t b n 1910.ả ấ ả
          d. Tác gi  V.I. Lênin, xu t b n 1908ả ấ ả
Câu 204: Tác ph m "Bút ký tri t h c" là c a tác giẩ ế ọ ủ ả 
nào?
          a. C. Mác.                                       c. V.I. 
Lênin    (c)
          b. Ph. Ăngghen.                           d. Hêghen
Câu 205: Lênin phê phán ch  nghĩa dân tuý trong tácủ  
ph m nào?ẩ
          a. Ch  nghĩa duy v t và ch  nghĩa kinh nghi mủ ậ ủ ệ  
phê phán
          b. Nh ng ng i b n dân là th  nào và h  đ uữ ườ ạ ế ọ ấ  
tranh ch ng nh ng ng i dân ch  ra sao.ố ữ ườ ủ              (b)
          c. Nhà n c và cách m ngướ ạ
          d. Bút ký tri t h cế ọ
Câu 206: Đâu là l p tr ng tri t h c c a ch  nghĩaậ ườ ế ọ ủ ủ  
dân tuý?
          a. Duy tâm ch  quan v  l ch s .ủ ề ị ử             (a)
          b. Duy tâm khách quan v  l ch s .ề ị ử
          c. Duy v t siêu hình v  l ch s .ậ ề ị ử
Câu 207: V  tri t h c quan đi m c a ch  nghĩa kinhề ế ọ ể ủ ủ  
nghi m phê phán theo l p tr ng nào?ệ ậ ườ
          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ            (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
          d. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
Câu 208: Lu n đi m v  kh  năng th ng l i c a cáchậ ể ề ả ắ ợ ủ  
m ng vô s n  khâu y u nh t c a h  th ng t  b nạ ả ở ế ấ ủ ệ ố ư ả  
ch  nghĩa th  gi i là c a ai?ủ ế ớ ủ
          a. C. Mác.                                  c. V.I. 
Lênin.             (c)
          b. Ph. Ăngghen.                         d. H  Chí Minhồ
Câu 209: Chính sách kinh t  m i  Nga đ u th  kế ớ ở ầ ế ỷ 
XX do ai đ  xu t?ề ấ
          a. Plê-kha-n pố                                   c. Sít-ta-
lin.    
          b. V.I. Lênin.                (b)            
Câu 210: M t h c thuy t tri t h c ch  mang tính nh tộ ọ ế ế ọ ỉ ấ  
nguyên khi nào?

          a. Khi th a nh n tính th ng nh t c a thừ ậ ố ấ ủ ế 
gi i.ớ          (a)
          b. Khi không th a nh n s  th ng nh t c a thừ ậ ự ố ấ ủ ế 
gi i.ớ
          c. Khi th a nh n ý th c và v t ch t đ c l pừ ậ ứ ậ ấ ộ ậ  
v i nhauớ
Câu 211: Quan đi m tri t h c nào cho r ng s  th ngể ế ọ ằ ự ố  
nh t c a th  gi i không ph i  tính t n t i c a nóấ ủ ế ớ ả ở ồ ạ ủ  
mà  tính v t ch t c a nó?ở ậ ấ ủ
          a. Ch  nghĩa duy tâmủ
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ               (c)
Câu 212: S  khác nhau căn b n gi a ch  nghĩa duyự ả ữ ủ  
v t và ch  nghĩa duy tâm v  s  th ng nh t c a thậ ủ ề ự ố ấ ủ ế 
gi i là  cái gì?ớ ở
          a. Th a nh n tính t n t i c a th  gi i.ừ ậ ồ ạ ủ ế ớ
          b. Th a nh n tính v t ch t c a th  gi i.ừ ậ ậ ấ ủ ế ớ          
(b)
          c. Không th a nh n tính t n t i c a th  gi i.ừ ậ ồ ạ ủ ế ớ
Câu 213: Ch  nghĩa duy tâm tìm ngu n g c c a sủ ồ ố ủ ự 
th ng nh t c a th  gi i  cái gì?ố ấ ủ ế ớ ở
          a.  tính v t ch t c a th  gi i.Ở ậ ấ ủ ế ớ
          b.  ý ni m tuy t đ i ho c  ý th c c a conỞ ệ ệ ố ặ ở ứ ủ  
ng i.ườ             (b)
          c.  s  v n đ ng và chuy n hoá l n nhau c aỞ ự ậ ộ ể ẫ ủ  
th  gi i.ế ớ
Câu 214: Quan đi m tri t h c nào cho r ng th  gi iể ế ọ ằ ế ớ  
th ng nh t vì đ c con ng i nghĩ v  nó nh  m tố ấ ượ ườ ề ư ộ  
cái th ng nh tố ấ
          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ                      (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
          d. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
Câu 215: Quan đi m tri t h c nào tìm ngu n g c c aể ế ọ ồ ố ủ  
s  th ng nh t c a th  gi i  b n nguyên đ u tiên (ự ố ấ ủ ế ớ ở ả ầ ở 
th c th  đ u tiên duy nh t)?ự ể ầ ấ
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hình tr c Mác.ủ ậ ướ         
(b)
          c. Ch  nghĩa duy tâmủ
Câu 216: Đâu không ph i là câu tr  l i c a ch  nghĩaả ả ờ ủ ủ  
duy v t bi n ch ng v  tính th ng nh t v t ch t c aậ ệ ứ ề ố ấ ậ ấ ủ  
th  gi iế ớ
          a. Ch  có m t th  gi i duy nh t là th  gi i v tỉ ộ ế ớ ấ ế ớ ậ  
ch t.ấ
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          b. M i b  ph n c a th  gi i v t ch t đ u liênọ ộ ậ ủ ế ớ ậ ấ ề  
h  chuy n hoá l n nhau.ệ ể ẫ
          c. Th  gi i v t ch t t n t i khách quan, vĩnhế ớ ậ ấ ồ ạ  
vi n, vô h n, vô t n, không do ai sinh ra và khôngễ ạ ậ  
m t đi.ấ
          d. Th  gi i v t ch t bao g m nh ng b  ph nế ớ ậ ấ ồ ữ ộ ậ  
riêng bi t nhau.ệ      (d)
Câu 217: Tr ng phái tri t h c ph  nh n s  t n t iườ ế ọ ủ ậ ự ồ ạ  
m t th  gi i duy nh t là th  gi i v t ch t?ộ ế ớ ấ ế ớ ậ ấ
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hình th  k  XVII -ủ ậ ế ỷ  
XVIII.
          c. Ch  nghĩa duy tâm.ủ             (c)
Câu 218: Đi u kh ng đ nh sau đây là đúng hay sai:ề ẳ ị  
Ch  có ch  nghĩa duy v t bi n ch ng m i cho r ngỉ ủ ậ ệ ứ ớ ằ  
m i b  ph n c a th  gi i v t ch t đ u có m i liênọ ộ ậ ủ ế ớ ậ ấ ề ố  
h  chuy n hoá l n nhau m t cách khách quan.ệ ể ẫ ộ
          a. Đúng               (a)
          b. Sai
          c. Không xác đ nhị
Câu 219: Không th a nh n tính vô h n và vô t n c aừ ậ ạ ậ ủ  
th  gi i v t ch t có ch ng minh đ c tính th ngế ớ ậ ấ ứ ượ ố  
nh t v t ch t c a th  gi i không?ấ ậ ấ ủ ế ớ
          a. Có thể
          b. Không thể        (b)
Câu 220: Cho r ng có th  gi i tinh th n t n t i đ cằ ế ớ ầ ồ ạ ộ  
l p bên c nh th  gi i v t ch t s  r i vào quan đi mậ ạ ế ớ ậ ấ ẽ ơ ể  
tri t h c nào?ế ọ
          a. Ch  nghĩa duy tâm.ủ                              (a)
          b. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng .ủ ậ ệ ứ
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
          d. có th  a ho c b.ể ặ
Câu 221: Nhà tri t h c nào coi s  v t c m tính là cáiế ọ ự ậ ả  
bóng c a ý ni m?ủ ệ
          a. Đê-mô-crít                                         c. Pla-
tôn.               (c)
          b. A-ri-xt t.ố                                            d. 
Hêghen.
Câu 222: Coi s  v t c m tính là cái bóng c a ý ni m.ự ậ ả ủ ệ  
Đó là quan đi m c a tr ng phái tri t h c nào?ể ủ ườ ế ọ
          a. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ          (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
Câu 223: Coi th  gi i v t ch t là k t qu  c a quáế ớ ậ ấ ế ả ủ  
trình phát tri n c a ý ni m tuy t đ i là quan đi mể ủ ệ ệ ố ể  
cu  tr ng phái tri t h c nào?ả ườ ế ọ

          a. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ                 (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
          d. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
Câu 224: Lu n đi m cho: "t n t i t c là đ c c mậ ể ồ ạ ứ ượ ả  
giác" là c a ai và thu c l p tr ng tri t h c nào?ủ ộ ậ ườ ế ọ
          a. C a Hêghen, thu c l p tr ng c a chủ ộ ậ ườ ủ ủ 
nghĩa duy tâm khách quan.
          b. C a Béc-c -li, thu c l p tr ng ch  nghĩaủ ơ ộ ậ ườ ủ  
duy tâm ch  quan.ủ    (b)
          c. C a Pla-tôn, thu c l p tr ng ch  nghĩa duyủ ộ ậ ườ ủ  
tâm khách quan.
          d. C a A-ri-xt t, thu c l p tr ng ch  nghĩaủ ố ộ ậ ườ ủ  
duy v t.ậ
Câu 225: Nhà tri t h c nào cho n c là th c th  đ uế ọ ướ ự ể ầ  
tiên c a th  gi i và quan đi m đó thu c l p tr ngủ ế ớ ể ộ ậ ườ  
tri t h c nào?ế ọ
          a. Talét - ch  nghĩa duy v t t  phát.ủ ậ ự                    
(a)
          b. Điđrô - Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
          c. Béc-c -li, - ch  nghĩa duy tâm ch  quanơ ủ ủ
          d. Pla-tôn, - ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
Câu 226: Nhà tri t h c nào coi l a là th c th  đ uế ọ ử ự ể ầ  
tiên c a th  gi i và đó là l p tr ng tri t h c nào?ủ ế ớ ậ ườ ế ọ
          a. Đê-mô-crít, - ch  nghĩa duy v t t  phátủ ậ ự
          b. Hê-ra-clít, - ch  nghĩa duy v t tủ ậ ự 
phát.                  (b)
          c. Hê-ra-clít, - ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
          d. Ana-ximen, - ch  ngiã duy v t t  phát.ủ ậ ự
Câu 227: Nhà tri t h c nào cho nguyên t  và kho ngế ọ ử ả  
không là th c th  đ u tiên c a th  gi i và đó là l pự ể ầ ủ ế ớ ậ  
tr ng tri t h c nào?ườ ế ọ
          a. Đê-mô-rít, ch  nghĩa duy v t tủ ậ ự 
phát.               (a)
          b. Hê-ra-clít, - ch  nghĩa duy v t t  phátủ ậ ự
          c. Đê-mô-crít, ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
          d. A-ri-xt t, - ch  nghĩa duy v t t  phát.ố ủ ậ ự
Câu 228: Đ ng nh t v t ch t nói chung v i m t v tồ ấ ậ ấ ớ ộ ậ  
th  h u hình c m tính đang t n t i trong th  gi i bênể ữ ả ồ ạ ế ớ  
ngoài là quan đi m c a tr ng phái tri t h c nào?ể ủ ườ ế ọ
          a. Ch  nghĩa duy tâm.ủ
          b. Ch  nghĩa duy v t t  phát.ủ ậ ự          (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hình th  k  XVII -ủ ậ ế ỷ  
XVIII.
          d. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
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Câu 229: Đ ng nh t v t ch t nói chung v i nguyênồ ấ ậ ấ ớ  
t  - m t ph n t  v t ch t nh  nh t, đó là quan đi mử ộ ầ ử ậ ấ ỏ ấ ể  
c a tr ng phái tri t h c nào?ủ ườ ế ọ
          a. Ch  nghĩa duy v t siêu hình th  k  XVII -ủ ậ ế ỷ  
XVIII.
          b. Ch  nghĩa duy v t t  phát.ủ ậ ự    
                               (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
Câu 230: Đ c đi m chung c a quan ni m duy v t vặ ể ủ ệ ậ ề 
v t ch t  th i kỳ c  đ i là gì?ậ ấ ở ờ ổ ạ
          a. Đ ng nh t v t ch t nói chung v i nguyên t .ồ ấ ậ ấ ớ ử
          b. Đ ng nh t v t ch t nói chung v i m t d ngồ ấ ậ ấ ớ ộ ạ  
c  th  h u hình, c m tính c a v t ch t.ụ ể ữ ả ủ ậ ấ          (b)
          c. Đ ng nh t v t ch t v i kh i l ng.ồ ấ ậ ấ ớ ố ượ
          d. Đ ng nh t v t ch t v i ý th c.ồ ấ ậ ấ ớ ứ
Câu 131: H n ch  chung c a quan ni m duy v t vạ ế ủ ệ ậ ề 
v t ch t  th i kỳ c  đ i.ậ ấ ở ờ ổ ạ
          a. Có tính ch t duy tâm ch  quan.ấ ủ
          b. Có tính ch t duy v t t  phát, là nh ng ph ngấ ậ ự ữ ỏ  
đoán d a trên nh ng tài li u c m tính là ch  y u,ự ữ ệ ả ủ ế  
ch a có c  s  khoa h c.ư ơ ở ọ                   (b)
          c. Có tính ch t duy v t máy móc siêu hình.ấ ậ
Câu 232: Đâu là m t tích c c trong quan ni m duyặ ự ệ  
v t v  v t ch t  th i kỳ c  đ i?ậ ề ậ ấ ở ờ ổ ạ
          a. Ch ng quan ni m máy móc siêu hình.ố ệ
          b. Ch ng quan ni m duy tâm tôn giáoố ệ
          c. Thúc đ y s  phát tri n t  t ng khoa h c vẩ ự ể ư ưở ọ ề 
th  gi i.ế ớ
          d. G m b và c.ồ                                           (d)
          g. G m c  a,b và cồ ả
Câu 233: Đ nh cao nh t c a t  t ng duy v t c  đ iỉ ấ ủ ư ưở ậ ổ ạ  
v  v t ch t là  ch  nào?ề ậ ấ ở ỗ
          a.  quan ni m v  l a là b n nguyên c a thỞ ệ ề ử ả ủ ế 
gi iớ
          b.  thuy t nguyên t  c a L -xíp và Đê-mô-Ở ế ử ủ ơ
crít.            (b)
          c.  quan ni m v  con s  là b n nguyên c aỞ ệ ề ố ả ủ  
th  gi i.ế ớ
Câu 234: Quan ni m duy v t v  v t ch t  th  kệ ậ ề ậ ấ ở ế ỷ 
XVII - XVIII có ti n b  h n so v i th i kỳ c  đ iế ộ ơ ớ ờ ổ ạ  
không? n u có thì ti n b   ch  nào?ế ế ộ ở ỗ
          a. Không ti n b  h n.ế ộ ơ
          b. Có ti n b  h n  ch  không đ ng nh t v tế ộ ơ ở ỗ ồ ấ ậ  
ch t v i d ng c  th  c a v t ch t.ấ ớ ạ ụ ể ủ ậ ấ

          c. Có ti n b   ch  coi v t ch t và v n đ ngế ộ ở ỗ ậ ấ ậ ộ  
không tách r i nhau, v t ch t và v n đ ng có nguyênờ ậ ấ ậ ộ  
nhân t  thân.ự                 (c)
Câu 235: Đâu là quan ni m v  v t ch t c a chệ ề ậ ấ ủ ủ 
nghĩa duy v t th  k  XVII - XVIII.ậ ế ỷ
          a. Đ ng nh t v t ch t nói chung v i m t d ngồ ấ ậ ấ ớ ộ ạ  
c  th  h u hình có tính ch t c m tính c a v t ch t.ụ ể ữ ấ ả ủ ậ ấ
          b. Đ ng nh t v t ch t nói chung v i m t d ngồ ấ ậ ấ ớ ộ ạ  
c  th , đ ng th i trong quan ni m v  v t ch t cóụ ể ồ ờ ệ ề ậ ấ  
nhi u y u t  bi n ch ng.ề ế ố ệ ứ   (b)
          c. Không đ ng nh t v t ch t nói chung v i m tồ ấ ậ ấ ớ ộ  
d ng c  th  c a v t ch tạ ụ ể ủ ậ ấ
Câu 236: Ph ng pháp t  duy nào chi ph i nh ngươ ư ố ữ  
hi u bi t tri t h c duy v t v  v t ch t  th  kể ế ế ọ ậ ề ậ ấ ở ế ỷ 
XVII - XVIII?
          a. Ph ng pháp bi n ch ng duy tâmươ ệ ứ
          b. Ph ng pháp bi n ch ng duy v t.ươ ệ ứ ậ
          c. Ph ng pháp siêu hình máy móc.ươ              (c)
Câu 237: Thu c l p tr ng tri t h c nào khi gi iộ ậ ườ ế ọ ả  
thích m i hi n t ng c a t  nhiên b ng s  tác đ ngọ ệ ượ ủ ự ằ ự ộ  
qua l i c a l c đ y và l c hút c a v t th ?ạ ủ ự ẩ ự ủ ậ ể
          a. Ch  nghĩa duy v t t  phát th i kỳ c  đ iủ ậ ự ờ ổ ạ
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hình th  k  XVII -ủ ậ ế ỷ  
XVIII.             (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
          d. Ch  nghĩa duy tâm.ủ
Câu 238: Quan ni m v  v t ch t c a ch  nghĩa duyệ ề ậ ấ ủ ủ  
v t th i kỳ nào đã quy gi n s  khác nhau v  ch tậ ờ ả ự ề ấ  
gi a các v t v  s  khác nhau v  l ng?ữ ậ ề ự ề ượ
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng th i kỳ hi nủ ậ ệ ứ ờ ệ  
đ iạ
          b. Ch  nghĩa duy v t t  phát th i kỳ c  đ iủ ậ ự ờ ổ ạ
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hình th  k  XVII -ủ ậ ế ỷ  
XVIII          (c)
Câu 239: Đ ng nh t v t ch t v i kh i l ng đó làồ ấ ậ ấ ớ ố ượ  
quan ni m v  v t ch t c a ai và  th i kỳ nào?ệ ề ậ ấ ủ ở ờ
          a. Các nhà tri t h c duy v t th i kỳ c  đ i.ế ọ ậ ờ ổ ạ
          b. Các nhà tri t h c th i kỳ Ph c h ng.ế ọ ờ ụ ư
          c. Các nhà khoa h c t  nhiên th  k  XVII -ọ ự ế ỷ  
XVIII.        (c)
          d. Các nhà tri t h c duy v t bi n ch ng th i kỳế ọ ậ ệ ứ ờ  
c  đ i.ổ ạ
Câu 240: Coi v n đ ng c a v t ch t ch  là bi u hi nậ ộ ủ ậ ấ ỉ ể ệ  
c a v n đ ng c  h c, đó là quan đi m v  v n đ ngủ ậ ộ ơ ọ ể ề ậ ộ  
và v t ch t c a ai?ậ ấ ủ
          a. Các nhà tri t h c duy v t th i kỳ c  đ i.ế ọ ậ ờ ổ ạ
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          b. Các nhà khoa h c t  nhiên và tri t h c thọ ự ế ọ ế 
k  XVII - XVIII.ỷ       (b)
          c. Các nhà tri t h c duy v t bi n ch ng hi nế ọ ậ ệ ứ ệ  
đ i.ạ
          d. Các nhà tri t h c duy tâmế ọ   th  k  XVII -ế ỷ  
XVIII.
Câu 241: Nh ng tài li u nào nh h ng tr c ti p đ nữ ệ ả ưở ự ế ế  
quan ni m tri t h c v  v t ch t  th  k  XVII -ệ ế ọ ề ậ ấ ở ế ỷ  
XVIII?
          a. Quan sát tr c ti pự ế
          b. Khoa h c t  nhiên  trình đ  lý lu n.ọ ự ở ộ ậ
          c. Khoa h c t  nhiên th c nghi m nh t là cọ ự ự ệ ấ ơ 
h c.ọ         (c)
          d. Khoa h c xã h i .ọ ộ
Câu 242: Đ ng nh t v t ch t nói chung v i m tồ ấ ậ ấ ớ ộ  
d ng c  th  ho c m t thu c tính c  th  c a v tạ ụ ể ặ ộ ộ ụ ể ủ ậ  
ch t, coi v t ch t có gi i h n t t cùng, đó là đ cấ ậ ấ ớ ạ ộ ặ  
đi m chung c a h  th ng tri t h c nào?ể ủ ệ ố ế ọ
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hình th  k  XVII -ủ ậ ế ỷ  
XVIII.
          c. Ch  nghĩa duy v t tr c Mác.ủ ậ ướ                          
(c)
          d. Ch  nghĩa duy v t t  phát th i kỳ c  đ i.ủ ậ ự ờ ổ ạ
Câu 243: Quan đi m c a tr ng phái tri t h c nàoể ủ ườ ế ọ  
coi kh i l ng ch  là thu c tính c a v t ch t, g nố ượ ỉ ộ ủ ậ ấ ắ  
li n v i v t ch t?ề ớ ậ ấ
          a. Ch  nghĩa duy tâm.ủ
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ          (c)
Câu 244: Kh ng đ nh nào sau đây là đúng?ẳ ị
          a. Ch  nghĩa duy v t t  phát c  đ i đ ng nh tủ ậ ự ổ ạ ồ ấ  
v t ch t nói chung v i kh i l ng.ậ ấ ớ ố ượ
          b. Ch  nghĩa duy v t nói chung đ ng nh t v tủ ậ ồ ấ ậ  
ch t v i kh i l ng.ấ ớ ố ượ
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hình th  k  XVII -ủ ậ ế ỷ  
XVIII đ ng nh t v t ch t nói chung v i kh iồ ấ ậ ấ ớ ố  
l ng.ượ               (c)
Câu 245: Hi n t ng phóng x  mà khoa h c t  nhiênệ ượ ạ ọ ự  
phát hi n ra ch ng minh đi u gì?ệ ứ ề
          a. V t ch t nói chung là b t bi n.ậ ấ ấ ế
          b. Nguyên t  là b t bi n.ử ấ ế
          c. Nguyên t  là không b t bi n.ử ấ ế               (c)
Câu 246: Phát minh ra hi n t ng phóng x  và đi nệ ượ ạ ệ  
t  bác b  quan ni m tri t h c nào v  v t ch tử ỏ ệ ế ọ ề ậ ấ

          a. Quan ni m duy v t siêu hình v  v tệ ậ ề ậ  
ch t.ấ              (a)
          b. Quan ni m duy tâm v  v t ch t cho nguyênệ ề ậ ấ  
t  không t n t i.ử ồ ạ
          c. Quan ni m duy v t bi n ch ng v  v t ch t.ệ ậ ệ ứ ề ậ ấ
Câu 247: Ch  nghĩa duy tâm đã l i d ng nh ng phátủ ợ ụ ữ  
minh c a khoa h c t  nhiên v  hi n t ng phóng xủ ọ ự ề ệ ượ ạ 
và đi n t  đ  ch ng minh cái gì?ệ ử ể ứ
          a. Ch ng minh nguyên t  không ph i là b tứ ử ả ấ  
bi n.ế
          b. Ch ng minh nguyên t  bi n đ i đ ng nh tứ ử ế ổ ồ ấ  
v i v t ch t m t đi.ớ ậ ấ ấ     (b)
          c. Ch ng minh nguyên t  bi n đ i nh ng v tứ ử ế ổ ư ậ  
ch t nói chung không m t đi.ấ ấ
Câu 248: Quan ni m coi đi n t  là phi v t ch t thu cệ ệ ử ậ ấ ộ  
l p tr ng tri t h c nào?ậ ườ ế ọ
          a. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
          b. Ch  nghĩa duy tâm.ủ                                  (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
Câu 249: Đ ng nh t s  bi n đ i c a nguyên t  vàồ ấ ự ế ổ ủ ử  
kh i l ng v i s  bi n m t c a v t ch t s  r i vàoố ượ ớ ự ế ấ ủ ậ ấ ẽ ơ  
quan đi m tri t h c nào?ể ế ọ
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
          c. Ch  nghĩa duy tâm.ủ                 (c)
Câu 250: Quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng v  hi n t ng phóng x  nh  th  nào?ứ ề ệ ượ ạ ư ế
          a. Ch ng minh nguyên t  không b t bi n,ứ ử ấ ế  
nh ng không ch ng minh v t ch t bi n m t.ư ứ ậ ấ ế ấ     (a)
          b. Ch ng minh nguyên t  bi n m t và v t ch tứ ử ế ấ ậ ấ  
cũng bi n m t.ế ấ
          c. Ch ng minh c  s  v t ch t c a ch  nghĩaứ ơ ở ậ ấ ủ ủ  
duy v t không còn.ậ
Câu 251: Theo Lênin nh ng phát minh c a khoa h cữ ủ ọ  
t  nhiên cu i th  k  XIX đ u th  k  XX đã làm tiêuự ố ế ỷ ầ ế ỷ  
tan cái gì?
          a. Tiêu tan v t ch t nói chung.ậ ấ
          b. Tiêu tan d ng t n t i c  th  c a v t ch t.ạ ồ ạ ụ ể ủ ậ ấ
          c. Tiêu tan gi i h n hi u bi t tr c đây v  v tớ ạ ể ế ướ ề ậ  
ch t, quan đi m siêu hình v  v tấ ể ề ậ  
ch t.ấ                            (c)
Câu 252: Lu n đi m cho r ng: "Đi n t  cũng vôậ ể ằ ệ ử  
cùng vô t n, t  nhiên là vô t n" do ai nêu ra và trongậ ự ậ  
tác ph m nào?ẩ
          a. Ăngghen nêu, trong tác ph m "Ch ngẩ ố  
Đuyrinh".
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          b. Mác nêu trong tác ph m "T  b n"ẩ ư ả
          c. Lênin nêu trong tác ph m "Ch  nghĩa duyẩ ủ  
v t và ch  nghĩa kinh nghi m phêậ ủ ệ  
phán".                       (c)
          d. Lênin nêu trong tác ph m "Bút ký tri t h c".ẩ ế ọ
Câu 253: Quan đi m cho r ng: nh n th c m i vể ằ ậ ứ ớ ề 
nguyên t  - phát hi n ra đi n t  - làm cho nguyên tử ệ ệ ử ử 
không t n t i, thu c l p tr ng tri t h c nào?ồ ạ ộ ậ ườ ế ọ
          a. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ                     (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
          d. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
Câu 254: Quan đi m tri t h c nào cho r ng, nh nể ế ọ ằ ậ  
th c m i v  nguyên t  ch  bác b  quan ni m cũ vứ ớ ề ử ỉ ỏ ệ ề 
v t ch t, không bác b  s  t n t i v t ch t nói chung?ậ ấ ỏ ự ồ ạ ậ ấ
          a. Ch  nghĩa duy v t tr c Mác.ủ ậ ướ
          b. Ch  nghĩa duy tâm.ủ
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ                       
(c)
Câu 255: Đ nh nghĩa v  v t ch t c a Lênin đ c nêuị ề ậ ấ ủ ượ  
trong tác ph m nào?ẩ
          a. Bi n ch ng c a t  nhiênệ ứ ủ ự
          b. Ch  nghĩa duy v t và ch  nghĩa kinh nghi mủ ậ ủ ệ  
phê phán.         (b)
          c. Bút ký tri t h cế ọ
          d. Nhà n c và cách m ng.ướ ạ
Câu 256: Đâu là quan ni m v  v t ch t c a tri t h cệ ề ậ ấ ủ ế ọ  
Mác - Lênin?
          a. Đ ng nh t v t ch t nói chung v i m t d ngồ ấ ậ ấ ớ ộ ạ  
c  th  c a v t ch t.ụ ẻ ủ ậ ấ
          b. Không đ ng nh t v t ch t nói chung v iồ ấ ậ ấ ớ  
d ng c  th  c a v t ch t.(b)ạ ụ ể ủ ậ ấ
          c. Coi có v t ch t chung t n t i tách r i cácậ ấ ồ ạ ờ  
d ng c  th  c a v t ch t.ạ ụ ể ủ ậ ấ
Câu 257: Thêm c m t  thích h p vào câu sau đụ ừ ợ ể 
đ c đ nh nghĩa v  v t ch t c a Lênin: V t ch tượ ị ề ậ ấ ủ ậ ấ  
là ......(1)     dùng đ  ch  .......(2)..ể ỉ   đ c đem l i choượ ạ  
con ng i trong c m giác, đ c c m giác c a chúngườ ả ượ ả ủ  
ta chép l i, ch p l i, ph n nh và t n t i không lạ ụ ạ ả ả ồ ạ ệ 
thu c vào c m giác.ộ ả
          a. 1- V t th ,ậ ể    2- ho t đ ngạ ộ
          b. 1- Ph m trù tri t h c,ạ ế ọ           2- Th c t iự ạ  
khách quan.        (b)
          c. 1- Ph m trù tri t h c,ạ ế ọ            2- M t v t th  ộ ậ ể

Câu 258: Đ nh nghĩa v  v t ch t c a Lênin bao quátị ề ậ ấ ủ  
đ c tính quan tr ng nh t c a m i d ng v t ch t đặ ọ ấ ủ ọ ạ ậ ấ ể 
phân bi t v i ý th c, đó là đ c tính gì?ệ ớ ứ ặ
          a. Th c t i khách quan đ c l p v i ý th c c aự ạ ộ ậ ớ ứ ủ  
con ng i.ườ       (a)
          b. V n đ ng và bi n đ i.ậ ộ ế ổ
          c. Có kh i l ng và qu ng tính.ố ượ ả
Câu 259: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, v t ch t v i t  cách là ph m trù tri t h c cóứ ậ ấ ớ ư ạ ế ọ  
đ c tính gì?ặ
          a. Vô h n, vô t n, vĩnh vi n t n t i, đ c l pạ ậ ễ ồ ạ ộ ậ  
v i ý th c.ớ ứ       (a)
          b. Có gi i h n, có sinh ra và có m t đi.ớ ạ ấ
          c. Vô h n, vô t n, vĩnh vi n t n t i.ạ ậ ễ ồ ạ
Câu 260: Theo quan ni m c a ch  nghĩa duy v t bi nệ ủ ủ ậ ệ  
ch ng v  v t ch t, chân không có v t ch t t n t iứ ề ậ ấ ậ ấ ồ ạ  
không?
          a. Có.            (a)
          b. Không có
          c. V a có, v a không có.ừ ừ
Câu 261: Kh ng đ nh sau đây là đúng hay sai: chẳ ị ủ 
nghĩa duy v t bi n ch ng không th a nh n cái gì conậ ệ ứ ừ ậ  
ng i bi t đ c m i là v t ch t.ườ ế ượ ớ ậ ấ
          a. Đúng        (a)                            c. V a đúng,ừ  
v a saiừ
          b. Sai.
Câu 262: Đâu là quan ni m v  v t ch t c a chệ ề ậ ấ ủ ủ 
nghĩa duy v t bi n ch ngậ ệ ứ
          a. V t ch t là cái gây nên c m giác cho chúngậ ấ ả  
ta.            (a)
          b. Cái gì không gây nên c m giác  chúng ta thìả ở  
không ph i là v t ch tả ậ ấ
          c. Cái không c m giác đ c thì không ph i làả ượ ả  
v t ch t.ậ ấ
Câu 263: Quan đi m sau đây thu c tr ng phái tri tể ộ ườ ế  
h c nào: cái gì c m giác đ c là v t ch t.ọ ả ượ ậ ấ
          a. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
          b. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
          c. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
          d. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ             (d)
Câu 264: Kh ng đ nh nào sau đây là đúng?ẳ ị
          a. Đ nh nghĩa v  v t ch t c a Lênin th a nh nị ề ậ ấ ủ ừ ậ  
v t ch t t n t i khách quan ngoài ý th c con ng i,ậ ấ ồ ạ ứ ườ  
thông qua các d ng c  th .ạ ụ ể             (a)
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          b. Đ nh nghĩa v  v t ch t c a Lênin th a nh nị ề ậ ấ ủ ừ ậ  
v t ch t nói chung t n t i vĩnh vi n, tách r i cácậ ấ ồ ạ ễ ờ  
d ng c  th  c a v t ch tạ ụ ể ủ ậ ấ
          c. Đ nh nghĩa v  v t ch t c a Lênin đ ng nh tị ề ậ ấ ủ ồ ấ  
v t ch t nói chung v i m t d ng c  th  c a v tậ ấ ớ ộ ạ ụ ể ủ ậ  
ch t.ấ
          d. C  a, b, c, đ u đúngả ề
Câu 265: Khi nói v t ch t là cái đ c c m giác c aậ ấ ượ ả ủ  
chúng ta chép l i, ph n ánh l i, v  m t nh n th cạ ả ạ ề ặ ậ ứ  
lu n Lênin mu n kh ng đ nh đi u gì?ậ ố ẳ ị ề
          a. C m giác, ý th c c a chúng ta có kh  năngả ứ ủ ả  
ph n ánh đúng th  gi i khách quan.ả ế ớ                   (a)
          b. Cám giác ý th c c a chúng ta không thứ ủ ể 
ph n ánh đúng th  gi i v t ch t.ả ế ớ ậ ấ
          c. C m giác, ý th c ph  thu c th  đ ng vàoả ứ ụ ộ ụ ộ  
th  gi i v t ch t.ế ớ ậ ấ
Câu 266: Đâu là quan đi m c a ch  nghĩa duy v tể ủ ủ ậ  
bi n ch ng v  v t ch t?ệ ứ ề ậ ấ
          a. V t ch t là v t thậ ấ ậ ể
          b. V t ch t không lo i tr  cái không là v tậ ấ ạ ừ ậ  
th .ể    (b)
          c. Không là v t th  thì không ph i là v t ch t.ậ ể ả ậ ấ
Câu 267: Quan đi m tri t h c nào tách r i v t ch tể ế ọ ờ ậ ấ  
v i v n đ ngớ ậ ộ
          a. Ch  nghĩa duy tâm.ủ
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ        (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
Câu 268: Tr ng phái tri t h c nào cho v n đ ng baoườ ế ọ ậ ộ  
g m m i s  bi n đ i c a v t ch t, là ph ng th cồ ọ ự ế ổ ủ ậ ấ ươ ứ  
t n t i c a v t ch t.ồ ạ ủ ậ ấ
          a. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
          b. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ               (b)
          c. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ
          d. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
Câu 269: N u cho r ng có v t ch t không v n đ ngế ằ ậ ấ ậ ộ  
và có v n đ ng thu n tuý ngoài v t ch t s  r i vàoậ ộ ầ ậ ấ ẽ ơ  
l p tr ng tri t h c nào?ậ ườ ế ọ
          a. Ch  nghĩa duy v t t  phát th i kỳ c  đ i.ủ ậ ự ờ ổ ạ
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hình th  k  XVII -ủ ậ ế ỷ  
XVIII.                   (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
Câu 270: Tr ng phái tri t h c nào cho không th  cóườ ế ọ ể  
v t ch t không v n đ ng và không th  có v n đ ngậ ấ ậ ộ ể ậ ộ  
ngoài v t ch t.ậ ấ
          a. Ch  nghĩa duy v t t  phát th i kỳ c  đ i.ủ ậ ự ờ ổ ạ
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hìnhủ ậ

          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ                   (c)
Câu 271: Đâu là quan ni m c a ch  nghĩa duy v tệ ủ ủ ậ  
bi n ch ng v  v n đ ng.ệ ứ ề ậ ộ
          a. Có v t ch t không v n đ ng.ậ ấ ậ ộ
          b. Có v n đ ng thu n tuý ngoài v t ch t.ậ ộ ầ ậ ấ
          c. Không có v n đ ng thu n tuý ngoài v tậ ộ ầ ậ  
ch t.ấ    (c)
Câu 272: Đâu là quan đi m c a ch  nghĩa duy v tể ủ ủ ậ  
bi n ch ng v  v n đ ng?ệ ứ ề ậ ộ
          a. V n đ ng là s  t  thân v n đ ng c a v tậ ộ ự ự ậ ộ ủ ậ  
ch t, không đ c sáng t o ra và không m t đi.ấ ượ ạ ấ          
(a)
          b. V n đ ng là s  đ y và hút c a v t th .ậ ộ ự ẩ ủ ậ ể
          c. V n đ ng đ c sáng t o ra và có th  m t đi.ậ ộ ượ ạ ể ấ
Câu 273: Ph. Ăngghen đã chia v n đ ng làm m yậ ộ ấ  
hình th c c  b n:ứ ơ ả
          a. 4 hình th c ứ                            c. 5 hình th c cứ ơ 
b n.ả     (c)
          b. 3 hình th cứ
Câu 274: Theo cách phân chia các hình th c v n đ ngứ ậ ộ  
c a Ăngghen, hình th c nào là th p nh t?ủ ứ ấ ấ
          a. C  h c ơ ọ      (a)                             c. Hoá h cọ
          b. V t lýậ
Câu 275: Theo cách phân chia các hình th c v n đ ngứ ậ ộ  
c a Ăngghen, hình th c nào là cao nh t và ph c t pủ ứ ấ ứ ạ  
nh t?ấ
          a. Sinh h c.ọ                              c. V n đ ng xãậ ộ  
h i.ộ            (c)
          b. Hoá h c.ọ
Câu 276: Tr ng phái tri t h c nào cho v n đ ng vàườ ế ọ ậ ộ  
đ ng im không tách r i nhau?ứ ờ
          a. Ch  nghĩa duy v t t  phát.ủ ậ ự
          b. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ             (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hình th  k  XVII -ủ ậ ế ỷ  
XVIII.
Câu 277: Tr ng phái tri t h c nào cho v n đ ng làườ ế ọ ậ ộ  
tuy t đ i, đ ng im là t ng đ i?ệ ố ứ ươ ố
          a. Ch  nghĩa duy v t t  phát.ủ ậ ự
          b. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ                (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hình th  k  XVII -ủ ậ ế ỷ  
XVIII.
Câu 278: Đâu là quan đi m c a ch  nghĩa duy v tể ủ ủ ậ  
bi n ch ng?ệ ứ
          a. Không gian và th i gian là hình th c t n t iờ ứ ồ ạ  
c a v t ch t, không tách r i v t ch t.ủ ậ ấ ờ ậ ấ                 (a)
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          b. Không gian và th i gian ph  thu c vào c mờ ụ ộ ả  
giác c a con ng iủ ườ
          c. T n t i không gian và th i gian thu n tuýồ ạ ờ ầ  
ngoài v t ch t.ậ ấ
Câu 279: Tr ng phái tri t h c nào cho không gian vàườ ế ọ  
th i gian là do thói quen c a con ng i quy đ nhờ ủ ườ ị
          a. Ch  nghĩa duy v t siêu hìnhủ ậ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ              (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
          d. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
Câu 280: Kh ng đ nh sau đây đúng hay sai: Quanẳ ị  
đi m siêu hình cho có không gian thu n tuý t n ngoàiể ầ ồ  
v t ch t.ậ ấ
          a. Sai
          b. Đúng.      (b)
Câu 281: Kh ng đ nh sau đây đúng hay sai: Ch  nghĩaẳ ị ủ  
duy v t bi n ch ng cho không có không gian và th iậ ệ ứ ờ  
gian thu n tuý ngoài v t ch t.ầ ậ ấ
          a. Đúng    (a)
          b. Sai.
Câu 282: Lu n đi m nào sau đây là đúng?ậ ể
          a. Ch  nghĩa duy tâm th a nh n tính kháchủ ừ ậ  
quan, vô t n và vĩnh c u c a không gian và th i gianậ ử ủ ờ
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hình th a nh n tínhủ ậ ừ ậ  
khách quan, vô t n, g n li n v i v t ch t c a khôngậ ắ ề ớ ậ ấ ủ  
gian và th i gian.ờ
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng th a nh nủ ậ ệ ứ ừ ậ  
không gian, th i gian là hình th c t n t i c a v tờ ứ ồ ạ ủ ậ  
ch t, có tính khách quan, vô t n và vĩnh c u.ấ ậ ử        (c)
Câu 283: Quan đi m c a ch  nghĩa duy tâm vể ủ ủ ề 
ngu n g c c a ý th c?ồ ố ủ ứ
          a. Là s  ph n ánh c a hi n th c khách quan.ự ả ủ ệ ự
          b. Là thu c tính c a b  não ng i, do nãoộ ủ ộ ườ  
ng i ti t ra.ườ ế
          c. Ph  nh n ngu n g c v t ch t c a ýủ ậ ồ ố ậ ấ ủ  
th c.ứ               (c)
Câu 284: Đâu là quan đi m c a ch  nghĩa duy v tể ủ ủ ậ  
bi n ch ng v  ph n ánh?ệ ứ ề ả
          a. Ph n ánh là thu c tính c a m i d ng v tả ộ ủ ọ ạ ậ  
ch t là cái v n có c a m i d ng v t ch t.ấ ố ủ ọ ạ ậ ấ              (a)
          b. Ph n ánh ch  là đ c tính c a m t s  v t th .ả ỉ ặ ủ ộ ố ậ ể
          c. Ph n ánh không ph i là cái v n có c a thả ả ố ủ ế 
gi i v t ch t, ch  là ý th c con ng i t ng t ngớ ậ ấ ỉ ứ ườ ưở ượ  
ra.
Câu 285: Đ ng nh t ý th c v i ph n ánh v t lý, đó làồ ấ ứ ớ ả ậ  
quan đi m c a tr ng phái tri t h c nào?ể ủ ườ ế ọ

          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
          b. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hình tr c Mác.ủ ậ ướ         
(c)
          d. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ
Câu 286: Tr ng phái tri t h c nào đ ng nh t ý th cườ ế ọ ồ ấ ứ  
v i m t d ng v t ch t?ớ ộ ạ ậ ấ
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
          b. Ch  nghĩa duy v t t m th ng.ủ ậ ầ ườ        (b)
          c. Ch  nghĩa duy tâm.ủ
Câu 287: Tr ng phái tri t h c nào cho ý th c khôngườ ế ọ ứ  
ph i là ch c năng c a nãoả ứ ủ
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ         (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hình th  k  XVII -ủ ậ ế ỷ  
XVIII.
Câu 288: Tr ng phái tri t h c nào cho quá trình ýườ ế ọ  
th c không tách r i đ ng th i không đ ng nh t v iứ ờ ồ ờ ồ ấ ớ  
quá trình sinh lý th n kinh c a não ng i?ầ ủ ườ
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ             (a)
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hìnhủ ậ
          c. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ
Câu 289: Đâu là quan ni m c a ch  nghĩa duy v tệ ủ ủ ậ  
bi n ch ng v  ngu n g c t  nhiên c a ý th c?ệ ứ ề ồ ố ự ủ ứ
          a. Ý th c t n t i trên c  s  quá trình sinh lýứ ồ ạ ơ ở  
c a não ng i.ủ ườ
          b. Ý th c không đ ng nh t v i quá trình sinh lýứ ồ ấ ớ  
c a não ng i.ủ ườ
          c. Ý th c đ ng nh t v i quá trình sinh lý c aứ ồ ấ ớ ủ  
não ng i.ườ
          d. G m a và b.ồ                           (d)
Câu 290: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng thi u s  tác đ ng c a th  gi i khách quan vàoứ ế ự ộ ủ ế ớ  
não ng i, có hình thành và phát tri n đ c ý th cườ ể ượ ứ  
không?
          a. Không                             (a)                    
          b. Có th  hình thành đ c ể ượ
c. V a có th , v a không thừ ể ừ ể
Câu 291: Lu n đi m nào sau đây là c a ch  nghĩaậ ể ủ ủ  
duy v t bi n ch ng v  ngu n g cậ ệ ứ ề ồ ố   c a ý th củ ứ
          a. Có não ng i, có s  tác đ ng c a th  gi iườ ự ộ ủ ế ớ  
vào não ng i là có s  hình thành và phát tri n ýườ ự ể  
th c.ứ
          b. Không c n s  tác đ ng c a th  gi i v t ch tầ ự ộ ủ ế ớ ậ ấ  
vào não ng i v n hình thành đ c ý th c.ườ ẫ ượ ứ
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          c. Có não ng i, có s  tác đ ng c a th  gi iườ ự ộ ủ ế ớ  
bên ngoài v n ch a đ  đi u ki n đ  hình thành vàẫ ư ủ ề ệ ể  
phát tri n ý th c.ể ứ              (c)
Câu 292: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng  đ ng v t b c cao có th  đ t đ n hình th cứ ở ộ ậ ậ ể ạ ế ứ  
ph n ánh nào?ả
          a. Ph n ánh ý th c.ả ứ
          b. Ph n ánh tâm lý đ ng v t.ả ộ ậ             (b)
          c. Tính kích thích.
Câu 293: Đi u kh ng đ nh nào sau đây là sai?ề ẳ ị
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng cho r ngủ ậ ệ ứ ằ  
đ ng v t b c cao ch a có ý th c.ộ ậ ậ ư ứ
          b. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng cho r ngủ ậ ệ ứ ằ  
đ ng v t b c cao cũng có ý th c.ộ ậ ậ ứ            (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng cho r ng chủ ậ ệ ứ ằ ỉ 
có con ng i m i có ý th cườ ớ ứ
          d. Ch  nghĩa duy v t đ u cho ý th c là s  ph nủ ậ ề ứ ự ả  
ánh hi n th c khách quan vào óc con ng i.ệ ự ườ
Câu 294: Hình th c ph n ánh đ c tr ng c a c a thứ ả ặ ư ủ ủ ế 
gi i vô c  là gì?ớ ơ
          a. Ph n ánh v t lý hoá h c.ả ậ ọ          (a)
          b. Ph n ánh sinh h c.ả ọ
          c. Ph n ánh ý th c.ả ứ
Câu 295: Hình th c ph n ánh đ c tr ng c a th  gi iứ ả ặ ư ủ ế ớ  
th c v t và đ ng v t ch a có h  th n kinh là gì?ự ậ ộ ậ ư ệ ầ
          a. Ph n ánh v t lý, hoá h c.ả ậ ọ
          b. Tính kích thích.       (b)
          c. Tính c m ngả ứ
          d. Tâm lý đ ng v t.ộ ậ
Câu 296: Hình th c ph n ánh đ c tr ng c a đ ng v tứ ả ặ ư ủ ộ ậ  
có h  th n kinh là gì?ệ ầ
          a. Tính kích thích.
          b. Tâm lý đ ng v t.ộ ậ
          c. Tính c m ng.ả ứ
          d. Các ph n x .ả ạ         (d)
Câu 297: Đâu là quan đi m c a ch  nghĩa duy v tể ủ ủ ậ  
bi n ch ng vê ngu n g c c a ý th c?ệ ứ ồ ố ủ ứ
          a. Ý th c ra đ i là k t qu  quá trình phát tri nứ ờ ế ả ể  
lâu dài thu c tính ph n ánh c a th  gi i v tộ ả ủ ế ớ ậ  
ch t.ấ          (a)
          b. Ý th c ra đ i là k t qu  s  tác đ ng l nứ ờ ế ả ự ộ ẫ  
nhau gi a các s  v t v t ch t.ữ ự ậ ậ ấ
          c. Ý th c ra đ i là k t qu  quá trình ti n hoáứ ờ ế ả ế  
c a h  th n kinh.ủ ệ ầ

Câu 298: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng ngu n g c t  nhiên c a ý th c g m nh ngứ ồ ố ự ủ ứ ồ ữ  
y u t  nào?ế ố
          a. B  óc con ng i.ộ ườ                                          d. 
G m a và b.ồ             (d)
          b. Th  gi i bên ngoài tác đ ng vào b  óc.ế ớ ộ ộ       g. 
G m c  a, b, và c.ồ ả
          c. Lao đ ng c a con ng iộ ủ ườ
Câu 299: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng đi u ki n c n và đ  cho s  ra đ i và phátứ ề ệ ầ ủ ự ờ  
tri n ý th c là nh ng đi u ki n nào?ể ứ ữ ề ệ
          a. B  óc con ng i và th  gi i bên ngoài tácộ ườ ế ớ  
đ ng vào b  óc ng iộ ộ ườ
          b. Lao đ ng c a con ng i và ngôn ng .ộ ủ ườ ữ
          c. G m c  a, và b. ồ ả                                       (c)
Câu 300: Ngu n g c xã h i c a ý th c là y u t  nào?ồ ố ộ ủ ứ ế ố
          a. B  óc con ng i.ộ ườ
          b. S  tác đ ng c a th  gi i bên ngoài vào bự ộ ủ ế ớ ộ 
óc con ng i.ườ
          c. Lao đ ng và ngôn ng  c a conộ ữ ủ  
ng i.ườ                       (c)
Câu 301: Ngu n g c xã h i cho s  ra đ i c a ý th cồ ố ộ ự ờ ủ ứ  
là y u t  nào?ế ố
          a. B  não ng i.ộ ườ
          b. Th  gi i v t ch t bên ngoài tác đ ng vào bế ớ ậ ấ ộ ộ 
não.
          c. Lao đ ng và ngôn ng .ộ ữ          (c)
Câu 302: Y u t  đ u tiên đ m b o cho s  t n t iế ố ầ ả ả ự ồ ạ  
c a con ng i là gì?ủ ườ
          a. Làm khoa h c.ọ                                    c. Lao 
đ ng.ộ               (c)
          b. Sáng t o ngh  thu t.ạ ệ ậ                           d. Làm 
chính tr .ị
Câu 303: Nhân t  nào làm con ng i tách kh i thố ườ ỏ ế 
gi i đ ng v t?ớ ộ ậ
          a. Ho t đ ng sinh s n duy trì nòi gi ng.ạ ộ ả ố
          b. Lao đ ng.ộ                                (b)
          c. Ho t đ ng t  duy phê phán.ạ ộ ư
Câu 304: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, quá trình hình thành ý th c là quá trình nào?ứ ứ
          a. Ti p thu s  tác đ ng c a th  gi i bên ngoài.ế ự ộ ủ ế ớ
          b. Sáng t o thu n tuý trong t  duy con ng i.ạ ầ ư ườ
          c. Ho t đ ng ch  đ ng c i t o th  gi i vàạ ộ ủ ộ ả ạ ế ớ  
ph n ánh sáng t o th  gi i. (c)ả ạ ế ớ
Câu 305: Đ  ph n ánh khái quát hi n th c kháchể ả ệ ự  
quan và trao đ i t  t ng con ng i c n có cái gì?ổ ư ưở ườ ầ
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          a. C ng c  lao đ ng.ộ ụ ộ                                          c. 
Ngôn ng .ữ         (c)
          b. C  qian c m giác.ơ ả
Câu 306: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, ngu n g c tr c ti p và quan tr ng nh t quy tứ ồ ố ự ế ọ ấ ế  
đ nh s  ra đ i và phát tri n c a ý th c là gì?ị ự ờ ể ủ ứ
          a. S  tác đ ng c a t  nhiên vào b  óc conự ộ ủ ự ộ  
ng i.ườ
          b. Lao đ ng, th c ti n xã h i.ộ ự ễ ộ            (b)
          c. B  não ng i và ho t đ ng c a nó.ộ ườ ạ ộ ủ
Câu 307: Quan đi m sau đây thu c l p tr ng tri tể ộ ậ ườ ế  
h c nào: ý th c là th c th  đ c l p, là th c t i duyọ ứ ự ể ộ ậ ự ạ  
nh t.ấ
          a. Ch  nghĩa duy tâm.ủ                 (a)
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
Câu 308: Đâu là quan đi m c a ch  nghĩa duy v tể ủ ủ ậ  
bi n ch ng v  b n ch t c a ý th c?ệ ứ ề ả ấ ủ ứ
          a. Ý th c là th c th  đ c l p.ứ ự ể ộ ậ
          b. Ý th c là s  ph n ánh hi n th c khách quanứ ự ả ệ ự  
vào b  óc con ng i.ộ ườ
          c. Ý th c là s  ph n ánh sáng t o hi n th cứ ự ả ạ ệ ự  
khách quan vào b  óc con ng i.ộ ườ               (c)
          d. Ý th c là năng l c c a m i d ng v t ch t.ứ ự ủ ọ ạ ậ ấ
Câu 309: Đâu là quan đi m c a ch  nghĩa duy v tể ủ ủ ậ  
bi n ch ng v  b n ch t c a ý th c?ệ ứ ề ả ấ ủ ứ
          a. Ý th c là hình nh ch  quan c a th  gi iứ ả ủ ủ ế ớ  
khách quan.        (a)
          b. Ý th c là hình nh ph n chi u v  th  gi iứ ả ả ế ề ế ớ  
khách quan.
          c. Ý th c là t ng tr ng c a s  v t.ứ ượ ư ủ ự ậ
Câu 310: S  khác nhau c  b n gi a ph n ánh ý th cự ơ ả ữ ả ứ  
và các hình th c ph n ánh khác c a th  gi i v t ch tứ ả ủ ế ớ ậ ấ  
là  ch  nào?ở ỗ
          a. Tính đúng đ n trung th c v i v t ph n ánh.ắ ự ớ ậ ả
          b. Tính sáng t o năng đ ng.ạ ộ                   (b)
          c. Tính b  quy đ nh b i v t ph n ánh.ị ị ở ậ ả
Câu 311: Quan ni m c a ch  nghĩa duy v t bi nệ ủ ủ ậ ệ  
ch ng v  tính sáng t o c a ý th c là th  nào?ứ ề ạ ủ ứ ế
          a. Ý th c t o ra v t ch t.ứ ạ ậ ấ
          b. Ý th c t o ra s  v t trong hi n th c.ứ ạ ự ậ ệ ự
          c. Ý th c t o ra hình nh m i v  s  v t trongứ ạ ả ớ ề ự ậ  
t  duy.ư        (c)
Câu 312: Theo quan ni m c a ch  nghiã duy v t bi nệ ủ ủ ậ ệ  
ch ng, trong k t c u c a ý th c y u t  nào là c  b nứ ế ấ ủ ứ ế ố ơ ả  
và c t lõi nh t?ố ấ

          a. Tri th c.ứ                      (a)              c. Ni m tin,ề  
ý chí.
          b. Tình c m.ả
Câu 313: K t c u theo chi u d c (chi u sâu) c a ýế ấ ề ọ ề ủ  
th c g m nh ng y u t  nào?ứ ồ ữ ế ố
          a. T  ý th c; ti m th c; vô th c.ự ứ ề ứ ứ     (a)
          b. Tri th c; ni m tin; ý chí.ứ ề
          c. C m giác, khái ni m; phán đoánả ệ
Câu 314: Đâu là quan đi m c a ch  nghĩa duy v tể ủ ủ ậ  
bi n ch ng v  m i quan h  gi a v t ch t và ý th c?ệ ứ ề ố ệ ữ ậ ấ ứ
          a. Ý th c do v t ch t quy t đ nh.ứ ậ ấ ế ị
          b. Ý th c tác đ ng đ n v t ch t.ứ ộ ế ậ ấ
          c. Ý th c do v t ch t quy t đ nh, nh ng có tínhứ ậ ấ ế ị ư  
đ c l p t ng đ i và tác đ ng đ n v t ch t thôngộ ậ ươ ố ộ ế ậ ấ  
qua ho t đ ng th c ti n.ạ ộ ự ễ         (c)
Câu 315: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng ý th c tác đ ng đ n đ i s ng hi n th c nhứ ứ ộ ế ờ ố ệ ự ư 
th  nào?ế
          a. Ý th c t  nó có th  làm thay đ i đ c hi nứ ự ể ổ ượ ệ  
th c.ự
          b. Ý th c tác đ ng đ n hi n th c thông quaứ ộ ế ệ ự  
ho t đ ng th c ti n.ạ ộ ự ễ    (b)
          c. Ý th c tác đ ng đ n hi n th c thông quaứ ộ ế ệ ự  
ho t đ ng lý lu n.ạ ộ ậ
Câu 316: Quan đi m sau đây thu c l p tr ng tri tể ộ ậ ườ ế  
h c nào: Nh n th c s  v t và ho t đ ng th c ti nọ ậ ứ ự ậ ạ ộ ự ễ  
ch  d a vào nh ng nguyên lý chung, không xu t phátỉ ự ữ ấ  
t  b n thân s  v t,?ừ ả ự ậ
          a. Ch  nghĩa kinh nghi m.ủ ệ
          b. Ch  nghĩa duy tâm kinh vi n.ủ ệ        (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
Câu 317: Ho t đ ng ch  d a theo ý mu n ch  quanạ ộ ỉ ự ố ủ  
không d a vào th c ti n là l p tr ng tri t h c nào?ự ự ễ ậ ườ ế ọ
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ             c. Chủ 
nghĩa duy tâm.       (c)
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
Câu 318: Quan đi m sau đây thu c l p tr ng tri tể ộ ậ ườ ế  
h c nào: Trong nh n th c và ho t đ ng th c ti nọ ậ ứ ạ ộ ự ễ  
ph i l y hi n th c khách quan làm căn c , khôngả ấ ệ ự ứ  
đ c l y mong mu n ch  quan làm căn c .ượ ấ ố ủ ứ
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ          (a)
          b. Ch  nghĩa duy tâm.ủ
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
Câu 319: Phép bi n ch ng duy v t có m y nguyên lýệ ứ ậ ấ  
c  b n?ơ ả
          a. M t nguyên lý c  b nộ ơ ả
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          b. Hai nguyên lý c  b n.ơ ả        (b)
          c. Ba nguyên lý c  b n.ơ ả
Câu 320: Nguyên lý c  b n c a phép bi n ch ng duyơ ả ủ ệ ứ  
v t là nguyên lý nào?ậ
          a. Nguyên lý v  s  t n t i khách quan c a v tề ự ồ ạ ủ ậ  
ch t.ấ
          b. Nguyên lý v  s  v n đ ng và đ ng im c aề ự ậ ộ ứ ủ  
các s  v t.ự ậ
          c. Nguyên lý v  m i liên h  ph  bi n và v  sề ố ệ ổ ế ề ự 
phát tri n.ể     (c)
          d. Nguyên lý v  tính liên t c và tính gián đo nề ụ ạ  
c a th  gi i v t ch t.ủ ế ớ ậ ấ
Câu 321: Quan đi m siêu hình tr  l i câu h i sau đâyể ả ờ ỏ  
nh  th  nào: Các s  v t trong th  gi i có liên h  v iư ế ự ậ ế ớ ệ ớ  
nhau không?
          a. Các s  v t t n t i bi t l p v i nhau, khôngự ậ ồ ạ ệ ậ ớ  
liên h , ph  thu c nhau.ệ ụ ộ
          b. Các s  v t có th  có liên h  v i nhau, nh ngự ậ ể ệ ớ ư  
ch  mang tính ch t ng u nhiên, b  ngoài.ỉ ấ ẫ ề
          c. Các s  v t t n t i trong s  liên h  nhau.ự ậ ồ ạ ự ệ
          d. G m a và b.ồ                          (d)
Câu 322: Quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng tr  l i câu h i sau đây nh  th  nào: Các sứ ả ờ ỏ ư ế ự 
v t trong th  gi i có liên h  v i nhau không?ậ ế ớ ệ ớ
          a. Các s  v t hoàn toàn bi t l p nhau.ự ậ ệ ậ
          b. Các s  v t liên h  nhau ch  mang tính ch tự ậ ệ ỉ ấ  
ng u nhiên.ẫ
          c. Các s  v t v a khác nhau, v a liên h , ràngự ậ ừ ừ ệ  
bu c nhau m t cách khách quan và t t y u.ộ ộ ấ ế               
(c)
Câu 323: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy tâm chể ủ ủ ủ 
quan m i liên h  gi a các s  v t do cái gì quy tố ệ ữ ự ậ ế  
đ nh?ị
          a. Do l c l ng siêu t  nhiên (th ng đ )ự ượ ự ượ ế  
quy t đ nh.ế ị
          b. Do b n tính c a th  gi i v t ch t.ả ủ ế ớ ậ ấ
          c. Do c m giác c a con ng i quy t đ nh.ả ủ ườ ế ị        
(c)
Câu 324: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy tâmể ủ ủ  
khách quan, m i quan h  gi a các s  v t do cái gìố ệ ữ ự ậ  
quy t đ nh?ế ị
          a. Do l c l ng siêu nhiên (th ng đ , ý ni mự ượ ượ ế ệ  
tuy t đ i) quy t đ nh. (a)ệ ố ế ị
          b. Do c m giác, thói quen con ng i quy tả ườ ế  
đ nh.ị
          c. Do b n tính c a th  gi i v t ch t.ả ủ ế ớ ậ ấ

Câu 325: Đi n c m t  thích h p vào ch  tr ng trongề ụ ừ ợ ỗ ố  
câu sau đ  đ c đ nh nghĩa khái ni m v  "liên h ":ể ượ ị ệ ề ệ  
Liên h  là ph m trù tri t h c ch  .....ệ ạ ế ọ ỉ   gi a các s  v t,ữ ự ậ  
hi n t ng hay gi a các m t c a m t hi n t ngệ ượ ữ ặ ủ ộ ệ ượ  
trong th  gi iế ớ
          a. S  di chuy n.ự ể
          b. Nh ng thu c tính, nh ng đ c đi mữ ộ ữ ặ ể
          c. S  quy đ nh, s  tác đ ng qua l i, s  chuy nự ị ự ộ ạ ự ể  
hoá l n nhau.ẫ    (c)
Câu 326: Quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng v  ngu n g c m i liên h  gi a các s  v t vàứ ề ồ ố ố ệ ữ ự ậ  
hi n t ng là t  đâu?ệ ượ ừ
          a. Do l c l ng siêu nhiên (th ng đ , ý ni m)ự ượ ượ ế ệ  
sinh ra.
          b. Do tính th ng nh t v t ch t c a thố ấ ậ ấ ủ ế 
gi i.ớ            (b).
          c. Do c m giác thói quen c a con ng i t o ra.ả ủ ườ ạ
          d. Do t  duy con ng i t o ra r i đ a vào tư ườ ạ ồ ư ự 
nhiên và xã h i.ộ
Câu 327: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng m i liên h  gi a các s  v t có tính ch t gì?ứ ố ệ ữ ự ậ ấ
          a. Tính ng u nhiên, ch  quan.ẫ ủ
          b. Tính khách quan, tính ph  bi n, tính đaổ ế  
d ng.ạ        (b)
          c. Tính khách quan, nh ng không có tính phư ổ 
bi n và đa d ng.ế ạ
Câu 328: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng m t s  v t trong quá trình t n t i và phát tri nứ ộ ự ậ ồ ạ ể  
có m t hay nhi u m i liên h .ộ ề ố ệ
          a. Có m t m i liên hộ ố ệ
          b. Có m t s  h u h n m i liên hộ ố ữ ạ ố ệ
          c. Có vô vàn các m i liên h .ố ệ            (c).
Câu 329: Theo quan ni m c a ch  nghĩa duy v t bi nệ ủ ủ ậ ệ  
ch ng các m i liên h  có vai trò nh  th  nào đ i v iứ ố ệ ư ế ố ớ  
s  t n t i và phát tri n c a s  v t?ự ồ ạ ể ủ ự ậ
          a. Có vai trò ngang b ng nhau.ằ
          b. Có vai trò khác nhau, nên ch  c n bi t m t sỉ ầ ế ộ ố 
m i liên h .ố ệ
          c. Có vai trò khác nhau, c n ph i xem xét m iầ ả ọ  
m i liên h .ố ệ        (c).
Câu 330: Quan đi m nào cho r ng th  gi i vô c , thể ằ ế ớ ơ ế 
gi i sinh v t và xã h i loài ng i là 3 lĩnh v c hoànớ ậ ộ ườ ự  
toàn khác bi t nhau, không quan h  gì v i nhau?ệ ệ ớ
          a. Quan đi m siêu hình.ể                                     
(a)
          b. Quan đi m bi n ch ng duy v t.ể ệ ứ ậ
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          c. Quan đi m duy tâm bi n ch ng.ể ệ ứ
Câu 331: Quan đi m nào cho r ng m i liên h  gi aể ằ ố ệ ữ  
các s  v t, hi n t ng trong th  gi i là bi u hi nự ậ ệ ượ ế ớ ể ệ  
c a m i liên h  gi a các ý ni m?ủ ố ệ ữ ệ
          a. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
          b. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
          c. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ         (c)
          d. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ
Câu 332: Đòi h i c a quan đi m toàn di n nh  thỏ ủ ể ệ ư ế 
nào?
          a. Ch  xem xét m t m i liên h .ỉ ộ ố ệ
          b. Ph i xem xét t t c  các m i liên h  c a sả ấ ả ố ệ ủ ự 
v t.ậ
          c. Ph i xem xét t t c  các m i liên h  đ ngả ấ ả ố ệ ồ  
th i phân lo i đ c v  trí, vai trò c a các m i liênờ ạ ượ ị ủ ố  
h .ệ                         (c)
Câu 333: C  s  lý lu n c a quan đi m toàn di n làơ ở ậ ủ ể ệ  
nguyên lý nào?
          a. Nguyên lý v  s  phát tri n.ề ự ể
          b. Nguyên lý v  m i liên h  ph  bi n.ề ố ệ ổ ế                
(b)
          c. Nguyên lý v  s  t n t i khách quan c a thề ự ồ ạ ủ ế 
gi i v t ch t.ớ ậ ấ
Câu 334: Trong nh ng lu n đi m sau đây, đâu là lu nữ ậ ể ậ  
đi m c a quan đi m siêu hình v  s  phát tri n?ể ủ ể ề ự ể
          a. Xem xét s  phát tri n ch  là s  tăng, hayự ể ỉ ự  
gi m đ n thu n v  l ng. (a)ả ơ ầ ề ượ
          b. Xem s  phát tri n bao hàm c  s  thay đ iự ể ả ự ổ  
d n v  l ng và s  nh y v t v  ch t.ầ ề ượ ự ả ọ ề ấ
          c. Xem s  phát tri n đi lên bao hàm c  s  th tự ể ả ự ụ  
lùi t m th i.ạ ờ
Câu 335: Trong các quan đi m sau đây, đâu là quanể  
đi m siêu hình v  s  phát tri n?ể ề ự ể
          a. Xem xét s  phát tri n nh  m t quá trình ti nự ể ư ộ ế  
lên liên t c, không có b c quanh co, th t lùi, đ tụ ướ ụ ứ  
đo n.ạ                 (a)
          b. Xem xét s  phát tri n là m t quá trình ti nự ể ộ ế  
t  th p lên cao. t  đ n gi n đ n ph c t p. bao hàmừ ấ ừ ơ ả ế ứ ạ  
c  s  t t lùi, đ t đo n.ả ự ụ ứ ạ
          c. Xem xét s  phát tri n nh  là quá trình đi lênự ể ư  
bao hàm c  s  l p l i cái cũ trên c  s  m i.ả ự ặ ạ ơ ở ớ
Câu 336: Trong các quan đi m sau đây, đâu là quanể  
đi m siêu hình v  s  phát tri n?ể ề ự ể
          a. Ch t c a s  v t không thay đ i gì trong quáấ ủ ự ậ ổ  
trình t n t i và phát tri n c a chúng.ồ ạ ể ủ                             
(a)

          b. Phát tri n là s  chuy n hoá t  nh ng thayể ự ể ừ ữ  
đ i v  l ng thành s  thay đ i v  ch t.ổ ề ượ ự ổ ề ấ                      
          c. Phát tri n bao hàm s  n y sinh ch t m i vàể ự ả ấ ớ  
s  phá v  ch t cũ.ự ỡ ấ
Câu 337: Lu n đi m sau đây v  s  phát tri n thu cậ ể ề ự ể ộ  
l p tr ng tri t h c nào: "Phát tri n di n ra theo conậ ườ ế ọ ể ễ  
đ ng tròn khép kín, là s  l p l i đ n thu n cái cũ".ườ ự ặ ạ ơ ầ
          a. Quan đi m bi n ch ng duy v t.ể ệ ứ ậ
          b. Quan đi m siêu hình.ể                              (b)
          c. Quan đi m bi n ch ng duy tâm.ể ệ ứ
Câu 338: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "Phát tri n ch  là nh ng b c nh y v  ch t,ọ ể ỉ ữ ướ ả ề ấ  
không có s  thay đ i v  l ng".ự ổ ề ượ
          a. Tri t h c duy v t bi n ch ng.ế ọ ậ ệ ứ
          b. Tri t h c duy v t siêu hình.ế ọ ậ                   (b)
          c. Tri t h c bi n ch ng duy tâm.ế ọ ệ ứ
Câu 339: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "Phát tri n là quá trình chuy n hoá t  nh ngọ ể ể ừ ữ  
thay đ i v  l ng thành s  thay đ i v  ch t vàổ ề ượ ự ổ ề ấ  
ng c l i"ượ ạ
          a. Quan đi m bi n ch ng.ể ệ ứ           (a)
          b. Quan đi m siêu hình.ể
          c. Quan đi m chi t trung và ngu  bi n.ể ế ỵ ệ
Câu 340: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "Phát tri n là quá trình v n đ ng ti n lênọ ể ậ ộ ế  
theo con đ ng xoáy c".ườ ố
          a. Quan đi m siêu hình.ể
          b. Quan đi m chi t trung và ngu  bi n.ể ế ỵ ệ
          c. Quan đi m bi n ch ng.ể ệ ứ       (c)
Câu 341: Lu n đi m sau đây v  ngu n g c c a sậ ể ề ồ ố ủ ự 
phát tri n thu c l p tr ng tri t h c nào: "Phát tri nể ộ ậ ườ ế ọ ể  
là do s  s p đ t c a th ng đ  và th n thánh".ự ắ ặ ủ ượ ế ầ
          a. Ch  nghĩa duy tâm có tính ch t tônủ ấ  
giáo.           (a)
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
          c. Ch  nghĩa duy v t t  phát.ủ ậ ự
Câu 342: Lu n đi m sau đây v  ngu n g c c a sậ ể ề ồ ố ủ ự 
phát tri n thu c l p tr ng tri t h c nào: "phát tri nể ộ ậ ườ ế ọ ể  
trong hi n th c là t n t i khác, là bi u hi n c a sệ ự ồ ạ ể ệ ủ ự 
phát tri n c a ý ni m tuy t đ i".ể ủ ệ ệ ố
          a. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ                      
(b)
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
          d. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
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Câu 343: Lu n đi m sau đây v  ngu n g c s  phátậ ể ề ồ ố ự  
tri n thu c l p tr ng tri t h c nào: "Phát tri n c aể ộ ậ ườ ế ọ ể ủ  
các s  v t là do c m giác, ý th c con ng i quy tự ậ ả ứ ườ ế  
đ nh".ị
          a. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ                  (a)
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
          d. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
Câu 344: Lu n đi m sau đây v  ngu n g c c a sậ ể ề ồ ố ủ ự 
phát tri n thu c l p tr ng tri t h c nào: "Mâuể ộ ậ ườ ế ọ  
thu n t n t i khách quan trong chính s  v t quy đ nhẫ ồ ạ ự ậ ị  
s  phát tri n c a s  v t".ự ể ủ ự ậ
          a. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ                  (c)
          d. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
Câu 345: Trong các lu n đi m sau đây, đâu là lu nậ ể ậ  
đi m c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng?ể ủ ủ ậ ệ ứ
          a. Phát tri n c a các s  v t là bi u hi n c a sể ủ ự ậ ể ệ ủ ự 
v n đ ng c a ý ni m tuy t đ i.ậ ộ ủ ệ ệ ố
          b. Phát tri n c a các s  v t do c m giác, ý th cể ủ ự ậ ả ứ  
con ng i quy t đ nh.ườ ế ị
          c. Phát tri n c a các s  v t do s  tác đ ng l nể ủ ự ậ ự ộ ẫ  
nhau c a các m t đ i l p c a b n thân s  v t quy tủ ặ ố ậ ủ ả ự ậ ế  
đ nh.ị                  (c)
Câu 346: Trong nh ng lu n đi m sau, đâu là đ nhữ ậ ể ị  
nghĩa v  s  phát tri n theo quan đi m c a ch  nghĩaề ự ể ể ủ ủ  
duy v t bi n ch ng?ậ ệ ứ
          a. Phát tri n là ph m trù ch  s  v n đ ng c aể ạ ỉ ự ậ ộ ủ  
các s  v t.ự ậ
          b. Phát tri n là ph m trù ch  s  liên h  gi a cácể ạ ỉ ự ệ ữ  
s  v t.ự ậ
          c. Phát tri n là ph m trù ch  quá trình v n đ ngể ạ ỉ ậ ộ  
ti n lên t  th p đ n cao, t  đ n gian đ n ph c t p,ế ừ ấ ế ừ ơ ế ứ ạ  
t  kém hoàn thi n đ n hoàn thi n h n c a các sừ ệ ế ệ ơ ủ ự 
v t.ậ    (c)
Câu 347: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, nh n đ nh nào sau đây là không đúng?ứ ậ ị
          a. Phát tri n bao quát toàn b  s  v n đ ng nóiể ộ ự ậ ộ  
chung.
          b. Phát tri n ch  khái quát xu h ng v n đ ngể ỉ ướ ậ ộ  
đi lên c a các s  v t.ủ ự ậ    (b)
          c. Phát tri n ch  là m t tr ng h p cá bi t c aể ỉ ộ ườ ợ ệ ủ  
s  v n đ ng.ự ậ ộ
Câu 348: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, lu n đi m nào sau đây là đúng?ứ ậ ể

          a. Phát tri n là xu h ng chung c a s  v nể ướ ủ ự ậ  
đ ng c a th  gi i v t ch t.(a)ộ ủ ế ớ ậ ấ
          b. Phát tri n là xu h ng chung nh ng khôngể ướ ư  
b n ch t c a s  v n đ ng c a s  v t.ả ấ ủ ự ậ ộ ủ ự ậ
          c. Phát tri n là xu h ng cá bi t c a s  v nể ướ ệ ủ ự ậ  
đ ng c a các s  v t.ộ ủ ự ậ
Câu 349: Trong th  gi i vô c  s  phát tri n bi uế ớ ơ ự ể ể  
hi n nh  th  nào?ệ ư ế
          a. S  tác đ ng qua l i gi a các k t c u v tự ộ ạ ữ ế ấ ậ  
ch t trong đi u ki n nh t đ nh làm n y sinh các h pấ ề ệ ấ ị ả ợ  
ch t m i.ấ ớ             (a)
          b. S  hoàn thi n c a c  th  thích ng t t h nự ệ ủ ơ ể ứ ố ơ  
v i s  bi n đ i c a môi tr ng.ớ ự ế ổ ủ ườ
          c. Đi u ch nh ho t đ ng c a c  th  cho phùề ỉ ạ ộ ủ ơ ể  
h p v i môi tr ng s ng.ợ ớ ườ ố
Câu 450: Trong xã h i s  phát tri n bi u hi n ra nhộ ự ể ể ệ ư 
th  nào?ế
          a. S  xu t hi n các h p ch t m i.ự ấ ệ ợ ấ ớ
          b. S  xu t hi n các gi ng loài đ ng v t, th cự ấ ệ ố ộ ậ ự  
v t m i thích ng t t h n v i môi tr ng.ậ ớ ứ ố ơ ớ ườ
          c. S  thay th  ch  đ  xã h i này b ng m t chự ế ế ộ ộ ằ ộ ế 
đ  xã h i khác dân ch , văn minh h n.ộ ộ ủ ơ               (c).
Câu 351: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, nh ng tính ch t nào sau đây là tính ch t c aứ ữ ấ ấ ủ  
s  phát tri n?ự ể
          a. Tính khách quan.
          b. Tính ph  bi n.ổ ế
          c. Tính ch t đa d ng, phong phú trong n i dungấ ạ ộ  
và hình th c phát tri n.ứ ể
          d. C  a, b, và c.ả                     (d)
Câu 352: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng đi u kh ng đ nh nào sau đây là đúng?ứ ề ẳ ị
          a. Mong mu n c a con ng i quy đ nh s  phátố ủ ườ ị ự  
tri n.ể
          b. Mong mu n c a con ng i t  nó không cóố ủ ườ ự  

nh h ng đ n s  phát tri n c a các s  v t.ả ưở ế ự ể ủ ự ậ               
(b)
          c. Mong mu n c a con ng i hoàn toàn khôngố ủ ườ  
có nh h ng gì đ n s  phát tri n c a các s  v t.ả ưở ế ự ể ủ ự ậ
Câu 353: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, lu n đi m nào sau đây là đúng?ứ ậ ể
          a. Nguy n v ng, ý chí c a con ng i t  nó tácệ ọ ủ ườ ự  
đ ng đ n s  phát tri n.ộ ế ự ể
          b. Nguy n v ng, ý chí c a con ng i không cóệ ọ ủ ườ  

nh h ng gì đ n s  phát tri n.ả ưở ế ự ể
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          c. Nguy n v ng, ý chí c a con ng i có nhệ ọ ủ ườ ả  
h ng đ n s  phát tri n thông qua ho t đ ng th cưở ế ự ể ạ ộ ự  
ti n.ễ              (c)
Câu 354: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "S  phát tri n trong t  nhiên, xã h i và tọ ự ể ự ộ ư 
duy là hoàn toàn đ ng nh t v i nhau".ồ ấ ớ
          a. Quan đi m siêu hình.ể                        (a)
          b. Quan đi m bi n ch ng duy v t.ể ệ ứ ậ
          c. Quan đi m bi n ch ng duy tâm.ể ệ ứ
Câu 355: Lu n đi m sau đây thu c quan đi m tri tậ ể ộ ể ế  
h c nào: "Quá trình phát tri n c a m i s  v t là hoànọ ể ủ ỗ ự ậ  
toàn khác bi t nhau, không có đi m chung nào".ệ ể
          a. Quan đi m siêu hình.ể                  (a)
          b. Quan đi m bi n ch ng duy v t.ể ệ ứ ậ
          c. Quan đi m bi n ch ng duy tâm.ể ệ ứ
Câu 356: Lu n đi m sau đây thu c quan đi m tri tậ ể ộ ể ế  
h c nào: Quá trình phát tri n c a các s  v t v a khácọ ể ủ ự ậ ừ  
nhau, v a có s  th ng nh t v i nhau.ừ ự ố ấ ớ
          a. Quan đi m bi n ch ng.ể ệ ứ                 (a)
          b. Quan đi m siêu hình.ể
          c. Quan đi m chi t trung và ngu  bi n.ể ế ỵ ệ
Câu 357: Trong nh n th c c n quán tri t quan đi mậ ứ ầ ệ ể  
phát tri n. Đi u đó d a trên c  s  lý lu n c a nguyênể ề ự ơ ở ậ ủ  
lý nào?
          a. Nguyên lý v  m i liên h  ph  bi n.ề ố ệ ổ ế
          b. Nguyên lý v  s  phát tri n.ề ự ể                (b)
          c. Nguyên lý v  tính th ng nh t v t ch t c aề ố ấ ậ ấ ủ  
th  gi i.ế ớ
Câu 358: Quan đi m phát tri n đòi h i ph i xem xétể ể ỏ ả  
s  v t nh  th  nào?ự ậ ư ế
          a. Xem xét trong tr ng thái đang t n t i c a sạ ồ ạ ủ ự 
v t.ậ
          b. Xem xét s  chuy n hoá t  tr ng thái nàyự ể ừ ạ  
sang tr ng thái kia.ạ
          c. Xem xét các giai đo n khác nhau c a s  v t.ạ ủ ự ậ
          d. G m c  a, b, c.ồ ả              (d)
Câu 359: Trong nh n th c s  v t ch  xem xét  m tậ ứ ự ậ ỉ ở ộ  
tr ng thái t n t i c a nó thì thu c vào l p tr ngạ ồ ạ ủ ộ ậ ườ  
tri t h c nào?ế ọ
          a. Quan đi m siêu hình phi n di n.ể ế ệ                 (a)
          b. Quan đi m chi t trung.ể ế
          c. Quan đi m bi n ch ng duy v t.ể ệ ứ ậ
Câu 360: Thêm các t p h p t  thích h p vào câu sauậ ợ ừ ợ  
đ  đ c lu n đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ượ ậ ể ủ ủ ậ ệ  
ch ng: Trên th c t  các quan đi m toàn di n, quanứ ự ế ể ệ  
đi m phát tri n, quan đi m l ch s  c  th  ph i....ể ể ể ị ử ụ ể ả

          a. Tách r i nhau hoàn toàn.ờ
          b. Không tách r i nhau.ờ             (b)
          c. Có lúc tách r i nhau, có lúc không.ờ
Câu 361: Thêm c m t  nào vào câu sau đ  đ c lu nụ ừ ể ượ ậ  
đi m c a ch  nghĩa duy v  bi n ch ng: Nguyên lýể ủ ủ ậ ệ ứ  
v  m i liên h  ph  bi n và nguyên lý v  s  phátề ố ệ ổ ế ề ự  
tri n ph i ........ể ả
          a. Đ ng nh t v i nhau m t cách hoàn toàn.ồ ấ ớ ộ
          b. Đ c l p v i nhau m t cách hoàn toàn.ộ ậ ớ ộ
          c. Quan h  ch t ch  v i nhau, nh ng khôngệ ặ ẽ ớ ư  
đ ng nh t v i nhau.ồ ấ ớ       (c)
Câu 362: Các ph m trù s , hàm s , đi m, đ ng,ạ ố ố ể ườ  
m t là ph m trù c a khoa h c nào?ặ ạ ủ ọ
          a. V t lý ậ                                                 c. Toán 
h c.ọ         (c)
          b. Hoá h cọ                                                d. Tri tế  
h c.ọ
Câu 363: Các ph m trù: th c v t, đ ng v t, t  bào,ạ ự ậ ộ ậ ế  
đ ng hoá, d  hoá là nh ng ph m trù c a khoa h c nàoồ ị ữ ạ ủ ọ
          a. Toán h c ọ                                                c. Sinh 
v t h c.ậ ọ      (c)
          b. V t lý h cậ ọ                                       d. Tri tế  
h c.ọ
Câu 364: Cá ph m trù: v t ch t, ý th c, v n đ ng,ạ ậ ấ ứ ậ ộ  
mâu thu n, b n ch t, hi n t ng là nh ng ph m trùẫ ả ấ ệ ượ ữ ạ  
c a khoa h c nào?ủ ọ
          a. Kinh t  chính tr  h cế ị ọ                                c. 
Hoá h c.ọ
          b. Lu t h c.ậ ọ                                                     d. 
Tri t h c.ế ọ     (d)
Câu 365: Thêm c m t  nào vào ch  tr ng c a câu sauụ ừ ỗ ố ủ  
đ  đ c đ nh nghĩa v  ph m trù: "ph m trù là nh ngể ượ ị ề ạ ạ ữ  
........... ph n ánh nh ng m t, nh ng thu c tính,ả ữ ặ ữ ộ  
nh ng m i liên h  chung, c  b n nh t c a các s  v tữ ố ệ ơ ả ấ ủ ự ậ  
và hi n t ng thu c m t lĩnh v c nh t đ nh".ệ ượ ộ ộ ự ấ ị
          a. Khái ni m.ệ
          b. Khái ni m r ng nh t.ệ ộ ấ
          c. Khái ni m c  b n nh t.ệ ơ ả ấ
          d. G m b và c.ồ              (d)
Câu 366: Thêm c m t  nào vào ch  tr ng c a câu sauụ ừ ỗ ố ủ  
đ  đ c đ nh nghĩa ph m trù tri t h c: "Ph m trùể ượ ị ạ ế ọ ạ  
tri t h c là nh ng ......(1).... ph n ánh nh ng m t,ế ọ ữ ả ữ ặ  
nh ng m i liên h  c  b n và ph  bi n nh t c a .....ữ ố ệ ơ ả ổ ế ấ ủ
(2)....  hi n th c".ệ ự
          a. 1- khái ni m, 2- các s  v t c a.ệ ự ậ ủ
          b. 1- Khái ni m r ng nh t, 2- m t lĩnh v c c a.ệ ộ ấ ộ ự ủ
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          c. 1- Khái ni m chung nh t, 2- toàn b  thệ ấ ộ ế 
gi i.ớ             (c)
Câu 367: Thêm c m t  nào vào ch  tr ng c a câu sauụ ừ ỗ ố ủ  
đ  đ c m t lu n đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ượ ộ ậ ể ủ ủ ậ ệ  
ch ng: Quan h  gi a ph m trù tri t h c và ph m trùứ ệ ữ ạ ế ọ ạ  
c a các khoa h c c  th  là quan h  gi a ....ủ ọ ụ ể ệ ữ
(1)....và ....(2)....
          a. 1- cái riêng, 2- cái riêng.
          b. 1- cái riêng, 2- cái chung.
          c. 1- cái chung , 2- cái riêng.         (c)
          d. 1- cái chung, 2- cái chung.
Câu 368: Tr ng phái tri t h c nào cho r ng ph mườ ế ọ ằ ạ  
trù là nh ng th c th  ý ni m t n t i đ c l p v i ýữ ự ể ệ ồ ạ ộ ậ ớ  
th c con ng i và th  gi i v t ch t?ứ ườ ế ớ ậ ấ
          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ        (a) 
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
Câu 369: Tr ng phái tri t h c nào cho r ng ph mườ ế ọ ằ ạ  
trù đ c hình thành trong quá trình ho t đ ng th cượ ạ ộ ự  
ti n và ho t đ ng nh n th c c a con ng i?ễ ạ ộ ậ ứ ủ ườ
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ          (a)
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ
          c. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
          d. Ch  nghĩa duy v t siêu hình th  k  XVII -ủ ậ ế ỷ  
XVIII.
Câu 370: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng ph m trù có tính ch t ch  quan hay kháchứ ạ ấ ủ  
quan?
          a. Khách quan                            c. V a kháchừ  
quan, v a ch  quan.ừ ủ    (c)
          b. Ch  quanủ
Câu 371: Thêm c m t  thích h p vào ch  tr ng c aụ ừ ợ ỗ ố ủ  
câu sau đ  đ c lu n đi m c a ch  nghĩa duy v tể ượ ậ ể ủ ủ ậ  
bi n ch ng v  tính ch t c a các ph m trù: N i dungệ ứ ề ấ ủ ạ ộ  
c a ph m trù có tính ..(1) ..., hình th c c a ph m trùủ ạ ứ ủ ạ  
có tính...(2)..
          a. 1- ch  quan, 2- khách quanủ
          b. 1- ch  quan, 2- ch  quan.ủ ủ
          c. 1- khách quan, 2- ch  quan.ủ      (c)
Câu 372: Quan đi m tri t h c nào cho các ph m trùể ế ọ ạ  
hoàn toàn tách r i nhau, không v n đ ng, phát tri n?ờ ậ ộ ể
          a. Quan đi m siêu hình.ể      (a)
          b. Quan đi m duy v t bi n ch ng.ể ậ ệ ứ
          c. Quan đi m duy tâm bi n ch ng.ể ệ ứ

Câu 373: Ch n c m t  thích h p đi n vào ch  tr ngọ ụ ừ ợ ề ỗ ố  
c a câu sau đ  đ c đ nh nghĩa khái ni m cái riêng:ủ ể ượ ị ệ  
"cái riêng là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  ......"ạ ế ọ ể ỉ
          a. M t s  v t, m t quá trình riêng l  nh tộ ự ậ ộ ẻ ấ  
đ nh.ị        (a)
          b. M t đ c đi m chung c a các s  v tộ ặ ể ủ ự ậ
          c. Nét đ c thù c a m t s  các s  v t.ặ ủ ộ ố ự ậ
Câu 374: Ch n c m t  thích h p đi n vào ch  tr ngọ ụ ừ ợ ề ỗ ố  
c a câu sau đ  đ c đ nh nghĩa khái ni m cái chung:ủ ể ượ ị ệ  
"cái chung là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  .......,ạ ế ọ ể ỉ  
đ c l p l i trong nhi u s  v t hay quá trình riêngượ ặ ạ ề ự ậ  
l ".ẻ
          a. M t s  v t, m t quá trình.ộ ự ậ ộ
          b. Nh ng m t, nh ng thu c tính.ữ ặ ữ ộ          (b)
          c. Nh ng m t, nh ng thu c tính khôngữ ặ ữ ộ
Câu 375: Thêm c m t  vào ch  tr ng c a câu sau đụ ừ ỗ ố ủ ể 
đ c đ nh nghĩa khái ni m cái đ n nh t: "Cái đ nượ ị ệ ơ ấ ơ  
nh t là ph m trù tri t h c dùng đ  ch ........."ấ ạ ế ọ ể ỉ
          a. Nh ng m t l p l i trong nhi u s  v tữ ặ ặ ạ ề ự ậ
          b. M t s  v t riêng l .ộ ự ậ ẻ
          c. Nh ng nét, nh ng m t ch   m t s  v tữ ữ ặ ỉ ở ộ ự ậ         
(c)
Câu 376: Phái tri t h c nào cho ch  có cái chung t nế ọ ỉ ồ  
t i th c, còn cái riêng không t n t i th c?ạ ự ồ ạ ự
          a. Phái Duy Th c. ự                   (a)                    c. 
Phái ngu  bi nỵ ệ
          b. Phái Duy Danh                                    d. Phái 
chi t trungế
Câu 377: Tr ng phái tri t h c nào th a nh n ch  cóườ ế ọ ừ ậ ỉ  
cái riêng t n t i th c, cái chung ch  là tên g i tr ngồ ạ ự ỉ ọ ố  
r ng?ỗ
          a. Phái Duy Th cự                                c. Phái 
chi t trungế
          b. Phái Duy Danh       (b)                     d. Phái 
ngu  bi n.ỵ ệ
Câu 378: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, phái duy Th c hay phái Duy Danh gi i quy tứ ự ả ế  
đúng m i quan h  gi a cái riêng và cái chung?ố ệ ữ
          a. Phái Duy Danh đúng                        c. C  haiả  
đ u đúngề
          b. Phái Duy Th c đúngự                            d. Cả 
hai đ u sai.ề                  (d)
Câu 379: Đâu là quan đi m c a ch  nghĩa duy v tể ủ ủ ậ  
bi n ch ng v  m i quan h  gi a cái chung và cáiệ ứ ề ố ệ ữ  
riêng
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          a. Ch  có cái chung t n t i khách quan và vĩnhỉ ồ ạ  
vi n.ễ
          b. Ch  có cái riêng t n t i khách quan và th cỉ ồ ạ ự  
sự
          c. Cái riêng và cái chung đ u t n t i khách quanề ồ ạ  
và không tách r i nhau.ờ               (c)
Câu 380: Đâu là quan đi m c a ch  nghĩa duy v tể ủ ủ ậ  
bi n ch ng v  m i quan h  gi a cái chung và cáiệ ứ ề ố ệ ữ  
riêng?
          a. Cái chung t n t i khách quan, bên ngoài cáiồ ạ  
riêng.
          b. Cái riêng t n t i khách quan không bao ch aồ ạ ứ  
cái chung
          c. Không có cái chung thu n tuý t n t i ngoàiầ ồ ạ  
cái riêng, cái chung t n t i thông qua cái riêng.ồ ạ             
(c)
Câu 381: Đâu là quan đi m c a ch  nghĩa duy v tể ủ ủ ậ  
bi n ch ng v  m i quan h  gi a cái chung và cáiệ ứ ề ố ệ ữ  
riêng?
          a. Cái riêng ch  t n t i trong m i liên h  v i cáiỉ ồ ạ ố ệ ớ  
chung.        (a)
          b. Cái riêng không bao ch a cái chung nào.ứ
          c. Cái riêng và cái chung hoàn toàn tách r i nhauờ
Câu 382: Trong nh ng lu n đi m sau, đâu là lu nữ ậ ể ậ  
đi m c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng?ể ủ ủ ậ ệ ứ
          a. M i con ng i là m t cái riêng, không có gìỗ ườ ộ  
chung v i ng i khác,ớ ườ
          b. M i con ng i v a là cái riêng, đ ng th i cóỗ ườ ừ ồ ờ  
nhi u cái chung v i ng i khác.ề ớ ườ         (b)
          c. M i ng i ch  là s  th  hi n c a cái chung,ỗ ườ ỉ ự ể ệ ủ  
không có cái đ n nh t c a nó.ơ ấ ủ
Câu 383: Lu n đi m nào sâu đây là lu n đi m c aậ ể ậ ể ủ  
ch  nghĩa duy v t bi n ch ng?ủ ậ ệ ứ
          a. M i khái ni m là m t cái riêngỗ ệ ộ
          b. M i khái ni m là m t cái chung.ỗ ệ ộ
          c. M i khái ni m v a là cái riêng v a là cáiỗ ệ ừ ừ  
chung.      (c)
Câu 384: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "Ch  có cái cây c  th  t n t i, không có cáiọ ỉ ụ ể ồ ạ  
cây nói chung t n t i, nên khái ni m cái cây là giồ ạ ệ ả 
d i"ố
          a. Phái Duy Th c ự                                   c. Chủ 
nghĩa duy v t bi n ch ngậ ệ ứ
          b. Phái Duy Danh.    (b)                 d. Phái nguỵ 
bi n.ệ

Câu 385: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "Ph m trù v t ch t không có s  t n t i h uọ ạ ậ ấ ự ồ ạ ữ  
hình nh  m t v t c  th . Ph m trù v t ch t bao quátư ộ ậ ụ ể ạ ậ ấ  
đ c đi m chung t n t i trong các v t c  th ".ặ ể ồ ạ ậ ụ ể
          a. Phái Duy Th c ự                                c. Chủ 
nghĩa duy v t bi n ch ng.ậ ệ ứ    (c)
          b. Phái Duy Danh                        d. Ch  nghĩaủ  
duy v t siêu hình.ậ
Câu 386: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "Không có cái chung t n t i thu n tuý bênọ ồ ạ ầ  
ngoài cái riêng. Không có cái riêng t n t i không liênồ ạ  
h  v i cái chung"ệ ớ
          a. Ch  nghĩa duy v t siêu hìnhủ ậ
          b. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ      (b)
          c. Ch  nghĩa duy tâm siêu hình.ủ
Câu 387: Có ng i nói tam giác vuông là cái riêng,ườ  
tam giac th ng là cái chung. Theo anh (ch ) nh  v yườ ị ư ậ  
đúng hay sai?
          a. Đúng                                     c. V a đúng, v aừ ừ  
sai        (c)
          b. Sai
Câu 388: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m sau đây đúng hay sai: "Mu n nh nứ ậ ể ố ậ  
th c đ c cái chung ph i xu t phát t  cái riêng".ứ ượ ả ấ ừ
          a. Đúng                   (a)                             c. 
Không xác đ nhị
          b. Sai
Câu 389*: Thêm c m t  thích h p vào ch  tr ng c aụ ừ ợ ỗ ố ủ  
câu sau đ  đ c đ nh nghĩa khái ni m nguyên nhân:ể ượ ị ệ  
Nguyên nhân là ph m trù ch  ....(1).. gi a các m tạ ỉ ữ ặ  
trong m t s  v t, ho c gi a các s  v t v i nhau gâyộ ự ậ ặ ữ ự ậ ớ  
ra ...(2)..
          a. 1- s  liên h  l n nhau, 2- m t s  v t m iự ệ ẫ ộ ự ậ ớ
          b. 1- s  th ng nh t, 2- m t s  v t m iự ố ấ ộ ự ậ ớ
          c. 1- s  tác đ ng l n nhau, 2- m t bi n đ iự ộ ẫ ộ ế ổ  
nh t đ nh nào đó.ấ ị       (c)
Câu 390: Thêm c m t  thích h p vào ch  tr ng c aụ ừ ợ ỗ ố ủ  
câu sau đ  đ c đ nh nghĩa khái ni m k t qu : "K tể ượ ị ệ ế ả ế  
qu  là ...(1).. doả   ...(2).. l n nhau gi a các m t trongẫ ữ ặ  
m t s  v t ho c gi a các s  v t v i nhau gây ra"ộ ự ậ ặ ữ ự ậ ớ
          a. 1- m i liên h , 2- k t h pố ệ ế ợ
          b. 1- s  tác đ ng, 2- nh ng bi n đ iự ộ ữ ế ổ
          c. 1- nh ng bi n đ i xu t hi n, 2- s  tácữ ế ổ ấ ệ ự  
đ ng.ộ          (c)
Câu 391: Xác đ nh nguyên nhân c a s  phát sáng c aị ủ ự ủ  
dây tóc bóng đèn.
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          a. Ngu n đi nồ ệ
          b. Dây tóc bóng đèn
          c. S  tác đ ng gi a dòng đi n và dây tóc bóngự ộ ữ ệ  
đèn    (c)
Câu 392: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng đâu là nguyên nhân c a cách m ng vô s n.ứ ủ ạ ả
          a. S  xu t hi n giai c p t  s n.ự ấ ệ ấ ư ả
          b. S  xu t hi n nhà n c t  s nự ấ ệ ướ ư ả
          c. S  xu t hi n giai c p vô s n và Đ ng c aự ấ ệ ấ ả ả ủ  
nó
          d. Mâu thu n gi a giai c p t  s n và giai c pẫ ữ ấ ư ả ấ  
vô s n.ả   (d)
Câu 393: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng nguyên nhân đ  h t thóc n y m m là gì?ứ ể ạ ẩ ầ
          a. Đ  m c a môi tr ngộ ẩ ủ ườ
          b. Nhi t đ  c a không khíệ ộ ủ
          c. S  tác đ ng gi a h t thóc v i nhi t đự ộ ữ ạ ớ ệ ộ 
không khí và n c.ướ    (c)
Câu 394: Theo quan đi m duy v t bi n ch ng nguyênể ậ ệ ứ  
nhân c a n c sôi là gìủ ướ
          a. Nhi t đ  c a b p lòệ ộ ủ ế
          b. Các phân t  n cử ướ
          c. S  tác đ ng gi a các phân t  n c v i nhi tự ộ ữ ử ướ ớ ệ  
đ  c a b p lòộ ủ ế    (c)
Câu 395: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, lu n đi m nào sau đây là đúngứ ậ ể
          a. Có th  coi nguyên nhân và k t qu  n m ể ế ả ằ ở 
hai s  v t khác nhau.ự ậ
          b. Không th  coi nguyên nhân và k t qu  n mể ế ả ằ  

 hai s  v t khác nhau.(b)ở ự ậ      
          c. Nguyên nhân và k t qu  không cùng m t k tế ả ộ ế  
c u v t ch t.ấ ậ ấ
Câu 396: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "M i liên h  nhân qu  là do c m giác conọ ố ệ ả ả  
ng i quy đ nh"ườ ị
          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ         (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
          d. Ch  nghĩa duy v t siêu hìnhủ ậ
Câu 397: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: M i liên h  nhân qu  là do ý ni m tuy t đ iọ ố ệ ả ệ ệ ố  
quy t đ nh.ế ị
          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ             (a)
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
          d. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ

Câu 398: Lu n đi m sau đây là c a tr ng phái tri tậ ể ủ ườ ế  
h c nào: M i liên h  nhân qu  t n t i khách quanọ ố ệ ả ồ ạ  
ph  bi n và t t y u trong th  gi i v t ch t.ổ ế ấ ế ế ớ ậ ấ
          a. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ                   (c).
Câu 399: Lu n đi m sau đây là thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: M i hi n t ng, quá trình đ u có nguyênọ ọ ệ ượ ề  
nhân t n t i khách quan không ph  thu c vào vi cồ ạ ụ ộ ệ  
chúng ta có nh n th c đ c đi u đó hay không.ậ ứ ượ ề
          a. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ             (c)
Câu 400: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: Không th  kh ng đ nh m t hi n t ng nàoọ ể ẳ ị ộ ệ ượ  
đó có nguyên nhân hay không khi ch a nh n th cư ậ ứ  
đ c nguyên nhân c a nó.ượ ủ
          a. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ          (a)
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
          d. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
Câu 401: Trong nh ng lu n đi m sau đây, đâu là lu nữ ậ ể ậ  
đi m c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng?ể ủ ủ ậ ệ ứ
          a. Ý th c con ng i không sáng t o ra m i liênứ ườ ạ ố  
h  nhân qu  c a hi n th c.ệ ả ủ ệ ự            (a)
          b. M i liên h  nhân qu  ch  t n t i khi chúng taố ệ ả ỉ ồ ạ  
nh n th c đ c nó.ậ ứ ượ
          c. Không ph i m i hi n t ng đ u có nguyênả ọ ệ ượ ề  
nhân.
Câu 402: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng nh n đ nh nào sau đây là đúng?ứ ậ ị
          a. Nguyên nhân luôn luôn xu t hi n tr c k tấ ệ ướ ế  
qu .ả       (a)
          b. Cái xu t hi n tr c đ u là nguyên nhân c aấ ệ ướ ề ủ  
cái xu t hi n sau.ấ ệ
          c. M i s  k  ti p nhau v  m t th i gian đ u làọ ự ế ế ề ặ ờ ề  
quan h  nhân qu .ệ ả
Câu 403: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng đâu là lu n đi m sai?ứ ậ ể
          a. M i cái xu t hi n tr c đ u là nguyên nhânọ ấ ệ ướ ề  
c a cái xu t hi n sau. (a)ủ ấ ệ
          b. Nguyên nhân là cái s n sinh ra k t qu .ả ế ả
          c. Nguyên nhân xu t hi n tr c k t qu .ấ ệ ướ ế ả
Câu 404: Có th  đ ng nh t quan h  hàm s  v iể ồ ấ ệ ố ớ   quan 
h  nhân qu  không?ệ ả
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          a. Không     
          (a)                                                b. có
Câu 405: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Nguyên nhân gi ng nhau trong nh ng đi uố ữ ề  
ki n khác nhau có th  đ a đ n nh ng k t qu  khácệ ể ư ế ứ ế ả  
nhau.
          b. Nguyên nhân khác nhau cũng có th  đ a đ nể ư ế  
k t qu  nh  nhau.ế ả ư
          c. Nguyên nhân gi ng nhau trong đi u ki nố ề ệ  
gi ng nhau luôn luôn đ a đ n k t qu  nh  nhau.ố ư ế ế ả ư    (c)
Câu 406: Trong nh ng lu n đi m sau, đâu là lu nữ ậ ể ậ  
đi m c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng?ể ủ ủ ậ ệ ứ
          a. K t qu  do nguyên nhân quy t đ nh, nh ngế ả ế ị ư  
k t qu  l i tác đ ng tr  l i nguyên nhân.ế ả ạ ộ ở ạ         (a)
          b. K t qu  không tác đ ng gì đ i v i nguyênế ả ộ ố ớ  
nhân.
          c. K t qu  và nguyên nhân không th  thay đ iế ả ể ổ  
v  trí cho nhau.ị
Câu 407: Hãy xác đ nh đâu là cái t t y u khi gieo m tị ấ ế ộ  
con xúc x cắ
          a. Có m t trong 6 m t x p và m t trong 6 m tộ ặ ấ ộ ặ  
ng aử         (a)
          b. M t m t ch m x p trong l n gieo th  nh t.ặ ộ ấ ấ ầ ứ ấ
          c. M t năm ch m x p trong l n gieo th  hai.ặ ấ ấ ầ ứ
Câu 408: Đi n c m t  thích h p vào ch  tr ng c aề ụ ừ ợ ỗ ố ủ  
câu sau đ  đ c đ nh nghĩa ph m trù t t nhiên: t tể ượ ị ạ ấ ấ  
nhiên là cái do ..(1).. c a k t c u v t ch t quy t đ nhủ ế ấ ậ ấ ế ị  
và trong nh ng đi u ki n nh t đ nh nó ph i ...(2).. ..ữ ề ệ ấ ị ả  
ch  không th  khác đ cứ ể ượ
          a. 1- nguyên nhân bên ngoài, 2- x y ra nh  th .ả ư ế
          b. 1- nh ng nguyên nhân bên trong, 2- x y raữ ả  
nh  th .ư ế      (b)
          c. 1- nh ng nguyên nhân bên trong, 2- khôngữ  
xác đ nh đ cị ượ
Câu 409: Đi n c m t  thích h p vào ch  tr ng c aề ụ ừ ợ ỗ ố ủ  
câu sau đ  đ c đ nh nghĩa khái ni m ng u nhiên:ể ượ ị ệ ẫ  
"Ng u nhiên là cái không do ...(1)... k t c u v t ch tẫ ế ấ ậ ấ  
quy t đ nh, mà do ...(2)... quy t đ nh"ế ị ế ị
          a. 1- nguyên nhân,   2- hoàn c nh bên ngoài.ả
          b. 1- M i liên h  b n ch t bên trong,ố ệ ả ấ    2- nhân 
t  bên ngoài.ố    (b)
          c. 1- m i liên h  bên ngoài,ố ệ    2- m i liên h  bênố ệ  
trong.
Câu 410: Trong nh ng lu n đi m sau đây, đâu là lu nứ ậ ể ậ  
đi m c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng?ể ủ ủ ậ ệ ứ

          a. M i cái chung đ u là cái t t y u.ọ ề ấ ế
          b. M i cái chungọ   đ u không ph i là cái t tề ả ấ  
y u.ế
          c. Ch  có cái chung đ c quy t đ nh b i b nỉ ượ ế ị ở ả  
ch t n i t i c a s  v t m i là cái t t y u.ấ ộ ạ ủ ự ậ ớ ấ ế          (c)
Câu 411: Nhu c u ăn, m c, , h c t p c a con ng iầ ặ ở ọ ậ ủ ườ  
là cái chung hay là cái t t y u?ấ ế
          a. Là cái chung
          b. Là cái t t y uấ ế
          c. V a là cái chung v a là cái t t y u.ừ ừ ấ ế          (c)
Câu 412: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. M i cái t t y u đ u là cái chung.ọ ấ ế ề
          b. M i cái chung đ u là cái t t y u.ọ ề ấ ế        (b)
          c. Không ph i cái chung nào cũng là cái t tả ấ  
y u.ế
Câu 413: S  gi ng nhau v  s  thích ăn, m c, , h cự ố ề ở ặ ở ọ  
ngh  gì là cái chung t t y u hay là cái chung có tínhệ ấ ế  
ch t ng u nhiênấ ẫ
          a. Cái chung t t y uấ ế
          b. Cái chung ng u nhiênẫ   (b)
Câu 414: theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là đúng?ứ ậ ể
          a. Ng u nhiên và t t nhiên đ u có nguyênẫ ấ ề  
nhân   (a)
          b. Nh ng hi n t ng ch a nh n th c đ cữ ệ ượ ư ậ ứ ượ  
nguyên nhân là cái ng u nhiên.ẫ
          c. Nh ng hi n t ng nh n th c đ c nguyênữ ệ ượ ậ ứ ượ  
nhân đ u tr  thành cái t t y u.ề ở ấ ế
Câu 415: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng kh ng đ nh nào sau đây là đúngứ ẳ ị
          a. Cái ng u nhiên không có nguyên nhân.ẫ
          b. Ch  có cái t t y u m i có nguyên nhân.ỉ ấ ế ớ
          c. Không ph i cái gì con ng i ch a nh n th cả ườ ư ậ ứ  
đ c nguyên nhân là cái ng u nhiên.ượ ẫ                  (c)
Câu 416: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: T t nhiên là cái chúng ta bi t đ c nguyênọ ấ ế ượ  
nhân và chi ph i đ c nó.ố ượ
          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ         (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
          d. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
Câu 417: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, lu n đi m nào sau đây là đúng?ứ ậ ể
          a. Đ i v i s  phát tri n c a s  v t ch  có cáiố ớ ự ể ủ ự ậ ỉ  
t t nhiên m i có vai trò quan tr ng.ấ ớ ọ
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          b. Cái ng u nhiên không có vai trò gì đ i v i sẫ ố ớ ự 
phát tri n c a s  v tể ủ ự ậ
          c. C  cái t t y u và cái ng u nhiên đ u có vaiả ấ ế ẫ ề  
trò quan tr ng đ i v i s  phát tri n c a sọ ố ớ ự ể ủ ự 
v t.ậ              (c)
Câu 418: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là đúng?ứ ậ ể
          a. Có t t nhiên thu n tuý t n t i khách quanấ ầ ồ ạ
          b. Có ng u nhiên thu n tuý t n t i khách quanẫ ầ ồ ạ
          c. Không có cái t t nhiên và ng u nhiên thu nấ ẫ ầ  
tuý t n t i bên ngoài nhau.ồ ạ    (c)
Câu 419: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. T t nhiên bi u hi n s  t n t i c a mìnhấ ể ệ ự ồ ạ ủ  
thông qua vô vàn cái ng u nhiên.ẫ
          b. Ng u nhiên là hình th c bi u hi n c a cáiẫ ứ ể ệ ủ  
t t nhiên.ấ
          c. Có cái ng u nhiên thu n tuý không th  hi nẫ ầ ể ệ  
cái t t nhiên.ấ   (c)
Câu 420: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: T t nhiên và ng u nhiên t n t i khách quanọ ấ ẫ ồ ạ  
nh ng tách r i nhau, không có liên quan gì v i nhau.ư ờ ớ
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ      (b)
          c. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
Câu 421: Trong ho t đ ng th c ti n ph i d a vào cáiạ ộ ự ễ ả ự  
ng u nhiên hay t t nhiên là chính?ẫ ấ
          a. D a vào ng u nhiênự ẫ       
          b. D a vào t t y uự ấ ế          (b)
          c. D a vào c  haiự ả
Câu 422: Đi n t p h p t  vào ch  tr ng c a câu sauề ậ ợ ừ ỗ ố ủ  
đ  đ c đ nh nghĩa khái ni m n i dung: n i dungể ượ ị ệ ộ ộ  
là ....   nh ng m t, nh ng y u t , nh ng quá trình t oữ ặ ữ ế ố ữ ạ  
nên s  v tự ậ
          a. S  tác đ ngự ộ
          b. S  k t h pự ế ợ
          c. T ng h p t t cổ ợ ấ ả        (c)
Câu 423: Đi n c m t  thích h p vào ch  tr ng c aề ụ ừ ợ ỗ ố ủ  
câu sau đ  đ c đ nh nghĩa ph m trù hình th c: Hìnhể ượ ị ạ ứ  
th c là ...(1)... c a s  v t,là h  th ng các ...(2)... gi aứ ủ ự ậ ệ ố ữ  
các y u t  c a s  v t.ế ố ủ ự ậ
          a. 1- các m t các y u t ,ặ ế ố    2- m i liên hố ệ
          b. 1- ph ng th c t n t i và phát tri n,ươ ứ ồ ạ ể    2- các 
m i liên h  t ng đ i b n v ng.ố ệ ươ ố ề ữ            (b)
          c. 1- t p h p t t c  nh ng m t,ậ ợ ấ ả ữ ặ    2- m i liên hố ệ 
b n v ng.ề ữ

Câu 424: Đi n c m t  tích h p vào câu sau đ  đ cề ụ ừ ợ ể ượ  
khái ni m v  hình th c: Hình th c là hệ ề ứ ứ ệ 
th ng ............. gi a các y u t  c a s  v t.ố ữ ế ố ủ ự ậ
          a. M i liên h  t ng đ i b n v ng.ố ệ ươ ố ề ữ        (a)
          b. H  th ng các b c chuy n hoáệ ố ướ ể
          c. M t đ i l pặ ố ậ
          d. Mâu thu n đ c thi t l pẫ ượ ế ậ
Câu 425: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Không có hình th c t n t i thu n tuý khôngứ ồ ạ ầ  
ch a đ ng n i dung.ứ ự ộ
          b. N i dung nào cũng t n t i trong m t hìnhộ ồ ạ ộ  
th c nh t đ nh.ứ ấ ị
          c. N i dung và hình th c hoàn toàn tách r iộ ứ ờ  
nhau.       (c)
Câu 426: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. N i dung và hình th c không tách r i nhau.ộ ứ ờ
          b. N i dung và hình th c luôn luôn phù h p v iộ ứ ợ ớ  
nhau.       (b)
          c. Không ph i lúc nào n i dung và hình th cả ộ ứ  
cũng phù h p v i nhau.ợ ớ
Câu 427: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: Khái ni m hình th c đ c t o ra trong tọ ệ ứ ượ ạ ư 
duy c a con ng i r i đ a vào hi n th c đ  s p x pủ ườ ồ ư ệ ự ể ắ ế  
các s  v t cho có tr t t .ự ậ ậ ự
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ          (c)
          c. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ     
Câu 428: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: Hình th c thu n tuý c a s  v t t n t iọ ứ ầ ủ ự ậ ồ ạ  
tr c s  v t, quy t đ nh n i dung c a s  v tướ ự ậ ế ị ộ ủ ự ậ
          a. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ        (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
Câu 429: Trong các lu n đi m sau, đâu là quan đi mậ ể ể  
c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng v  quan h  gi aủ ủ ậ ệ ứ ề ệ ữ  
n i dung và hình th c?ộ ứ
          a. N i dung quy t đ nh hình th c trong s  phátộ ế ị ứ ự  
tri n c a s  v t.ể ủ ự ậ    (a)
          b. Hình th c quy t đ nh n i dung.ứ ế ị ộ
          c. T n t i hình th c thu n tuý không ch aồ ạ ứ ầ ứ  
đ ng n i dung.ự ộ
Câu 430: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, trong các lu n đi m sau, đâu là lu n đi m sai?ứ ậ ể ậ ể
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          a. Hình th c thúc đ y n i dung phát tri n n uứ ẩ ộ ể ế  
nó phù h p v i n i dung.ợ ớ ộ
          b. Hình th c kìm hãm n i dung phát tri n n uứ ộ ể ế  
nó không phù h p v i n i dung.ợ ớ ộ
          c. Hình th c hoàn toàn không ph  thu c vàoứ ụ ộ  
n i dungộ    (c)
Câu 431: Đi n c m t  thích h p vào câu sau đ  đ cề ụ ừ ợ ể ượ  
đ nh nghĩa khái ni m b n ch t: B n ch t là t ng h pị ệ ả ấ ả ấ ổ ợ  
t t c  nh ng m t, nh ng m i liên h  ...(1)...bên trongấ ả ữ ặ ữ ố ệ  
s  v t, quy đ nh s  ...(2)... c a s  v t.ự ậ ị ự ủ ự ậ
          a. 1- chung,    2- v n đ ng và phát tri n.ậ ộ ể
          b. 1- ng u nhiên,ẫ       2- t n t i và bi n đ i.ồ ạ ế ổ
          c. 1- t t nhiên, t ng đ i n đ nh,ấ ươ ố ổ ị      2- v nậ  
đ ng và phát tri n.ộ ể     (c).
Câu 432: Đi n c m t  thích h p vào ch  tr ng c aề ụ ừ ợ ỗ ố ủ  
câu sau đ  đ c đ nh nghĩa khái ni m hi n t ng:ể ượ ị ệ ệ ượ  
Hi n t ng là ........ c a b n ch t.ệ ượ ủ ả ấ
          a. C  s .ơ ở
          b. Nguyên nhân
          c. Bi u hi n ra bên ngoài .ể ệ         (c)
Câu 433: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là đúng?ứ ậ ể
          a. B n ch t đ ng nh t v i cái chung.ả ấ ồ ấ ớ
          b. Cái chung và b n ch t hoàn toàn khác nhau,ả ấ  
không có gì chung
          c. Có cái chung là b n ch t, có cái chung khôngả ấ  
ph i là b n ch t.ả ả ấ   (c)
Câu 434: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: B n ch t là nh ng th c th  tinh th n t nọ ả ấ ữ ự ể ầ ồ  
t i khách quan, quy t đ nh s  t n t i c a s  v tạ ế ị ự ồ ạ ủ ự ậ
          a. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ   (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
Câu 435: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "B n ch t ch  là tên g i tr ng r ng, do conọ ả ấ ỉ ọ ố ỗ  
ng i đ t ra, không t n t i th c"ườ ặ ồ ạ ự
          a. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ      (a)
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
Câu 436: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "Hi n t ng t n t i, nh ng đó là t ng h pọ ệ ượ ồ ạ ư ổ ợ  
nh ng c m giác c a con ng i".ữ ả ủ ườ
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
          c. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ                   (c)

Câu 437: Lu n đi m nào sau đây là lu n đi m c aậ ể ậ ể ủ  
ch  nghĩa duy v t bi n ch ng?ủ ậ ệ ứ
          a. B n ch t t n t i khách quan bên ngoài sả ấ ồ ạ ự 
v tậ
          b. Hi n t ng là t ng h p các c m giác c aệ ượ ổ ợ ả ủ  
con ng iườ
          c. B n ch t và hi n t ng đ u t n t i kháchả ấ ệ ượ ề ồ ạ  
quan, là cái v n có c a s  v t.ố ủ ự ậ          (c)
Câu 438: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, lu n đi m nào sau đây là đúng?ứ ậ ể
          a. Hi n t ng không b c l  b n ch tệ ượ ộ ộ ả ấ
          b. Có hi n t ng hoàn toàn không bi u hi nệ ượ ể ệ  
b n ch t.ả ấ
          c. Hi n t ng nào cũng bi u hi n b n ch t ệ ượ ể ệ ả ấ ở 
m t m c đ  nh t đ nh.ộ ứ ộ ấ ị    (c)
Câu 439: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, lu n đi m nào sau đây là đúng?ứ ậ ể
          a. B n ch t không đ c bi u hi n  hi nả ấ ượ ể ệ ở ệ  
t ngượ
          b. B n ch t nào hi n t ng y, b n ch t hoànả ấ ệ ượ ấ ả ấ  
toàn đ ng nh t v i hi n t ng.ồ ấ ớ ệ ượ
          c. B n ch t nào hi n t ng y, b n ch t thayả ấ ệ ượ ấ ả ấ  
đ i hi n t ng bi u hi n nó cũng thay đ i.ổ ệ ượ ể ệ ổ    (c)
Câu 440: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. B n ch t và hi n t ng không hoàn toàn phùả ấ ệ ượ  
h p nhau.ợ
          b. Cùng m t b n ch t có th  bi u hi n  nhi uộ ả ấ ể ể ệ ở ề  
hi n t ng khác nhauệ ượ
          c. M t b n ch t không th  bi u hi n  nhi uộ ả ấ ể ể ệ ở ề  
hi n t ng khác nhau.ệ ượ    (c)
Câu 441: Theo quan đi m c a ch  nghĩa Mác - Lênin,ể ủ ủ  
lu n đi m nào sau đây nói v  b n ch t c a giai c pậ ể ề ả ấ ủ ấ  
t  s n?ư ả
          a. Giai c p t  s n bóc l t giá tr  th ng dấ ư ả ộ ị ặ ư          
(a)
          b. Giai c p t  s n tích c c đ i m i công nghấ ư ả ự ổ ớ ệ
          c. Giai c p t  s n th ng áp d ng khoa h c kấ ư ả ườ ụ ọ ỹ 
thu t, nâng cao năng su t lao đ ngậ ấ ộ
          d. Giai c p t  s n tích c c đ i m i ph ngấ ư ả ự ổ ớ ươ  
pháp qu n lý.ả
Câu 442: Đi n c m t  thích h p vào ch  tr ng c aề ụ ừ ợ ỗ ố ủ  
câu sau đ  đ c đ nh nghĩa khái ni m hi n th c:ể ượ ị ệ ệ ự  
"Hi n th c là ph m trù tri t h c ch  cái ........."ệ ự ạ ế ọ ỉ
          a. M i liên h  gi a các s  v t.ố ệ ữ ự ậ
          b. Ch a có, ch a t n t iư ư ồ ạ
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          c. Hi n có đang t n t iệ ồ ạ     (c)
Câu 443: Đi n c m t  thích h p vào ch  tr ng c aề ụ ừ ợ ỗ ố ủ  
câu sau đ  đ c đ nh nghĩa khái ni m kh  năng:ể ượ ị ệ ả  
"Kh  năng là ph m trù tri t h c ch  .......... khi có cácả ạ ế ọ ỉ  
đi u ki n thích h p".ề ệ ợ
          a. Cái đang có, đang t n t iồ ạ
          b. Cái ch a có, nh ng s  cóư ư ẽ     (b)
          c. Cái không th  cóể
          d. Cái ti n đ  đ  t o nên s  v t m i.ề ề ể ạ ự ậ ớ
Câu 444: D u hi u đ  phân bi t kh  năng v i hi nấ ệ ể ệ ả ớ ệ  
th c là gì?ự
          a. S  có m t và không có m t trên th c tự ặ ặ ự ế      
(a)
          b. S  nh n bi t đ c hay không nh n bi tự ậ ế ượ ậ ế  
đ c.ượ
          c. S  xác đ nh hay không xác đ nh.ự ị ị
Câu 445: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Cái hi n ch a có nh ng s  có là khệ ư ư ẽ ả 
năng.                 (a)
          b. Cái hi n đang có là hi n th c.ệ ệ ự
          c. Cái ch a c m nh n đ c là kh  năng.ư ả ậ ượ ả            
Câu 446: Thêm c m t  nào vào câu sau đ  đ c m tụ ừ ể ượ ộ  
kh ng đ nh c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng v  cácẳ ị ủ ủ ậ ệ ứ ề  
lo i kh  năng: ạ ả
"Kh  năng hình thành do các ....... quy đ nh đ c g iả ị ượ ọ  
là kh  năng ng u nhiên".ả ẫ
          a. M i liên h  chungố ệ
          b. M i liên h  t t nhiên, n đ nhố ệ ấ ổ ị
          c. T ng tác ng u nhiênươ ẫ                     (c)
          d. Nguyên nhân bên trong
Câu 447: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Kh  năng và hi n th c đ u t n t i kháchả ệ ự ề ồ ạ  
quan.
          b. Kh  năng và hi n th c không tách r i nhauả ệ ự ờ
          c. Ch  có hi n th c t n t i khách quan, khỉ ệ ự ồ ạ ả 
năng ch  là c m giác c a con ng i.ỉ ả ủ ườ    (c)
Câu 448: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Hi n th c nào cũng ch a đ ng kh  năng.ệ ự ứ ự ả
          b. Kh  năng luôn t n t i trong hi n th c.ả ồ ạ ệ ự
          c. Kh  năng ch  t n t i trong ý ni m, không t nả ỉ ồ ạ ệ ồ  
t i trong hi n th c. (c)ạ ệ ự
Câu 449: Theo quan ni m c a ch  nghĩa duy v t bi nệ ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể

          a. Cùng m t s  v t, trong nh ng đi u ki nộ ự ậ ữ ề ệ  
nh t đ nh t n t i nhi u kh  năng.ấ ị ồ ạ ề ả
          b. M t s  v t trong nh ng đi u ki n nh t đ nhộ ự ậ ữ ề ệ ấ ị  
ch  t n t i m t kh  năng.(b)ỉ ồ ạ ộ ả
          c. Hi n th c thay đ i kh  năng cũng thay đ i.ệ ự ổ ả ổ
Câu 450: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là đúng?ứ ậ ể
          a. Trong ho t đ ng th c ti n ph i d a vào khạ ộ ự ễ ả ự ả 
năng.
          b. Trong ho t đ ng th c ti n ph i d a vàoạ ộ ự ễ ả ự  
hi n th c, không c n tính đ n kh  năng.ệ ự ầ ế ả
          c. Trong ho t đ ng th c ti n ph i d a vàoạ ộ ự ễ ả ự  
hi n th c, đ ng th i ph i tính đ n kh  năng.ệ ự ồ ờ ả ế ả          (c)
Câu 451: Lu n đi m sau thu c l p tr ng tri t h cậ ể ộ ậ ườ ế ọ  
nào: Quy lu t trong các khoa h c là s  sáng t o chậ ọ ự ạ ủ 
quan c a con ng i và đ c áp d ng vào t  nhiên vàủ ườ ượ ụ ự  
xã h i.ộ
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ          (b)
          c. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
          d. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
Câu 452: Đi n t p h p t  thích h p vào ch  tr ngề ậ ợ ừ ợ ỗ ố  
c a câu sau đ  đ c đ nh nghĩa khái ni m "ch t":ủ ể ượ ị ệ ấ  
"Ch t là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  ... (1) ...ấ ạ ế ọ ể ỉ  
khách quan ... (2) ... là s  th ng nh t h u c  nh ngự ố ấ ữ ơ ữ  
thu c tính làm cho s  v t là nó ch  không là cáiộ ự ậ ứ  
khác"
          a. 1- Tính quy đ nh,ị     2- V n có c a số ủ ự 
v t.ậ          (a)
          b. 1- M i liên h ,ố ệ        2- C a các s  v t.ủ ự ậ
          c. 1- Các nguyên nhân,     2- C a các s  v t.ủ ự ậ
Câu 453: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Ch t là tính quy đ nh v n có c a s  v t.ấ ị ố ủ ự ậ
          b. Ch t là t ng h p h u c  các thu c tính c aấ ổ ợ ữ ơ ộ ủ  
s  v t nói lên s  v t là cái gì.ự ậ ự ậ
          c. Ch t đ ng nh t v i thu c tính.ấ ồ ấ ớ ộ         (c)
Câu 454: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, lu n đi m nào sau đây là saiứ ậ ể
          a. Thu c tính c a s  v t là nh ng đ c tính v nộ ủ ự ậ ữ ặ ố  
có c a s  v t.ủ ự ậ
          b. Thu c tính c a s  v t b c l  thông qua sộ ủ ự ậ ộ ộ ự 
tác đ ng gi a các s  v tộ ữ ự ậ
          c. Thu c tính c a s  v t không ph i là cái v nộ ủ ự ậ ả ố  
có c a s  v tủ ự ậ        (c)
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Câu 455: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Ch t t n t i khách quan bên ngoài s  v t.ấ ồ ạ ự ậ       
  (a)
          b. Ch t t n t i khách quan g n li n v i s  v t.ấ ồ ạ ắ ề ớ ự ậ
          c. Không có ch t thu n tuý bên ngoài s  v t.ấ ầ ự ậ
Câu 456: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. M i s  v t có nhi u thu c tính.ỗ ự ậ ề ộ
          b. M i thu c tính bi u hi n m t m t ch t c aỗ ộ ể ệ ộ ặ ấ ủ  
s  v t.ự ậ
          c. M i thu c tính có th  đóng vai trò là tính quyỗ ộ ể  
đ nh v  ch t trong m t quan h  nh t đ nh.ị ề ấ ộ ệ ấ ị
          d. M i s  v t ch  có m t tính quy đ nh vỗ ự ậ ỉ ộ ị ề 
ch t.ấ        (d)
Câu 457: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Không có ch t thu n tuý t n t i bên ngoài sấ ầ ồ ạ ự 
v t.ậ
          b. Ch  có s  v t có ch t m i t n t i.ỉ ự ậ ấ ớ ồ ạ
          c. Ch  có s  v t có vô vàn ch t m i t n t iỉ ự ậ ấ ớ ồ ạ
          d. S  v t và ch t hoàn toàn đ ng nh t v iự ậ ấ ồ ấ ớ  
nhau.   (d)
Câu 458: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là đúng?ứ ậ ể
          a. Ch t c a s  v t đ c bi u hi n thông quaấ ủ ự ậ ượ ể ệ  
thu c tính c a s  v t.ộ ủ ự ậ   (a)
          b. M i thu c tính đ u bi u hi n ch t c a sọ ộ ề ể ệ ấ ủ ự 
v t.ậ
          c. Thu c tính thay đ i, luôn làm cho ch t c aộ ổ ấ ủ  
s  v t thay đ i.ự ậ ổ
Câu 459: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "Ch t c a s  v t t n t i do ph ng phápọ ấ ủ ự ậ ồ ạ ươ  
quan sát s  v t c a con ng i quy t đ nh".ự ậ ủ ườ ế ị
          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ   (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
Câu 460: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Ch t c a s  v t ph  thu c vào s  l ng cácấ ủ ự ậ ụ ộ ố ượ  
y u t  t o thành s  v t.ế ố ạ ự ậ
          b. Ch t c a s  v t ph  thu c vào ph ng th cấ ủ ự ậ ụ ộ ươ ứ  
k t h p các y u t  c a s  v t.ế ợ ế ố ủ ự ậ
          c. M i s  thay đ i ph ng th c k t h p cácọ ự ổ ươ ứ ế ợ  
y u t  c a s  v t, đ u không làm cho ch t c a sế ố ủ ự ậ ề ấ ủ ự 
v t thay đ i.ậ ổ           (c)

Câu 561: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: Ch t t n t i khách quan tr c khi s  v tọ ấ ồ ạ ướ ự ậ  
t n t i, quy t đ nh đ n s  t n t i c a s  v t.ồ ạ ế ị ế ự ồ ạ ủ ự ậ
          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ          (a)
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quan.ủ ủ
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hình ủ ậ
          d. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
Câu 462: Đi n t p h p t  thích h p vào ch  tr ngề ậ ợ ừ ợ ỗ ố  
c a câu sau đ  đ c đ nh nghĩa khái ni m "l ng":ủ ể ượ ị ệ ượ  
L ng là ph m trù tri t h c dùng đ  ch ...(1) ... c aượ ạ ế ọ ể ỉ ủ  
s  v t v  m t ...(2) ... c a s  v n đ ng và phát tri nự ậ ề ặ ủ ự ậ ộ ể  
cũng nh  các thu c tính c a s  v t.ư ộ ủ ự ậ
          a. 1- tính quy đ nh v n có,ị ố    2- s  l ng, quyố ượ  
mô, trình đ , nh p đi uộ ị ệ   (a)
          b. 1- m i liên h  và ph  thu c,ố ệ ụ ộ    2- b n ch tả ấ  
bên trong.
          c. 1- m c đ  quy mô,ứ ộ    2- ch t l ng, ph mấ ượ ẩ  
ch t.ấ
Câu 463: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. L ng là tính quy đ nh v n có c a s  v t.ượ ị ố ủ ự ậ
          b. L ng nói lên quy mô, trình đ  phát tri nượ ộ ể  
c a s  v tủ ự ậ
          c. L ng ph  thu c vào ý chí c a con ng i.ượ ụ ộ ủ ườ   
     (c)
          d. L ng t n t i khách quan g n li n v i sượ ồ ạ ắ ề ớ ự 
v t.ậ
Câu 464: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Ch t và l ng c a s  v t đ u t n t i kháchấ ượ ủ ự ậ ề ồ ạ  
quan.
          b. Không có ch t l ng thu n tuý t n t i bênấ ượ ầ ồ ạ  
ngoài s  v t.ự ậ
          c. S  phân bi t gi a ch t và l ng ph  thu cự ệ ữ ấ ượ ụ ộ  
vào ý chí c a con ng i (c)ủ ườ
          d. S  phân bi t gi a ch t và l ng c a s  v tự ệ ữ ấ ượ ủ ự ậ  
có tính ch t t ng đ i.ấ ươ ố
Câu 465: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. S  v t nào cũng là s  th ng nh t gi a m tự ậ ự ố ấ ữ ặ  
ch t và l ng.ấ ượ
          b. Tính quy đ nh v  ch t nào c a s  v t cũngị ề ấ ủ ự ậ  
có tính quy đ nh v  l ng t ng ng.ị ề ượ ươ ứ
          c. Tính quy đ nh v  ch t không có tính nị ề ấ ổ  
đ nh.ị    (c)
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          d. Tính quy đ nh v  l ng nói lên m t th ngị ề ượ ặ ườ  
xuyên bi n đ i c a s  v t.ế ổ ủ ự ậ
Câu 466: Theo quan đi m c a CNDVBC lu n đi mể ủ ậ ể  
nào sau đây là đúng?
          a. Đ  là ph m trù ch  s  bi n đ i c a l ng.ộ ạ ỉ ự ế ổ ủ ượ
          b. Đ  là ph m trù ch  s  bi n đ i c a ch t.ộ ạ ỉ ự ế ổ ủ ấ
          c. Đ  là ph m trù tri t h c ch  gi i h n bi nộ ạ ế ọ ỉ ớ ạ ế  
đ i c a l ng, trong đó ch a làm thay đ i ch t c aổ ủ ượ ư ổ ấ ủ  
s  v t.ự ậ    (c)
Câu 467: Gi i h n t  0ớ ạ ừ oC đ n 100ế oC đ c g i là gìượ ọ  
trong quy lu t l ng - ch t?ậ ượ ấ
          a. Độ  (a)                                  c. L ngượ
          b. Ch t ấ                                      d. B c nh yướ ả
Câu 468: Khi n c chuy n t  tr ng thái l ng sangướ ể ừ ạ ỏ  
tr ng thái khí t i 100ạ ạ oC đ c g i là gì trong quy lu tượ ọ ậ  
l ng - ch t?ượ ấ
          a. Độ                                        c. Chuy n hoáể
          b. B c nh yướ ả    (b)                     d. Ti m ti nệ ế
Câu 469: Trong m t m i quan h  nh t đ nh cái gì xácộ ố ệ ấ ị  
đ nh s  v t?ị ự ậ
          a. Tính quy đ nh v  l ngị ề ượ
          b. Tính quy đ nh v  ch tị ề ấ           (b)
          c. Thu c tính c a s  v t.ộ ủ ự ậ
Câu 470: Tính quy đ nh nói lên s  v t trong m t m iị ự ậ ộ ố  
quan h  nh t đ nh đó, g i là gì?ệ ấ ị ọ
          a. Ch tấ      (a)                                      c. Độ
          b. L ngượ                                               d. B cướ  
nh yả
Câu 471: Tính quy đ nh nói lên quy mô trình đ  phátị ộ  
tri n c a s  v t đ c g i là gì?ể ủ ự ậ ượ ọ
          a. Ch t ấ                                                c. Độ
          b. L ngượ       (b)                                   d. Đi mể  
nút
Câu 472: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là saiứ ậ ể
          a. Trong gi i h n c a đ  s  thay đ i c aớ ạ ủ ộ ự ổ ủ  
l ng ch a làm cho ch t c a s  v t bi n đ i.ượ ư ấ ủ ự ậ ế ổ
          b. Trong gi i h n c a đ  s  thay đ i c aớ ạ ủ ộ ự ổ ủ  
l ng đ u đ a đ n s  thay đ i v  ch t c a sượ ề ư ế ự ổ ề ấ ủ ự 
v t.ậ           (b)
          c. Ch  khi l ng đ t đ n gi i h n c a đ  m iỉ ượ ạ ế ớ ạ ủ ộ ớ  
làm cho ch t c a s  v t thay đ i.ấ ủ ự ậ ổ
Câu 473: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Không ph i m i s  bi n đ i c a l ng đ uả ọ ự ế ổ ủ ượ ề  
đ a đ n s  bi n đ i c a ch t.ư ế ự ế ổ ủ ấ

          b. S  thay đ i c a l ng ph i đ t đ n m tự ổ ủ ượ ả ạ ế ộ  
gi i h n nh t đ nh m i làm cho ch t c a s  v t thayớ ạ ấ ị ớ ấ ủ ự ậ  
đ i.ổ
          c. M i s  thay đ i c a l ng đ u đ a đ n sọ ự ổ ủ ượ ề ư ế ự 
thay đ i v  ch t c a s  v t (c)ổ ề ấ ủ ự ậ
Câu 474: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là đúng?ứ ậ ể
          a. S  bi n đ i v  ch t là k t qu  s  bi n đ iự ế ổ ề ấ ế ả ự ế ổ  
v  l ng c a s  v t.ề ượ ủ ự ậ     (a)
          b. Không ph i s  bi n đ i v  ch t nào cũng làả ự ế ổ ề ấ  
k t qu  c a s  bi n đ i v  l ng.ế ả ủ ự ế ổ ề ượ
          c. Ch t không có tác đ ng gì đ n s  thay đ iấ ộ ế ự ổ  
c a l ng.ủ ượ
Câu 475: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là đúng?ứ ậ ể
          a. Phát tri n c a s  v t ch  bao hàm s  thay đ iể ủ ự ậ ỉ ự ổ  
v  l ng.ề ượ
          b. Phát tri n c a s  v t ch  bao hàm s  thayể ủ ự ậ ỉ ự  
đ i v  ch t.ổ ề ấ
          c. Quá trình phát tri n c a s  v t là quá trìnhể ủ ự ậ  
chuy n hoá t  s  thay đ i d n d n v  l ng sang sể ừ ự ổ ầ ầ ề ượ ự 
thay đ i v  ch t và ng c l i.ổ ề ấ ượ ạ        (c)
Câu 476: Câu ca dao: M t cây làm ch ng nên nonộ ẳ
                             Ba cây ch m l i nên hòn núi cao, ụ ạ
          Th  hi n n i dung quy lu t nào c a phép bi nể ệ ộ ậ ủ ệ  
ch ng duy v tứ ậ
          a. Quy lu t mâu thu nậ ẫ
          b. Quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nhậ ủ ị ủ ủ ị
          c. Quy lu t chuy n hoá t  nh ng s  thay đ iậ ể ừ ữ ự ổ  
v  l ng d n đ n s  thay đ i v  ch t và ng cề ượ ẫ ế ự ổ ề ấ ượ  
l i.ạ         (c)
Câu 477: Trong ho t đ ng th c ti n sai l m c a sạ ộ ự ễ ầ ủ ự 
ch  quan, nóng v i là do không tôn tr ng quy lu tủ ộ ọ ậ  
nào?
          a. Quy lu t mâu thu nậ ẫ
          b. Quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nhậ ủ ị ủ ủ ị
          c. Quy lu t l ng - ch tậ ượ ấ     (c)
Câu 478: Trong ho t đ ng th c ti n sai l m c a trìạ ộ ự ễ ầ ủ  
tr  b o th  là do không tôn tr ng quy lu t nào c aệ ả ủ ọ ậ ủ  
phép bi n ch ng duy v t?ệ ứ ậ
          a. Quy lu t l ng - ch t.ậ ượ ấ       (a)
          b. Quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nh.ậ ủ ị ủ ủ ị
          c. Quy lu t mâu thu n.ậ ẫ
Câu 479: Lênin nói quy lu t mâu th n có v  trí nhậ ẫ ị ư 
th  nào trong phép bi n ch ng duy v t?ế ệ ứ ậ
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          a. Là h t nhân c a phép bi n ch ng duy v t,ạ ủ ệ ứ ậ  
v ch ra ngu n g c bên trong c a s  v n đ ng vàạ ồ ố ủ ự ậ ộ  
phát tri n.ể         (a)
          b. V ch ra xu h ng c a s  phát tri n.ạ ướ ủ ự ể
          c. V ch ra cách th c c a s  phát tri n.ạ ứ ủ ự ể
Câu 480: Trong lý lu n v  mâu thu n ng i ta g iậ ề ẫ ườ ọ  
hai c c d ng và âm c a thanh nam châm là gì?ự ươ ủ
          a. Hai m t ặ                            c. Hai m t đ i l pặ ố ậ    
(c)
          b. Hai thu c tínhộ                  d. Hai y u t .ế ố
Câu 481: Trong lý lu n v  mâu thu n ng i ta g iậ ề ẫ ườ ọ  
quá trình đ ng hoá và d  hoá trong c  th  s ng là gì?ồ ị ơ ể ố
          a. Nh ng thu c tính ữ ộ                        c. Hai y u tế ố
          b. Nh ng s  v t ữ ự ậ                                d. Hai m tặ  
đ i l p.ố ậ    (d)
Câu 482: Trong quy lu t mâu thu n tính quy đ nh vậ ẫ ị ề 
ch t và tính quy đ nh v  l ng đ c g i là gìấ ị ề ượ ượ ọ
          a. Hai s  v t ự ậ                     c. Hai thu c tínhộ
          b. Hai quá trình                d. Hai m t đ i l pặ ố ậ    
(d)
Câu 483: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. M t đ i l p là nh ng m t có đ c đi m tráiặ ố ậ ữ ặ ặ ể  
ng c nhau.ượ
          b. M t đ i l p t n t i khách quan trong các sặ ố ậ ồ ạ ự 
v tậ
          c. M t đ i l p không nh t thi t ph i g n li nặ ố ậ ấ ế ả ắ ề  
v i s  v tớ ự ậ   (c)
          d. M t đ i l p là v n có c a các s  v t, hi nặ ố ậ ố ủ ự ậ ệ  
t ngượ
Câu 484: Theo quan đi m c a CNDVBC các m t đ iể ủ ặ ố  
l p do đâu mà có?ậ
          a. Do ý th c c m giác c a con ng i t o ra.ứ ả ủ ườ ạ
          b. Do ý ni m tuy t đ i sinh raệ ệ ố
          c. V n có c a th  gi i v t ch t, không do aiố ủ ế ớ ậ ấ  
sinh ra.   (c)
Câu 485: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Các m t đ i l p n m trong s  liên h  v iặ ố ậ ằ ự ệ ớ  
nhau, không có m t đ i l p nào t n t i bi t l p.ặ ố ậ ồ ạ ệ ậ
          b. Không ph i lúc nào các m t đ i l p cũngả ặ ố ậ  
liên h  v i nhau.ệ ớ     (b)
          c. Các m t đ i l p liên h , tác đ ng qua l i v iặ ố ậ ệ ộ ạ ớ  
nhau m t cách khách quan.ộ
Câu 486: Lu n đi m nào sau đây là không đúngậ ể

          a. Hai m t đ i l p bi n ch ng c a s  v t liênặ ố ậ ệ ứ ủ ự ậ  
h  v i nhau t o thành mâu thu n bi n ch ngệ ớ ạ ẫ ệ ứ
          b. Ghép hai m t đ i l p l i v i nhau là đ cặ ố ậ ạ ớ ượ  
mâu thu n bi n ch ngẫ ệ ứ   (b)
          c. Không ph i ghép b t kỳ hai m t đ i l p l iả ấ ặ ố ậ ạ  
v i nhau là đ c mâu thu n bi n ch ng.ớ ượ ẫ ệ ứ
Câu 487: Hai m t đ i l p ràng bu c nhau, t o ti nặ ố ậ ộ ạ ề  
đ  t n t i cho nhau tri t h c g i là gì?ề ồ ạ ế ọ ọ
          a. S  đ u tranh c a hai m t đ i l pự ấ ủ ặ ố ậ
          b. S  th ng nh t c a hai m t đ i l p.ự ố ấ ủ ặ ố ậ    (b)
          c. S  chuy n hoá c a hai m t đ i l p.ự ể ủ ặ ố ậ
Câu 488: Theo quan đi m c a CNDVBC s  th ngể ủ ự ố  
nh t c a các m t đ i l p có nh ng bi u hi n gì?ấ ủ ặ ố ậ ữ ể ệ
          a. S  cùng t n t i, n ng t a nhau.ự ồ ạ ươ ự
          b. S  đ ng nh t, có nh ng đi m chung gi aự ồ ấ ữ ể ữ  
hai m t đ i l pặ ố ậ
          c. S  tác đ ng ngang b ng nhau.ự ộ ằ
          d. S  bài tr  ph  đ nh nhau.ự ừ ủ ị
          g. G m a, b và c.ồ    (g)
Câu 489: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "S  th ng nh t c a các m t đ i l p lo i trọ ự ố ấ ủ ặ ố ậ ạ ừ 
s  đ u tranh c a các m t đ i l p".ự ấ ủ ặ ố ậ
          a. Ch  nghĩa duy v t siêu hìnhủ ậ   (a)
          b. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
          c. Ch  nghĩa duy tâm bi n ch ng.ủ ệ ứ
Câu 490: S  tác đ ng theo xu h ng nào thì đ c g iự ộ ướ ượ ọ  
là s  đ u tranh c a các m t đ i l p?ự ấ ủ ặ ố ậ
          a. Ràng bu c nhau.ộ
          b. N ng t a nhauươ ự
          c. Ph  đ nh, bài tr  nhau.ủ ị ừ         (c)
Câu 491: L p tr ng tri t h c nào cho r ng mâuậ ườ ế ọ ằ  
thu n t n t i là do t  duy, ý th c c a con ng iẫ ồ ạ ư ứ ủ ườ  
quy t đ nh?ế ị
          a. Ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ        (b)
          c. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
          d. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ
Câu 492: Quan đi m tri t h c nào cho r ng mâuể ế ọ ằ  
thu n và quy lu t mâu thu n là s  v n đ ng c a ýẫ ậ ẫ ự ậ ộ ủ  
ni m tuy t đ i?ệ ệ ố
          a. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ    (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hìnhủ ậ
Câu 493: Quan đi m nào sau đây là c a CNDVBC?ể ủ
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          a. Mâu thu n t n t i khách quan trong m i sẫ ồ ạ ọ ự 
v t, hi n t ng, quá trình c a t  nhiên, xã h i và tậ ệ ượ ủ ự ộ ư 
duy.         (a)
          b. Mâu thu n ch  t n t i trong t  duy.ẫ ỉ ồ ạ ư
          c. Mâu thu n ch  t n t i trong m t s  hi nẫ ỉ ồ ạ ộ ố ệ  
t ng.ượ
Câu 494: Trong mâu thu n bi n ch ng các m t đ iẫ ệ ứ ặ ố  
l p quan h  v i nhau nh  th  nào?ậ ệ ớ ư ế
          a. Ch  th ng nh t v i nhau. ỉ ố ấ ớ
          b. Ch  có m t đ u tranh v i nhauỉ ặ ấ ớ
          c. V a th ng nh t v a đ u tranh v i nhau.ừ ố ấ ừ ấ ớ      
(c)
Câu 495: Trong hai xu h ng tác đ ng c a c a cácướ ộ ủ ủ  
m t đ i l p xu h ng nào quy đ nh s  n đ nh t ngặ ố ậ ướ ị ự ổ ị ươ  
đ i c a s  v t?ố ủ ự ậ
          a. Th ng nh t c a các m t đ i l pố ấ ủ ặ ố ậ      (a)
          b. Đ u tranh c a các m t đ i l pấ ủ ặ ố ậ
          c. C  a và b.ả
Câu 496: Trong hai xu h ng tác đ ng c a các m tướ ộ ủ ặ  
đ i l p xu h ng nào quy đ nh s  bi n đ i th ngố ậ ươ ị ự ế ổ ườ  
xuyên c a s  v t?ủ ự ậ
          a. Th ng nh t c a các m t đ i l p.ố ấ ủ ặ ố ậ
          b. Đ u tranh c a các m t đ i l p.ấ ủ ặ ố ậ          (b)
          c. C  a và b. ả
Câu 497: theo quan đi m c a CNDVBC lu n đi mể ủ ậ ể  
nào sau đây là sai?
          a. Trong mâu thu n bi n ch ng th ng nh t vàẫ ệ ứ ố ấ  
đ u tranh c a các m t đ i l p là không th  tách r iấ ủ ặ ố ậ ể ờ  
nhau.
          b. S  v n đ ng và phát tri n c a s  v t ch  doự ậ ộ ể ủ ự ậ ỉ  
m t mình s  đ u tranh c a các m t đ i l p quy tộ ự ấ ủ ặ ố ậ ế  
đ nh.ị       (b)
          c. S  v n đ ng và phát tri n c a s  v t là doự ậ ộ ể ủ ự ậ  
s  th ng nh t và đ u tranh c a các m t đ i l pự ố ấ ấ ủ ặ ố ậ  
quy t đ nhế ị
Câu 498: Mâu thu n quy đ nh b n ch t c a s  v t,ẫ ị ả ấ ủ ự ậ  
thay đ i cùng v i s  thay đ i căn b n v  ch t c a sổ ớ ự ổ ả ề ấ ủ ự 
v t, đ c g i là mâu thu n gì?ậ ượ ọ ẫ
          a. Mâu thu n ch  y u.ẫ ủ ế
          b. Mâu thu n bên trongẫ
          c. Mâu thu n c  b n.ẫ ơ ả        (c)
Câu 499: Mâu thu n n i lên hàng đ u  m t giaiẫ ổ ầ ở ộ  
đo n phát tri n nh t đ nh c a s  v t, chi ph i cácạ ể ấ ị ủ ự ậ ố  
mâu thu n khác trong giai đo n đó đ c g i là mâuẫ ạ ượ ọ  
thu n gì?ẫ

          a. Mâu thu n c  b n ẫ ơ ả                                   c. 
Mâu thu n th  y u.ẫ ứ ế
          b. Mâu thu n ch  y uẫ ủ ế        (b)                        d. 
Mâu thu n đ i khángẫ ố
Câu 500: Lu n đi m nào th  hi n quan đi m siêuậ ể ể ệ ể  
hình trong các lu n đi m sauậ ể
          a. S  phân bi t gi a mâu thu n bên trong vàự ệ ữ ẫ  
mâu thu n bên ngoài ch  là t ng đ iẫ ỉ ươ ố
          b. Gi i quy t mâu thu n bên trong liên h  ch tả ế ẫ ệ ặ  
ch  v i vi c gi i quy t mâu thu n bên ngoài.ẽ ớ ệ ả ế ẫ
          c. Gi i quy t mâu thu n bên trong không quanả ế ẫ  
h  v i vi c gi i quy t mâu thu n bên ngoài.ệ ớ ệ ả ế ẫ    (c)
Câu 501: Mâu thu n đ i kháng t n t i  đâu?ẫ ố ồ ạ ở
          a. Trong c  t  nhiên, xã, h i và t  duy.ả ự ộ ư
          b. Trong m i xã h i.ọ ộ
          c. Trong xã h i có giai c p đ i khángộ ấ ố     (c)
Câu 502: Trong quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nh sậ ủ ị ủ ủ ị ự 
thay th  s  v t này b ng s  v t kia (thí d : n  thànhế ự ậ ằ ự ậ ụ ụ  
hoa, hoa thành qu  v.v.) đ c g i là gì?ả ượ ọ
          a. Mâu thu nẫ                                            c. T nồ  
t iạ
          b. Ph  đ nhủ ị              (b)                            d. V nậ  
đ ngộ
Câu 503: S  t  thay th  s  v t này b ng s  v t kiaự ự ế ự ậ ằ ự ậ  
không ph  thu c vào ý th c con ng i trong phépụ ộ ứ ườ  
bi n ch ng duy v t đ c g i là gì?ệ ứ ậ ượ ọ
          a. V n đ ngậ ộ                               c. Ph  đ nh bi nủ ị ệ  
ch ngứ   (c)
          b. Ph  đ nh ủ ị                                         d. Ph  đ nhủ ị  
c a ph  đ nhủ ủ ị
Câu 504: Tôi nói "bông hoa h ng đ ". Tôi l i nóiồ ỏ ạ  
"bông hoa h ng không đ " đ  ph  nh n câu nóiồ ỏ ể ủ ậ  
tr c c a tôi. Đây có ph i là ph  đ nh bi n ch ngướ ủ ả ủ ị ệ ứ  
không?
          a. Không       (a)                             c. V a ph iừ ả  
v a không ph iừ ả
          b. Ph iả
Câu 505: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Ph  đ nh bi n ch ng có tính khách quanủ ị ệ ứ
          b. Ph  đ nh bi n ch ng là k t qu  gi i quy tủ ị ệ ứ ế ả ả ế  
nh ng mâu thu n bên trong s  v tữ ẫ ự ậ
          c. Ph  đ nh bi n ch ng ph  thu c vào ý th củ ị ệ ứ ụ ộ ứ  
c a con ng iủ ườ   (c)
Câu 506: Theo quan đi m c a CNDVBC lu n đi mể ủ ậ ể  
nào sau đây là sai?
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          a. Ph  đ nh bi n ch ng xoá b  cái cũ hoànủ ị ệ ứ ỏ  
toàn               (a)
          b. Ph  đ nh bi n ch ng không đ n gi n là xoáủ ị ệ ứ ơ ả  
b  cái cũ.ỏ
          c. Ph  đ nh bi n ch ng lo i b  nh ng y u tủ ị ệ ứ ạ ỏ ữ ế ố 
không thích h p c a cái cũợ ủ
          d. Ph  đ nh bi n ch ng gi  l i và c i bi nủ ị ệ ứ ữ ạ ả ế  
nh ng y u t  còn thích h p c a cái cũ.ữ ế ố ợ ủ
Câu 507: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "Cái m i ra đ i trên c  s  phá hu  hoànọ ớ ờ ơ ở ỷ  
toàn cái cũ"
          a. Quan đi m siêu hìnhể                 (a)
          b. Quan đi m bi n ch ng duy v tể ệ ứ ậ
          c. Quan đi m bi n ch ng duy tâmể ệ ứ
Câu 508: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "Cái m i ra đ i trên c  s  gi  nguyên cáiọ ớ ờ ơ ở ữ  
cũ".
          a. Quan đi m bi n ch ng duy v tể ệ ứ ậ
          b. Quan đi m bi n ch ng duy tâm ể ệ ứ
          c. Quan đi m siêu hình, ph n bi n ch ng.ể ả ệ ứ        
(c)
Câu 509: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "Tri t h c Mác ra đ i trên c  s  ph  đ nhọ ế ọ ờ ơ ở ủ ị  
hoàn toàn các h  th ng tri t h c trong l ch s ".ệ ố ế ọ ị ử
          a. quan đi m duy tâm siêu hình.ể            (a)
          b. Quan đi m bi n ch ng duy v t.ể ệ ứ ậ
          c. Quan đi m bi n ch ng duy tâm.ể ệ ứ
Câu 510: S  t  ph  đ nh đ  đ a s  v t d ng nhự ự ủ ị ể ư ự ậ ườ ư 
quay l i đi m xu t phát ban đ u trong phép bi nạ ể ấ ầ ệ  
ch ng đ c g i là gì?ứ ượ ọ
          a. Ph  đ nh bi n ch ng.ủ ị ệ ứ
          b. Ph  đ nh c a ph  đ nhủ ị ủ ủ ị        (b)
          c. Chuy n hoáể
Câu 511: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Ph  đ nh c a ph  đ nh có tính khách quan vàủ ị ủ ủ ị  
k  th aế ừ
          b. Ph  đ nh c a ph  đ nh hoàn toàn l p l i cáiủ ị ủ ủ ị ặ ạ  
ban đ uầ    (b)
          c. Ph  đ nh c a ph  đ nh l p l i cái ban đ uủ ị ủ ủ ị ặ ạ ầ  
trên c  s  m i cao h nơ ở ớ ơ
Câu 512: Con đ ng phát tri n c a s  v t mà quyườ ể ủ ự ậ  
lu t ph  đ nh c a ph  đ nh v ch ra là con đ ngậ ủ ị ủ ủ ị ạ ườ  
nào?
          a. Đ ng th ng đi lênườ ẳ
          b. Đ ng tròn khép kínườ

          c. Đ ng xoáy c đi lênườ ố         (c)
Câu 513: theo quan đi m c a CNDVBC lu n đi mể ủ ậ ể  
nào sau đây là sai?
          a. Ph  đ nh c a ph  đ nh k t thúc m t chu kỳủ ị ủ ủ ị ế ộ  
phát tri n c a s  v tể ủ ự ậ
          b. Ph  đ nh c a ph  đ nh k t thúc s  phát tri nủ ị ủ ủ ị ế ự ể  
c a s  v t.ủ ự ậ         (b)
          c. Ph  đ nh c a ph  đ nh m  đ u m t chu kỳủ ị ủ ủ ị ở ầ ộ  
phát tri n m i c a s  v tể ớ ủ ự ậ
Câu 514: V  trí c a quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nhị ủ ậ ủ ị ủ ủ ị  
trong phép bi n ch ng duy v t?ệ ứ ậ
          a. Ch  ra ngu n g c c a s  phát tri nỉ ồ ố ủ ự ể
          b. Ch  ra cách th c c a s  phát tri nỉ ứ ủ ự ể
          c. Ch  ra xu h ng c a s  phát tri nỉ ướ ủ ự ể           (c)
          d. C  a, b và cả
Câu 515: Tr ng phái tri t h c nào cho nh n th c làườ ế ọ ậ ứ  
s  k t h p các c m giác c a con ng iự ế ợ ả ủ ườ
          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quan ủ     c. Chủ 
nghĩa duy v t bi n ch ngậ ệ ứ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ    (b)     d. Chủ 
nghĩa duy v t siêu hìnhậ
Câu 516: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "Chúng ta ch  nh n th c đ c các c m giácọ ỉ ậ ứ ượ ả  
c a chúng ta thôi".ủ
          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ         (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hìnhủ ậ
          d. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
Câu 517: Tr ng phái tri t h c nào cho nh n th c làườ ế ọ ậ ứ  
"s  h i t ng" c a linh h n v  th  gi i ý ni m?ự ồ ưở ủ ồ ề ế ớ ệ
          a. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ
          b. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ       (b)
          c. Ch  nghĩa duy v t siêu hìnhủ ậ
          d. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
Câu 518: Tr ng phái tri t h c nào cho nh n th c làườ ế ọ ậ ứ  
s  t  ý th c v  mình c a ý ni m tuy t đ iự ự ứ ề ủ ệ ệ ố
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ
          c. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ     (c)
Câu 519: Theo quan đi m c a CNDVBC lu n đi mể ủ ậ ể  
nào sau đây là sai?
          a. Ch  nghĩa duy v t đ u th a nh n nh n th củ ậ ề ừ ậ ậ ứ  
là s  ph n ánh hi n th c khách quan vào đ u óc conự ả ệ ự ầ  
ng ì.ươ
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          b. CNDV đ u th a nh n nh n th c là s  ph nề ừ ậ ậ ứ ự ả  
ánh sáng t o hi n th c khách quan vào trong đ u ócạ ệ ự ầ  
con ng i d a trên c  s  th c ti n.ườ ự ơ ở ự ễ   (b)
          c. CNDVBC th a nh n nh n th c là quá trìnhừ ậ ậ ứ  
ph n ánh sáng t o hi n th c khách quan vào trongả ạ ệ ự  
đ u óc con ng i trên c  s  th c ti n.ầ ườ ơ ở ự ễ
Câu 520: Tr ng phái tri t h c nào cho th c ti n làườ ế ọ ự ễ  
c  s  ch  y u và tr c ti p nh t c a nh n th c?ơ ở ủ ế ự ế ấ ủ ậ ứ
          a. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
          b. Ch  nghĩa duy v t siêu hìnhủ ậ
          c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ       (c)
Câu 521: Thêm c m t  thích h p vào ch  tr ng c aụ ừ ợ ỗ ố ủ  
câu sau đ  đ c đ nh nghĩa ph m trù th c ti n:ể ượ ị ạ ự ễ  
"Th c ti n là toàn b  nh ng ........... c a con ng iự ễ ộ ữ ủ ườ  
nh m c i t o t  nhiên và xã h i"ằ ả ạ ự ộ
          a. Ho t đ ng.ạ ộ
          b. Ho t đ ng v t ch tạ ộ ậ ấ
          c. Ho t đ ng có m c đíchạ ộ ụ
          d. Ho t đ ng v t ch t có m c đích, mang tínhạ ộ ậ ấ ụ  
l ch s  - xã h iị ử ộ    (d)
Câu 522: Ho t đ ng nào sau đây là ho t đ ng th cạ ộ ạ ộ ự  
ti nễ
          a. M i ho t đ ng v t ch t c a con ng iọ ạ ộ ậ ấ ủ ườ
          b. Ho t đ ng t  duy sáng t o ra các ý t ngạ ộ ư ạ ưở
          c. Ho t đ ng quan sát và th c nghi m khoaạ ộ ự ệ  
h c.ọ    (c)
Câu 523: Hình th c ho t đ ng th c ti n c  b n nh tứ ạ ộ ự ễ ơ ả ấ  
quy đ nh đ n các hình th c khác là hình th c nào?ị ế ứ ứ
          a. Ho t đ ng s n xu t v t ch tạ ộ ả ấ ậ ấ          (a)
          b. Ho t đ ng chính tr  xã h i.ạ ộ ị ộ
          c. Ho t đ ng quan sát và th c nghi m khoaạ ộ ự ệ  
h c.ọ
Câu 524: Theo quan đi m c a CNDVBC tiêu chu nể ủ ẩ  
c a chân lý là gì?ủ
          a. Đ c nhi u ng i th a nh n.ượ ề ườ ừ ậ
          b. Đ m b o không mâu thu n trong suy lu nả ả ẫ ậ
          c. Th c ti nự ễ       (d)
Câu 525: Đâu là quan đi m c a ch  nghĩa duy v tể ủ ủ ậ  
bi n ch ng v  tiêu chu n chân lýệ ứ ề ẩ
          a. Th c ti n là tiêu chu n c a chân lý có tínhự ễ ẩ ủ  
ch t t ng đ i.ấ ươ ố
          b. Th c ti n là tiêu chu n c a chân lý có tínhự ễ ẩ ủ  
ch t tuy t đ iấ ệ ố
          c. Th c ti n là tiêu chu n c a chân lý v a cóự ễ ẩ ủ ừ  
tính ch t t ng đ i v a có tính ch t tuy tấ ươ ố ừ ấ ệ  
đ i.ố              (c)

Câu 526: Giai đo n nh n th c di n ra trên c  s  sạ ậ ứ ễ ơ ở ự 
tác đ ng tr c ti p c a các s  v t lên các giác quanộ ự ế ủ ự ậ  
c a con ng i là giai đo n nh n th c nào?ủ ườ ạ ậ ứ
          a. Nh n th c lý tính ậ ứ                  c. Nh n th cậ ứ  
khoa h cọ
          b. Nh n th c lý lu nậ ứ ậ                     d. Nh n th cậ ứ  
c m tínhả      (d)
Câu 527: Nh n th c c m tính đ c th c hi n d iậ ứ ả ượ ự ệ ướ  
các hình th c nào?ứ
          a. Khái ni m và phán đoánệ
          b. C m giác, tri giác và khái ni mả ệ
          c. C m giác, tri giác và bi u t ngả ể ượ     (c)
Câu 528: S  ph n ánh tr u t ng, khái quát nh ngự ả ừ ượ ữ  
đ c đi m chung, b n ch t c a các s  v t đ c g i làặ ể ả ấ ủ ự ậ ượ ọ  
giai đo n nh n th c nào?ạ ậ ứ
          a. Nh n th c c m tínhậ ứ ả
          b. Nh n th c lý tínhậ ứ                   (b)
          c. Nh n th c kinh nghi mậ ứ ệ
Câu 529: Nh n th c lý tính đ c th c hi n d i hìnhậ ứ ượ ự ệ ướ  
th c nào?ứ
          a. C m giác, tri giác và bi u t ngả ể ượ
          b. Khái ni m, phán đoán, suy lu nệ ậ           (b)
          c. Tri giác, bi u t ng, khái ni mể ượ ệ
Câu 530: Khái ni m là hình th c nh n th c c a giaiệ ứ ậ ứ ủ  
đo n nào?ạ
          a. Nh n th c c m tính.ậ ứ ả
          b. Nh n th c lý tínhậ ứ           (b)
          c. Nh n th c kinh nghi mậ ứ ệ
Câu 531: Giai đo n nh n th c nào g n v i th c ti n?ạ ậ ứ ắ ớ ự ễ
          a. Nh n th c lý lu nậ ứ ậ
          b. Nh n th c c m tínhậ ứ ả    (b)
          c. Nh n th c lý tínhậ ứ
Câu 532: Lu n đi m sau đây thu c l p tr ng tri tậ ể ộ ậ ườ ế  
h c nào: "C m giác là hình nh ch  quan c a thọ ả ả ủ ủ ế 
gi i khách quan".ớ
          a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ    (a)
          b. Ch  nghĩa duy tâm ch  quanủ ủ
          c. Ch  nghĩa duy tâm khách quanủ
Câu 533: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Nh n th c c m tính g n li n v i th c ti nậ ứ ả ắ ề ớ ự ễ
          b. Nh n th c c m tính ch a phân bi t đ c cáiậ ứ ả ư ệ ượ  
b n ch t v i cái không b n ch tả ấ ớ ả ấ
          c. Nh n th c c m tính ph n ánh sai s  v tậ ứ ả ả ự ậ     
(c)
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          d. Nh n th c c m tính ch a ph n ánh đ y đậ ứ ả ư ả ầ ủ 
và sâu s c s  v t. ắ ự ậ
Câu 534: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Nh n th c lý tính ph n ánh nh ng m i liênậ ứ ả ữ ố  
h  chung, b n ch t c a s  v t.ệ ả ấ ủ ự ậ
          b. Nh n th c lý tính ph n ánh s  v t sâu s c,ậ ứ ả ự ậ ắ  
đ y đ  và chính xác h n nh n th c c m tính.ầ ủ ơ ậ ứ ả
          c. Nh n th c lý tính luôn đ t đ n chân lý khôngậ ứ ạ ế  
m c sai l m.ắ ầ    (c)
Câu 535: Lu n đi m sau đây là c a ai và thu cậ ể ủ ộ  
tr ng phái tri t h c nào: "T  tr c quan sinh đ ngườ ế ọ ừ ự ộ  
đ n t  duy tr u t ng và t  t  duy tr u t ng đ nế ư ừ ượ ừ ư ừ ượ ế  
th c ti n, đó là con đ ng bi n ch ng c a s  nh nự ễ ườ ệ ứ ủ ự ậ  
th c chân lý, nh n th c th c t i khách quan"ứ ậ ứ ự ạ
          a.  Phoi- -b c;ơ ắ   ch  nghĩa duy v t siêu hình.ủ ậ
          b. Lênin;  ch  nghĩa duy v t bi n ch ng.ủ ậ ệ ứ            
(b)
          c. Hêghen;   ch  nghĩa duy tâm khách quan.ủ
Câu 536: theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng, lu n đi m nào sau đây là sai?ứ ậ ể
          a. Th c ti n không có lý lu n là th c ti n mùự ễ ậ ự ễ  
quáng.
          b. Lý lu n không có th c ti n là lý lu n suôngậ ự ễ ậ
          c. Lý lu n có th  phát tri n không c n th cậ ể ể ầ ự  
ti n.ễ         (c)
Câu 537: Thêm c m t  thích h p vào ch  tr ng c aụ ừ ợ ỗ ố ủ  
câu sau đ  đ c khái ni m v  chân lý: "Chân lý làể ượ ệ ề  
nh ng ...(1) ... phù h p v i hi n th c khách quan vàữ ợ ớ ệ ự  
đ c ...(2) ... ki m nghi m"ượ ể ệ
          a. 1- c m giác c a con ng i;ả ủ ườ    2- ý ni m tuy tệ ệ  
đ iố
          b. 1- Tri th c ;ứ     2- th c ti nự ễ          (b)
          c. 1- ý ki n;ế     2- nhi u ng i .ề ườ
Câu 538: Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi nể ủ ủ ậ ệ  
ch ng lu n đi m nào sau đây là saiứ ậ ể
          a. Chân lý có tính khách quan
          b. Chân lý có tính t ng đ iươ ố
          c. Chân lý có tính tr u t ngừ ượ     (a)
          d. Chân lý có tính c  thụ ể
Câu 539: Theo quan đi m c a CNDVBC, lu n đi mể ủ ậ ể  
nào sau đây là sai?
          a. Nh n th c kinh nghi m t  nó không ch ngậ ứ ệ ự ứ  
minh đ c tính t t y uượ ấ ế
          b. Nh n th c kinh nghi m t  nó ch ng minhậ ứ ệ ự ứ  
đ c tính t t y u (b)ượ ấ ế

          c. Lý lu n không t  phát xu t hi n t  kinhậ ự ấ ệ ừ  
nghi mệ
Câu 540: Trong ho t đ ng th c ti n không coi tr ngạ ộ ự ễ ọ  
lý lu n thì s  th  nào?ậ ẽ ế
          a. S  r i vào ch  nghĩa kinh vi n giáo đi u ẽ ơ ủ ệ ề
          b. S  r i vào ch  nghĩa kinh nghi m h pẽ ơ ủ ệ ẹ  
hòi.        (b)
          c. S  r i vào o t ng.ẽ ơ ả ưở
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 541: Ch n ph ng án đúng theo quan đi mọ ươ ể  
c a ch  nghĩa duy v t?ủ ủ ậ
a. V t ch t là tính th  nh t, ý th c là tính th  hai.ậ ấ ứ ấ ứ ứ
b. V t ch t có tr c, ý th c có sau, v t ch t quy tậ ấ ướ ứ ậ ấ ế  
đ nh ý th c.ị ứ
c. Ý th c t n t i đ c l p tách kh i v t ch t.ứ ồ ạ ộ ậ ỏ ậ ấ
Đáp án: a, b
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Câu 542: Các hình th c nào d i đây là hình th cứ ướ ứ  
c  b n c a ch  nghĩa duy v t?ơ ả ủ ủ ậ
Đáp án:  C  a, b và cả
a. Ch  nghĩa duy v t ch t phácủ ậ ấ
b. Ch  nghĩa duy v t siêu hìnhủ ậ
c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
Câu 543: Ai là nhà duy v t tiêu bi u trong l ch sậ ể ị ử 
tri t h c đ c k  d i đây?ế ọ ượ ể ướ
a. Đê mô crít
b. Cantơ
c. Ph. Bê c nơ
d. Hi-um
Đáp án a, c 
Câu 544: Quan đi m nào thu c ch  nghĩa duyể ộ ủ  
tâm?
a. V t ch t quy t đ nh ý th c.ậ ấ ế ị ứ
b. Ý th c có tr c, v t ch t có sau; ý th c quy t đ nhứ ướ ậ ấ ứ ế ị  
v t ch t.ậ ấ
c. V t ch t và ý th c song song t n t i, không cái nàoậ ấ ứ ồ ạ  
ph  thu c cái nào.ụ ộ
d. Ý th c là tính th  nh t, v t ch t là tính th  hai.ứ ứ ấ ậ ấ ứ
Đáp án: b, d
Câu 545: Ai là đ i bi u c a ch  nghĩa duy tâmạ ể ủ ủ  
trong l ch s  đ c k  d i đây?ị ử ượ ể ướ
a. Platông
b. Hê ra clít
c. Hi-um
d. C  a và cả
Đáp án:   d
Câu 546: Th  nào là nh t nguyên lu n?ế ấ ậ
a. Ch  nghĩa duy v tủ ậ
b. Ch  nghĩa duy tâmủ
Đáp án: a, b
Câu 547: Th  nào là nh  nguyên lu n?ế ị ậ
a. V t ch t có tr c, ý th c có sau.ậ ấ ướ ứ
b. V t ch t và ý th c song song t n t i, không cái nàoậ ấ ứ ồ ạ  
ph  thu c cái nào.ụ ộ
c. Ý th c có tr c, v t ch t có sau.ứ ướ ậ ấ
Đáp án: b.
Câu 548: Th  nào là ph ng pháp siêu hình?ế ươ
a. Xem xét các s  v t trong tr ng thái cô l p, tách r iự ậ ạ ậ ờ  
tuy t đ i.ệ ố
b. Xem xét trong tr ng thái tĩnh t i, không v n đ ng,ạ ạ ậ ộ  
phát tri n.ể
c. Xem xét phát tri n thu n túy v  l ng, không có thayể ầ ề ượ  
đ i v  ch t.ổ ề ấ

Đáp án: a. b. c
Câu 549: Th  nào là ph ng pháp bi n ch ng?ế ươ ệ ứ
              a. Xem xét s  v t trong m i liên h  tác đ ngự ậ ố ệ ộ  
qua l i l n nhau.ạ ẫ
b. Xem xét s  v t trong quá trình v n đ ng, phát tri n.ự ậ ậ ộ ể
c. Th a nh n có s  đ ng im t ng đ i c a các s  v t,ừ ậ ự ứ ươ ố ủ ự ậ  
hi n t ng trong th  gi i v t ch t.ệ ượ ế ớ ậ ấ
Đáp án: a. b.c
Câu 550: Câu "nhân chi s  tínhơ   b n thi n" là c aả ệ ủ  
ai?
a. Kh ng Tổ ử
b. M nh Tạ ử
c. Tuân Tử
d. Lão Tử
Đáp án: b
 Câu 551: Tri t h c Hêghen có nh ng đ c đi m gì?ế ọ ữ ặ ể
a. Bi n ch ngệ ứ
b. Duy tâm, b o thả ủ
c. Cách m ngạ
d. C  a và bả
Đáp án:   d
 Câu 552: Tri t h c Phoi  b c có nh ng đ c đi mế ọ ơ ắ ữ ặ ể  
gì?
a. Duy v tậ
b. Duy tâm trong xã h iộ
c. Siêu hình
d. C  a,b và cả
Đáp án:   d
 Câu 553: Trong l ch s  t  t ng tri t h c Vi t Nam,ị ử ư ưở ế ọ ệ  
t  t ng nào là đi n hình nh t?ư ưở ể ấ
a. Ch  nghĩa duy v tủ ậ
b. Ch  nghĩa duy tâmủ
c. T  t ng yêu n cư ưở ướ
d. Siêu hình
Đáp án: c
Câu 554: Tác ph m "Tuyên ngôn c a Đ ng c ngẩ ủ ả ộ  
s n" đ c C. Mác và Ph. Ăng ghen vi t vào năm nào?ả ượ ế
a. Năm 1844
b. Năm 1847
c. Năm 1848
d. Năm 1850
Đáp án: c
Câu 555: Tác ph m "Ch ng Đuyrinh" đ c Ph. Ăngẩ ố ượ  
ghen vi t vào th i gian nào?ế ờ
a. T  1876 - 1877ừ
b. T  1875 - 1878ừ
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c. T  1876 - 1878ừ
Đáp án: c
 Câu 556: Trong s  ba phát minh d i đây, phát minhố ướ  
nào là thu c v  tri t h c Mác?ộ ề ế ọ
a.     Phát minh ra “giai c p”.ấ
b.     Phát minh ra các quy lu t c  b n c a phép bi nậ ơ ả ủ ệ  
ch ng.ứ
c.      Phát minh ra r ng: đ u tranh giai c p là đ ng l cằ ấ ấ ộ ự  
phát tri n trong các xã h i có giai c p.ể ộ ấ
Đáp án: c
 
Câu 557: Hãy xác đ nh m nh đ  đúng trong ba m nhị ệ ề ệ  
đ  d i đây:ề ướ
a.     Tri t h c macxit là m t h c thuy t đã hoàn ch nh,ế ọ ộ ọ ế ỉ  
xong xuôi.
b.     Tri t h c macxit ch a hoàn ch nh, xong xuôi vàế ọ ư ỉ  
c n ph i b  sung đ  phát tri n.ầ ả ổ ể ể
c.      Tri t h c macxit là “khoa h c c a m i khoaế ọ ọ ủ ọ  
h c”.ọ
Đáp án: b
 
Câu 558: Hãy ch  ra nh n đ nh đúng trong s  ba nh nỉ ậ ị ố ậ  
đ nh sau đây v  b n tính c a phép bi n ch ng:ị ề ả ủ ệ ứ
a.     B n tính c a phép bi n ch ng là phê phán, cáchả ủ ệ ứ  
m ng và không h  bi t s .ạ ề ế ợ
b.     B n tính c a phép bi n ch ngả ủ ệ ứ   là h ng đ n cáiướ ế  
tuy t đ i.ệ ố
c.      B n tính c a phép bi n ch ngả ủ ệ ứ
Đáp án: a
 
Câu 559: Hãy ch  ra ph ng án đúng trong ba nh nỉ ươ ậ  
xét d i đây v  m i quan h  gi a s n xu t và tiêuướ ề ố ệ ữ ả ấ  
dùng:
a.     S n xu t đ i l p hoàn toàn v i tiêu dùng, vì s nả ấ ố ậ ớ ả  
xu t là sáng t o còn tiêu dùng là phá hu .ấ ạ ỷ
b.     S n xu t cũng là tiêu dùng. ả ấ
c.      S n xu t là cái có tr c và quy đ nh tiêu dùng.ả ấ ướ ị
Đáp án: b
 
Câu 560: Vì sao C. Mác đ n n c Anh đ  thu th pế ướ ể ậ  
t  li u cho b  ư ệ ộ T  b nư ả  n i ti ng c a mình?ổ ế ủ
a.     Vì ch  đ n n c Anh, C. Mác m i nh n đ c sỉ ế ướ ớ ậ ượ ự 
giúp đ  tài chính c a Ph. Ăngghen.ỡ ủ
b.     Vì các h c thuy t kinh t  l n mà C. Mác d  đ nhọ ế ế ớ ự ị  
phê phán đ u b t ngu n t  Anh Qu c.ề ắ ồ ừ ố

c.      Vì vào th i đi m đó, ch  nghĩa t  b n đ t đ cờ ể ủ ư ả ạ ượ  
tr ng thái chín mu i nh t  Anh. ạ ồ ấ ở
 
Hãy xác đ nh m t ph ng án tr  l i mà b n coi làị ộ ươ ả ờ ạ  
đúng.
Đáp án: c
 
 Câu 561: C. Mác vi t: "Ph ng pháp bi n ch ngế ươ ệ ứ  
c a tôi không nh ng khác ph ng pháp c a Hê ghenủ ữ ươ ủ  
v  căn b n, mà còn đ i l p h n v i ph ng pháp yề ả ố ậ ẳ ớ ươ ấ  
n a". Câu đó C.Mác vi t trong tác ph m nào?ữ ế ẩ
a. "Phê phát tri t h c pháp quy n c a Hê ghen"ế ọ ề ủ
b. "Tuyên ngôn c a Đ ng C ng s n"ủ ả ộ ả
c. "T  b n"ư ả
Đáp án: c
 Câu 562:  C ng hi n vĩ đ i nh t c a C.Mác v  tri tố ế ạ ấ ủ ề ế  
h c là gì?ọ
a. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
b. Ch  nghĩa duy v t l ch sủ ậ ị ử
d. Coi th c ti n là trung tâmự ễ
Đáp án: b
Câu 563: Đ nh nghĩa c a V.I. Lênin v  v t ch tị ủ ề ậ ấ  
đ c nêu ra trong tác ph m nào?ượ ẩ
a. Ch  nghĩa duy v t và ch  nghĩa kinh nghi m phêủ ậ ủ ệ  
phán.
b. Bút ký tri t h cế ọ
c. Nhà n c và cách m ng.ướ ạ
Đáp án: a
 Câu 564: Thu c tính c  b n đ  phân bi t v t ch tộ ơ ả ể ệ ậ ấ  
v i ý th c?ớ ứ
a. Th c t i khách quanự ạ
b. V n đ ngậ ộ
c. Không gian và th i gian.ờ
Đáp án: a
Câu 565:  Các hình th c t n t i c  b n c a v t ch t.ứ ồ ạ ơ ả ủ ậ ấ
a. V n đ ngậ ộ
b. T n t i khách quanồ ạ
c. Không gian và th i gianờ
d. a và c
Đáp án: a, c
 Câu 566:  Thu c tính chung nh t c a v n đ ng làộ ấ ủ ậ ộ  
gì?
a. Thay đ i v  trí trong không gianổ ị
            b. S  thay đ i v  ch tự ổ ề ấ
            c. S  bi n đ i nói chungự ế ổ
d. a và b
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Đáp án: c
Câu 567:  Đ ng im có tách r i v n đ ng không?ứ ờ ậ ộ
a. Tách r i v n đ ngờ ậ ộ
b. Có quan h  v i v n đ ngệ ớ ậ ộ
c. Bao hàm v n đ ngậ ộ
d. b và c
Đáp án: c
Câu 568: Bài h c kinh nghi m mà Đ ng ta đã rút raọ ệ ả  
trong công cu c đ i m i là gì?ộ ổ ớ
a. Đ i m i kinh t  tr c, đ i m i chính tr  sau.ổ ớ ế ướ ổ ớ ị
b. Đ i m i chính tr  tr c, đ i m i kinh t  sau.ổ ớ ị ướ ổ ớ ế
c. K t h p đ i m i kinh t  v i đ i m i chính tr .ế ợ ổ ớ ế ớ ổ ớ ị
Đáp án: c
 Câu 569:  T  t ng nào là c a Đ i h i Đ ng toànư ưở ủ ạ ộ ả  
qu c l n th  IX đ  ra:ố ầ ứ ề
a. Ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t  và khu v c.ủ ộ ộ ậ ế ố ế ự
b. Tích c c h i nh p kinh t  qu cự ộ ậ ế ố   t  và khu v c.ế ự
c. Đ y nhanh ti n trình h i nh p kinh t  qu c t  vàẩ ế ộ ậ ế ố ế  
khu v c.ự
Đáp án: a
 Câu 570:  Câu nói sau đây c a C.Mác là trong tácủ  
ph m nào: "Cái c i xay quay b ng tay đ a l i xã h iẩ ố ằ ư ạ ộ  
có lãnh chúa phong ki n, cái c i xay ch y b ng h iế ố ạ ằ ơ  
n c đ a l i xã h i có nhà t  b n công nghi p".ướ ư ạ ộ ư ả ệ
a. L i nói đ u góp ph n phê phán kinh t  chính tr .ờ ầ ầ ế ị
b. S  kh n cùng c a tri t h cự ố ủ ế ọ
c. T  b nư ả
Đáp án: b
 Câu 571:  Câu nói sau đây c a C.Mác là trong tácủ  
ph m nào: "S  phát tri n c a các hình thái kinh t  -ẩ ự ể ủ ế  
xã h i là m t quá trình l ch s  - t  nhiên".ộ ộ ị ử ự
a. T  b nư ả
b. L i nói đ u góp ph n phê phán kinh t  chính tr .ờ ầ ầ ế ị
c. H  t  t ng Đ cệ ư ưở ứ
Đáp án: a
Câu 572:  Câu nói sau đây c a V.I.Lênin là trong tácủ  
ph m nào: "Ch  có đem quy nh ng quan h  xã h iẩ ỉ ữ ệ ộ  
vào nh ng quan h  s n xu t, và đem quy nh ngữ ệ ả ấ ữ  
quan h  s n xu t vào trình đ  c a nh ng l cệ ả ấ ộ ủ ữ ự  
l ng s n xu t thì ng i ta m i có đ c c  sượ ả ấ ườ ớ ượ ơ ở 
v ng ch c đ  quan ni m s  phát tri n c a nh ngữ ắ ể ệ ự ể ủ ữ  
hình thái xã h i là m t quá trình l ch s  - t  nhiên".ộ ộ ị ử ự
a. Nh ng ng i b n dân là th  nào và h  đ u tranhữ ườ ạ ế ọ ấ  
ch ng nh ng ng i dân ch  - xã h i ra sao.ố ữ ườ ủ ộ
b. Nhà n c và cách m ng xã h i.ướ ạ ộ
c. B nh u trĩ t  khuynh và tính ti u t  s n.ệ ấ ả ể ư ả

Đáp án: a
 Câu 573:  Trình đ  c a l c l ng s n xu t th  hi nộ ủ ự ượ ả ấ ể ệ  

?ở
a. Trình đ  công c  lao đ ng và con ng i lao đ ngộ ụ ộ ườ ộ
b. Trình đ  t  ch c và phân công lao đ ng xã h i.ộ ổ ứ ộ ộ
c. Trình đ  ng d ng khoa h c vào s n xu t.ộ ứ ụ ọ ả ấ
Đáp án: a. b. c
 Câu 574:  Tiêu chu n khách quan đ  phân bi t cácẩ ể ệ  
hình thái kinh t  - xã h i là:ế ộ
a. L c l ng s n xu tự ượ ả ấ
b. Quan h  s n xu tệ ả ấ
c. Chính tr , t  t ng.ị ư ưở
Đáp án: b
 Câu 575: Trong s  nghi p xây d ng ch  nghĩa xãự ệ ự ủ  
h i  n c ta, chúng ta ph i.ộ ở ướ ả
a. Ch  đ ng xây d ng quan h  s n xu t tr c, sauủ ộ ự ệ ả ấ ướ  
đó xây d ng l c l ng s n xu t phù h p.ự ự ượ ả ấ ợ
b. Ch  đ ng xây d ng l c l ng s n xu t tr c, sauủ ộ ự ự ượ ả ấ ướ  
đó xây d ng quan h  s n xu t phù h p.ự ệ ả ấ ợ
c. K t h p đ ng th i xây d ng l c l ng s n xu tế ợ ồ ờ ự ự ượ ả ấ  
v i xác l p quan h  s n xu t phù h p.ớ ậ ệ ả ấ ợ
Đáp án: c
 Câu 576: Ti n lên ch  nghĩa xã h i b  qua ch  đ  tế ủ ộ ỏ ế ộ ư 
b n ch  nghĩa là:ả ủ
a. Phù h p v i quá trình l ch s  - t  nhiên.ợ ớ ị ử ự
b. Không phù h p v i quá trình l ch s  - t  nhiên.ợ ớ ị ử ự
c. V n d ng sáng t o c a Đ ng ta.ậ ụ ạ ủ ả
Đáp án: a, c
  Câu 577*: Tri t h c ra đ i t  th c ti n, nó có cácế ọ ờ ừ ự ễ  
ngu n g c:ồ ố
a.     Ngu n g c nh n th c và ngu n g c xã h iồ ố ậ ứ ồ ố ộ
b.     Ngu n g c nh n th c, ngu n g c xã h i và giaiồ ố ậ ứ ồ ố ộ  
c pấ
c.      Ngu n g c t  nhiên, xã h i và t  duyồ ố ự ộ ư
d.     Ngu n g c t  nhiên và nh n th cồ ố ự ậ ứ
* Đáp án: a
 Câu 578: Đ i t ng nghiên c u c a tri t h c là:ố ượ ứ ủ ế ọ
a.     Nh ng quy lu t c a th  gi i khách quanữ ậ ủ ế ớ
b.     Nh ng quy lu t chung nh t c a t  nhiên, xã h iữ ậ ấ ủ ự ộ  
và t  duyư
c.      Nh ng v n đ  chung nh t c a t  nhiên, xã h i,ữ ấ ề ấ ủ ự ộ  
con ng i; quan h  c a con ng i nói chung, t  duyườ ệ ủ ườ ư  
c a con ng i nói riêng v i th  gi i xung quanh.ủ ườ ớ ế ớ
d.     Nh ng v n đ  c a xã h i, t  nhiên.ữ ấ ề ủ ộ ự
* Đáp án: c
 Câu 579: Tri t h c có vai trò là: ế ọ
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a.     Toàn b  th  gi i quanộ ế ớ
b.     Toàn b  th  gi i quan, nhân sinh quan và ph ngộ ế ớ ươ  
pháp lu nậ
c.      H t nhân lý lu n c a th  gi i quan.ạ ậ ủ ế ớ
d.     Toàn b  th  gi i quan và ph ng pháp lu nộ ế ớ ươ ậ
* Đáp án: c
 
Câu 580: V n đ  c  b n c a tri t h c là: ấ ề ơ ả ủ ế ọ
a.     Quan h  gi a t n t i v i t  duy và kh  năngệ ữ ồ ạ ớ ư ả  
nh n th c c a con ng i.ậ ứ ủ ườ
b.     Quan h  gi a v t ch t và ý th c, tinh th n v i tệ ữ ậ ấ ứ ầ ớ ự 
nhiên và con ng i có kh  năng nh n th c đ c thườ ả ậ ứ ượ ế 
gi i hay không?ớ
c.      Quan h  gi a v t ch t v i ý th c, tinh th n v iệ ữ ậ ấ ớ ứ ầ ớ  
t  nhiên, t  duy v i t n t i và con ng i có kh  năngự ư ớ ồ ạ ườ ả  
nh n th c đ c th  gi i hay không?ậ ứ ượ ế ớ
d.     Quan h  gi a con ng i và nh n th c c a conệ ữ ườ ậ ứ ủ  
ng i v i gi i t  nhiênườ ớ ớ ự
* Đáp án: c
 
Câu 581: L p tr ng c a ch  nghĩa duy v t khi gi iậ ườ ủ ủ ậ ả  
quy t m t th  nh t c a v n đ  c  b n c a tri tế ặ ứ ấ ủ ấ ề ơ ả ủ ế  
h c?ọ
a.     V t ch t là tính th  nh t, ý th c là tính th  haiậ ấ ứ ấ ứ ứ
b.     V t ch t có tr c, ý th c có sau, v t ch t quy tậ ấ ướ ứ ậ ấ ế  
đ nh ý th c.ị ứ
c.      C  a và b.ả
d.     V t ch t và ý th c cùng đ ng th i t n t i, cùngậ ấ ứ ồ ờ ồ ạ  
quy t đ nh l n nhau.ế ị ẫ
* Đáp án: c
 
Câu 582*: Ý nào d i đây không ph i là hình th c cướ ả ứ ơ 
b n c a ch  nghĩa duy v t:ả ủ ủ ậ
a.     Ch  nghĩa duy v t ch t phácủ ậ ấ
b.     Ch  nghĩa duy v t t m th ngủ ậ ầ ườ
c.      Ch  nghĩa duy v t siêu hìnhủ ậ
d.     Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ
* Đáp án: b
 Câu 583: Ai là nhà tri t h c duy v t tiêu bi u trongế ọ ậ ể  
l ch s  tri t h c Hy L p - La Mã c  đ i đ c kị ử ế ọ ạ ổ ạ ượ ể 
d i đây?ướ
a.     Đêmôcrit và Êpiquya
b.     Arixtot và Êpiquya
c.      Êpiquya và Xôcrat
d.     Xôcrat và Đêmôcrit
* Đáp án: a

 Câu 584: Ý th c có tr c, v t ch t có sau, ý th cứ ướ ậ ấ ứ  
quy t đ nh v t ch t, đây là quan đi m:ế ị ậ ấ ể
a.     Duy v t ậ
b.     Duy tâm
c.      Nh  nguyênị
d.     Duy tâm ch  quanủ
* Đáp án: b
 
Câu 585: V t ch t và ý th c t n t i đ c l p, ý th cậ ấ ứ ồ ạ ộ ậ ứ  
không quy t đ nh v t ch t và v t ch t không quy tế ị ậ ấ ậ ấ ế  
đ nh ý th c, đây là quan đi m c a:ị ứ ể ủ
a.     Duy v t ậ
b.     Duy tâm
c.      Nh  nguyênị
d.     Duy v t t m th ngậ ầ ườ
* Đáp án: c
 Câu 586*: Ch  nghĩa duy v t ch t phác trong khiủ ậ ấ  
th a nh n tính th  nh t c a v t ch t đã: ừ ậ ứ ấ ủ ậ ấ
a.     Đ ng nh t v t ch t v i v t thồ ấ ậ ấ ớ ậ ể
b.     Đ ng nh t v t ch t v i m t ho c m t s  v t thồ ấ ậ ấ ớ ộ ặ ộ ố ậ ể 
c  th  c m tính.ụ ể ả
c.      Đ ng nh t v t ch t v i nguyên t  và kh i l ng.ồ ấ ậ ấ ớ ử ố ượ
d.     Đ ng nh t v t ch t v i nguyên tồ ấ ậ ấ ớ ử
* Đáp án: b
 Câu 587*: Khi cho r ng “t n t i là đ c tri giác”,ằ ồ ạ ượ  
đây là quan đi m:ể
a.     Duy tâm khách quan 
b.     Nh  nguyênị
c.      Duy tâm ch  quanủ
d.     Duy c mả
* Đáp án: c
 Câu 588: Khi th a nh n trong nh ng tr ng h p c nừ ậ ữ ườ ợ ầ  
thi t thì bên c nh cái “ho c là… ho c là…” còn cóế ạ ặ ặ  
cái “v a là… v a là…” n a; th a nh n m t ch nhừ ừ ữ ừ ậ ộ ỉ  
th  trong lúc v a là nó v a không ph i là nó… đây là:ể ừ ừ ả
a.     Ph ng pháp siêu hìnhươ
b.     Ph ng pháp bi n ch ngươ ệ ứ
c.      Thuy t b t kh  triế ấ ả
d.     Ch  nghĩa duy v tủ ậ
* Đáp án: b
 Câu 589: Th  nào là ph ng pháp siêu hình?ế ươ
a.     Xem xét s  v t trong tr ng thái cô l p, tách r iự ậ ạ ậ ờ  
tuy t đ iệ ố
b.     Xem xét s  v t trong tr ng thái tĩnh, không v nự ậ ạ ậ  
đ ng phát tri nộ ể
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c.      Xem xét s  phát tri n ch  là s  tăng ti n thu nự ể ỉ ự ế ầ  
tuý v  l ng, không có thay đ i v  ch tề ượ ổ ề ấ
d.     C  a, b và c.ả
* Đáp án: d.
 
Câu 590: Tri t h c n Đ  c  đ i là m t trong ba n nế ọ Ấ ộ ổ ạ ộ ề  
tri t h c tiêu bi u th i kỳ đ u c a l ch s  tri t h c,ế ọ ể ờ ầ ủ ị ử ế ọ  
đó là:
a.     Tri t h c n Đ , tri t h c Trung Qu c và  R pế ọ Ấ ộ ế ọ ố Ả ậ
b.     Tri t h c n Đ , tri t h c  r p và tri t h c Hyế ọ Ấ ộ ế ọ Ả ậ ế ọ  
l p – La Mãạ
c.      Tri t h c n Đ , tri t h c Trung Qu c, tri t h cế ọ Ấ ộ ế ọ ố ế ọ  
Hy L p – La Mãạ
d.     Tri t h c Ph ng Tâyế ọ ươ
* Đáp án: c.
 Câu 591: Vai trò c a kinh Vêda đ i v i tri t h c nủ ố ớ ế ọ Ấ  
Đ  c  đ i:ộ ổ ạ
a.     Là c i ngu n c a văn hoá n Độ ồ ủ Ấ ộ
b.     Là c  s  c a m i tr ng phái tri t h c n Đơ ở ủ ọ ườ ế ọ Ấ ộ
c.      Là c  s  c a các tr ng phái tri t h c chínhơ ở ủ ườ ế ọ  
th ngố
d.     C  a và cả
* Đáp án:d.
 Câu 592*: H  th ng tri t h c không chính th ng ệ ố ế ọ ố ở 

n Đ  c  đ i g m các tr ng phái: Ấ ộ ổ ạ ồ ườ
a.     Sàmkhuya, Đ o Jaina, Đ o Ph tạ ạ ậ
b.     Lôkayata, Đ o Jaina, Đ o Ph t ạ ạ ậ
c.      Vêdanta, Đ o Jaina, Đ o Ph tạ ạ ậ
d.     Đ o Jaina, Đ o Ph t, Yogaạ ạ ậ
* Đáp án: b.
 Câu 593*: H  th ng tri t h c chính th ng  n Đệ ố ế ọ ố ở Ấ ộ 
c  đ i g m 6 tr ng phái:ổ ạ ồ ườ
a.     Sàmkhuya, Vedanta, Mimansa, Yoga, Lokayata, 
Vaseisika.
b.     Sàmkhuya, Vedanta, Mimansa, Yoga, Đ o Jaina,ạ  
Vaseisika.
c.      Sàmkhuya, Vedanta, Mimansa, Yoga, Nyaya, 
Vaseisika.
d.     Sàmkhuya, Yoga, Lokayata, Vaseisika, Mimansa.
* Đáp án: c.
 Câu 594: Quan ni m t n t i tuy t đ i (Brahman)ệ ồ ạ ệ ố  
đ ng nh t v i “tôi” (Atman) là ý th c cá nhân thu nồ ấ ớ ứ ầ  
tuý. Quan ni m đó là c a tr ng phái tri t h c cệ ủ ườ ế ọ ổ 
đ i nào  n Đ :ạ ở Ấ ộ
a.     Sàmkhuya
b.     Nyaya

c.      Vêdanta
d.     Yoga
* Đáp án: c.
 
Câu 595: Th  gi i đ c t o ra b i 4 y u t : đ t,ế ớ ượ ạ ở ế ố ấ  
n c, l a, không khí là quan đi m c a tr ng pháiướ ử ể ủ ườ  
tri t h c c  đ i nào  n Đ :ế ọ ổ ạ ở Ấ ộ
a.     Lokayata
b.     Nyaya
c.      Sàmkhuya
d.     Mimansa
* Đáp án: a.
 Câu 596*: Th  gi i v t ch t là th  th ng nh t c a 3ế ớ ậ ấ ể ố ấ ủ  
y u t : Sattva (nh , sáng, t i vui), Rajas (đ ng, kíchế ố ẹ ươ ộ  
thích), Tamas (n ng, khó khăn) là quan đi m c aặ ể ủ  
tr ng phái tri t h c c  đ i nào  n Đ ::ườ ế ọ ổ ạ ở Ấ ộ
a.     Lôkayata
b.     Sàmkhuya
c.      Mimansa
d.     Nyaya
* Đáp án: b.
 Câu 597: Quan đi m các v t th  v t ch t hình thànhể ậ ể ậ ấ  
do các nguyên t  h p d n và k t h p v i nhau theoử ấ ẫ ế ợ ớ  
nhi u d ng khác nhau là c a tr ng phái tri t h c nề ạ ủ ườ ế ọ Ấ  
Đ  c  đ i nào:ộ ổ ạ
a.     Mimansa
b.     Đ o Jainaạ
c.      Lôkayata
d.     Yoga
* Đáp án: b.
 Câu 598: C  s  lý lu n c a đ o Hindu  n Đ  cơ ở ậ ủ ạ ở Ấ ộ ổ 
đ i là tr ng phái tri t h c nào:ạ ườ ế ọ
a.     Mimansa
b.     Yôga
c.      Vêdanta
d.     Lôkoyata
* Đáp án: c.
 
Câu 599*: Trong tri t h c c  đ i n Đ , nhân sinhế ọ ổ ạ Ấ ộ  
quan Ph t giáo th  hi n t p trung trong thuy t “tậ ể ệ ậ ế ứ 
đ ”. Ph ng án nào sau đây ph n ánh đ c “t  đ ”ế ươ ả ượ ứ ế  
đó?
a.     Kh  đ , T p đ , Nhân đ , Đ o đổ ế ậ ế ế ạ ế
b.     Kh  đ , T p đ , Nhân đ , Di t đổ ế ậ ế ế ệ ế
c.      Kh  đ , T p đ , Di t đ , Đ o đổ ế ậ ế ệ ế ạ ế
d.     Kh  đ , T p đ , Đ o đ , Ni t bànổ ế ậ ế ạ ế ế
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* Đáp án: c.
 
Câu 600*: Bát chính đ o c a Đ o Ph t n m trongạ ủ ạ ậ ằ  
ph ng án nào sau đây:ươ
a.     Chính ki n, chính t  duy, chính ng , chínhế ư ữ  
nghi p, chính m nh, chính tinh ti n, chính ni m,ệ ệ ế ệ  
chính đ o.ạ
b.     Chính ki n, chính t  duy, chính ng , chínhế ư ữ  
nghi p, chính m nh, chính tinh ti n, chính ni m,ệ ệ ế ệ  
chính đ nh.ị
c.      Chính ki n, chính t  duy, chính ng , chínhế ư ữ  
nghi p, chính đ nh, chính tinh ti n, chính ni m, chínhệ ị ế ệ  
đ o.ạ
d.     Chính ki n, chính kh u, chính t  duy, chínhế ẩ ư  
nghi p, chính m nh, chính tinh ti n, chính ni m,ệ ệ ế ệ  
chính đ nh. ị
* Đáp án: b.
 
Câu 601: Trong tri t h c c  đ i nào Trung Hoa,ế ọ ổ ạ  
ng i ch  tr ng c i bi n xã h i lo n l c b ngườ ủ ươ ả ế ộ ạ ạ ằ  
“Nhân tr ” là:ị
a.     Kh ng Tổ ử
b.     Tuân Tử
c.      Hàn Phi Tử
d.     M nh Tạ ử
* Đáp án: a.
 
Câu 602: Nhà tri t h c Trung Qu c c  đ i nào đ a raế ọ ố ổ ạ ư  
quan đi m “Nhân tri s  tính b n thi n”?ể ơ ả ệ
a.     D ng Hùngươ
b.     M nh Tạ ử
c.      M c Tặ ử
d.     Lão Tử
* Đáp án: b.
 Câu 603: Nhà tri t h c Trung Qu c c  đ i nào đ aế ọ ố ổ ạ ư  
ra quan đi m: “Dân vi quý, xã t c th  chi, quân viể ắ ứ  
khinh” (Dân là tr ng h n c , xã t c đ ng đ ng sau,ọ ơ ả ắ ứ ằ  
vua còn nh  h n):ẹ ơ
a.     Kh ng Tổ ử
b.     Tuân Tử
c.      M nh Tạ ử
d.     Lão Tử
* Đáp án: c.
 Câu 604: Tác gi  câu nói n i ti ng: “L i tr i l ngả ổ ế ướ ờ ồ  
l ng, th a mà không l t”?ộ ư ọ
a.     Lão Tử

b.     Hàn Phi Tử
c.      Trang Tử
d.     Tuân Tử
* Đáp án: a.
 
Câu 605*: Quan đi m: “Đ i khác thì vi c ph i khác,ể ờ ệ ả  
vi c khác thì pháp đ  ph i khác” là c a nhà tri t h cệ ộ ả ủ ế ọ  
Trung Qu c c  đ i nào?ố ổ ạ
a.     Th ng ngươ Ưở
b.     Hàn Phi Tử
c.      M c Tặ ử
d.     Tuân Tử
* Đáp án: b.
 Câu 606: T  t ng v  s  giàu nghèo, s ng ch t, hoư ưở ề ự ố ế ạ 
phúc, thành b i không ph i là do s  m nh quy đ nhạ ả ố ệ ị  
mà do hành vi con ng i gây nên là c a ai:ườ ủ
a.     Lão Tử
b.     Trang Tử
c.      M c Tặ ử
d.     Kh ng Tổ ử
* Đáp án: c.
 Câu 607: Nhà tri t h c Trung Qu c c  đ i nào quanế ọ ố ổ ạ  
ni m nguyên nhân và đ ng l c căn b n c a m i sệ ộ ự ả ủ ọ ự 
bi n đ i l ch s  là do dân s  và c a c i ít ho cế ổ ị ử ố ủ ả ặ  
nhi u?ề
a.     Hàn Phi T  ử
b.     Kh ng Tổ ử
c.      M nh Tạ ử
d.     Tuân Tử
* Đáp án: a
 Câu 608*: Ông cho r ng t  nhiên không có ý chí t iằ ự ố  
cao, ý mu n ch  quan con ng i không th  thay đ iố ủ ườ ể ổ  
đ c quy lu t khách quan, v n m nh c a con ng iượ ậ ậ ệ ủ ườ  
là do con ng i t  quy t đ nh l y. Ông là ai?ườ ự ế ị ấ
a.     Trang Tử
b.     M c Tặ ử
c.      Hàn Phi Tử
d.     Kh ng Tổ ử
* Đáp án: c.
 Câu 609: H c thuy t “Kiêm ái” kêu g i yêu th ngọ ế ọ ươ  
t t c  m i ng i nh  nhau, không phân bi t thân s ,ấ ả ọ ườ ư ệ ơ  
trên d i, sang hèn là c a nhà tri t h c nào?ướ ủ ế ọ
a.     D ng Chuươ
b.     Lão Tử
c.      M c Tặ ử
d.     M nh Tạ ử
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* Đáp án: c.
 
Câu 610*: Ch  tr ng ch  nghĩa “v  ngã” t c là vìủ ươ ủ ị ứ  
mình trong tri t h c Trung Qu c c  đ i là c a tácế ọ ố ổ ạ ủ  
gi  nào?ả
a.     Lão Tử
b.     D ng Chuươ
c.      Trang Tử
d.     M nh Tạ ử
* Đáp án: b.
 Câu 611*: Ng i đ a ra t  t ng v  s  hình thànhườ ư ư ưở ề ự  
khái ni m tr c h t là d a vào kinh nghi m c mệ ướ ế ự ệ ả  
quan. Con ng i l y tính ch t chung c a s  v tườ ấ ấ ủ ự ậ  
khách quan do c m giác chung đ a l i đ  so sánh vàả ư ạ ể  
quy n p thành t ng lo i, đ t cho nó m t tên g iạ ừ ạ ặ ộ ọ  
chung, do đó hình thành l i và khái ni m. Ông là ai?ờ ệ
a.     Tuân Tử
b.     M c Tặ ử
c.      Trang Tử
d.     Kh ng Tổ ử
* Đáp án: a.
 
Câu 612*: Đ  c p v  ngu n g c xã h i c a conề ậ ề ồ ố ộ ủ  
ng i, m t tri t gia Trung Qu c c  đ i cho r ng conườ ộ ế ố ổ ạ ằ  
ng i khác đ ng v t  ch  có t  ch c xã h i và cóườ ộ ậ ở ỗ ổ ứ ộ  
sinh ho t xã h i theo t p th . S  dĩ nh  v y là đạ ộ ậ ể ở ư ậ ể 
sinh t n, ng i ta c n ph i có s  liên h , trao đ i vàồ ườ ầ ả ự ệ ổ  
giúp đ  nhau m t cách t  nhiên và t t y u. Ông là ai?ỡ ộ ự ấ ế
a.     Lão Tử
b.     M nh Tạ ử
c.      Tuân Tử
d.     Kh ng Tổ ử
* Đáp án: c.
 
Câu 613: Quan đi m: “Ho  là ch  t a c a phúc, phúcể ạ ỗ ự ủ  
là ch  náu c a ho ” t  t ng v  s  th ng nh t c aỗ ủ ạ ư ưở ề ự ố ấ ủ  
các m t đ i l p y là c a nhà tri t h c nào?ặ ố ậ ấ ủ ế ọ
a.     M c T  ặ ử
b.     Lão Tử
c.      Tuân Tử
d.     Hàn Phi Tử
* Đáp án: b.
 
Câu 614*: Lu n đi m n i ti ng: “Tr i có b n mùa,ậ ể ổ ế ờ ố  
đ t có s n v t, ng i có văn t ” là c a nhà tri t h cấ ả ậ ườ ự ủ ế ọ  
nào?

a.     Kh ng Tổ ử
b.     M nh Tạ ử
c.      Hàn Phi Tử
d.     Tuân Tử
* Đáp án: d.
 
Câu 615: Theo Talét (~ 624-547 TCN) b n nguyênả  
c a m i v t trong th  gi i là:ủ ọ ậ ế ớ
a.     N cướ
b.     Không khí
c.      Ête
d.     L aử
* Đáp án: a.
 Câu 616: Ông cho r ng vũ tr  không ph i do Chúaằ ụ ả  
tr i hay m t l c l ng siêu nhiên th n bí nào t o ra.ờ ộ ự ượ ầ ạ  
Nó “mãi mãi đã, đang và s  là ng n l a vĩnh vi nẽ ọ ử ễ  
đang không ng ng bùng cháy và t n t i”. Ông là ai?ừ ồ ạ
a.     Đêmôcrit
b.     Platôn
c.      Hêraclit
d.     Arixt tố
* Đáp án: c.
 Câu 617*: Lu n đi m “cùng m t cái  trong chúng taậ ể ộ ở  
– s ng và ch t, th c và ng , tr  và già. Vì r ng cáiố ế ứ ủ ẻ ằ  
này mà bi n đ i thành cái kia, và ng c l i cái kiaế ổ ượ ạ  
mà bi n đ i thành cái này” là c a ai?ế ổ ủ
a.     L xipơ
b.     Hêraclit
c.      Arixt tố
d.     Đêmôcrit
* Đáp án: b.
 
Câu 618*: Ông cho r ng linh h n luôn v n đ ng sinhằ ồ ậ ộ  
ra nhi t làm cho c  th  h ng ph n và v n đ ng, n iệ ơ ể ư ấ ậ ộ ơ  
c  trú c a linh h n là trái tim. Ông là ai?ư ủ ồ
a.     Đêmôcrit
b.     Platôn
c.      Arixt tố
d.     Hêraclit
* Đáp án: a.
 
Câu 619: T  t ng vê s  v n đ ng, phát tri n khôngư ưở ự ậ ộ ể  
ng ng c a th  gi i do quy lu t khách quan (lôgos)ừ ủ ế ớ ậ  
quy đ nh là c a nhà tri t h c nào?ị ủ ế ọ
a.     Arixt tố
b.     Đêmôcrit
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c.      Hêraclit
d.     Xênôphan
* Đáp án: c.
 Câu 620*: Quan đi m th  gi i là m t kh i “duyể ế ớ ộ ố  
nh t” b t sinh b t d ch. Th  gi i không ph i do th nấ ấ ấ ị ế ớ ả ầ  
thánh t o ra là c a tri t gia nào?ạ ủ ế
a.     Pitago
b.     Xênôphan
c.      Pacmênit
d.     Hêraclit
* Đáp án: b.
 Câu 621*: Nhà tri t h c Hy l p c  đ i đ u tiên quanế ọ ạ ổ ạ ầ  
ni m, không ph i th n thánh sáng t o ra con ng i,ệ ả ầ ạ ườ  
mà chính con ng i nghĩ ra, sáng t o các v  th nườ ạ ị ầ  
thánh theo trí t ng t ng và theo hình t ng c aưở ượ ượ ủ  
mình. Ông là ai?
a.     Hêraclit
b.     Đêmôcrit
c.      Xênôphan
d.     Pacmênit
* Đáp án: c.
 Câu 622: Ông cho r ng kh i nguyên c a th  gi i v tằ ở ủ ế ớ ậ  
ch t là 4 y u t  v t ch t: đ t, n c, l a, không khí.ấ ế ố ậ ấ ấ ướ ử  
Ông là ai?
a.     Dênon
b.     Empêđoc
c.      Anaxago
d.     Xênôphan
* Đáp án: b.
 Câu 623*: Nhà tri t h c đ a ra quan ni m s  s ng làế ọ ư ệ ự ố  
k t qu  c a quá trình bi n đ i c a b n thân t  nhiên;ế ả ủ ế ổ ủ ả ự  
đ c phát sinh t  nh ng v t th  m t, d i tácượ ừ ữ ậ ể ẩ ướ ướ  
đ ng c a nhi t đ . Ông là ai?ộ ủ ệ ộ
a.     Đêmôcrit
b.     Hêraclit
c.      Xênôphan
d.     Anaxago
* Đáp án: a.
 
Câu 624: Ng i đ c Arixt t coi là ti n b i c aườ ượ ố ề ố ủ  
mình v  lôgíc h c, ông là ai?ề ọ
a.     Platôn
b.     Hêraclit
c.      Đêmôcrit
d.     Pitago
* Đáp án: c.

 Câu 625: T  t ng v  ngu n g c tâm lý c a tínư ưở ề ồ ố ủ  
ng ng, tôn giáo là vì con ng i b  ám nh b iưỡ ườ ị ả ở  
nh ng hi n t ng kh ng khi p trong t  nhiên, là c aữ ệ ượ ủ ế ự ủ  
nhà tri t h c Hy l p c  đ i nào?ế ọ ạ ổ ạ
a.     Hêraclit
b.     Đêmôcrit
c.      Arixt tố
d.     Platôn
* Đáp án: b.
 Câu 626*: Ng i đ a ra lu n đi m “v ch ra khuy tườ ư ậ ể ạ ế  
đi m c a riêng mình t t h n là v ch ra khuy t đi mể ủ ố ơ ạ ế ể  
c a ng i khác”, ông là ai?ủ ườ
a.     Đêmôcrit
b.     Arixt tố
c.      Hêraclit
d.     Platôn
* Đáp án: a.
 
Câu 627: Ông cho r ng v t ch t cũng là cái có th cằ ậ ấ ự  
nh ng không ph i là cái t n t i, nó ch  là cái bóngư ả ồ ạ ỉ  
c a cái t n t i “ý ni m”, ông là ai?ủ ồ ạ ệ
a.     Pitago
b.     Xôcrat
c.      Platôn
d.     Arixt tố
* Đáp án: c.
 Câu 628*: Ng i đ u tiên nh n m nh vai trò đ cườ ầ ấ ạ ặ  
bi t c a khái ni m trong nh n th c, khi ông cho r ngệ ủ ệ ậ ứ ằ  
khám phá ra chân lý đích th c v  b n ch t s  v t t cự ề ả ấ ự ậ ứ  
là ph i hi u nó  m c đ  khái ni m. Ông là ai?ả ể ở ứ ộ ệ
a.     Arixt tố
b.     Xôcrat
c.      Platôn
d.     Đêmôcrit
* Đáp án: b.
 Câu 629: Ng i đ a ra quan đi m r ng ý ni m làườ ư ể ằ ệ  
đ i t ng c a nh n th c chân lý b ng s  h i t ngố ượ ủ ậ ứ ằ ự ồ ưở  
c a linh h n b t t , ông là ai?ủ ồ ấ ử
a.     Pitago
b.     Pacmênit
c.      Platôn
d.     Arixt tố
* Đáp án: c.
 
Câu 630: Nhà tri t h c Hy l p c  đ i đ c C.Mácế ọ ạ ổ ạ ượ  
suy tôn là “ng i kh ng l  v  t  t ng”, ông là ai?ườ ổ ồ ề ư ưở
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a.     Đêmôcrit
b.     Arixt tố
c.      Platôn
d.     Hêraclit
* Đáp án: b.
 
Câu 631*: Quá trình t  duy di n ra qua các khâu: Cư ễ ơ 
th  – tác đ ng bên ngoài – c m giác – t ng t ng –ể ộ ả ưở ượ  
t  duy, là khái quát c a nhà tri t h c nào?ư ủ ế ọ
a.     Arixt tố
b.     Hêraclit
c.      Đêmôcrit
d.     Platôn
* Đáp án: a.
Câu 632: Ng i đ a ra quan đi m trong vi c xem xétườ ư ể ệ  
nhà n c v  3 ph ng di n: l p pháp, hành pháp vàướ ề ươ ệ ậ  
phán x , ông là nhà tri t h c nào?ử ế ọ
a.     Platôn
b.     Anaxago
c.      Arixt tố
d.     Đêmôcrit
* Đáp án: c.
 
Câu 633: Th i kỳ trung c  b t đ u t : ờ ổ ắ ầ ừ
a.     Th  k  V đ n th  k  XIIIế ỷ ế ế ỷ
b.     Th  k  V đ n th  k  XVế ỷ ế ế ỷ
c.      Th  k  V đ n th  k  XVIế ỷ ế ế ỷ
d.     Th  k  IV đ n th  k  XIVế ỷ ế ế ỷ
* Đáp án: b.
 
Câu 634: Hình thái kinh t  - xã h i nào th ng tr  th iế ộ ố ị ờ  
kỳ trung c   Tây Âu: ổ ở
a.     Chi m h u nô lế ữ ệ
b.     C ng s n nguyên thuộ ả ỷ
c.      Phong ki nế
d.     T  b n ch  nghĩaư ả ủ
* Đáp án: c.
 Câu 635: Ng i đ a ra quan ni m Th ng đ  làườ ư ệ ượ ế  
m t v t th , ông là ai?ộ ậ ể
a.     Tectuliêng
b.     Ôguytxtanh
c.      Giăngxic t rigienoố Ơ
d.     Tômát Đacanh
* Đáp án: a.
 Câu 636*: Ông cho r ng quá trình nh n th c c a conằ ậ ứ ủ  
ng i là quá trình nh n th c Th ng đ , nh n th cườ ậ ứ ượ ế ậ ứ  

Th ng đ  ch  đ  đ t đ c b i ni m tin tôn giáo vàượ ế ỉ ể ạ ượ ở ề  
Th ng đ  là chân lý t i cao?ượ ế ố
a.     TômátĐacanh
b.     Ôguytxtanh
c.      Đ nxc tơ ố
d.     Tectuliêng
* Đáp án: b.
 Câu 637: Th i kỳ h ng th nh c a ch  nghĩa Kinhờ ư ị ủ ủ  
vi n  Tây Âu th i kỳ trung c :ệ ở ờ ổ
a.     Th  k  Xế ỷ
b.     Th  k  X đ n th  k  XIIế ỷ ế ế ỷ
c.      Th  k  XIIIế ỷ
d.     Th  k  X đ n Th  k  XIIIế ỷ ế ế ỷ
* Đáp án: c.
Câu 638*: Ng i đ a raườ ư   t  t ng đ ng nh t tôn giáoư ưở ồ ấ  
v i tri t h c r ng: “tri t h c chân chính và tôn giáoớ ế ọ ằ ế ọ  
chân chính là m t”, ông là ai?ộ
a.     Giăngxic t rigienoố Ơ
b.     Tectuliêng
c.      TômatĐacanh
d.     Đ nxc tơ ố
* Đáp án: a.
Câu 639: Khi gi i quy t quan h  gi a lý trí và lòngả ế ệ ữ  
tin, ông quan ni m r ng ni m tin ph i l y lý trí làmệ ằ ề ả ấ  
cho c  s  “hi u đ  mà tin”, ông là ai?ơ ở ể ể
a.     Đ nxc tơ ố
b.     Pie Ab laơ
c.      Rôgiê Bêc nơ
d.     Ôguytxtanh
* Đáp án: b.
 
Câu 640: Quan ni m đ i t ng c a tri t h c làệ ố ượ ủ ế ọ  
nghiên c u “chân lý và lý trí”, còn đ i t ng c aứ ố ượ ủ  
th n h c là “chân lý c a lòng tin tôn giáo” là c a ai?ầ ọ ủ ủ
a.     Pie Ab laơ
b.     Ôguytxtanh
c.      Tômat Đacanh
d.     Rôgiê Bêc nơ
* Đáp án: c.
 
Câu 641: Ng i theo ch  nghĩa Duy th c tri t đ ,ườ ủ ự ệ ể  
ông là ai?
a.     Tômát Đacanh
b.     Giăngxic t rigienoố Ơ
c.      Đ nxc tơ ố
d.     Pie Ab laơ
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* Đáp án: b.
 
Câu 642: Ng i coi khoa h c th c nghi m là chúa tườ ọ ự ệ ể 
c a khoa h c, ông là ai?ủ ọ
a.     Rôgiê Bêc nơ
b.     Pie Ab laơ
c.      Guyôm Ôccam
d.     Đ nxc tơ ố
* Đáp án: a
 
Câu 643: Ng i đ c coi là nhà tri t h c duy tâmườ ượ ế ọ  
ch  quan tri t đ  nh t trong l ch s  tri t h c Trungủ ệ ể ấ ị ử ế ọ  
Qu c, ông là ai?ố
a.     Lý Chí (1527-1602)
b.     L c C u Uyênụ ử
c.      V ng Th  Nhân (1472-1528)ươ ủ
d.     Thi u Ungệ
* Đáp án: c.
 
Câu 644: Ông đ c coi là ng i tiên phong trongượ ườ  
vi c k t h p Nho – Ph t – Lão, ông là ai?ệ ế ợ ậ
a.     Chu Đôn Di (1017-1073)
b.     Thi u Ung (1011-1077)ệ
c.      Chu Hy (1130-1200)
d.     V ng Th  Nhân (1472-1528)ươ ủ
* Đáp án: b.
 
Câu 645*: Quan ni m: “Hình (th  xác) là cái ch t c aệ ể ấ ủ  
tinh th n, tinh th n là tác d ng c a (hình) th  xác” làầ ầ ụ ủ ể  
c a nhà tri t h c ho c tr ng phái tri t h c nào ủ ế ọ ặ ườ ế ọ ở 
Trung Qu c?ố
a.     Bùi Ngu  (265-299)ỵ
b.     Ph m Ch n (450-515)ạ ẩ
c.      Phái Hàn Dũ, Li u Tôn Nguyên, Âu D ng Tu,ễ ươ  
Tô Đông Pha.
d.     Chu Hy (1130-1200)
* Đáp án: b.
 
Câu 646*: Quan ni m: “Không có hai m t đ i l pệ ặ ố ậ  
không th  th y đ c s  th ng nh t thì tác d ng c aể ấ ượ ự ố ấ ụ ủ  
hai m t đ i l p cũng không có” là c a nhà tri t h cặ ố ậ ủ ế ọ  
nào?
a.     Trình H o (1032-1085)ạ
b.     Trình Di (1033-1107)
c.      Tr ng T i (1020-1077)ươ ả
d.     Thi u Ung (1011-1077)ệ

* Đáp án: c.
 
Câu 647: T  t ng th  gi i là m t ch nh th  khôngư ưở ế ớ ộ ỉ ể  
th  phân chia trong đó có các s  v t, hi n t ng đ uể ự ậ ệ ượ ề  
có m i liên h  v i nhau, ví nh  c  th  con ng i, đóố ệ ớ ư ơ ể ườ  
là t  t ng c a ai?ư ưở ủ
a.     Tr n L ng (1143-1194)ầ ượ
b.     L c C u Uyên (1139-1192)ụ ử
c.      Chu Hy(1130-1200)
d.     Trình Di (1033-1107)
* Đáp án: a.
 
Câu 648*: Ông cho r ng ch  có nghiên c u s  v t cằ ỉ ứ ự ậ ụ 
th , tìm hi u đ i s ng con ng i m i có th  tìm raể ể ờ ố ườ ớ ể  
quy lu t khách quan, tìm ra chân lý. Ông là ai?ậ
a.     Tr ng T i (1020 - 1077)ươ ả
b.     Thi u Ung (1011 - 1077)ệ
c.      Tr n L ng (1143 - 1194)ầ ượ
d.     L c C u Uyên (1139-1192)ụ ử
* Đáp án: c
 
Câu 649: Ông nói: “Tr i đ t sinh  Thái c c. Tháiờ ấ ở ự  
c c là cái Tâm c a ta; muôn v t bi n hoá là do Tháiự ủ ậ ế  
c c sinh ra, t c là Tâm c a ta sinh ra v y. B i v y,ự ứ ủ ậ ở ậ  
m i nói Đ o c a tr i đ t có đ   ng i”. Ông là nhàớ ạ ủ ờ ấ ủ ở ườ  
tri t h c nào?ế ọ
a.     Chu Đôn Di (1017 - 1073)
b.     Thi u Ung (1011 - 1077)ệ
c.      Trình Di (1033 - 1107)
d.     Chu Hy(1130-1200)
* Đáp án: b
 
Câu 650: Tác ph m nào đ c coi là đánh d u s  chínẩ ượ ấ ự  
mu i c a th  gi i quan m i (ch  nghĩa duy v t vồ ủ ế ớ ớ ủ ậ ề 
l ch s )?ị ử
a.     H  t  t ng Đ cệ ư ưở ứ
b.     B n th o kinh t  tri t h c 1844ả ả ế ế ọ
c.      S  kh n cùng c a tri t h cự ố ủ ế ọ
d.     Lu n c ng v  Phoi b cậ ươ ề ơ ắ
* Đáp án: a.
 
Câu 651: Y u t  nào gi  vai trò quy t đ nh trong t nế ố ữ ế ị ồ  
t i xã h i?ạ ộ
a.     Môi tr ng t  nhiênườ ự
b.     Đi u ki n dân sề ệ ố
c.      Ph ng th c s n xu tươ ứ ả ấ
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d.     L c l ng s n xu tự ượ ả ấ
* Đáp án: c.
 
Câu 652: S n xu t v t ch t là gì?ả ấ ậ ấ
a.     S n xu t xã h i, s n xu t tinh th nả ấ ộ ả ấ ầ
b.     S n xu t c a c i v t ch tả ấ ủ ả ậ ấ
c.      S n xu t v t ch t và s n xu t tinh th nả ấ ậ ấ ả ấ ầ
d.     S n xu t ra đ i s ng xã h iả ấ ờ ố ộ
* Đáp án: b.
 
Câu 653: T  li u s n xu t bao g m: ư ệ ả ấ ồ
a.     Con ng i và công c  lao đ ngườ ụ ộ
b.     Con ng i lao đ ng, công c  lao đ ng và đ iườ ộ ụ ộ ố  
t ng lao đ ngượ ộ
c.      Đ i t ng lao đ ng và t  li u lao đ ngố ượ ộ ư ệ ộ
d.     Công c  lao đ ng và t  li u lao đ ngụ ộ ư ệ ộ
* Đáp án: c.
 
Câu 654: Trình đ  c a l c l ng s n xu t th  hi nộ ủ ự ượ ả ấ ể ệ  

:ở
a.     Trình đ  công c  lao đ ng và ng i lao đ ngộ ụ ộ ườ ộ
b.     Trình đ  t  ch c, phân công lao đ ng xã h iộ ổ ứ ộ ộ
c.      Trình đ  ng d ng khoa h c vào s n xu tộ ứ ụ ọ ả ấ
d.     Tăng năng su t lao đ ngấ ộ
* Đáp án: a, b, c.
 
Câu 655*: Tiêu chu n khách quan đ  phân bi t cácẩ ể ệ  
ch  đ  xã h i trong l ch s ?ế ộ ộ ị ử
a.     Quan h  s n xu t đ c tr ngệ ả ấ ặ ư
b.     Chính tr  t  t ngị ư ưở
c.      L c l ng s n xu tự ượ ả ấ
d.     Ph ng th c s n xu tươ ứ ả ấ
* Đáp án: a.
 
Câu 656: Y u t  cách m ng nh t trong l c l ngế ố ạ ấ ự ượ  
s n xu t: ả ấ
a.     Ng i lao đ ngườ ộ
b.     Công c  lao đ ngụ ộ
c.      Ph ng ti n lao đ ngươ ệ ộ
d.     T  li u lao đ ngư ệ ộ
* Đáp án: b.
 
Câu 657: Trong quan h  s n xu t, quan h  nào giệ ả ấ ệ ữ 
vai trò quy t đ nh:ế ị
a.     Quan h  s  h u t  li u s n xu tệ ở ữ ư ệ ả ấ
b.     Quan h  t  ch c, qu n lý quá trình s n xu tệ ổ ứ ả ả ấ

c.      Quan h  phân ph i s n ph m.ệ ố ả ẩ
d.     Quan h  s  h u t  nhân v  t  li u s n xu tệ ở ữ ư ề ư ệ ả ấ
* Đáp án: a.
 
Câu 658: Th i đ i đ  đ ng t ng ng v i hình tháiờ ạ ồ ồ ươ ứ ớ  
kinh t  – xã h i:ế ộ
a.     Hình thái kinh t  – xã h i c ng s n nguyên thuế ộ ộ ả ỷ
b.     Hình thái kinh t  – xã h i phong ki nế ộ ế
c.      Hình thái kinh t  – xã h i chi m h u nô lế ộ ế ữ ệ
d.     Hình thái kinh t  – xã h i t  b n ch  nghĩaế ộ ư ả ủ
* Đáp án: c.
 
Câu 659*: N i dung c a quá trình s n xu t v t ch tộ ủ ả ấ ậ ấ  
là:
a.     T  li u s n xu t và quan h  gi a ng i v iư ệ ả ấ ệ ữ ườ ớ  
ng i đ i v i t  li u s n xu tườ ố ớ ư ệ ả ấ
b.     T  li u s n xu t và ng i lao đ ng v i k  năngư ệ ả ấ ườ ộ ớ ỹ  
lao đ ng t ng ng v i công c  lao đ ngộ ươ ứ ớ ụ ộ
c.      T  li u s n xu t và t  ch c, qu n lý quá trìnhư ệ ả ấ ổ ứ ả  
s n xu t.ả ấ
d.     T  li u s n xu t và con ng i.ư ệ ả ấ ườ
* Đáp án: b.
 
Câu 660: N n t ng v t ch t c a toàn b  l ch s  nhânề ả ậ ấ ủ ộ ị ử  
lo i là:ạ
a.     L c l ng s n xu tự ượ ả ấ
b.     Quan h  s n xu tệ ả ấ
c.      C a c i v t ch tủ ả ậ ấ
d.     Ph ng th c s n xu tươ ứ ả ấ
* Đáp án: a.
 
Câu 661: Ho t đ ng t  giác trên quy mô toàn xã h iạ ộ ự ộ  
là đ c tr ng c  b n c a nhân t  ch  quan trong xãặ ư ơ ả ủ ố ủ  
h i?ộ
a.     C ng s n nguyên thuộ ả ỷ
b.     T  b n ch  nghĩa ư ả ủ
c.      Xã h i ch  nghĩaộ ủ
d.     Phong ki nế
* Đáp án: c.
 
Câu 662*: Khuynh h ng c a s n xu t là khôngướ ủ ả ấ  
ng ng bi n đ i phát tri n. S  bi n đ i đó bao giừ ế ổ ể ự ế ổ ờ 
cũng b t đ u t :ắ ầ ừ
a.     S  bi n đ i, phát tri n c a cách th c s n xu tự ế ổ ể ủ ứ ả ấ
b.     S  bi n đ i, phát tri n c a l c l ng s n xu tự ế ổ ể ủ ự ượ ả ấ
c.      S  bi n đ i, phát tri n c a k  thu t s n xu tự ế ổ ể ủ ỹ ậ ả ấ

- 54 -



d.     S  phát tri n c a khoa h c k  thu tự ể ủ ọ ỹ ậ
* Đáp án: b
 
Câu 663: Tính ch t xã h i c a l c l ng s n xu tấ ộ ủ ự ượ ả ấ  
đ c b t đ u t :ượ ắ ầ ừ
a.     Xã h i t  b n ch  nghĩaộ ư ả ủ
b.     Xã h i xã h i ch  nghĩaộ ộ ủ
c.      Xã h i phong ki nộ ế
d.     Xã h i chi m h u nô l .ộ ế ữ ệ
* Đáp án: a.
 
Câu 664: Quy lu t xã h i nào gi  vai trò quy t đ nhậ ộ ữ ế ị  
đ i v i s  v n đ ng, phát tri n c a xã h i?ố ớ ự ậ ộ ể ủ ộ
a.     Quy lu t v  s  phù h p c a quan h  s n xu t v iậ ề ự ợ ủ ệ ả ấ ớ  
trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t.ộ ể ủ ự ượ ả ấ
b.     Quy lu t t n t i xã h i quy t đ nh ý th c xã h iậ ồ ạ ộ ế ị ứ ộ
c.      Quy lu t c  s  h  t ng quy t đ nh ki n trúcậ ơ ở ạ ầ ế ị ế  
th ng t ngượ ầ
d.     Quy lu t đ u tranh giai c pậ ấ ấ
* Đáp án: a.
 
Câu 665: Trong s  nghi p xây d ng CNXH  n cự ệ ự ở ướ  
ta, chúng ta c n ph i ti n hành:ầ ả ế
a.     Phát tri n l c l ng s n xu t đ t trình đ  tiênể ự ượ ả ấ ạ ộ  
ti n đ  t o c  s  cho vi c xây d ng quan h  s nế ể ạ ơ ở ệ ự ệ ả  
xu t m i.ấ ớ
b.     Ch  đ ng xây d ng quan h  s n xu t m i đ  t oủ ộ ự ệ ả ấ ớ ể ạ  
c  s  thúc đ y l c l ng s n xu t phát tri nơ ở ẩ ự ượ ả ấ ể
c.      K t h p đ ng th i phát tri n l c l ng s n xu tế ợ ồ ờ ể ự ượ ả ấ  
v i t ng b c xây d ng quan h  s n xu t m i phùớ ừ ướ ự ệ ả ấ ớ  
h p.ợ
d.     C ng c  xây d ng ki n trúc th ng t ng m i choủ ố ự ế ượ ầ ớ  
phù h p v i c  s  h  t ngợ ớ ơ ở ạ ầ
* Đáp án: c.
 
Câu 666*: Th c ch t c a quan h  bi n ch ng gi aự ấ ủ ệ ệ ứ ữ  
c  s  h  t ng và ki n trúc th ng t ng:ơ ở ạ ầ ế ượ ầ
a.     Quan h  gi a đ i s ng v t ch t và đ i s ng tinhệ ữ ờ ố ậ ấ ờ ố  
th n c a xã h iầ ủ ộ
b.     Quan h  gi a kinh t  và chính trệ ữ ế ị
c.      Quan h  gi a v t ch t và tinh th n.ệ ữ ậ ấ ầ
d.     Quan h  gi a t n t i xã h i v i ý th c xã h iệ ữ ồ ạ ộ ớ ứ ộ
* Đáp án: b.
 
Câu 667: Ph m trù hình thái kinh t  – xã h i là ph mạ ế ộ ạ  
trù đ c áp d ng:ượ ụ

a.     Cho m i xã h i trong l ch sọ ộ ị ử
b.     Cho m t xã h i c  thộ ộ ụ ể
c.      Cho xã h i t  b n ch  nghĩaộ ư ả ủ
d.     Cho xã h i c ng s n ch  nghĩaộ ộ ả ủ
* Đáp án: a.
 
Câu 668*: C.Mác vi t: “Tôi coi s  phát tri n c aế ự ể ủ  
nh ng hình thái kinh t  – xã h i là m t quá trình l chữ ế ộ ộ ị  
s  – t  nhiên”, theo nghĩa:ử ự
a.     S  phát tri n c a các hình thái kinh t  – xã h iự ể ủ ế ộ  
cũng gi ng nh  s  phát tri n c a t  nhiên không phố ư ự ể ủ ự ụ 
thu c ch  quan c a con ng i.ộ ủ ủ ườ
b.     S  phát tri n c a các hình thái kinh t  – xã h iự ể ủ ế ộ  
tuân theo quy lu t khách quan c a xã h i.ậ ủ ộ
c.      S  phát tri n c a các hình thái kinh t  – xã h iự ể ủ ế ộ  
ngoài tuân theo các quy lu t chung còn b  chi ph i b iậ ị ố ở  
đi u ki n l ch s  c  th  c a m i qu c gia dân t c.ề ệ ị ử ụ ể ủ ỗ ố ộ
d.     S  phát tri n c a các hình thái kinh t  – xã h iự ể ủ ế ộ  
tuân theo các quy lu t chung.ậ
* Đáp án: a, b, c.
 
Câu 669*: Ch  tr ng th c hi n nh t quán c  c uủ ươ ự ệ ấ ơ ấ  
kinh t  nhi u thành ph n  n c ta hi n nay là:ế ề ầ ở ướ ệ
a.     S  v n d ng đúng đ n quy lu t v  s  phù h pự ậ ụ ắ ậ ề ự ợ  
c a quan h  s n xu t v i trình đ  c a l c l ng s nủ ệ ả ấ ớ ộ ủ ự ượ ả  
xu t.ấ
b.     Nh m đáp ng yêu c u h i nh p kinh t  th  gi iằ ứ ầ ộ ậ ế ế ớ
c.      Nh m thúc đ y s  phát tri n kinh tằ ẩ ự ể ế
d.     Nh m phát tri n quan h  s n xu tằ ể ệ ả ấ
* Đáp án: a, c.
 
Câu 670: C u trúc c a m t hình thái kinh t  – xã h iấ ủ ộ ế ộ  
g m các y u t  c  b n h p thành:ồ ế ố ơ ả ợ
a.     Lĩnh v c v t ch t và lĩnh v c tinh th nự ậ ấ ự ầ
b.     C  s  h  t ng và ki n trúc th ng t ngơ ở ạ ầ ế ượ ầ
c.      Quan h  s n xu t, l c l ng s n xu t và ki nệ ả ấ ự ượ ả ấ ế  
trúc th ng t ngượ ầ
d.     Quan h  s n xu t, c  s  h  t ng và ki n trúcệ ả ấ ơ ở ạ ầ ế  
th ng t ngượ ầ
* Đáp án: c.
 
Câu 671: Ti n lên ch  nghĩa xã h i  n c ta hi nế ủ ộ ở ướ ệ  
nay là: 
a.     Trái v i ti n trình l ch s  t  nhiênớ ế ị ử ự
b.     Phù h p v i quá trình l ch s  t  nhiênợ ớ ị ử ự
c.      V n d ng sáng t o c a Đ ng taậ ụ ạ ủ ả
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d.     Không phù h p v i quy lu t khách quanợ ớ ậ
* Đáp án: b, c.
 
Câu 672*: Lu n đi m: “Tôi coi s  phát tri n c a cácậ ể ự ể ủ  
hình thái kinh t  – xã h i là m t quá trình l ch s  – tế ộ ộ ị ử ự 
nhiên” đ c C.Mác nêu trong tác ph m nào?ượ ẩ
a.     T  b nư ả
b.     H  t  t ng Đ cệ ư ưở ứ
c.      L i nói đ u góp ph n phê phán khoa kinh tờ ầ ầ ế 
chính trị
d.     Tuyên ngôn Đ ng c ng s nả ộ ả
* Đáp án: a.
 
Câu 673*: Câu nói sau c a V.I.Lêninủ   là trong tác 
ph m nào: “Ch  có đem qui nh ng quan h  xã h i vàoẩ ỉ ữ ệ ộ  
nh ng quan h  s n xu t và đem quy nh ng quan hữ ệ ả ấ ữ ệ 
s n xu t vào trình đ  c a nh ng l c l ng s n xu tả ấ ộ ủ ữ ự ượ ả ấ  
thì ng i ta m i có đ c c  s  v ng ch c đ  quanườ ớ ượ ơ ở ữ ắ ể  
ni m s  phát tri n c a nh ng hình thái kinh t  – xãệ ự ể ủ ữ ế  
h i là m t quá trình l ch s  – t  nhiên”.ộ ộ ị ử ự
a.     Nhà n c và cách m ngướ ạ
b.     Ch  nghĩa t  b n  Ngaủ ư ả ở
c.      Nh ng ng i b n dân là th  nào và h  đ u tranhữ ườ ạ ế ọ ấ  
ch ng nh ng ng i dân ch  xã h i ra sao.ố ữ ườ ủ ộ
d.     Làm gì?
* Đáp án: c.
Câu 674: Quan h  s n xu t bao g m:ệ ả ấ ồ
a.     Quan h  gi a con ng i v i t  nhiên và conệ ữ ườ ớ ự  
ng i v i con ng iườ ớ ườ
b.     Quan h  gi a con ng i v i con ng i trong quáệ ữ ườ ớ ườ  
trình s n xu t, l u thông, tiêu dùng hàng hoáả ấ ư
c.      Các quan h  gi a ng i v i ng i trong quá trìnhệ ữ ườ ớ ườ  
s n xu tả ấ
d.     Quan h  gi a ng i v i ng i trong đ i s ng xãệ ữ ườ ớ ườ ờ ố  
h iộ
* Đáp án: c.
 
Câu 675: Cách vi t nào sau đây là đúng: ế
a.     Hình thái kinh t  – xã h iế ộ
b.     Hình thái kinh t  c a xã h iế ủ ộ
c.      Hình thái xã h iộ
d.     Hình thái kinh t , xã h iế ộ
* Đáp án: a.
 
Câu 676: C  s  h  t ng c a xã h i là:ơ ở ạ ầ ủ ộ
a.     Đ ng xá, c u tàu, b n c ng, b u đi n… ườ ầ ế ả ư ệ

b.     T ng h p các quan h  s n xu t h p thành c  c uổ ợ ệ ả ấ ợ ơ ấ  
kinh t  c a xã h iế ủ ộ
c.      Toàn b  c  s  v t ch t – k  thu t c a xã h iộ ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ộ
d.     Đ i s ng v t ch tờ ố ậ ấ
* Đáp án: b.
 
Câu 677: Ki n trúc th ng t ng c a xã h i bao g m:ế ượ ầ ủ ộ ồ
a.     Toàn b  các quan h  xã h iộ ệ ộ
b.     Toàn b  các t  t ng xã h i và các t  ch cộ ư ưở ộ ổ ứ  
t ng ngươ ứ
c.      Toàn b  nh ng quan đi m chính tr , pháp quy n,ộ ữ ể ị ề
… và nh ng thi t ch  xã h i t ng ng nh  nhàữ ế ế ộ ươ ứ ư  
n c, đ ng phái chính tr , … đ c hình thành trên cướ ả ị ượ ơ 
s  h  t ng nh t đ nh.ở ạ ầ ấ ị
d.     Toàn b  ý th c xã h iộ ứ ộ
* Đáp án: c.
 
Câu 678: Xét đ n cùng, nhân t  có ý nghĩa quy t đ nhế ố ế ị  
s  th ng l i c a m t tr t t  xã h i m i là:ự ắ ợ ủ ộ ậ ự ộ ớ
a.     Năng su t lao đ ngấ ộ
b.     S c m nh c a lu t phápứ ạ ủ ậ
c.      Hi u qu  ho t đ ng c a h  th ng chính trệ ả ạ ộ ủ ệ ố ị
d.     S  đi u hành và qu n lý xã h i c a Nhà n cự ề ả ộ ủ ướ
* Đáp án: a.
 
Câu 679: Trong 3 đ c tr ng c a giai c p thì đ cặ ư ủ ấ ặ  
tr ng nào gi  vai trò chi ph i các đ c tr ng khác:ư ữ ố ặ ư
a.     T p đoàn này có th  chi m đo t lao đ ng c a t pậ ể ế ạ ộ ủ ậ  
đoàn khác
b.     Khác nhau v  quan h  s  h u t  li u s n xu t xãề ệ ở ữ ư ệ ả ấ  
h iộ
c.      Khác nhau v  vai trò trong t  ch c lao đ ng xãề ổ ứ ộ  
h iộ
d.     Khác nhau v  đ a v  trong h  th ng t  ch c xãề ị ị ệ ố ổ ứ  
h iộ
* Đáp án: b.
 
Câu 680: S  phân chia giai c p trong xã h i b t đ uự ấ ộ ắ ầ  
t  hình thái kinh t  – xã h i nào?ừ ế ộ
a.     C ng s n nguyên thuộ ả ỷ
b.     Chi m h u nô lế ữ ệ
c.      Phong ki n.ế
d.     T  b n ch  nghĩaư ả ủ
* Đáp án: b.
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Câu 681: Nguyên nhân tr c ti p c a s  ra đ i giaiự ế ủ ự ờ  
c p trong xã h i?ấ ộ
a.     Do s  phát tri n l c l ng s n xu t làm xu tự ể ự ượ ả ấ ấ  
hi n “c a d ” t ng đ iệ ủ ư ươ ố
b.     Do s  chênh l ch v  kh  năng gi a các t p đoànự ệ ề ả ữ ậ  
ng iườ
c.      Do s  xu t hi n ch  đ  t  h u v  t  li u s nự ấ ệ ế ộ ư ữ ề ư ệ ả  
xu tấ
d.     Do s  phân hoá gi a giàu và nghèo trong xã h iự ữ ộ
* Đáp án: c.
 
Câu 682*: Đ u tranh giai c p, xét đ n cùng là nh m:ấ ấ ế ằ
a.     Phát tri n s n xu tể ả ấ
b.     Gi i quy t mâu thu n giai c p ả ế ẫ ấ
c.      L t đ  s  áp b c c a giai c p th ng tr  bóc l t.ậ ổ ự ứ ủ ấ ố ị ộ
d.     Giành l y chính quy n Nhà n cấ ề ướ
* Đáp án: a. 
 
Câu 683*: Mâu thu n đ i kháng gi a các giai c p làẫ ố ữ ấ  
do:
a.     S  khác nhau v  t  t ng, l i s ngự ề ư ưở ố ố
b.     S  đ i l p v  l i ích c  b n – l i ích kinh tự ố ậ ề ợ ơ ả ợ ế
c.      S  khác nhau gi a giàu và nghèoự ữ
d.     S  khác nhau v  m c thu nh pự ề ứ ậ
* Đáp án: b.
 
Câu 684: Trong các hình th c đ u tranh sau c a giaiứ ấ ủ  
c p vô s n, hình th c nào là hình th c đ u tranh caoấ ả ứ ứ ấ  
nh t?ấ
a.     Đ u tranh chính trấ ị
b.     Đ u tranh kinh tấ ế
c.      Đ u tranh t  t ngấ ư ưở
d.     Đ u tranh quân sấ ự
* Đáp án: a.
 
Câu 685: Vai trò c a đ u tranh giai c p trong l ch sủ ấ ấ ị ử 
nhân lo i?ạ
a.     Là đ ng l c c  b n c a s  phát tri n xã h i.ộ ự ơ ả ủ ự ể ộ
b.     Là m t đ ng l c quan tr ng c a s  phát tri n xãộ ộ ự ọ ủ ự ể  
h i trong các xã h i có giai c pộ ộ ấ
c.      Thay th  các hình thái kinh t  – xã h i t  th pế ế ộ ừ ấ  
đ n cao.ế
d.     L t đ  ách th ng tr  c a giai c p th ng trậ ổ ố ị ủ ấ ố ị
* Đáp án: b.
 

Câu 686: Cu c đ u tranh giai c p c a giai c p vô s nộ ấ ấ ủ ấ ả  
là: 
a.     Nh m m c đích cu i cùng thi t l p quy n th ngằ ụ ố ế ậ ề ố  
tr  c a giai c p vô s nị ủ ấ ả
b.     Cu c đ u tranh giai c p gay go, quy t li t nh tộ ấ ấ ế ệ ấ
c.      Cu c đ u tranh giai c p cu i cùng trong l ch sộ ấ ấ ố ị ử
d.     Th c hi n chuyên chính vô s nự ệ ả
* Đáp án: b, c.
 
Câu 687: Đi u ki n thu n l i c  b n nh t c a cu cề ệ ậ ợ ơ ả ấ ủ ộ  
đ u tranh giai c p c a giai c p vô s n trong th i kỳấ ấ ủ ấ ả ờ  
quá đ :ộ
a.     Giai c p th ng tr  ph n đ ng b  l t đấ ố ị ả ộ ị ậ ổ
b.     Giai c p vô s n đã giành đ c chính quy nấ ả ượ ề
c.      S  ng h  giúp đ  c a giai c p vô s n qu c tự ủ ộ ỡ ủ ấ ả ố ế
d.     Có s  lãnh đ o c a Đ ng c ng s nự ạ ủ ả ộ ả
* Đáp án: b.
 
Câu 688: Trong hai nhi m v  c a đ u tranh giai c pệ ụ ủ ấ ấ  
trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i sau đây,ờ ộ ủ ộ  
nhi m v  nào là c  b n quy t đ nh?ệ ụ ơ ả ế ị
a.     C i t o xã h i cũ, xây d ng xã h i m iả ạ ộ ự ộ ớ
b.     B o v  thành qu  cách m ng đã giành đ cả ệ ả ạ ượ
c.      C ng c , b o v  chính quy nủ ố ả ệ ề
d.     Phát tri n l c l ng s n xu tể ự ượ ả ấ
* Đáp án: a.
 
Câu 689*: Trong các n i dung ch  y u sau c a đ uộ ủ ế ủ ấ  
tranh giai c p  n c ta hi n nay theo quan đi m Đ iấ ở ướ ệ ể ạ  
h i IX c a Đ ng, n i dung nào là ch  y u nh t?ộ ủ ả ộ ủ ế ấ
a.     Làm th t b i âm m u ch ng phá c a các th  l cấ ạ ư ố ủ ế ự  
thù đ chị
b.     Ch ng áp b c b t công, th c hi n công b ng xãố ứ ấ ự ệ ằ  
h iộ
c.      Th c hi n th ng l i s  nghi p công nghi p hoá,ự ệ ắ ợ ự ệ ệ  
hi n đ i hoá đ t n cệ ạ ấ ướ
d.     Đ u tranh ch ng l i các t  n n xã h i, trong đóấ ố ạ ệ ạ ộ  
có t  tham nhũng, lãng phí.ệ
* Đáp án: c.
 
Câu 690*: Lu n đi m sau c a C.Mác: “S  t n t iậ ể ủ ự ồ ạ  
c a các giai c p ch  g n li n v i nh ng giai đo nủ ấ ỉ ắ ề ớ ữ ạ  
phát tri n l ch s  nh t đ nh c a s n xu t” đ c hi uể ị ử ấ ị ủ ả ấ ượ ể  
theo nghĩa:
a.     Giai c p ch  là m t ph m trù l ch sấ ỉ ộ ạ ị ử
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b.     S  t n t i c a giai c p g n li n v i l ch s  c aự ồ ạ ủ ấ ắ ề ớ ị ử ủ  
s n xu tả ấ
c.      S  t n t i giai c p ch  g n li n v i các giai đo nự ồ ạ ấ ỉ ắ ề ớ ạ  
phát tri n nh t đ nh c a s n xu tể ấ ị ủ ả ấ
d.     Giai c p ch  là m t hi n t ng l ch sấ ỉ ộ ệ ượ ị ử
* Đáp án: a, c.
 
Câu 691: C  s  c a liên minh công – nông trong cu cơ ở ủ ộ  
đ u tranh giai c p c a giai c p công nhân ch ng giaiấ ấ ủ ấ ố  
c p t  s n là gì?ấ ư ả
a.     M c tiêu lý t ngụ ưở
b.     Cùng đ a vị ị
c.      Th ng nh t v  l i ích c  b nố ấ ề ợ ơ ả
d.     Mang b n ch t cách m ngả ấ ạ
* Đáp án: c.
 
Câu 692: Hình th c đ u tranh đ u tiên c a giai c pứ ấ ầ ủ ấ  
vô s n ch ng giai c p t  s n là hình th c nào?ả ố ấ ư ả ứ
a.     Đ u tranh t  t ngấ ư ưở
b.     Đ u tranh kinh tấ ế
c.      Đ u tranh chính trấ ị
d.     Đ u tranh vũ trangấ
* Đáp án: b.
 
Câu 693*: Cách hi u nào sau đây v  m c đích cu iể ề ụ ố  
cùng đ u tranh giai c p trong l ch s  là đúng?ấ ấ ị ử
a.     Đ u tranh giai c p nh m thay đ i đ a v  l n nhauấ ấ ằ ổ ị ị ẫ  
gi a các giai c pữ ấ
b.     Đ u tranh giai c p xét đ n cùng là nh m chi mấ ấ ế ằ ế  
l y quy n l c nhà n cấ ề ự ướ
c.      Đ u tranh giai c p nh m m c đích cu i cùng làấ ấ ằ ụ ố  
xoá b  giai c p.ỏ ấ
d.     Đ u tranh giai c p nh m thay đ i hi n th c xãấ ấ ằ ổ ệ ự  
h iộ
* Đáp án: c.
 
Câu 694: Theo s  phát tri n c a l ch s  xã h i, th  tự ể ủ ị ử ộ ứ ự 
s  phát tri n các hình th c c ng đ ng ng i là: ự ể ứ ộ ồ ườ
a.     B  l c – B  t c – Th  t c – Dân t cộ ạ ộ ộ ị ộ ộ
b.     B  t c – Th  t c – B  l c - Dân t cộ ộ ị ộ ộ ạ ộ
c.      Th  t c – B  l c – B  t c - Dân t cị ộ ộ ạ ộ ộ ộ
d.     Th  t c – B  l c – Liên minh th  t c - B  t c -ị ộ ộ ạ ị ộ ộ ộ  
Dân t cộ
* Đáp án: c.
 

Câu 695: Hình th c c ng đ ng ng i nào hình thànhứ ộ ồ ườ  
khi xã h i loài ng i đã b t đ u có s  phân chiaộ ườ ắ ầ ự  
thành giai c p?ấ
a.     B  l c ộ ạ
b.     Th  t cị ộ
c.      B  t cộ ộ
d.     Dân t cộ
* Đáp án: c.
 
Câu 696: S  hình thành dân t c ph  bi n là g n v i: ự ộ ổ ế ắ ớ
a.     Xã h i phong ki nộ ế
b.     S  hình thành ch  nghĩa t  b nự ủ ư ả
c.      Phong trào công nhân và cách m ng vô s nạ ả
d.     Xã h i c  đ iộ ổ ạ
* Đáp án: b.
 
Câu 697*: Đ c đi m nào sau đây thu c v  ch ng t c:ặ ể ộ ề ủ ộ
a.     Cùng c  trú trên m t khu v c đ a lýư ộ ự ị
b.     Cùng m t s  thích nh t đ nhộ ở ấ ị
c.      Cùng m t tính ch t v  m t sinh h cộ ấ ề ặ ọ
d.     Cùng m t qu c gia, dân t cộ ố ộ
* Đáp án: c.
 
Câu 698: Tính ch t c a dân t c đ c quy đ nh b i: ấ ủ ộ ượ ị ở
a.     Ph ng th c s n xu t th ng tr  trong dân t cươ ứ ả ấ ố ị ộ
b.     Giai c p lãnh đ o xã h i và dân t cấ ạ ộ ộ
c.      Xu th  c a th i đ iế ủ ờ ạ
d.     Đ c đi m ngôn ng , văn hoáặ ể ữ
* Đáp án: a, b.
 
Câu 699: Trong các m i liên h  c ng đ ng sauố ệ ộ ồ   đây, 
hình th c liên h  nào là quan trong nh t quy đ nh đ cứ ệ ấ ị ặ  
tr ng c a c ng đ ng dân t c?ư ủ ộ ồ ộ
a.     C ng đ ng lãnh thộ ồ ổ
b.     C ng đ ng kinh tộ ồ ế
c.      C ng đ ng ngôn ngộ ồ ữ  
d.     C ng đ ng văn hóaộ ồ
* Đáp án: b, d
 
Câu 700*: Trong các hình th c nhà n c d i đây,ứ ướ ướ  
hình th c nào thu c v  ki u nhà n c phong ki n?ứ ộ ề ể ướ ế
a.     Quân ch  l p hi n, c ng hoà đ i nghủ ậ ế ộ ạ ị
b.     Quân ch  t p quy n, quân ch  phân quy nủ ậ ề ủ ề
c.      Chính th  quân ch , chính th  c ng hoàể ủ ể ộ
d.     Quân ch  chuyên chủ ế
* Đáp án: b.
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Câu 701: Ch c năng nào là c  b n nh t trong 3 ch cứ ơ ả ấ ứ  
năng sau đây c a các nhà n c trong l ch s :ủ ướ ị ử
a.     Ch c năng đ i n i và ch c năng đ i ngo iứ ố ộ ứ ố ạ
b.     Ch c năng xã h i ứ ộ
c.      Ch c năng th ng tr  giai c pứ ố ị ấ
d.     Ch c năng đ i n iứ ố ộ
* Đáp án: c.
 
Câu 702*: V n đ  c  b n nh t c a chính tr  là:ấ ề ơ ả ấ ủ ị
a.     Đ ng phái chính trả ị
b.     Chính quy n nhà n c, quy n l c nhà n cề ướ ề ự ướ
c.      Quan h  giai c p.ệ ấ
d.     L i ích kinh t  c a giai c pợ ế ủ ấ
* Đáp án: b.
 
Câu 703*: Nguyên nhân xét đ n cùng c a nh ng hànhế ủ ữ  
đ ng chính tr  trong xã h i?ộ ị ộ
a.     Kinh tế
b.     Chính trị
c.      T  t ngư ưở
d.     L i íchợ
* Đáp án: a.
 
Câu 704: S  ra đ i và t n t i c a nhà n c:ự ờ ồ ạ ủ ướ
a.     Là nguy n v ng c a giai c p th ng trệ ọ ủ ấ ố ị
b.     Là nguy n v ng c a m i qu c gia dân t cệ ọ ủ ỗ ố ộ
c.      Là m t t t y u khách quan do nguyên nhân kinhộ ấ ế  
tế
d.     Là do s  phát tri n c a xã h iự ể ủ ộ
* Đáp án: c.
 
Câu 705: Đáp án nào sau đây nêu đúng nh t b n ch tấ ả ấ  
c a Nhà n c: ủ ướ
a.     C  quan phúc l i chung c a toàn xã h iơ ợ ủ ộ
b.     Công c  th ng tr  áp b c c a giai c p th ng trụ ố ị ứ ủ ấ ố ị 
đ i v i toàn xã h i, c  quan tr ng tài phân x , hoàố ớ ộ ơ ọ ử  
gi i các xung đ t xã h i.ả ộ ộ
c.      Là c  quan quy n l c c a giai c pơ ề ự ủ ấ
d.     Là b  máy qu n lý xã h iộ ả ộ
* Đáp án: b.
 
Câu 706: Đ c tr ng ch  y u c a cách m ng xã h i làặ ư ủ ế ủ ạ ộ  
gì :
a.     S  thay đ i v  h  t  t ng nói riêng và toàn bự ổ ề ệ ư ưở ộ 
đ i s ng tinh th n xã h i nói chung.ờ ố ầ ộ

b.     S  thay đ i v  toàn b  đ i s ng tinh th n c a xãự ổ ề ộ ờ ố ầ ủ  
h i nói chungộ
c.      S  thay đ i chính quy n nhà n c t  tay giai c pự ổ ề ướ ừ ấ  
th ng tr  ph n đ ng sang tay giai c p cách m ng.ố ị ả ộ ấ ạ
d.     S  thay đ i đ i s ng v t ch t và đ i s ng tinhự ổ ờ ố ậ ấ ờ ố  
th n c a xã h i nói chung.ầ ủ ộ
Đáp án : c.
 
Câu 707: Nguyên nhân sâu xa nh t c a cách m ng xãấ ủ ạ  
h i là:ộ
a.     Nguyên nhân chính trị
b.     Nguyên nhân kinh tế
c.      Nguyên nhân t  t ngư ưở
d.     Nguyên nhân tâm lý
* Đáp án: b.
 
Câu 708: Đi u ki n khách quan c a cách m ng xãề ệ ủ ạ  
h i là: ộ
a.     Ph ng pháp cách m ngươ ạ
b.     Th i c  cách m ngờ ơ ạ
c.      Tình th  cách m ngế ạ
d.     L c l ng cách m ngự ượ ạ
* Đáp án: b, c.
 
Câu 709*: Vai trò c a cách m ng xã h i đ i v i ti nủ ạ ộ ố ớ ế  
hóa xã h i:ộ
a.     Cách m ng xã h i m  đ ng cho quá trình ti nạ ộ ở ườ ế  
hoá xã h i lên giai đo n cao h n.ộ ạ ơ
b.     Cách m ng xã h i làmạ ộ   gián đo n quá trình ti nạ ế  
hoá xã h iộ
c.      Cách m ng xã h i không có quan h  v i ti n hoáạ ộ ệ ớ ế  
xã h iộ
d.     Cách m ng xã h i ph  đ nh ti n hoá xã h iạ ộ ủ ị ế ộ
* Đáp án: a.
 
Câu 710: Vai trò c a c i cách xã h i đ i v i cáchủ ả ộ ố ớ  
m ng xã h i:ạ ộ
a.     C i cách xã h i không có quan h  v i cách m ngả ộ ệ ớ ạ  
xã h iộ
b.     C i cách xã h i thúc đ y quá trình ti n hóa xãả ộ ẩ ế  
h i, t  đó t o ti n đ  cho cách m ng xã h iộ ừ ạ ề ề ạ ộ
c.      C i cách xã h i c a l c l ng xã h i ti n b  vàả ộ ủ ự ượ ộ ế ộ  
trong hoàn c nh nh t đ nh tr  thành b  ph n h pả ấ ị ở ộ ậ ợ  
thành c a cách m ng xã h i.ủ ạ ộ
d.     C i cách xã h i không có nh h ng gì t i cáchả ộ ả ưở ớ  
m ng xã h iạ ộ
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* Đáp án: b, c.
 
Câu 711*: Quan đi m c a ch  nghĩa c i l ng đ iể ủ ủ ả ươ ố  
v i cách m ng xã h i, đó là:ớ ạ ộ
a.     Ch  tr ng c i cách riêng l  trong khuôn khủ ươ ả ẻ ổ 
ch  nghĩa t  b nủ ư ả
b.     Ch  tr ng thay đ i ch  nghĩa t  b n b ngủ ươ ổ ủ ư ả ằ  
ph ng pháp hoà bìnhươ
c.      T  b  đ u tranh giai c p và cách m ng xã h iừ ỏ ấ ấ ạ ộ
d.     Ti n hành ho t đ ng đ u tranh kinh tế ạ ộ ấ ế
* Đáp án: a, c.
 
Câu 712: Cu c cách m ng tháng 8/1945  n c ta doộ ạ ở ướ  
Đ ng c ng s n Đông D ng lãnh đ o: ả ộ ả ươ ạ
a.     Là cu c cách m ng vô s nộ ạ ả
b.     Là cách m ng dân t c dân ch  nhân dânạ ộ ủ
c.      Là cu c đ u tranh gi i phóng giai c pộ ấ ả ấ
d.     Là cu c chi n tranh gi i phóng dân t cộ ế ả ộ
* Đáp án: b.
 
Câu 713*: Y u t  gi  vai trò quan tr ng nh t c aế ố ữ ọ ấ ủ  
nhân t  ch  quan trong cách m ng vô s n là:ố ủ ạ ả
a.     Đ ng c a giai c p công nhân có đ ng l i cáchả ủ ấ ườ ố  
m ng đúng đ nạ ắ
b.     Tính tích c c chính tr  c a qu n chúngự ị ủ ầ
c.      L c l ng tham gia cách m ngự ượ ạ
d.     Kh i đoàn k t công – nông – trí th c.ố ế ứ
* Đáp án: b.
 
Câu 714*: Đi u ki n không th  thi u đ  cu c cáchề ệ ể ế ể ộ  
m ng xã h i đ t t i thành công theo quan đi m c aạ ộ ạ ớ ể ủ  
ch  nghĩa Mác-Lênin:ủ
a.     B o l c cách m ngạ ự ạ
b.     S  giúp đ  qu c tự ỡ ố ế
c.      Giai c p th ng tr  ph n đ ng t  nó không duy trìấ ố ị ả ộ ự  
đ c đ a v  th ng trượ ị ị ố ị
d.     S  kh ng ho ng c a ch  đ  xã h i cũự ủ ả ủ ế ộ ộ
* Đáp án: a.
 
Câu 715: Theo Ph. Ăngghen, vai trò quy t đ nh c aế ị ủ  
lao đ ng đ i v i quá trình bi n v n thành ng i là: ộ ố ớ ế ượ ườ
a.     Lao đ ng làm cho bàn tay con ng i hoàn thi nộ ườ ệ  
h nơ
b.     Lao đ ng làm cho não ng i phát tri n h nộ ườ ể ơ
c.      Lao đ ng là ngu n g c hình thành ngôn ngộ ồ ố ữ
d.     Lao đ ng t o ra ngu n th c ăn nhi u h nộ ạ ồ ứ ề ơ

* Đáp án: a, b, c.
 
Câu 716*: K t lu n c a Ph. Ăngghenế ậ ủ   v  vai tròề  
quy t đ nh c a lao đ ng trong vi c hình thành conế ị ủ ộ ệ  
ng i và là đi u ki n cho s  t n t i và phát tri n c aườ ề ệ ự ồ ạ ể ủ  
xã h i là nh :ộ ờ
a.     Áp d ng quan đi m c a Đac-uyn trong tác ph mụ ể ủ ẩ  
“Ngu n g c loài ng i” c a ông.ồ ố ườ ủ
b.     Áp d ng quan đi m duy v t l ch s  vào nghiênụ ể ậ ị ử  
c u v n đ  ngu n g c loài ng iứ ấ ề ồ ố ườ
c.      Áp d ng quan đi m c a các nhà kinh t  chính trụ ể ủ ế ị 
h c Anh “lao đ ng là ngu n g c c a m i c a c i”.ọ ộ ồ ố ủ ọ ủ ả
d.     Suy lu n ch  quan c a Ph. Ăngghenậ ủ ủ   
* Đáp án: b.
 
Câu 717: Tiêu chu n c  b n nh t c a ti n b  xã h iẩ ơ ả ấ ủ ế ộ ộ  
là:
a.     Trình đ  phát tri n c a khoa h c k  thu tộ ể ủ ọ ỹ ậ
b.     Trình đ  dân trí và m c s ng cao c a xã h iộ ứ ố ủ ộ
c.      Trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t ộ ể ủ ự ượ ả ấ
d.     Trình đ  phát tri n c a đ o đ c, lu t pháp, tônộ ể ủ ạ ứ ậ  
giáo
* Đáp án: c.
 
Câu 718: Nh ng đ c tr ng c  b n c a nhà n c: ữ ặ ư ơ ả ủ ướ
a.     Nhà n c qu n lý dân c  trên m t vùng lãnh thướ ả ư ộ ổ 
nh t đ nhấ ị
b.     Là b  máy quy n l c đ c bi t mang tính c ngộ ề ự ặ ệ ưỡ  
ch  đ i v i m i thành viên trong xã h iế ố ớ ọ ộ
c.      Nhà n c hình thành h  th ng thu  khoá đ  duyướ ệ ố ế ể  
trì và tăng c ng b  máy cai trườ ộ ị
d.     Nhà n c qu n lý dân c  b ng lu t phápướ ả ư ằ ậ
* Đáp án: a, b, c.
 
Câu 719*: Lý lu n hình thái kinh t  – xã h i c aậ ế ộ ủ  
C.Mác đ c V.I.Lêninượ   trình bày khái quát trong tác 
ph m nào sau đây:ẩ
a.     Nhà n c và cách m ngướ ạ
b.     Nh ng ng i b n dân là th  nào và h  đ u tranhữ ườ ạ ế ọ ấ  
ch ng nh ng ng i dân ch  xã h i ra sao. ố ữ ườ ủ ộ
c.      Ch  nghĩa t  b n  Ngaủ ư ả ở
d.     Bút ký tri t h cế ọ
* Đáp án: b.
 
Câu 720: Th c ch t c a cách m ng xã h i là: ự ấ ủ ạ ộ
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a.     Thay đ i th  ch  chính tr  này b ng th  ch  chínhổ ể ế ị ằ ể ế  
tr  khácị
b.     Thay đ i th  ch  kinh t  này b ng th  ch  kinhổ ể ế ế ằ ể ế  
t  khácế
c.      Thay đ i hình thái kinh t  – xã h i th p lên hìnhổ ế ộ ấ  
thái kinh t  – xã h i cao h n.ế ộ ơ
d.     Thay đ i ch  đ  xã h iổ ế ộ ộ
* Đáp án: c.
 
Câu 721*: C.Mác vi t: “Các h c thuy t duy v t chế ọ ế ậ ủ 
nghĩa cho r ng con ng i là s n ph m c a nh ngằ ườ ả ẩ ủ ữ  
hoàn c nh giáo d c… Các h c thuy t y quên r ngả ụ ọ ế ấ ằ  
chính nh ng con ng i làm thay đ i hoàn c nh vàữ ườ ổ ả  
b n thân nhà giáo d c cũng c n ph i đ c giáo d c”.ả ụ ầ ả ượ ụ  
Câu nói này trong tác ph m nào sau đây: ẩ
a.     Lu n c ng v  Phoi b cậ ươ ề ơ ắ
b.     H  t  t ng Đ cệ ư ưở ứ
c.      B n th o kinh t  – tri t h c năm 1844ả ả ế ế ọ
d.     Góp ph n phê phán tri t h c pháp quy n c aầ ế ọ ề ủ  
Hêgen
* Đáp án: a.
 
Câu 722: Đi m xu t phát đ  nghiên c u xã h i vàể ấ ể ứ ộ  
l ch s  c a C.Mác, Ph.Ăngghenị ử ủ   là: 
a.     Con ng i hi n th cườ ệ ự
b.     S n xu t v t ch tả ấ ậ ấ
c.      Các quan h  xã h iệ ộ
d.     Đ i s ng xã h iờ ố ộ
* Đáp án: b.
 
Câu 723*: T  t ng v  vai trò cách m ng c a b oư ưở ề ạ ủ ạ  
l c nh  là ph ng th c đ  thay th  xã h i cũ b ngự ư ươ ứ ể ế ộ ằ  
xã h i m i c a F.Ăngghen đ c trình bày trong tácộ ớ ủ ượ  
ph m:ẩ
a.     Nh ng b c th  duy v t l ch sữ ứ ư ậ ị ử
b.     Ngu n g c c a gia đình, c a ch  đ  t  h u vàồ ố ủ ủ ế ộ ư ữ  
c a nhàủ   n c.ướ
c.      Ch ng Đuyrinhố
d.     Bi n ch ng c a t  nhiênệ ứ ủ ự
* Đáp án: c.
 
Câu 724: Đ c tr ng nào d  bi n đ ng nh t trong cácặ ư ễ ế ộ ấ  
đ c tr ng c a dân t c:ặ ư ủ ộ
a.     Sinh ho t kinh tạ ế
b.     Lãnh thổ
c.      Ngôn ngữ

d.     Văn hóa và c u t o tâm lýấ ạ
* Đáp án: a.
 
Câu 725: Ch c năng xã h i c a nhà n c v i t  cáchứ ộ ủ ướ ớ ư  
là:
a.     M t t  ch c xã h iộ ổ ứ ộ
b.     M t c  quan công quy nộ ơ ề
c.      M t b  máy tr n ápộ ộ ấ
d.     M t c  quan pháp chộ ơ ế
* Đáp án: b.
 
Câu 726: Ch c năng giai c p c a nhà n c bao g m: ứ ấ ủ ướ ồ
a.     T  ch c, ki n t o tr t t  xã h iổ ứ ế ạ ậ ự ộ
b.     Th c hành chuyên chính tr n áp các giai c p đ iự ấ ấ ố  
l pậ
c.      C ng c , m  r ng c  s  chính tr  xã h i cho sủ ố ở ộ ơ ở ị ộ ự 
th ng tr  c a giai c p c m quy n.ố ị ủ ấ ầ ề
d.     Qu n lý xã h iả ộ
* Đáp án: b, c.
 
Câu 727*: Nh n xét c a V.I.Lêninậ ủ   v  m t tác ph mề ộ ẩ  
c a C.Mác và Ph.Ăngghen: “Tác ph m này trình bàyủ ẩ  
m t cách h t s c sáng t o và rõ ràng th  gi i quanộ ế ứ ạ ế ớ  
m i ch  nghĩa duy v t tri t đ ” (t c ch  nghĩa duyớ ủ ậ ệ ể ứ ủ  
v t l ch s ). Đó là tác ph m:ậ ị ử ẩ
a.     T  b nư ả
b.     Lutvích Phoi b c và s  cáo chung c a tri t h cơ ắ ự ủ ế ọ  
c  đi n Đ cổ ể ứ
c.      Tuyên ngôn c a Đ ng c ng s nủ ả ộ ả
d.     Lu n c ng v  Phoi b cậ ươ ề ơ ắ
* Đáp án: c.
 
Câu 728: L ch s  di n ra m t cách ph c t p là do:ị ử ễ ộ ứ ạ
a.     B  tác đ ng b i quy lu t l i íchị ộ ở ậ ợ
b.     B  chi ph i v i quy lu t chung c a xã h iị ố ớ ậ ủ ộ
c.      B  chi ph i b i đ c thù truy n th ng văn hoá c aị ố ở ặ ề ố ủ  
m i qu c gia dân t c.ỗ ố ộ
d.     C  a và cả
* Đáp án: d
 
Câu 729: Ch n câu c a C.Mác đ nh nghĩa b n ch tọ ủ ị ả ấ  
con ng i trong các ph ng án sau: ườ ươ
a.     Trong tính hi n th c, b n ch t con ng i là t ngệ ự ả ấ ườ ổ  
hoà các m i quan h  xã h i.ố ệ ộ
b.     Trong tính hi n th c c a nó, b n ch t con ng iệ ự ủ ả ấ ườ  
là t ng hoà t t c  các m i quan h  xã h i.ổ ấ ả ố ệ ộ
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c.      B n ch t con ng i không ph i là cái tr u t ngả ấ ườ ả ừ ượ  
c  h u c a cá nhân riêng bi t. Trong tính hi n th cố ữ ủ ệ ệ ự  
c a nó, b n ch t con ng i là t ng hoà nh ng m iủ ả ấ ườ ổ ữ ố  
quan h  xã h i.ệ ộ
d.     Con ng i là đ ng v t xã h iườ ộ ậ ộ
* Đáp án: c.
 
Câu 730*: Bi u hi n vĩ đ i nh t trong b c ngo tể ệ ạ ấ ướ ặ  
cách m ng do C.Mác và Ph.Ăngghenạ   th c hi n:ự ệ
a.     Làm thay đ i tính ch t c a tri t h cổ ấ ủ ế ọ
b.     Sáng t o ra ch  nghĩa duy v t v  l ch sạ ủ ậ ề ị ử
c.      Th ng nh t ch  nghĩa duy v t v i phép bi nố ấ ủ ậ ớ ệ  
ch ng sau khi c i t o, phát tri n cho ra đ i ch  nghĩaứ ả ạ ể ờ ủ  
duy v t bi n ch ng.ậ ệ ứ
d.     Phát hi n ra quy lu t kinh t  c a ch  nghĩa tệ ậ ế ủ ủ ư 
b nả
* Đáp án: b.
 
Câu 731: B n ch t c a con ng i đ c quy t đ nhả ấ ủ ườ ượ ế ị  
b i:ở
a.     Các m i quan h  xã h iố ệ ộ
b.     N  l c c a m i cá nhânỗ ự ủ ỗ
c.      Giáo d c c a gia đình và nhà tr ngụ ủ ườ
d.     Hoàn c nh xã h iả ộ
* Đáp án: a.
 
Câu 732: Con ng i là th  th ng nh t c a các m tườ ể ố ấ ủ ặ  
c  b nơ ả
a.     Sinh h cọ
b.     Tâm lý
c.      Xã h iộ
d.     Ph m ch t đ o đ cẩ ấ ạ ứ
* Đáp án: a, c
 
Câu 733*: Câu nói sau c a Ph.Ăngghen: “Nhà n c làủ ướ  
y u t  tuỳ thu c, còn xã h i công dân t c là lĩnh v cế ố ộ ộ ứ ự  
nh ng quan h  kinh t , là y u t  quy t đ nh”, đ cữ ệ ế ế ố ế ị ượ  
nêu trong tác ph m:ẩ
a.     Lutvich Phoi b c và s  cáo chung c a tri t h cơ ắ ự ủ ế ọ  
c  đi n Đ cổ ể ứ
b.     Ngu n g c c a gia đình, c a ch  đ  t  h u vàồ ố ủ ủ ế ộ ư ữ  
c a nhà n củ ướ
c.      Ch ng Đuyrinhố
d.     Bi n ch ng c a t  nhiênệ ứ ủ ự
* Đáp án: a.
 

Câu 734: L c l ng quy t đ nh s  phát tri n c a l chự ượ ế ị ự ể ủ ị  
s  là:ử
a.     Nhân dân
b.     Qu n chúng nhân dânầ
c.      Vĩ nhân, lãnh tụ
d.     Các nhà khoa h cọ
* Đáp án: b.
 
Câu 735: H t nhân c  b n c a qu n chúng nhân dânạ ơ ả ủ ầ  
là:
a.     Các giai c p, t ng l p thúc đ y s  ti n b  xã h i.ấ ầ ớ ẩ ự ế ộ ộ
b.     Nh ng ng i lao đ ng s n xu t ra c a c i v tữ ườ ộ ả ấ ủ ả ậ  
ch tấ
c.      Nh ng ng i ch ng l i giai c p th ng tr  ph nữ ườ ố ạ ấ ố ị ả  
đ ngộ
d.     Nh ng ng i nghèo khữ ườ ổ
* Đáp án: b.
 
Câu 736*: C  s  lý lu n n n t ng c a đ ng l i xâyơ ở ậ ề ả ủ ườ ố  
d ng ch  nghĩa xã h i c a Đ ng ta là:ự ủ ộ ủ ả
a.     H c thuy t v  giai c p và đ u tranh giai c p c aọ ế ề ấ ấ ấ ủ  
tri t h c Mác-Lênin ế ọ
b.     Phép bi n ch ng duy v t ệ ứ ậ
c.      H c thuy t v  hình thái kinh t  – xã h iọ ế ề ế ộ
d.     Ch  nghĩa duy v t l ch sủ ậ ị ử
* Đáp án: c.
 
Câu 737: N n t ng c a quan h  gi a cá nhân và xãề ả ủ ệ ữ  
h i:ộ
a.     Quan h  chính trệ ị
b.     Quan h  l i íchệ ợ
c.      Quan h  pháp quy nệ ề
d.     Quan h  đ o đ cệ ạ ứ
* Đáp án: b.
 
Câu 738: Các y u t  c  b n t o thành c u trúc c aế ố ơ ả ạ ấ ủ  
m t hình thái kinh t  – xã h i:ộ ế ộ
a.     L c l ng s n xu t.ự ượ ả ấ
b.     Quan h  s n xu tệ ả ấ
c.      Quan h  xã h iệ ộ
d.     Ki n trúc th ng t ngế ượ ầ
* Đáp án: a, b, d.
 
Câu 739: Vai trò c a m t xã h i trong con ng i:ủ ặ ộ ườ
a.     Là ti n đ  t n t i c a con ng iề ề ồ ạ ủ ườ
b.     C i t o nâng cao m t sinh v tả ạ ặ ậ
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c.      Quy t đ nh b n ch t con ng iế ị ả ấ ườ
d.     Phân bi t s  khác nhau căn b n gi a ng i v iệ ự ả ữ ườ ớ  
đ ng v tộ ậ
* Đáp án: b, c, d.
 
Câu 740: Ki n trúc th ng t ng ch u s  quy t đ nhế ượ ầ ị ự ế ị  
c a c  s  h  t ng theo cách: ủ ơ ở ạ ầ
a.     Ch  đ ngủ ộ
b.     Th  đ ngụ ộ
* Đáp án: a.
 
Câu 741*: Xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h iự ướ ề ộ  
ch  nghĩa c a dân, do dân, vì dân  n c ta hi n nayủ ủ ở ướ ệ  
c n:ầ
a.     Tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ngườ ự ạ ủ ả
b.     Dân ch  hoá t  ch c và ho t đ ng c a b  máyủ ổ ứ ạ ộ ủ ộ  
nhà n cướ
c.      Xây d ng h  th ng lu t pháp hoàn ch nh và phânự ệ ố ậ ỉ  
l p rõ các quy n l p pháp, hành pháp và t  pháp.ậ ề ậ ư
d.     Đ a lu t pháp vào cu c s ng ư ậ ộ ố
* Đáp án: a, b.
 
Câu 742: T  t ng v  hai giai đo n c a hình tháiư ưở ề ạ ủ  
kinh t  – xã h i c ng s n ch  nghĩa đ c C.Mác vàế ộ ộ ả ủ ượ  
Ph.Ăngghen trình bày rõ ràng trong tác ph m nào: ẩ
a.     Tuyên ngôn c a Đ ng c ng s nủ ả ộ ả
b.     H  t  t ng Đ cệ ư ưở ứ
c.      Phê phán c ng lĩnh Gôtaươ
d.     Lu n c ng v  Phoi b cậ ươ ề ơ ắ
* Đáp án: c.
 
Câu 743*: Theo quan đi m mácxit thì m i xung đ tể ọ ộ  
trong l ch s  xét đ n cùng đ u b t ngu n t :ị ử ế ề ắ ồ ừ
a.     Mâu thu n v  l i ích gi a nh ng t p đoàn ng i,ẫ ề ợ ữ ữ ậ ườ  
gi a các cá nhânữ
b.     Mâu thu n gi a l c l ng s n xu t và quan hẫ ữ ự ượ ả ấ ệ 
s n xu t ả ấ
c.      Mâu thu n v  h  t  t ngẫ ề ệ ư ưở
d.     Mâu thu n giai c pẫ ấ
* Đáp án: b.
 
Câu 744*: Theo C.Mác và Ph.Ăngghen thì quá trình 
thay th  các hình th c s  h u t  li u s n xu t phế ứ ở ữ ư ệ ả ấ ụ 
thu c vào:ộ
a.     Trình đ  c a công c  s n xu tộ ủ ụ ả ấ
b.     Trình đ  k  thu t s n xu tộ ỹ ậ ả ấ

c.      Trình đ  phân công lao đ ng xã h iộ ộ ộ
d.     Trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu tộ ể ủ ự ượ ả ấ
* Đáp án: c.
 
Câu 745: Trong cách m ng vô s n, n i dung nào xétạ ả ộ  
đ n cùng đóng vai trò quy t đ nh:ế ế ị
a.     Kinh tế
b.     Chính trị
c.      Văn hoá
d.     T  t ngư ưở
* Đáp án: a.
 
Câu 746: Quan ni m nào v  s n xu t v t ch t sauệ ề ả ấ ậ ấ  
đây là đúng:
a.     S n xu t v t ch t là quá trình con ng i tác đ ngả ấ ậ ấ ườ ộ  
vào t  nhiên làm bi n đ i t  nhiênự ế ổ ự
b.     S n xu t v t ch t là quá trình t o ra c a c i v tả ấ ậ ấ ạ ủ ả ậ  
ch tấ
c.      S n xu t v t ch t là quá trình s n xu t xã h iả ấ ậ ấ ả ấ ộ
d.     S n xu t v t ch t là quá trình t o ra t  li u s nả ấ ậ ấ ạ ư ệ ả  
xu tấ
* Đáp án: b.
 
Câu 747*: Hi u v n đ  “b  qua” ch  đ  t  b n chể ấ ề ỏ ế ộ ư ả ủ 
nghĩa  n c ta nh  th  nào là đúng:ở ướ ư ế
a.     Là s  “phát tri n rút ng n” và “b  qua” vi c xácự ể ắ ỏ ệ  
l p đ a v  th ng tr  c a quan h  s n xu t t  b n chậ ị ị ố ị ủ ệ ả ấ ư ả ủ 
nghĩa
b.     Là “b  qua” s  phát tri n l c l ng s n xu tỏ ự ể ự ượ ả ấ
c.      Là s  phát tri n tu n tự ể ầ ự
d.     C  a, b và cả
* Đáp án: a
 
Câu 748. Cu c cách m ng vô s n, v  c  b n khácộ ạ ả ề ơ ả  
các cu c cách m ng tr c đó trong l ch sộ ạ ướ ị ử
a.     Th  tiêu s  th ng tr  c a giai c p th ng tr  ph nủ ự ố ị ủ ấ ố ị ả  
đ ngộ
b.     Th  tiêu s  h u t  nhân nói chungủ ở ữ ư
c.      Th  tiêu ch  đ  t  h u v  t  li u s n xu tủ ế ộ ư ữ ề ư ệ ả ấ
d.     Th  tiêu nhà n c t  s nủ ướ ư ả
* Đáp án : c.
 
Câu 749* T  t ng v  gi i phóng nhân lo i đ cư ưở ề ả ạ ượ  
C.Mác đ  xu t vào năm nào, trong tác ph m nào?ề ấ ẩ
a.     Năm 1844 trong tác ph m “B n th o kinh t  -ẩ ả ả ế  
tri t h c 1844”ế ọ
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b.     Năm 1843 trong tác ph m “B n th o góp ph nẩ ả ả ầ  
phê phán kinh t  -chính tr  h c”ế ị ọ
c.      Năm 1843 trong tác ph m: ”Góp ph n phê phánẩ ầ  
tri t h c pháp quy n c a Hêghen”ế ọ ề ủ
d.     Lu n c ng v  Phoi b cậ ươ ề ơ ắ
* Đáp án: a.
 
Câu 750: Cá nhân là s n ph m c a xã h i theo nghĩa:ả ẩ ủ ộ
a.     M i cá nhân ra đ i, t n t i trong nh ng m i quanỗ ờ ồ ạ ữ ố  
h  xã h i nh t đ nhệ ộ ấ ị
b.     Xã h i là môi tr ng, đi u ki n, ph ng ti n độ ườ ề ệ ươ ệ ể 
phát tri n cá nhânể
c.      Xã h i quy đ nh nhu c u, ph ng h ng phátộ ị ầ ươ ướ  
tri n c a cá nhânể ủ
d.     Cá nhân là m t con ng i trong xã h iộ ườ ộ
* Đáp án: a,b,c.
 
Câu 751: Ch  đ  dân ch  xã h i ch  nghĩa là:ế ộ ủ ộ ủ
 a.  Ki u t  ch c t  qu n c a nhân dân lao đ ngể ổ ứ ự ả ủ ộ
 b.  M t hình th c nhà n cộ ứ ướ
 c.  C  quan quy n l c công c ngơ ề ự ộ
d.  Ki u t  ch c t  qu n c a giai c p vô s nể ổ ứ ự ả ủ ấ ả
* Đáp án: b.
 
Câu 752: Đ c đi m l n nh t c a th i kỳ quá đ  lênặ ể ớ ấ ủ ờ ộ  
ch  nghĩa xã h i  n c ta là:ủ ộ ở ướ
a.   Nhi u thành ph n xã h i đan xen t n t iề ầ ộ ồ ạ
b.   L c l ng s n xu t ch a phát tri nự ượ ả ấ ư ể
c.    Năng xu t lao đ ng th pấ ộ ấ
d.   T  m t n n s n xu t nh  là ph  bi n quá đ  lênừ ộ ề ả ấ ỏ ổ ế ộ  
CNXH không qua ch  đ  t  b n ch  nghĩaế ộ ư ả ủ
* Đáp án : d.
 
Câu 753* Tiêu chí c  b n đ  đánh giá ti n b  xã h i:ơ ả ể ế ộ ộ
a.   S  phát tri n đ ng b  c a kinh t  chính tr , vănự ể ồ ộ ủ ế ị  
hoá và xã h iộ
b.   S  phát tri n c a s n xu t v t ch t và s n xu tự ể ủ ả ấ ậ ấ ả ấ  
tinh th nầ
c.    S  phát tri n toàn di n con ng iự ể ệ ườ
d.   S  phát tri n c a l c l ng s n xu tự ể ủ ự ượ ả ấ
* Đáp án: c.
 
Câu 754: Đi u ki n dân s - m t y u t  c a t n t iề ệ ố ộ ế ố ủ ồ ạ  
xã h i đ c xem xét trên các m t nào?ộ ượ ặ
a.   S  l ng và ch t l ng dân số ượ ấ ượ ố
b.   C  a và cả

c.    M t đ  phân b , t c đ  tăng dân sậ ộ ố ố ộ ố
d.   Đ c đi m dân s  ặ ể ố
* Đáp án : b.
 
Câu 755*: Qu c gia nào sau đây trong l ch s  đã t ngố ị ử ừ  
phát tri n b  qua m t vài hình thái kinh t - xã h i?ể ỏ ộ ế ộ
a.      Nga và Ucraina
b.     Hoa Kỳ, Ôtxtrâylia và Vi t Namệ
c.      Vi t Nam và Ngaệ
d.     Đ c và Italiaứ
* Đáp án: b.
 
Câu 756. Vai trò c a ý th c cá nhân đ i v i ý th c xãủ ứ ố ớ ứ  
h i:ộ
a.      Ý th c cá nhân là ph ng th c t n t i và bi uứ ươ ứ ồ ạ ể  
hi n c a ý th c xã h iệ ủ ứ ộ
b.     T ng s  ý th c cá nhân b ng ý th c xã h iổ ố ứ ằ ứ ộ
c.      Ý th c cá nhân đ c l p v i ý th c xã h iứ ộ ậ ớ ứ ộ
d.     Ý th c cá nhân quy t đ nh ý th c xã h iứ ế ị ứ ộ
* Đáp án: a.
 
Câu 757: Căn c  đ  lý gi i m t hi n t ng ý th c cứ ể ả ộ ệ ượ ứ ụ 
th :ể
a.      Quan đi m c a (cá nhân, t ng l p, giai c p) v iể ủ ầ ớ ấ ớ  
t  cách là ch  th  c a hi n t ng ý th c yư ủ ể ủ ệ ượ ứ ấ
b.     T n t i xã h i c  th  làm n y sinh hi n t ng ýồ ạ ộ ụ ể ả ệ ượ  
th c c  th  c n lý gi iứ ụ ể ầ ả
c.      C  a và b.ả
d.     H  ý th c c a giai c pệ ứ ủ ấ
* Đáp án: b.
 
Câu 758. Theo quy lu t, nhà n c là công c  c a giaiậ ướ ụ ủ  
c p m nh nh t, đó làấ ạ ấ
a.        Giai c p đông đ o nh t trong xã h iấ ả ấ ộ
b.        Giai c p th ng tr  v  kinh tấ ố ị ề ế
c.         Giai c p ti n b  đ i di n cho xã h i t ng laiấ ế ộ ạ ệ ộ ươ
d.        Giai c p th ng tr  v  chính trấ ố ị ề ị
* Đáp án: b.
 
Câu 759*. Đ  có ch  nghĩa xã h i thì: “Ph i phátể ủ ộ ả  
tri n dân ch  đ n cùng, tìm ra nh ng hình th c c aể ủ ế ữ ứ ủ  
s  phát tri n y, đem thí nghi m nh ng hình th c yự ể ấ ệ ữ ứ ấ  
trong th c ti n”. Lu n đi m đó c a Lênin đ c vi tự ễ ậ ể ủ ượ ế  
trong tác ph m:ẩ
a.        Sáng ki n vĩ đ iế ạ
b.       Nhà n c và cách m ngướ ạ
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c.        Nh ng nhi m v  tr c m t c a chính quy n Xôữ ệ ụ ướ ắ ủ ề  
vi tế
d.       Bút ký tri t h cế ọ
* Đáp án: b.
 
Câu 760: V n đ  xét đ n cùng chi ph i s  v n đ ng,ấ ề ế ố ự ậ ộ  
phát tri n c a m t giai c p là:ể ủ ộ ấ
a.        H  t  t ngệ ư ưở
b.       Đ ng l i t  ch cườ ố ổ ứ
c.        L i ích c  b nợ ơ ả
d.       Đ ng l i chính tr  c a giai c p th ng trườ ố ị ủ ấ ố ị
* Đáp án: c.
 
Câu 761*. M t giai c p không ph i bao gi  cũng làộ ấ ả ờ  
m t t p đoàn ng i đ ng nh t v  m i ph ng di n,ộ ậ ườ ồ ấ ề ọ ươ ệ  
mà trong đó th ng phân ra các nhóm, là do:ườ
a.        Nh ng l i ích c  th  khác nhau, ngành nghữ ợ ụ ể ề 
đi u ki n làm vi c khác nhau, sinh ho t khác nhau.ề ệ ệ ạ
b.       Ngành ngh  đi u ki n làm vi c khác nhau, sinhề ề ệ ệ  
ho t khác nhau, s  thích khác nhauạ ở
c.        Sinh ho t khác nhau, l i ích và s  thích khácạ ợ ở  
nhau
d.       S  thích khác nhau, đi u ki n làm vi c khácở ề ệ ệ  
nhau
* Đáp án: a.
 
Câu 762. Th c ch t c a l ch s  xã h i loài ng i là:ự ấ ủ ị ử ộ ườ
a.        L ch s  đ u tranh giai c pị ử ấ ấ
b.       L ch s  c a văn hoáị ử ủ
c.        L ch s  c a s n xu t v t ch tị ử ủ ả ấ ậ ấ
d.       L ch s  c a tôn giáo ị ử ủ
* Đáp án: c.
 
Câu 763. Giai c p th ng tr  v  kinh t  trong xã h iấ ố ị ề ế ộ  
tr  thành giai c p th ng tr  v  chính tr , là nh :ở ấ ố ị ề ị ờ
a.        H  th ng lu t phápệ ố ậ
b.       Nhà n cướ
c.        H  t  t ngệ ư ưở
d.       V  th  chính trị ế ị
* Đáp án: b.
 
Câu 764*: Ý th c lý lu n ra đ i t :ứ ậ ờ ừ
a.        S  phát tri n cao c a ý th c xã h i thông th ngự ể ủ ứ ộ ườ
b.       S n ph m t  duy c a các nhà lý lu n, các nhàả ẩ ư ủ ậ  
khoa h cọ

c.        S  khái quát t ng k t t  kinh nghi m c a ý th cự ổ ế ừ ệ ủ ứ  
xã h i thông th ngộ ườ
d.       Th c t  xã h iự ế ộ
Đáp án: c.
 
Câu 765: B  máy cai tr  c a nhà n c bao g m:ộ ị ủ ướ ồ
a.        L c l ng vũ trang chuyên nghi p và h  th ngự ượ ệ ệ ố  
lu t phápậ
b.       B  máy hành chính và h  th ng pháp lu t c a nóộ ệ ố ậ ủ
c.        L c l ng vũ trang chuyên nghi p và b  máyự ượ ệ ộ  
hành chính
d.       Quân đ i, c nh sát, toà ánộ ả
* Đáp án: c.
 
Câu 766: Tính ch t không đ u c a ti n b  xã h i thấ ề ủ ế ộ ộ ể 
hi n:ệ
a.        Gi a các b  ph n c u thành xã h i, gi a cácữ ộ ậ ấ ộ ữ  
qu c gia dân t c, gi a các vùng trên th  gi i.ố ộ ữ ế ớ
b.       Gi a các qu c gia dân t c, gi a các giai c pữ ố ộ ữ ấ  
trong xã h i, gi a các vùng trên th  gi iộ ữ ế ớ
c.        Gi a các vùng trên th  gi i, gi a các giai c pữ ế ớ ữ ấ  
trong xã h i, gi a các qu c gia dân t cộ ữ ố ộ
d.       Gi a các giai c p trong xã h i, gi a các vùng trênữ ấ ộ ữ  
th  gi i, gi a các b  ph n c u thành xã h iế ớ ữ ộ ậ ấ ộ
* Đáp án: a.
 
Câu 767: Ý th c xã h i không ph  thu c vào t n t iứ ộ ụ ộ ồ ạ  
xã h i m t cách th  đ ng mà có tác đ ng tích c c trộ ộ ụ ộ ộ ự ở 
l i t n t i xã h i, đó là s  th  hi n:ạ ồ ạ ộ ự ể ệ
a.   Tính đ c l p t ng đ i c a ý th c xã h i.ộ ậ ươ ố ủ ứ ộ
b.  Tính h ng đ nh c a ý th c xã h i.ướ ị ủ ứ ộ
c.   C  a và b.ả
d.  Tính v t tr c c a ý th c xã h i.ượ ướ ủ ứ ộ
* Đáp án: a.
 
Câu 768: Đ  đi đ n di t vong hoàn toàn thì Nhà n cể ế ệ ướ  
vô s n ph i hoàn thành nhi m v  l ch s  vĩ đ i c aả ả ệ ụ ị ử ạ ủ  
mình là:
a.   Hoàn thi n ch  đ  dân ch .ệ ế ộ ủ
b.  Xoá b  hoàn toàn giai c p.ỏ ấ
c.   Xây d ng thành công xã h i c ng s n ch  nghĩa.ự ộ ộ ả ủ
d.  Thi t l p ch  đ  công h u v  t  li u s n xu tế ậ ế ộ ữ ề ư ệ ả ấ
* Đáp án: c.
 
Câu 769: Y u t  nào sau đây tác đ ng đ n c  s  hế ố ộ ế ơ ở ạ 
t ng m t cách gián ti p:ầ ộ ế
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a.    Đ ng chính tr , vi n tri t h cả ị ệ ế ọ
b.    Vi n tri t h c, t  ch c tôn giáoệ ế ọ ổ ứ
c.     Chính ph , t  ch c tôn giáoủ ổ ứ
d.    T  ch c tôn giáo, Đ ng chính trổ ứ ả ị
* Đáp án: b.
 
Câu 770: L i ích c  b n c a m t giai c p đ c bi uợ ơ ả ủ ộ ấ ượ ể  
hi n rõ nét  m t nào sau đây:ệ ở ặ
a.    Chính tr .ị
b.    Đ o đ c.ạ ứ
c.     L i s ng.ố ố
d.    Văn hoá.
* Đáp án a.
 
Câu 771: Đ c đi m c a ý th c xã h i thông th ng.ặ ể ủ ứ ộ ườ
a.    Có tính ch nh th , h  th ng và r t phong phú sinhỉ ể ệ ố ấ  
đ ng.ộ
b.    Ph n ánh tr c ti p đ i s ng hàng ngày và r tả ự ế ờ ố ấ  
phong phú sinh đ ng.ộ
c.     R t phong phú sinh đ ng và có tính ch nh th , hấ ộ ỉ ể ệ 
th ng.ố
d.    Ph n ánh gián ti p hi n th c và r t phong phúả ế ệ ự ấ  
sinh đ ng.ộ
* Đáp án: b.
 
Câu 772: Đ c đi m c a quy lu t xã h i:ặ ể ủ ậ ộ
a.    Quy lu t xã h i là m t hình th c bi u hi n c aậ ộ ộ ứ ể ệ ủ  
quy lu t t  nhiên.ậ ự
b.    C  a và c.ả
c.     Quy lu t xã h i mang tính khuynh h ng và vậ ộ ướ ề 
c  b n nó bi u hi n m i quan h  l i ích gi a các t pơ ả ể ệ ố ệ ợ ữ ậ  
đoàn ng i.ườ
d.    Quy lu t xã h i là quy lu t đ c thùậ ộ ậ ặ
* Đáp án: c.
 
Câu 773: Ch  rõ quan đi m sai v  đ u tranh giai c pỉ ể ề ấ ấ  
sau đây:
a.    Đ u tranh giai c p là đ u tranh c a các t p đoànấ ấ ấ ủ ậ  
ng i có quan đi m trái ng c nhau.ườ ể ượ
b.    Đ u tranh giai c p là đ u tranh c a nh ng t pấ ấ ấ ủ ữ ậ  
đoàn ng i có l i ích căn b n đ i l p nhau.ườ ợ ả ố ậ
c.     Đ u tranh giai c p là đ ng l c tr c ti p c a l chấ ấ ộ ự ự ế ủ ị  
s  các xã h i có giai c pử ộ ấ
d.    C  b và cả
* Đáp án: a.
 

Câu 774: Tiêu chí c  b n đ  đánh giá giai c p cáchơ ả ể ấ  
m ng:ạ
a.    Nghèo nh t trong xã h i.ấ ộ
b.    B  th ng tr  bóc l t.ị ố ị ộ
c.     Có kh  năng gi i phóng l c l ng s n xu t bả ả ự ượ ả ấ ị 
kìm hãm trong ph ng th c s n xu t cũ l c h u.ươ ứ ả ấ ạ ậ
d.    Có tinh th n cách m ngầ ạ
* Đáp án: c.
 
Câu 775: Vai trò c a y u t  dân t c trong cu c đ uủ ế ố ộ ộ ấ  
tranh giai c p:ấ
a.    Dân t c là đ a bàn di n ra cu c đ u tranh giai c p.ộ ị ễ ộ ấ ấ
b.    Đ u tranh dân t c quy t đ nh xu h ng c a đ uấ ộ ế ị ướ ủ ấ  
tranh giai c p.ấ
c.     Dân t c là c  s , là ngu n t o nên s c m nh giaiộ ơ ở ồ ạ ứ ạ  
c p.ấ
d.    C  a và c.ả
* Đáp án: d .
 
Câu 776:  C.Mác nói v  vi c phê phán tôn giáoề ệ   là dể 
loài ng i v t b  “ nh ng xi ng xích, nh ng bôngườ ứ ỏ ữ ề ữ  
hoa t ng t ng” trong tác ph m nào sau đây.ưở ượ ẩ
a.    T  b n.ư ả
b.    Góp ph n phê phán tri t h c pháp quy n c a Hêầ ế ọ ề ủ  
ghen( l i nói đ u)ờ ầ
c.     Lu n c ng v  Phoi b cậ ươ ề ơ ắ
d.    H  t  t ng Đ cệ ư ưở ứ
Đáp án: b.
 
Câu 777: Đ c tr ng ph n ánh c a ngh  thu t:ặ ư ả ủ ệ ậ
a.    Ngh  thu t ph n ánh hi n th c b ng ngôn ngệ ậ ả ệ ự ằ ữ 
ngh  thu t.ệ ậ
b.    Ngh  thu t ph n ánh hi n th c m t cách ch nhệ ậ ả ệ ự ộ ỉ  
th .ể
c.     Ngh  thu t ph n ánh hi n th c b ng hình t ngệ ậ ả ệ ự ằ ượ  
ngh  thu t.ệ ậ
d.    Ngh  thu t ph n ánh hi n th c m t cách tr cệ ậ ả ệ ự ộ ự  
ti pế
* Đáp án: c.
 
Câu 778: Đ  có th  làm ch  đ i v i hoàn c nh, conể ể ủ ố ớ ả  
ng i c n có các kh  năng:ườ ầ ả
a.    T  ý th c, t  giáo d c, t  đi u ch nh.ự ứ ự ụ ự ề ỉ
b.    T  giáo d c, t  đi u ch nh, t  hoàn ch nh mìnhự ụ ự ề ỉ ự ỉ
c.     T  đi u ch nh, t  ý th c, t  hoàn ch nh mình.ự ề ỉ ự ứ ự ỉ
d.    T  hoàn ch nh mình, t  ý th c, t  giáo d cự ỉ ự ứ ự ụ
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* Đáp án: a.
 
Câu 779: Đ c tr ng ph n ánh c a khoa h c?ặ ư ả ủ ọ
a.    Khoa h c ph n ánh hi n th c b ng h  th ngọ ả ệ ự ằ ệ ố  
ph m trù, quy lu t c a mình.ạ ậ ủ
b.    Khoa h c ph n ánh hi n th c b ng t  duy tr uọ ả ệ ự ằ ư ừ  
t ng.ượ
c.     Khoa h c ph n ánh hi n th c b ng t ng k t kinhọ ả ệ ự ằ ổ ế  
nghi m.ệ
d.    Khoa h c ph n ánh hi n th c b ng t  duy tr uọ ả ệ ự ằ ư ừ  
t ng, khái quát.ượ
* Đáp án: a.
 
Câu 780: Tính ch t chung c a khoa h c?ấ ủ ọ
a.    Tính h  th ng, tính có căn c  và tính quy lu tệ ố ứ ậ
b.    Tính chính tr , giai c p, tính h  th ng và tính cóị ấ ệ ố  
căn c .ứ
c.     Tính đ i t ng và tính khách quan, tính h  th ngố ượ ệ ố  
và tính có căn c .ứ
d.    Tính quy lu t, tính chính tr , giai c pậ ị ấ
* Đáp án: c.
 
Câu 781: B n ch t c a cách m ng khoa h c k  thu tả ấ ủ ạ ọ ỹ ậ  
hi n đ i là gì?ệ ạ
a.    T o ra b c nh y v t v  ch t trong quá trình s nạ ướ ả ọ ề ấ ả  
xu t v t ch t.ấ ậ ấ
b.    C i bi n v  ch t các l c l ng s n xu t hi n cóả ế ề ấ ự ượ ả ấ ệ  
trên c  s  bi n khoa h c thành l c l ng s n xu tơ ở ế ọ ự ượ ả ấ  
tr c ti p.ự ế
c.     T o ra n n kinh t  tri th c.ạ ề ế ứ
d.    T o ra năng su t lao đ ng caoạ ấ ộ
* Đáp án: b.
 
Câu 782: Chính tr  là:ị
a.    M i quan h  gi a các t ng l p trong xã h i.ố ệ ữ ầ ớ ộ
b.    M i quan h  gi a các qu c gia, dân t c.ố ệ ữ ố ộ
c.     M i quan h  gi a các giai c p.ố ệ ữ ấ
d.    M i quan h  gi a giai c p th ng tr  và giai c p bố ệ ữ ấ ố ị ấ ị 
th ng trố ị
* Đáp án: c
 
Câu 783:  Ngu n g c c a ngôn ng :ồ ố ủ ữ
a.    T  nhiên.ự
b.  Lao đ ng.ộ
c.   Nhu c u trao đ i, gián ti p.ầ ổ ế
d.  Đ ng siêu nhiên, th n thánhấ ầ

* Đáp án: b.
 
Câu 784*: Tác ph m Lút vích Phoi -  - b c và s  cáoẩ ơ ắ ự  
chung c a tri t h c c  đi n Đ c đ c Ph. Ăng ghenủ ế ọ ổ ể ứ ượ  
vi t vào năm:ế
a.    1886.
b.    1885.
c.     1887.
d.    1884
* Đáp án: a.
 
Câu 785: Th i đ i” Đ  s t” t ng ng v i hình tháiờ ạ ồ ắ ươ ứ ớ  
kinh t  – xã h i:ế ộ
a.    C ng s n nguyên thu .ộ ả ỷ
b.    Chi m h u nô l .ế ữ ệ
c.     Phong ki n.ế
d.    T  b n ch  nghĩaư ả ủ
* Đáp án: c.
 
Câu 786: Nh ng quan đi m t  t ng mà không g nữ ể ư ưở ắ  
v i các thi t ch  t ng ng thì thu c ph m trù nàoớ ế ế ươ ứ ộ ạ  
d i đây:ướ
a.    Ý th c giai c p.ứ ấ
b.    Ý th c xã h i.ứ ộ
c.     Ý th c cá nhân.ứ
d.    Ý th c t p thứ ậ ể
* Đáp án: c.
 
Câu 787: Các ph m trù nào sau đây thu c lĩnh v cạ ộ ự  
chính tr  c a đ i s ng xã h i?ị ủ ờ ố ộ
a.    Giai c p, đ u tranh giai c p, cách m ng xã h i,ấ ấ ấ ạ ộ  
Nhà n c.ướ
b.    Đ o đ c, ngh  thu t, tôn giáo, tri t h c.ạ ứ ệ ậ ế ọ
c.     Quan h  xã h i, quan h  s n xu t, quan h  th mệ ộ ệ ả ấ ệ ẩ  
m .ỹ
d.    Quan h  kinh tệ ế
* Đáp án: a.
Câu 788: Quan h  s n xu t là:ệ ả ấ
a.    Quan h  gi a ng i và ng i v  kinh t  – kệ ữ ườ ườ ề ế ỹ 
thu t.ậ
b.    Quan h  gi a ng i và ng i trong s n xu t, traoệ ữ ườ ườ ả ấ  
đ i s n ph m.ổ ả ẩ
c.     Quan h  s n xu t là hình th c xã h i c a quáệ ả ấ ứ ộ ủ  
trình s n xu t v t ch t.ả ấ ậ ấ
d.    Quan h  gi a ng i và ng i trong t  ch c qu nệ ữ ườ ườ ổ ứ ả  
lý s n xu tả ấ
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* Đáp án: c
 
Câu 789: Xét đ n cùng, vai trò c a cách m ng xã h iế ủ ạ ộ  
là:
a.    Phá b  xã h i cũ l c h u.ỏ ộ ạ ậ
b.    Gi i phóng l c l ng s n xu t.ả ự ượ ả ấ
c.     Đ a giai c p ti n b  lên đ a v  th ng tr .ư ấ ế ộ ị ị ố ị
d.    L t đ  chính quy n c a giai c p th ng trậ ổ ề ủ ấ ố ị
* Đáp án: b
 
Câu 790: Cá nhân theo C. Mác là “ th c th  xã h i”ự ể ộ  
theo nghĩa:
a.    Cá nhân đ ng nh t v i xã h i.ồ ấ ớ ộ
b.   Cá nhân sáng t o xã h i.ạ ộ
c.    Cá nhân t n t i đ n nh t, hi n th c là s n ph mồ ạ ơ ấ ệ ự ả ẩ  
c a xã h i.ủ ộ
d.   Cá nhân t n t i đ c l p v i xã h iồ ạ ộ ậ ớ ộ
* Đáp án: c
 
Câu 791: Ý th c chính tr  th c ti n thông th ngứ ị ự ễ ườ  
đ c n y sinh:ượ ẩ
a.    T  ho t đ ng th c ti n trong môi tr ng chính trừ ạ ộ ự ễ ườ ị 
- xã h i tr c ti p.ộ ự ế
b.    T  ho t đ ng đ u tranh giai c p.ừ ạ ộ ấ ấ
c.     T  ho t đ ng Nhà n c.ừ ạ ộ ướ
d.    T  ho t đ ng kinh t  – chính trừ ạ ộ ế ị
* Đáp án: a.
 
Câu 792: Đ c tr ng c a ý th c chính tr :ặ ư ủ ứ ị
a.    Thái đ  đ i v i đ u tranh giai c p.ộ ố ớ ấ ấ
b.    Th  hi n l i ích giai c p m t cách tr c ti p.ể ệ ợ ấ ộ ự ế
c.     Th  hi n quan đi m v  quy n l c.ể ệ ể ề ề ự
d.    Thái đ  chính tr  c a các đ ng phái, t  ch c chínhộ ị ủ ả ổ ứ  
trị
* Đáp án: b.
 
Câu 793: B n ch t h  t  t ng chính trả ấ ệ ư ưở ị  xã h i chộ ủ 
nghĩa?
a.    Là ý th c chính tr  c a toàn xã h i.ứ ị ủ ộ
b.    Là ý th c chính tr  c a nhân dân lao đ ng.ứ ị ủ ộ
c.     Là ý th c chính tr  c a giai c p công nhân.ứ ị ủ ấ
d.    Là ý th c chính tr  c a dân t cứ ị ủ ộ
* Đáp án: c.
 
Câu 794: Ngu n g c c a đ o đ c:ồ ố ủ ạ ứ
a.    B t ngu n t  tôn giáo.ắ ồ ừ

b.    B t ngu n t  th c ti n xã h i.ắ ồ ừ ự ễ ộ
c.     B t ngu n t  b n năng sinh t n.ắ ồ ừ ả ồ
d.    B t ngu n t  đ i s ng tinh th nắ ồ ừ ờ ố ầ
* Đáp án: b.
 
Câu 795: Các y u t  c  b n c u thành đ o đ c?ế ố ơ ả ấ ạ ứ
a.    Ý th c đ o đ c.ứ ạ ứ
b.    Quan h  đ o đ c và th c hi n đ o đ c.ệ ạ ứ ự ệ ạ ứ
c.     Tri th c đ o đ c.ứ ạ ứ
d.    Tình c m đ o đ c.ả ạ ứ
* Đáp án: a, b.
 
Câu 796*: C ng hi n quan tr ng nh t c a tri t h cố ế ọ ấ ủ ế ọ  
Mác v  b n ch t con ng i:ề ả ấ ườ
a.       V ch ra b n ch t con ng i là ch  th  sáng t oạ ả ấ ườ ủ ể ạ  
l ch s .ị ử
b.      V ch ra vai trò c a quan h  xã h i trong vi cạ ủ ệ ộ ệ  
hình thành b n ch t con ng i.ả ấ ườ
c.       V ch ra hai m t c  b n t o thành b n ch t conạ ặ ơ ả ạ ả ấ  
ng i là cái sinh v t và cái xã h i.ườ ậ ộ
d.      V ch ra b n ch t con ng i v a là s n ph mạ ả ấ ườ ừ ả ẩ  
c a hoàn c nh, v a là ch  th  c a hoàn c nhủ ả ừ ủ ể ủ ả
* Đáp án: b.
 
Câu 797: H t nhân c a nhân cách là gì?ạ ủ
a.       “ Cái tôi” cá nhân
b.      Cá tính.
c.       Th  gi i quan cá nhân.ế ớ
d.      T  ý th cự ứ
* Đáp án: c.
 
Câu 798: Trong t  t ng truy n th ng Vi t Nam,ư ưở ề ố ệ  
v n đ  nào v  con ng i đ c quan tâm nhi u nh t?ấ ề ề ườ ượ ề ấ
a.    V n đ  b n ch t con ng i.ấ ề ả ấ ườ
b.    V n đ  đ o lý làm ng i.ấ ề ạ ườ
c.     V n đ  quan h  gi a linh h n và th  xác.ấ ề ệ ữ ồ ể
d.    V n đ  b n ch t cu c s ngấ ề ả ấ ộ ố
* Đáp án : b
 Câu 799: Thu t ng  “Quan h  s n xu t” lúc đ uậ ữ ệ ả ấ ầ  
đ c C.Mác g i là:ượ ọ
a.    Quan h  lao đ ng.ệ ộ
b.    Quan h  xã h i.ệ ộ
c.     Quan h  giao ti p.ệ ế
d.    Hình th c giao ti p.ứ ế
* Đáp án: c.
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Câu 800: Các quan h  c  b n quy đ nh đ a v  c a giaiệ ơ ả ị ị ị ủ  
c p th ng là do: ấ ườ
a.    “ Cha truy n con n i”.ề ố
b.    Pháp lu t quy đ nh và th a nh n.ậ ị ừ ậ
c.     Thành m t cách t  nhiên.ộ ự
d.    Đ nh m nhị ệ
* Đáp án : b.
Câu 801: “ S i dây xuyên su t toàn b  l ch s  nhânợ ố ộ ị ử  
lo i” theo C Mác là:ạ
a.    L c l ng s n xu t.ự ượ ả ấ
b.    Quan h  s n xu t.ệ ả ấ
c.     Đ u tranh giai c pấ ấ
d.    Ph ng th c s n xu tươ ứ ả ấ
* Đáp án: a.
 
Câu 802: Vi c phát hi n ra ch  nghĩa duy v t và l chệ ệ ủ ậ ị  
s , C.Mác đã b c đ u đ t c  s  lý lu n cho: ử ướ ầ ặ ơ ở ậ
a.    Kinh t  chính tr  h c.ế ị ọ
b.    Ch  nghĩa c ng s n khoa h c.ủ ộ ả ọ
c.     Đ o đ c h c.ạ ứ ọ
d.    Ch  nghĩa xã h i khoa h củ ộ ọ
* Đáp án: b.
 
Câu 803: Cái quy đ nh hành vi l ch s  đ u tiên vàị ị ử ầ  
cũng là đ ng l c thúc đ y con ng i ho t đ ng trongộ ự ẩ ườ ạ ộ  
su t l ch s  c a mình là:ố ị ử ủ
a.    M c tiêu, lý t ng.ụ ưở
b.    Khát v ng quy n l c v  kinh t , chính tr .ọ ề ự ề ế ị
c.     Nhu c u và l i ích.ầ ợ
d.    Lý t ng s ngưở ố
* Đáp án: c
 Câu 804: Đi m xu t phát đ  con ng i đ t ra m cể ấ ể ườ ặ ụ  
đích c a mình là gì?ủ
a.    Nhu c u và l i ích.ầ ợ
b.    Đi u ki n khách quan.ề ệ
c.     Năng l c c a h .ự ủ ọ
d.    Hoàn c nh s ngả ố
* Đáp án: b.
 
Câu 805: Ý nghĩa c a ph m trù hình thái kinh t  – xãủ ạ ế  
h i?ộ
a. Đem l i s  hi u bi t toàn di n v  m i xã h iạ ự ể ế ệ ề ọ ộ  
trong l ch s .ị ử
b. Đem l i s  hi u bi t đ y đ  v  m t xã h i cạ ự ể ế ầ ủ ề ộ ộ ụ 
th .ể

c. Đem l i nh ng nguyên t c ph ng pháp lu n xu tạ ữ ắ ươ ậ ấ  
phát đ  nghiên c u xã h i.ể ứ ộ
d. Đem l i m t ph ng pháp ti p c n xã h i m i.ạ ộ ươ ế ậ ộ ớ
* Đáp án : c.
 
Câu 806* : Công lao phát hi n ra v n đ  giai c p vàệ ấ ề ấ  
đ u tranh giai c p g n v i tên tu i:ấ ấ ắ ớ ổ
a.    Các nhà s  h c Pháp.ử ọ
b.    Các nhà kinh t  chính tr  h c Anh.ế ị ọ
c.     C Mác và Ph. Ăng ghen.
d.    Các nhà t  t ng t  s nư ưở ư ả
Đáp án : a.
 Câu 807: C  s  đ  xác đ nh các giai c p theo quanơ ở ể ị ấ  
đi m c a tri t h c Mác – Lênin?ể ủ ế ọ
a.    Quan h  s n xu t.ệ ả ấ
b.    L c l ng s n xu t.ự ượ ả ấ
c.     Ph ng th c s n xu t.ươ ứ ả ấ
d.    C  s  h  t ng.ơ ở ạ ầ
* Đáp án: c.
 Câu 808: Nguyên nhân tính l c h u c a ý th c xãạ ậ ủ ứ  
h i?ộ
a.    Do ý th c xã h i không ph n ánh k p s  phát tri nứ ộ ả ị ự ể  
c a cu c s ng.ủ ộ ố
b.    Do s c ỳ c a tâm lý xã h i.ứ ủ ộ
c.     Do đ u tranh t  t ng gi a các giai c p.ấ ư ưở ữ ấ
d.    Do tính b o th  c a ý th c xã h iả ủ ủ ứ ộ
* Đáp án: a, b.
 Câu 809: Tôn giáo có các ngu n g c là:ồ ố
a.    Ngu n g c xã h i.ồ ố ộ
b.    Ngu n g c tâm lýồ ố
c.     Ngu n g c giai c pồ ố ấ
d.    Ngu n g c nh n th c.ồ ố ậ ứ
* Đáp án : a, b, d.
 
Câu 810: Đ c tr ng ch  y u c a ý th c tôn giáo?ặ ư ủ ế ủ ứ
a.    S  ph n kháng đ i v i b t công xã h i.ự ả ố ớ ấ ộ
b.    Ni m tin vào s  t n t i c a các đ ng siêu nhiênề ự ồ ạ ủ ấ  
th n thánh.ầ
c.     Khát v ng đ c gi i thoát.ọ ượ ả
d.    Ph n ánh không đúng hi n th c khách quanả ệ ự
* Đáp án : b.
 
Câu 811:  Cách m ng khoa h c k  thu t đã và đangạ ọ ỹ ậ  
tr i qua:ả
a.    2 giai đo n.ạ
b.    3 giai đo nạ
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c.     4 giai đo nạ
d.    Nhi u giai đo nề ạ
* Đáp án: b.
 Câu 812* : K t lu n sau c a Ph. Ăng ghen: “ T t cế ậ ủ ấ ả 
các cu c đ u tranh chính tr  đ u là đ u tranh giaiộ ấ ị ề ấ  
c p” đ c vi t trong tác ph m nào?ấ ượ ế ẩ
a.    Lút vích Phoi  b c và s  cáo chung c a tri t h cơ ắ ự ủ ế ọ  
C  đi n Đ c.ổ ể ứ
b.    Ch ng Đuy - Rinh.ố
c.     Tình c nh giai c p công nhân Anh.ả ấ
d.    Bi n ch ng c a t  nhiênệ ứ ủ ự
* Đáp án: a.
 Câu 813: K t c u giai c p trong xã h i có giai c pế ấ ấ ộ ấ  
th ng g m:ườ ồ
a.       Các giai c p c  b n.ấ ơ ả
b.      Các giai c p c  b n và các giai c p không cấ ơ ả ấ ơ 
b n.ả
c.       Các giai c p c  b n, các giai c p không c  b nấ ơ ả ấ ơ ả  
và t ng l p trung gian.ầ ớ
d.      Các giai c p đ i khángấ ố
* Đáp án : c
 Câu 814: Tính ch t c a l c l ng s n xu t là :ấ ủ ự ượ ả ấ
a.       Tính ch t hi n đ i và tính ch t cá nhânấ ệ ạ ấ
b.      Tính ch t cá nhân và tính ch t xã h i hoá.ấ ấ ộ
c.       Tính ch t xã h i hoá và tính ch t hi n đ i.ấ ộ ấ ệ ạ
d.      Tính ch t xã h i và tính ch t hi n đ iấ ộ ấ ệ ạ
* Đáp án : b.
 Câu 815: Ý th c pháp quy n là toàn b  nh ng quanứ ề ộ ữ  
đi m, t  t ng và thái đ  c a m t giai c p v :ể ư ưở ộ ủ ộ ấ ề
a.   B n ch t và vai trò c a pháp lu t.ả ấ ủ ậ
b.  Tính h p pháp hay không h p pháp trong hành viợ ợ  
c a con ng i.ủ ườ
c.  V  quy n l i và nghĩa v  c a m i thành viên trongề ề ợ ụ ủ ỗ  
xã h i.ộ
d.  C  a, b và cả
* Đáp án : d.
 
Câu 816 :  Nh ng giá tr  ph  bi n nh t c a ý th cữ ị ổ ế ấ ủ ứ  
đ o đ c là nh ng giá tr :ạ ứ ữ ị
a.   Mang tính dân t cộ
b.  Mang tính nhân lo iạ
c.   Mang tính giai c pấ
d.  Mang tính xã h iộ
* Đáp án : b.
 Câu 817* : Đ nh nghĩa kinh đi n v  tôn giáo c a Ph.ị ể ề ủ  
Ăngghen:” B t c  tôn giáo nào cũng ch  là s  ph nấ ứ ỉ ự ả  

ánh h  o vào đ u óc con ng i ta s c m nh  bênư ả ầ ườ ứ ạ ở  
ngoài chi ph i cu c s ng hàng ngày c a h ; ch  là số ộ ố ủ ọ ỉ ự 
ph n ánh mà trong đó nh ng s c m nh  trên thả ữ ứ ạ ở ế 
gian đã mang s c m nh siêu th  gian” đ c vi tứ ạ ế ượ ế  
trong tác ph m nào ?ẩ
a.   Ch ng Đuy-Rinhố
b.  Bi n ch ng c a t  nhiênệ ứ ủ ự
c.   Nh ng b c th  duy v t l ch sữ ứ ư ậ ị ử
d.  Bi n ch ng c a t  nhiênệ ứ ủ ự
* Đáp án: a
 
Câu 818: Yêu c u c  b n c a tính khoa h c khi xemầ ơ ả ủ ọ  
xét l ch s  xã h i là:ị ử ộ
a.   Ph i mô t  đ c l ch s  xã h i c  thả ả ượ ị ử ộ ụ ể
b.  Ph i nghiên c u các quá trình hi n th c, các quyả ứ ệ ự  
lu t chi ph i s  v n đ ng phát tri n c a l ch s  xãậ ố ự ậ ộ ể ủ ị ử  
h iộ
c.   Ph i tìm ra tính ph c t p c a quá trình l ch s .ả ứ ạ ủ ị ử
d.  Ph i mang tính h  th ngả ệ ố
* Đáp án: b
 
Câu 819* Quá trình phát tri n c a cách m ng xã h iể ủ ạ ộ  
là quá trình:
a.   Liên minh gi a các giai c pữ ấ
b.  K t h p bi n ch ng gi a các đi u ki n kinh t ,ế ợ ệ ứ ữ ề ệ ế  
chính tr .xã h iị ộ
c.   K t h p bi n ch ng gi a đi u ki n khách quan vàế ợ ệ ứ ữ ề ệ  
nhân t  ch  quanố ủ
d.  Liên minh gi a giai c p v i dân t cữ ấ ớ ộ
* Đáp án: c
 
Câu 820 : Đ c đi m n i b t c a tâm lý xã h i là :ặ ể ổ ậ ủ ộ
a.   Ph n ánh khái quát đ i s ng xã h iả ờ ố ộ
b.  Ph n ánh tr c ti p đi u ki n sinh s ng hàng ngày,ả ự ế ề ệ ố  
ph n ánh b  m t c a t n t i xã h iả ề ặ ủ ồ ạ ộ
c.   Ph n ánh b n ch t c a t n t i xã h iả ả ấ ủ ồ ạ ộ
d.  Ph n ánh tình c m, tâm tr ng c a m t c ng đ ngả ả ạ ủ ộ ồ ồ  
ng iườ
* Đáp án: b.
 Câu 821 : Nh ng sai l m thi u sót c a các nhà xãữ ầ ế ủ  
h i h c tr c Mác v  tiêu chu n c a ti n b  xã h iộ ọ ướ ề ẩ ủ ế ộ ộ  
là :
a.   Gi i h n ti n b  xã h i trong ph m vi xã h i tớ ạ ế ộ ộ ạ ộ ư 
b n và trình đ  phát tri n c a tinh th nả ộ ể ủ ầ
b.  Xem xét con ng i là tiêu chu n t ng h p và trìnhườ ẩ ổ ợ  
đ  phát tri n c a đ o đ cộ ể ủ ạ ứ
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c.   Trình đ  phát tri n c a tinh th n và trình đ  phátộ ể ủ ầ ộ  
tri n c a đ o đ cể ủ ạ ứ
d.  Trình đ  phát tri n c a đ o đ cộ ể ủ ạ ứ   và gi i h n ti nớ ạ ế  
b  xã h i trong ph m vi xã h i t  b nộ ộ ạ ộ ư ả
* Đáp án: a
 Câu 822: Đi u ki n c  b n đ  ý th c xã h i tácề ệ ơ ả ể ứ ộ  
đ ng tr  l i t n t i xã h i.ộ ở ạ ồ ạ ộ
a.   Ý th c xã h i ph i phù h p v i t n t i xã h iứ ộ ả ợ ớ ồ ạ ộ
b.  Ho t đ ng th c ti n c a con ng iạ ộ ự ễ ủ ườ
c.   Đi u ki n v t ch t b o đ mề ệ ậ ấ ả ả
d.  Ý th c xã h i ph i “v t tr c” t n t i xã h iứ ộ ả ượ ướ ồ ạ ộ
* Đáp án : b.
 âu 823: Trong xã h i có giai c p, ý th c xã h i mangộ ấ ứ ộ  
tính giai c p là do:ấ
a.   S  truy n bá t  t ng c a giai c p th ng tr .ự ề ư ưở ủ ấ ố ị
b.  Các giai c p có quan ni m khác nhau v  giá tr .ấ ệ ề ị
c.   Đi u ki n sinh ho t v t ch t, đ a v  và l i ích c aề ệ ạ ậ ấ ị ị ợ ủ  
các giai c p khác nhau.ấ
* Đáp án: c.
Câu 824 *: Các tính ch t nào sau đây bi u hi n tínhấ ể ệ  
đ c l p t ng đ i c a ý th c xã h i.ộ ậ ươ ố ủ ứ ộ
a.   Tính l c h u.ạ ậ
b.  Tính l  thu c.ệ ộ
c.   Tính tích c c sáng t o.ự ạ
d.  C  a và cả
* Đáp án: d.
 Câu 825: Tính ch t đ i kháng c a ki n trúc th ngấ ố ủ ế ượ  
t ng là do nguyên nhân:ầ
a.   Khác nhau v  quan đi m t  t ng.ề ể ư ưở
b.  T  tính đ i kháng c a c  s  h  t ng.ừ ố ủ ơ ở ạ ầ
c.   Tranh giành quy n l c.ề ự
d.  C  a và bả
* Đáp án : b.
 Câu 826*: Nh ng nhu c u nào sau đây là nhu c u t tữ ầ ầ ấ  
y u khách quan c a con ng i?ế ủ ườ
a.   Nhu c u ăn, m c, .ầ ặ ở
b.  Nhu c u tái s n xu t xã h i.ầ ả ấ ộ
c.   Nhu c u tình c m.ầ ả
d.  C  a, b và c.ả
Đáp án: d.
 Câu 827* : Ch  đ  công h u v  t  li u s n xu t:ế ộ ữ ề ư ệ ả ấ
a.   Là m c đích t  thân c a ch  nghĩa xã h i.ụ ự ủ ủ ộ
b.  Là k t qu  c a trình đ  xã h i hóa cao c a l cế ả ủ ộ ộ ủ ự  
l ng s n xu t.ượ ả ấ
c.   Là m c tiêu c a lý t ng c ng s n.ụ ủ ưở ộ ả
d.  C  a và cả

* Đáp án: b
Câu 828 *: Mu n nh n th c b n ch t con ng i nóiố ậ ứ ả ấ ườ  
chung thì ph i:ả
a. Thông qua t n t i xã h i c a con ng i.ồ ạ ộ ủ ườ
b. Thông qua ph m ch t và năng l c c a con ng i,ẩ ấ ự ủ ườ
       c. Thông qua các quan h  xã h i hi n th c c aệ ộ ệ ự ủ  
con ng i.ườ
       d. Cả  a và b
* Đáp án: c.
 Câu 829: B n ch t ch  đ  s  h u xã h i ch  nghĩaả ấ ế ộ ở ữ ộ ủ  
là:
a.   Đa hình th c s  h u.ứ ở ữ
b.  Ch  đ  công h u v  t  li u s n xu t. ế ộ ữ ề ư ệ ả ấ
c.   S  h u h n h p.ở ữ ỗ ợ
d.  C  c và cả
* Đáp án: b.
 Câu 830: M i quan h  gi a lĩnh v c kinh t  và lĩnhố ệ ữ ự ế  
v c chính tr  c a xã h i đ c khái quát trong quyự ị ủ ộ ượ  
lu t nào?ậ
a.   Quy lu t và m i quan h  bi n ch ng gi a c  sậ ố ệ ệ ứ ữ ơ ở 
h  t ng và ki n trúc th ng t ng.ạ ầ ế ượ ầ
b.  Quy lu t đ u tranh giai c p.ậ ấ ấ
c.   Quy lu t t n t i xã h i quy t đ nh ý th c xã h i.ậ ồ ạ ộ ế ị ứ ộ
d.  C  a, b và cả
* Đáp án: a.
Câu 831: Quan h  nào sau đây gi  vai trò chi ph iệ ữ ố  
trong các quan h  thu c lĩnh v c xã h i:ệ ộ ự ộ
a. Quan h  gia đình.ệ
b. Quan h  giai c p.ệ ấ
c. Quan h  dân t c.ệ ộ
d. C  a và bả
* Đáp án: b.
 Câu 832 * : Tiêu chí c  b n đánh giá ph m ch t c aơ ả ẩ ấ ủ  
m i cá nhân?ỗ
a.   Thái đ  hành vi đ o đ c c a cá nhân.ộ ạ ứ ủ
b.  Đ a v  xã h i c a cá nhân.ị ị ộ ủ
c.   S  th c hi n kh  năng làm ch  đ i v i hoàn c nhự ự ệ ả ủ ố ớ ả  
và hành đ ng th c ti n c a cá nhân.ộ ự ễ ủ
d.  C  a, b và cả
* Đáp án : c.
 Câu 833: C  s  khách quan, ch  y u c a đ o đ c là:ơ ở ủ ế ủ ạ ứ
a.   S  th a thu n và l i ích.ự ỏ ậ ợ
b.  S  công b ng v  l i ích trong đi u ki n l ch s  cự ằ ề ợ ề ệ ị ử ụ 
th .ể
c.   M c tiêu lý t ng, l  s ng c a cá nhân.ụ ưở ẽ ố ủ
d.  C  a và bả
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* Đáp án:  b.
 Câu 834: V  trí vai trò c a ngh  thu t trong ý th cị ủ ệ ậ ứ  
th m m ?ẩ ỹ
a.   Ngh  thu t là m t hình th c bi u hi n c a ý th cệ ậ ộ ứ ể ệ ủ ứ  
th m m .ẩ ỹ
b.  Ngh  thu t là b n ch t c a ý th c th m m .ệ ậ ả ấ ủ ứ ẩ ỹ
c.   Ngh  thu t là hình th c bi u hi n cao nh t c a ýệ ậ ứ ể ệ ấ ủ  
th c th m m .ứ ẩ ỹ
d.     C  a và bả
* Đáp án: c.
 Câu 835: Ngu n g c xét đ n cùng c a ngh  thu t:ồ ố ế ủ ệ ậ
a.   T  quan ni m v  cái đ p trong cu c s ng.ừ ệ ề ẹ ộ ố
b.  T  tôn giáo.ừ
c.   T  lao đ ng s n xu t.ừ ộ ả ấ
d.  T  ch  đ  chính trừ ế ộ ị
Đáp án: c.
 Câu 836 *: Tính đ ng c a ngh  thu t là s  th  hi n:ả ủ ệ ậ ự ể ệ
a.   Tính chính tr  c a ngh  thu t.ị ủ ệ ậ
b.  Tính khuynh h ng c a ngh  thu t.ướ ủ ệ ậ
c.   Tính hi n th c c a ngh  thu tệ ự ủ ệ ậ
d.  C  a, b và cả
* Đáp án: b.
Câu 837: Tiêu chí c  b n đ  phân bi t s  khác nhauơ ả ể ệ ự  
gi a các dân t c?ữ ộ
a.   Đ a bàn c  trú c a dân t c.ị ư ủ ộ
b.  trình đ  phát tri n c a dân t c.ộ ể ủ ộ
c.   B n s c văn hoá c a dân t c.ả ắ ủ ộ
d.  C  a, b và cả
* Đáp án: c.
 
Câu 838*: Đ c tr ng riêng c a ch c năng đi u ch nhặ ư ủ ứ ề ỉ  
hành vi c a đ o đ c?ủ ạ ứ
a.   B ng d  lu n xã h i.ằ ư ậ ộ
b.  B ng s  t  giác c a ch  th .ằ ự ự ủ ủ ể
c.   B ng quy t c, chu n m c.ằ ắ ẩ ự
d.  C  a, b và cả
* Đáp án : b.
 Câu 839: Trong l ch s  xã h i, ch  đ  nào sau đây raị ử ộ ế ộ  
đ i đ u tiên?ờ ầ
a.   M u quy n.ẫ ề
b.  Ph  quy n.ụ ề
c.   Đ ng th iồ ờ
d.  C  a, b và cả
* Đáp án: a.
 Câu 840: S  ki n n i b t c a cu c đ u tranh giaiự ệ ổ ậ ủ ộ ấ  
c p trong xã h i chi m h u nô l   ph ng Tây:ấ ộ ế ữ ệ ở ươ

a.   Cu c chi n gi a hai thành bangộ ế ữ   Aten và Spác.
b.  Kh i nghĩa c a Xpác – ta quyt.ở ủ
c.   Maxêđoan lên ngôi Hoàng đ .ế
d.  C  a và bả
* Đáp án: b.
 Câu 841 *: Vai trò c a “cái xã h i”đ i v i “ cái sinhủ ộ ố ớ  
v t” c a con ng i?ậ ủ ườ
a.   Xã h i hoá cái sinh v t, làm m t tính sinh v t.ộ ậ ấ ậ
b.  Xã h i hoá cái sinh v t, làm cho cái sinh v t có tínhộ ậ ậ  
xã h i.ộ
c.   T o môi tr ng cho cái sinh v t phát tri n đạ ườ ậ ể ể 
thích ng v i yêu c u c a xã h i.ứ ớ ầ ủ ộ
d.  C  b và cả
* Đáp án: d.
 Câu 842: C  s  c a Nhà n c phong ki n:ơ ở ủ ướ ế
a.   Nhà n c phong ki n đ c xây d ng trên c  sướ ế ượ ự ơ ở 
đ c tài.ộ
b.  Nhà n c phong ki n đ c xây d ng trên c  s  “ướ ế ượ ự ơ ở  
cha truy n con n i”.ề ố
c.   Nhà n c phong ki n đ c xây d ng trên c  sướ ế ượ ự ơ ở 
ch  đ  chi m h u ru ng đ t c a đ a ch  quý t c.ế ộ ế ữ ộ ấ ủ ị ủ ộ
d.  C  a và bả
* Đáp án: c.
Câu 843: Quan h  xu t phát làm c  s  cho các quanệ ấ ơ ở  
h  khác trong gia đình là:ệ
a.   Quan h  cha m  v i con cái.ệ ẹ ớ
b.  Quan h  anh em ru t.ệ ộ
c.   Quan h  v  ch ng.ệ ợ ồ
d.  Quan h  huy t th ngệ ế ố
* Đáp án: c.
 Câu 844 *: Trong th i đ i ngày nay, th c ch t c aờ ạ ự ấ ủ  
v n đ  dân t c là:ấ ề ộ
a.   Kinh t .ế
b.  Chính tr .ị
c.   Tôn giáo.
d.  Văn hoá
* Đáp án: b.
 Câu 845: S  ra đ i c a giai c p trong l ch s  có ýự ờ ủ ấ ị ử  
nghĩa:
a.   Là m t sai l m c a l ch s .ộ ầ ủ ị ử
b.  Là b c th t lùi c a l ch s .ướ ụ ủ ị ử
c.   Là m t b c ti n c a l ch s .ộ ướ ế ủ ị ử
d.  C  a và b.ả
* Đáp án: c.
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 Câu 846: Trong các hình thái ý th c xã h i sau hìnhứ ộ  
thái ý th c xã h i nào tác đ ng đ n kinh t  m t cáchứ ộ ộ ế ế ộ  
tr c ti p:ự ế
a.   Ý th c đ o đ c.ứ ạ ứ
b.  Ý th c chính trứ ị
c.   Ý th c pháp quy n.ứ ề
d.  Ý th c th m m .ứ ẩ ỹ
* Đáp án: b
 Câu 847: D i góc đ  tính ch t ph n ánh thì h  tướ ộ ấ ả ệ ư 
t ng đ c phân chia thành.ưở ượ
a.   2 lo i.ạ
b.  3 lo i.ạ
c.   4 lo i.ạ
d.  5 lo iạ
* Đáp án: a.
 
Câu 848* : Ti n b  xã h i là:ế ộ ộ
a.   M t qua trình t  đ ng.ộ ự ộ
b.  M t quá trình thông qua ho t đ ng c a đông đ oộ ạ ộ ủ ả  
ng i trong xã h i.ườ ộ
c.   M t quá trình ph c t p đ y mâu thu n.ộ ứ ạ ầ ẫ
* Đáp án: b, c.
 
Câu 849: Khoa h c khác v i tôn giáo trên các m t nàoọ ớ ặ  
sau đây?
a.   V  c  s  ph n ánh hi n th c.ề ơ ở ả ệ ự
b.  V  tính ch t c a ph n ánh hi n th c.ề ấ ủ ả ệ ự
c.   V  ngu n g c phát sinh.ề ồ ố
* Đáp án: a, b.
 
Câu 850: C u trúc c a ý th c đ o đ c bao g m:ấ ủ ứ ạ ứ ồ
a.   H  giá tr  đ o đ c, tri th c đ o đ c, tình c m đ oệ ị ạ ứ ứ ạ ứ ả ạ  
đ c, ni m tin đ o đ c, lý t ng đ o đ c.ứ ề ạ ứ ưở ạ ứ
b.  Các quan h  đ o đ c.ệ ạ ứ
c.   Các hành vi đ o đ c.ạ ứ
* Đáp án: a.
 Câu 851: N n t ng v t ch t c a hình thái kinh t  –ề ả ậ ấ ủ ế  
xã h i là: ộ
a.   T  li u s n xu t.ư ệ ả ấ
b.  Ph ng th c s n xu t.ươ ứ ả ấ
c.   L c l ng s n xu t.ự ượ ả ấ
d.  C  a và bả
* Đáp án: c.
 Câu 852* : Ch  đ  công h u theo quan đi m bi nế ộ ữ ể ệ  
ch ng c a C Mác là s  ph  đ nh c a ph  đ nh, nghĩaứ ủ ự ủ ị ủ ủ ị  
là:

a.   Xoá b  ch  đ  t  h u nói chung.ỏ ế ộ ư ữ
b.  Xoá b  ch  đ  t  h u và s  h u cá nhân nóiỏ ế ộ ư ữ ở ữ  
chung.
c.   S  th ng nh t gi a s  h u xã h i v i s  h u cáự ố ấ ữ ở ữ ộ ớ ở ữ  
nhân.
d.  C  a và bả
*Đáp án: c.
 Câu 853: Quan đi m mácể   - xít v  b o l c cáchề ạ ự  
m ng:ạ
a.   Là cái s n sinh ra xã h i m i.ả ộ ớ
b.  Là công c  ph ng ti n đ  cho xã h i m i ra đ i.ụ ươ ệ ể ộ ớ ờ
c.   Là cái tàn phá xã h i.ộ
d.  C  a, b và cả
* Đáp án: b.
 Câu 854: Theo quan đi m c a Đ ng ta thì đ ng l cể ủ ả ộ ự  
ch  y u nh t c a s  phát tri n đ t n c hi n nay là:ủ ế ấ ủ ự ể ấ ướ ệ
a.   Khoa h c – k  thu t.ọ ỹ ậ
b.  Kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ế ị ườ ị ướ ộ ủ
c.   Liên minh gi a giai c p công nhân v i nông dân vàữ ấ ớ  
đ i ngũ trí th c do Đ ng c ng s n Vi t Nam lãnhộ ứ ả ộ ả ệ  
đ o.ạ
d.  Đ i đoàn k t toàn dân t cạ ế ộ
* Đáp án: d
 
Câu 855*: Lo i hình giá tr  nào xu t hi n s m nh tạ ị ấ ệ ớ ấ  
trong l ch s :ị ử
a.   Giá tr  hàng hoá.ị
b.  Giá tr  truy n th ng dân t c.ị ề ố ộ
c.   Giá tr  đ o đ c.ị ạ ứ
d.  Cùng xu t hi nấ ệ
* Đáp án: c.
 Câu 856: Trong các hình th c đ u tranh giai c pứ ấ ấ   c aủ  
th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i, hình th c nào làờ ộ ủ ộ ứ  
c  b n nh t?ơ ả ấ
a.   Kinh t .ế
b.  Chính tr .ị
c.   Văn hoá t  t ng.ư ưở
d.  Quân s .ự
* Đáp án: a.
 Câu 857: Cá nhân là m t hi n t ng có tính l ch sộ ệ ượ ị ử 
đ c hi u theo nghĩa nào sau đây là đúng?ượ ể
a.   Cá nhân là s n ph m c a toàn b  ti n trình l chả ẩ ủ ộ ế ị  
s .ử
b.  Cá nhân là ch  th  sáng t o l ch s .ủ ể ạ ị ử
c.   Các th i đ i l ch s  khác nhau thì có các ki u cáờ ạ ị ử ể  
nhân khác nhau.
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d.  C  a và bả
* Đáp án: c.
 Câu 858: L i ích cá nhân và l i íchợ ợ   xã h i v  c  b nộ ề ơ ả  
là th ng nh t trong xã h i nào?ố ấ ộ
a.   Xã h i phong ki nộ ế
b.  Xã h i t  b n.ộ ư ả
c.   Xã h i xã h i ch  nghĩa.ộ ộ ủ
d.  Xã h i c ng s n ch  nghĩa.ộ ộ ả ủ
* Đáp án: c.
 Câu 859: Các hình th c c a quan h  giai c p trongứ ủ ệ ấ  
xã h i có giai c p:ộ ấ
a.   Liên minh giai c p.ấ
b.  K t h p giai c p.ế ợ ấ
c.   Đ u tranh giai c p.ấ ấ
d.  C  a và cả
* Đáp án: d.
 
Câu 860: Th  t c xu t hi n vào th i kỳ:ị ộ ấ ệ ờ
a.   Đ  đá cũ.ồ
b.  Đ  đá m i.ồ ớ
c.   Đ  đ ng.ồ ồ
d.  Đ  s tồ ắ
* Đáp án: a.
 
Câu 861: Mu n cho cách m ng xã h i n  ra và giànhố ạ ộ ổ  
th ng l i, ngoài tình th  cách m ng thì c n ph i có:ắ ợ ế ạ ầ ả
a.   Nhân t  ch  quan.ố ủ
b.  S  chín mu i c a nhân t  ch  quan và s  k t h pự ồ ủ ố ủ ự ế ợ  
đúng đ n nhân t  ch  quan và đi u ki n khách quan.ắ ố ủ ề ệ
c.   Tính tích c c và s  giác ng  c a qu n chúngự ự ộ ủ ầ
d.  S  kh ng ho ng xã h iự ủ ả ộ
* Đáp án: b.
 
Câu 862: Ki u ti n b  xã h i nào sau đây là ki u ti nể ế ộ ộ ể ế  
b  xã h i không đ i kháng?ộ ộ ố
a.   Ki u ti n b  xã h i c ng s n nguyên thu .ể ế ộ ộ ộ ả ỷ
b.  Ki u ti n b  xã h i ch  nghĩa.ể ế ộ ộ ủ
c.   Ki u ti n b  xã h i t  b n ch  nghĩa.ể ế ộ ộ ư ả ủ
d.  C  a và bả
* Đáp án: d.
 
Câu 863: Đi u ki n đ  chuy n hoá nh n th c đ oề ệ ể ể ậ ứ ạ  
đ c thành hành vi đ o đ c:ứ ạ ứ
a.   Quan h  đ o đ c.ệ ạ ứ
b.  Tình c m, ni m tin đ o đ c.ả ề ạ ứ
c.   Tri th c đ o đ c.ứ ạ ứ

C a, b và cẩ
* Đáp án: b.
 
Câu 864: Nh ng hình th c nào sau đây th  hi n sữ ứ ể ệ ự 

nh h ng l n nhau gi a các dân t c?ả ưở ẫ ữ ộ
a.   Chi n tranh.ế
b.  Trao đ i hàng hoá.ổ
c.   Trao đ i văn hoá, khoa h c.ổ ọ
d.  C  a, b và cả
* Đáp án: d.
 
Câu 865*: Nguyên nhân làm cho quá trình chung c aủ  
l ch s  nhân lo i có tính đa d ng là:ị ử ạ ạ
a.   Đi u ki n đ a lý.ề ệ ị
b.  Ch ng t c, s c t c.ủ ộ ắ ộ
c.   Truy n th ng văn hoá c a các dân t c.ề ố ủ ộ
d.  C  a và cả
* Đáp án: d.
 
Câu 866: Cu c cách m ng xã h i th  2 trong l ch sộ ạ ộ ứ ị ử 
đã th c hi n b c chuy n xã h i t :ự ệ ướ ể ộ ừ
a.   Hình thái kinh t  – xã h i chi m h u nô l  lênế ộ ế ữ ệ  
hình thái kinh t  – xã h i phong ki n.ế ộ ế
b.  Hình thái kinh t  - xã h i phong ki n lên hình tháiế ộ ế  
kinh t  -xã h i t  b n t  b n ch  nghĩa.ế ộ ư ả ư ả ủ
c.   Hình thái kinh t  – xã h i t  b n lên hình thái kinhế ộ ư ả  
t -xã h i c ng s n ch  nghĩaế ộ ộ ả ủ
d.  C  a, b và cả
* Đáp án: a
 Câu 867*: Ph ng pháp lu n… “gi i thích s  hìnhươ ậ ả ự  
thành t  t ng căn c  vào hi n th c v t ch t” đ cư ưở ứ ệ ự ậ ấ ượ  
C.Mác và Ph.Ăngghen vi t trong tác ph m nào?ế ẩ
a.   Gia đình th n thánhầ
b.  H  t  t ng Đ cệ ư ưở ứ
c.   Nh ng b c th  duy v t l ch sữ ứ ư ậ ị ử
d.  Nh ng nguyên lý c a Ch  nghĩa c ng s nữ ủ ủ ộ ả
* Đáp án: b
 
Câu 868*: M i quan h  gi a m t khách quan và m tố ệ ữ ặ ặ  
ch  quan c a ti n trình l ch s  nhân lo i đã đ củ ủ ế ị ử ạ ượ  
C.Mác đ t ra và gi i quy t b ng nh ng c p ph m trùặ ả ế ằ ữ ặ ạ  
nào sau đây:
a.   Ho t đ ng t  giác và ho t đ ng t  phát trong sạ ộ ự ạ ộ ự ự 
phát tri n l ch sể ị ử
b.  T n t i xã h i và ý th c xã h i, t t y u và t  do,ồ ạ ộ ứ ộ ấ ế ự  
đi u ki n khách quan và nhân t  ch  quanề ệ ố ủ
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c.   C  a và bả
d.  Cá nhân và xã h i; dân t c và nhân lo iộ ộ ạ
*Đáp án: c

- 75 -


